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A. Giới thiệu chung 
 

Báo cáo được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý của Luật Phòng chống thiên tai (Luật PCTT) và và yêu cầu thực tiễn của 

Đề án 1002 về Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng trong bối cảnh các tác động của biến đối khí hậuđang ngày càng gia 

tăng tại Việt Nam, đòi hỏi cộng đồng dân cư cần củng cố kịp thời các giải pháp giảm rủi ro thiên tai và thích ứng theo 

hướng bền vững và lâu dài hơn. 

 

Báo cáo này là kết quả tiến trình đánh giá rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu do cộng đồng thực hiện, chú trọng đến nhóm 

dễ bị tổn thương là trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người khuyết tật và người nghèo trong khu vực rủi ro cao, ở các lĩnh 

vực đời sống và xã hội của xã.  

 

Các thông tin đánh giá rủi ro thiên tai được thu thập dựa trên các thông tin cơ bản của một số bản đồ thiên tai hiện có của 

Tỉnh do Tổng cục PCTT và các sở ban ngành tỉnh cung cấp, cũng như kết quả dự báo kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ 

TNMT, là một trong các cơ sở quan trọng để hỗ trợ xã Xác định, đánh giá, phân vùng rủi ro thiên tai; theo dõi, giám sát 

thiên tai (Theo điều 17 Luật PCTT). 

 

Các phân tích rủi ro trong báo cáo và các ưu tiên khuyến nghị của nhóm dễ bị tổn thương là những cơ sở quan trọng cho 

việc xây dựng kế hoạch địa phương như kế hoạch phòng chống thiên tai (Điều 15, Luật PCTT) và Lồng ghép nội dung 

Phòng chống thiên tai vào kế hoạch phát triển ngành và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (Điều 16, Luật PCTT) 

 

 

1. Vị trí địa lý 

Xã Nga An nằm ở phía đông bắc huyện Nga Sơn, cách trung tâm huyện 10km, có vị trí địa lý như sau: 

- Phía bắc giáp xã Nga Phú và Nga Điền 

- Phía nam giáp xã Nga Thành 

- Phía đông giáp xã Nga Thái 

- Phía tây giáp xã Nga Giáp 

Xã Nga An có tuyến đường quốc lộ 10B với chiều dài khoảng 4,5km và tuyến đường tỉnh lộ 23 dài 3km chạy qua 

địa bàn 

 

2. Đặc điểm địa hình 

Xã Nga An có diện tích tự nhiên là 928,53ha, đặc điểm địa hình chia làm hai vùng rõ rệt: 

- Vùng núi đá vôi nằm ở phía bắc thuộc dãy núi Tam Điệp chiếm 13% diện tích tự nhiên toàn xã, dạng địa hình 

này rất thuận lợi cho phát triển du lịch, công nghiệp khai thác, trồng rừng. 

- Vùng đồng bằng chạy dài từ chân núi Tam Điệp đến phía nam của xã, vùng này chiếm 87% diện tích tự nhiên 

của xã, dạng địa hình này tương đối bằng phẳng, hiện nay đang được trồng cây nông nghiệp, bố trí đất ở và các 

công trình công cộng. 

 

Đặc điểm thủy văn 

- Xã Nga An chịu sự chi phối của tiều vùng khí hậu đồng bằng ven biển Thanh Hóa và của khí hậu nội chí tuyến 

nhiệt đới gió mùa có ảnh hưởng của khí hậu đại dương vì vậy những đặc trưng chủ yếu về khí hậu thời tiết là: 

nhiệt độ cao đều quanh năm (250C – 39,80C), lượng mưa biến động theo mùa khá rõ ràng (mùa mưa và mùa khô) 

và chịu ảnh hưởng nhiều của bão. 

 

3. Đặc điểm thời tiết khí hậu 

 

 

TT 

Điều kiện khí hậu Đăc điểm Dự báo BĐKH của Tỉnh năm 

2050 theo kịch bản RCP 8.5 (Theo 

báo cáo của Bộ TNMT 2016) [1] 

1 Chỉ số khí tượng thủy văn Đơn vị Tháng xảy ra  

2 Nhiệt độ Trung bình 22 - 23oC  Tăng 2,1oC(giá trị dao động 

khoảng 1.4-3.2oC) 

(trang 49, kịch bản BĐKH) 

3 Nhiệt độ cao nhất (41oC) Tháng 6 đến tháng 8 Tăng thêm khoảng 2.0-2.4oC 

(Hình 5.5, trang 51 – kịch bản 

BĐKH) 
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4 Nhiệt độ thấp nhất (dưới 2oC) Tháng 11 đến tháng 12 và 

tháng 01 năm sau 

Tăng thêm khoảng 2.0-2.4oC 

(Hình 5.7a, trang 52 – kịch bản 

BĐKH) 

5 Lượng mưa Trung binh (1.700mm) Phân bổ không đều trong 

năm (bắt đầu từ tháng 7 

kéo dài đến tháng 12, 

nhưng chủ yếu tập trung 

vào tháng 7-8) 

Tăng thêm khoảng 18,6mm(dao 

động trong khoảng 13.0-24.5mm) 

(Bảng 5.2a, trang 55) 

6 Lượng mưa Cực trị - 5 

ngày lớn nhất trong 

năm  (mm) 

  Tăng thêm khoảng 30-50mm/đợt 

(Hình 5.14a, trang 59), Miền núi 

tang ít hơn 

7 Diến biến Diễn biến Tần suất /năm  

8 Xu hướng hạn (tăng) Nắng nóng kéo dài, 

nhiệt độ tăng cao 

Tháng 5 đến tháng 6  

9 Xu hướng bão (tăng) Xảy ra bất ngờ, ngày 

càng mạnh 

Khoảng 15 đến 16 cơn 

bão/năm (số liệu chung 

của cả nước) 

 

10 Xu hướng lũ (tăng) Xảy ra bất ngờ, lớn 

nhanh vào ban đêm, 

ngày càng mạnh 

Từ đầu tháng tháng 7 đến 

tháng 9 

 

11 Số ngày rét đậm Số ngày rét đậm 

tăng. Xu hướng kéo 

dài số ngày rét đậm 

trên một đợt rét. 

Từ tháng 10 đến tháng 3  

12 Mực nước biển tại các 

trạm hải văn 

Không có  Đến năm 2050 

Tăng khoảng 25cm(dao động trong 

khoảng 17-35cm tại các trạm từ Hòn 

Dáu  đến Đèo Ngang)(Bảng 6.7, 

trang 69 – RCP8.5) 

13 Nguy cơ ngập lụt/nước 

dâng do bão 

Ngày càng tăng lên Từ đầu tháng 7 đến tháng 

11, tập trung vào tháng 9 

hàng năm. 

Khoảng 1,43% diện tích – tương 

đương khoảng 1,111,000ha 

(Bảng 6.10, kịch bản nước dâng 

100cm vào cuối thế kỷ trang 77) 

  

4. Phân bố dân cư, dân số 

TT Thôn  

Số hộ Số hộ phụ 

nữ làm 

chủ hộ 
Số khẩu 

Hộ 

nghèo 

Hộ cận 

nghèo 

 
Tổng 

Nữ Nam  

1 Thôn 1 115 10 450 200 250 3 10 

2 Thôn 2 110 8 405 205 200 2 5 

3 Thôn 3 120 20 360 200 160 2 3 

4 Thôn 4 255 67 987 443 544 10 10 
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5 Thôn 5 221 37 868 517 351 4 11 

6 Thôn 6 249 50 1118 670 448 9 7 

7 Thôn 7 172 20 572 343 229 6 10 

8 Thôn 8 239 30 980 450 530 7 8 

9 Thôn 9 240 48 830 410 420 6 23 

10 Thôn 10 164 8 445 230 215 2 10 

11 Thôn 11 202 25 810 380 430 4 20 

12 Thôn 12 152 25 610 396 214 2 10 

          Tổng số 2239 

 

348 

 

8435 

 

4444 

 

3991 

 

57 

 

127 

 

5. Hiện trạng sử dụng đất đai 

TT Loại đất (ha) Số lượng (ha) 

I Tổng diện tích đất tựnhiên  928,51 

1 Nhóm đất Nông nghiệp 515,22 

1.1 Diện tích Đất  sản xuất Nông nghiệp  459,22 

1.1.1 Đất lúa nước  335,48 

1.1.2 Đất trồng cây hàng năm (ngô, khoai, mì, mía) 31,1 

1.1.3 Đất trồng cây hàng năm khác 0 

1.1.4 Đất trồng cây lâu năm 31.17 

1.2 Diện tích Đất lâm nghiệp 29,51 

1.2.1 Đất rừng sản xuất 0 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ 29,51 

1.2.3 Đất rừng đặc dụng 0 

1.3 Diện tích Đất nuôi trồng thủy/hải sản 21,91 

1.3.1 Diện tích thủy sản nước ngọt 21,91 

1.3.2 Diện tích thủy sản nước mặn/lợ 0 

1.4 Đất làm muối 0 
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1.5 Diện tích Đất nông nghiệp khác 

(Xây nhà kính phục vụ trồng trọt; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; đất trồng trọt, 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây 

giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh) 

0 

2 Nhóm đất phi nông nghiệp 281,51 

3 Diện tích Đất chưa Sửdụng  131,77 

 Số % nữ cùng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chồng  

- Đất nông nghiệp 

- Đất ở 

80% 

 

6. Đặc điểm và cơ cấu kinh tế 

TT Loại hình sản xuất Tỷ trọng kinh 

tế ngành/tổng 

GDP địa 

phương 

 (%) 

Số hộ tham gia 

hoạt động Sản 

xuất kinh 

doanh (hộ) 

Năng suất lao động bình 

quân/hộ 

(triệu VND/năm)  

Tỉ lệ phụ nữ 

tham gia 

chính 

(%) 

1 Trồng trọt : 1.094,2 ha 13,1 1.123 32 triệu VND/hộ/năm 75 

2 Chăn nuôi  7,2 153 129 triệu VND/hộ năm 80 

3 Nuôi trồng thủy sản:  62,8 ha 1,7 629 129 triệu VND/hộ năm  

4 Đánh bắt hải sản  0 0 0 0 

5 Sản xuất tiểu thủ công nghiệp 

(chiếu cói, quại lõi, ) 

38,1 651 161 triệu VND/hộ/năm 72 

6 Buôn bán tạp hoá, dịch vụ ăn 

uống, giải khát… 

2,9 188 43 triệu VND/hộ/ năm) 89 

7 Du lịch  0 0 0 0 

8 Ngành nghề khác: Đi làm ăn xa, 

thợ nề, dịch vụ vận tải, Khai thác 

đá để lấy nguyên liệu xây dựng 

công trình, công nhân may mặc, 

giày da…tại các công ty ở địa 

phương  

37 1.171 87 triệu VND/hộ/năm 40% 

 Ghi chú thêm:  

- Sản xuất lúa hai vụ, sản xuất vụ màu có 3 vụ (vụ Đông, vụ Chiêm Xuân, vụ Thu Mùa). Cây trồng chủ yếu là lạc, 

ngô, khoai tây và dưa hấu và cây gia vị là sả, ớt …  

- Nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu là ao nuôi tại nhà và một số ít diện tích Đầm của các hộ thầu. Nuôi chủ yếu các loại 

cá nước ngọt và tôm thẻ chân trắng. 

- Đi làm ăn xa chủ yếu là xuất khẩu lao động và làm công nhân ở các khu công nghiệp thuộc các tỉnh pjias Nam 

(Bình Dương, Bình Phước, Thành phố HCM).  

- Công nhân may mặc,giày da chủ yếu làm tại các công ty đóng trên địa bàn xã và các xã lân cận (Công ty TNHH 

Winer VIna và MSViNAcủa Đài Loan, Công ty Tiên Sơn, Công  ty may ở xã Nga Thành, Cong ty Giày da ở xã 

Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình). Ở xã có 02 Công ty khai thác đá là Công ty TNTH Phú Sơn và 

CTTNHH Đại Phong của địa phương cũng thu hút một lực lượng lớn lao độngnam. 
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B. Thực trạng kinh tế - xã hội, môi trường của xã 
1. Lịch sử thiên tai 

Tháng/năm 

xảy ra 

Loại thiên tai Số thôn bị 

ảnh hưởng 

Tên thôn Thiệt hại chính Số lượng 

2017 Bão 12/12 Thôn 1 

Thôn 2 

Thôn 3 

Thôn 4 

Thôn 5 

Thôn 6 

Thôn 7 

Thôn 8 

Thôn 9 

Thôn 10 

Thôn 11 

Thôn 12 

1. Số người chết/mất tích:   Nam: 0 Nữ: 0 

2. Số người bị thương:  Nam: 03 Nữ: 02 

3. Số nhà bị thiệt hại:  250  

4. Số trường học bị thiệt hại:  03  

5. Số trạm y tế bị thiệt hại:  0  

6. Số km đường bị thiệt hại:  3 km  

7. Số ha rừng bị thiệt hại:  2,3 ha  

8. Số ha ruộng bị thiệt hại:  350 ha  

9. Số ha cây ăn quả bị thiệt hại:  75,21 ha  

10. Số ha ao hồ thủy sản bị thiệt hại:  15,3 ha  

11. Số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế 

biến (công nghiệp, nông lâm ngư 

nghiệp) bị thiệt hại:  

0  

12. Các thiệt hại khác…:  0  

13. Ước tính thiệt hại kinh tế:  18 tỷ đồng 

2015 

 

 

 

 

 

Bão kèm mưa 

to gây ngập 

lụt 

  1. Số người chết/mất tích:  03 người Nam: 3 
 

Nữ: 4 

2. Số người bị thương:  Nam: 1 Nữ: 2 

3. Số nhà bị thiệt hại:  100  

4. Số trường học bị thiệt hại:  0  

5. Số trạm y tế bị thiệt hại:  0  

6. Số km đường bị thiệt hại:  5 km  

7. Số ha rừng bị thiệt hại:  1,5  
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    8. Số ha ruộng bị thiệt hại:  250  

9. Số ha cây ăn quả bị thiệt hại:  80  

10. Số ha ao hồ thủy sản bị thiệt hại 49,46 ha  

11. Số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế 

biến (công nghiệp, nông lâm ngư 

nghiệp) bị thiệt hại:  

0  

12. Các thiệt hại khác: cây trồng hàng 

năm  

30 ha  

13. Ước tính thiệt hại kinh tế: 15  tỷ 

2016 

 

 

 

 

 

Rét   1. Số người chết/mất tích:   Nam: 1 
 

Nữ: 1 

2. Số người bị thương:  0 0 

3. Số nhà bị thiệt hại:  0  

4. Số trường học bị thiệt hại:  0  

5. Số trạm y tế bị thiệt hại:  0  

6. Số km đường bị thiệt hại:  0  

7. Số ha rừng bị thiệt hại:  0  

8. Số ha ruộng bị thiệt hại:  250  

9. Số ha cây ăn quả bị thiệt hại:  30 ha  

10. Số ha ao hồ thủy sản bị thiệt hại 35, 6 ha  

11. Số cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

chế biến (công nghiệp, nông lâm 

ngư nghiệp) bị thiệt hại:  

0  
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12. Các thiệt hại khác: Cây hang năm 40 ha  

13. Ước tính thiệt hại kinh tế: 10 tỷ 

2. Lịch sử thiên tai và kịch bản BĐKH 

ST

T 

Loại Thiên 

tai/BĐKH phổ 

biến1 

Liệt kê các thôn 

thường xuyên bị 

ảnh hưởng của 

thiên tai 

Mức độ thiên tai 

hiện tai 

(Cao/Trung Bình/Thấp)   

Xu hướng thiên 

tai theo kịch bản 

BĐKH 8.5 vào 

năm 2050 

(Tăng, Giảm, 

Giữ nguyên) 

Mức độ thiên tai 

theo kịch bản 

(Cao/Trung 

Bình/Thấp) 

1 Bão, lụt Thôn 1 Cao 

(thôn là rốn lũ của xã với 90% dân cư 

và ruộng sản xuất thường xuyên bị 

ngập úng kéo dài 3-7 ngày) 

Tăng Tăng 

Thôn2 Cao 

(thôn là rốn lũ của xã với 90% dân cư 

và ruộng sản xuất thường xuyên bị 

ngập úng kéo dài 3-7 ngày) 

Tăng Tăng 

Thôn 3 Trung bình 

(tỷ lệ thiệt hạiít) 

Tăng Tăng 

Thôn 4 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 5 Thấp Giảm Giảm 

Thôn 6 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 7 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 8 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 9 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 10 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 11 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 12 Trung bình Tăng Tăng 

2 Hạn Hán Thôn 1 Thấp Giữ nguyên Giữ nguyên 

 

 

 Thôn2 Trung bình Trung bình Trung bình 

Thôn 3 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 4 Trung bình Tăng Tăng 

Thôn 5 Trung bình Tăng Tăng 

Thôn 6 Cao Tăng Tăng 

                                                           
1 Theo Quy định của các loại hình thiên tai được quy định trong luật PCTT 
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Thôn 7 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 8 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 9 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 10 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 11 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 12 Trung bình Tăng Tăng 

3 Rét Thôn 1 Trung bình Trung bình Trung bình 

  Thôn2 Trung bình Trung bình Trung bình 

Thôn 3 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 4 Cao Tăng Tăng 

Thôn 5 Trung bình Tăng Tăng 

Thôn 6 Cao tăng Tăng 

Thôn 7 Trung bình Tăng Tăng 

Thôn 8 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 9 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 10 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 11 Trung bình Tăng  Tăng 

Thôn 12 Trung bình Tăng  Tăng 
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3. Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai/BĐKH 

 
 

4. Đối tượng dễ bị tổn thương  

 

TT 

 

 

Thôn 

Đối tượng dễ bị tổn thương 

Trẻ em 

dưới 5 

tuổi 

Trẻ em từ 

5-18 tuổi 

Phụ 

nữ 

có 

thai* 

Người cao 

tuổi 

Người 

khuyết tật 

Người bị 

bệnh hiểm 

nghèo 

Người 

nghèo 

Người dân 

tộc thiểu 

số 

Nữ Tổng Nữ Tổng  Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng 

1 Thôn 

1 

60 100 50 120 4 10 37 2 5 1 3 4 8 0 0 

2 Thôn 

2 

10 16 13 26 4 47 72 4 7 0 0 5 8 1 1 

3 Thôn 

3 

7 15 10 22 3 35 60 1 2 0 1 4 9 0 0 

4 Thôn 

4 

31 73 75 175 2 95 145 6 15 8 11 12 14 3 3 

5 Thôn 

5 

28 70 74 146 9 65 45 4 9 1 2 11 13 0 0 

6 Thôn 

6 

30 65 80 164 10 80 114 21 28 3 4 21 28 0 0 

7 Thôn 

7 

35 67 55 111 10 57 92 2 6 1 1 10 16 1 2 

8 Thôn 

8 

10 20 65 115 5 60 110 7 13 2 5 4 7 0 0 

9 Thôn 

9 

15 30 70 150 2 60 90 7 15 3 6 3 6 0 0 

10 Thôn 

10 

13 29 53 94 5 32 54 8 15 1 3 1 2 0 0 

11 Thôn 

11 

38 80 70 180 7 60 110 5 23 2 5 10 17 1 1 

12 Thôn 

12 

25 45 60 150 2 40 75 3 13 1 4 4 7 2 2 
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Ghi chú thêm : Dân tộc thiểu số ở xã là Người Mường và Tày (100% là nữ về làm dâu tại xã). 

 

5. Hạ tầng công cộng 

a) Điện 

TT Thôn Hệ thống điện  Năm xây dựng 
Đơn vị 

tính 

Hiện trạng 

Kiên cố Chưa kiên cố 

 

Thôn 1 

Cột điện  1992 Cột 30 10 

Dây diện 1992 Km 1 0,5 

Trạm điện 2002 Trạm 01 0 

 

Thôn 2 

Cột điện  2014 Cột 51 0 

Dây diện 2014 Km 4,5 0 

Trạm điện 2016 Trạm 01 0 

 

Thôn 3 

Cột điện  1992 

Nâng cấp 2012 

Cột 34 0 

Dây diện 1992 

Nâng cấp 2012 

Km 4,6 0 

Trạm điện 217 Trạm 01 0 

 

Thôn 4 

Cột điện  2014 Cột 70 0 

Dây diện 2014 Km 3,5 0 

Trạm điện 2002 Trạm 01 0 

 

Thôn 5 

Cột điện  1990 

Nâng cấp 2011 

Cột 60 0 

Dây diện 1990 

Nâng cấp 2011 

Km 2 0 

Trạm điện 2015 Trạm 01 0 

 

Thôn 6 

Cột điện  1998 

Nâng cấp 2010 

Cột 65 0 

Dây diện 1998 

Nâng cấp 2010 

Km 5 0 

Trạm điện 2013 Trạm 01 0 

 

Thôn 7 

Cột điện  1992 Cột 80 0 

Dây diện 1992 Km 1 0 

Trạm điện 1990 Trạm 01 0 

 Thôn 8 Cột điện  1992 Cột 100 0 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam”      Trang 14/151 

 

Nâng cấp 2011 

Dây diện 1992 

 

Km 100 0 

Trạm điện  Trạm 0 0 

 

Thôn 9 

Cột điện  1993 

Nâng cấp 2010 

Cột 120 0 

Dây diện 1993 

Nâng cấp 2010 

Km 3 0 

Trạm điện 1993 

2017 

Trạm 02 0 

 

Thôn 10 

Cột điện  1992 

Nâng cấp 20106-2017 

Cột 28 0 

Dây diện 1992 

Nâng cấp 2016-2017 

Km 1 0 

Trạm điện  Trạm 0 0 

 

Thôn 11 

Cột điện  1994 

Nâng cấp 2013 

Cột 50 0 

Dây diện 1994 

Nâng cấp 2013 

Km 3 3 

Trạm điện 2016 Trạm 01 0 

 

Thôn 12 

Cột điện  1993 

Nâng cấp 2017 

Cột 30 0 

Dây diện  Km 1,5 0 

Trạm điện 2015 Trạm 01 0 

Ghi chú: Xã bắt đầu sử dụng điện từ năm 1990. Hệ thống cột  được nâng cấp từ cột vuông thành cột tròn từ 2010. Chi 

nhánh điện huyện quản lý hệ thống điện 

b) Đường và cầu cống 

TT Thôn Đường, Cầu cống  
Năm xây 

dựng 
Đơn vị 

Hiện trạng 

Nhựa Bê Tông Đất 

  Đường      

1 Thôn 1 

Đường quốc lộ 0 Km 0 0 0 

Đường tỉnh/huyện 0 Km 0 0 0 

Đường xã 2012 Km 0 0,3 0 

Đường thôn 1995 Km 1 1,5 0,5 

Đường nội đồng 2013 km 0 0,5 1 

2 Thôn 2 Đường quốc lộ 0 Km 0 0 0 
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Đường tỉnh/huyện 2000 Km 1 0 0 

Đường xã 2012 Km 0 1 0 

Đường thôn 2000-2018 Km 0 3,4 0 

Đường nội đồng 2013 km 0 2 2,4 

3 Thôn 3 

Đường quốc lộ 0 Km 0 0 0 

Đường tỉnh/huyện 0 Km 0 0 0 

Đường xã 2002 Km 0 2 0 

Đường thôn 2002 Km 0 2 0 

Đường nội đồng 2001 km 0 2 0 

4 Thôn 4 

Đường quốc lộ 0 Km 0 0 0 

Đường tỉnh/huyện 2000 Km 0,7 0 0 

Đường xã 2012 Km 0,3 0 0 

Đường thôn 2002 Km 0 2,8 0,2 

Đường nội đồng 2002-2017 km 0 1,2 1,8 

5 Thôn 5 

Đường quốc lộ 0 Km 0 0 0 

Đường tỉnh/huyện 2000 Km 0 1,3 0 

Đường xã 2012 Km 0,8 0 0 

Đường thôn 2002 Km 0 6 0 

Đường nội đồng 2002-2017 km 0 4 1,2 

6 Thôn 6 

Đường quốc lộ 2000 Km 2,1 0 0 

Đường tỉnh/huyện 0 Km 0 0 0 

Đường xã 2011 Km 2,7 0 0 

Đường thôn 2005 Km 0 2,3 2 

Đường nội đồng 0 km 0 0 3,1 

7 Thôn 7 

Đường quốc lộ 0 Km 0 0 0 

Đường tỉnh/huyện 0 Km 0 0 0 

Đường xã 0 Km 0 0 0 

Đường thôn 1992 Km 0 1,8 0,25 

Đường nội đồng 2011 km 0 4 2 
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8 Thôn 8 

Đường quốc lộ 0 Km 0 0 0 

Đường tỉnh/huyện 0 Km 0 0 0 

Đường xã 1954 Km 0,5 0 0 

Đường thôn 2002 Km 0 2,58 0,15 

Đường nội đồng 2010 km 0 3 2 

9 Thôn 9 

Đường quốc lộ 1995 Km 1 0 0 

Đường tỉnh/huyện 0 Km 0 0 0 

Đường xã 1992 Km 1 0 0 

Đường thôn 2003 Km 0 3 1 

Đường nội đồng 2006 km 0 2 2,5 

10 Thôn 10 

Đường quốc lộ 0 Km 0 0 0 

Đường tỉnh/huyện 0 Km 0 0 0 

Đường xã 2004 Km 0,8 0 0 

Đường thôn 2002 Km 0 1,2 0 

Đường nội đồng 2016 km 0 3,4 1,5 

11 Thôn 11 

Đường quốc lộ 0 Km 0 0 0 

Đường tỉnh/huyện 0 Km 0 0 0 

Đường xã 2001 Km 0 1 0 

Đường thôn 2003 Km 0 3,5 0 

Đường nội đồng 2011 Km 0 2 2 

12 Thôn 12 

Đường quốc lộ 0 Km 0 0 0 

Đường tỉnh/huyện 0 Km 0 0 0 

Đường xã 0 Km 0 0 0 

Đường thôn 2002 Km 0 0,15 0 

Đường nội đồng 2010-2016 km 0 2 0 

II Thôn Cầu, Cống 
Năm xây 

dựng 
Đơn vị Kiên cố 

Yếu/không 

đảm bảo 

tiêu thoát 

Tạm 

1 Thôn 1 

Cầu giao thông 2004 Cái 6 4 0 

Cống giao thông 1998 Cái 0 4 0 
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2 Thôn 2 

Cầu giao thông 2000 – 2015 Cái 2 1 0 

Cống giao thông 0 Cái 0 0 0 

3 Thôn 3 

Cầu giao thông 0 Cái 0 0 0 

Cống giao thông 0 Cái 0 0 0 

4 Thôn 4 

Cầu giao thông 0 Cái 0 0 0 

Cống giao thông 0 Cái 0 0 0 

5 Thôn 5 

Cầu giao thông 2006 Cái 1 0 0 

Cống giao thông 1999 Cái 2 0 0 

6 Thôn 6 

Cầu giao thông 1988 Cái 0 6 0 

Cống giao thông 1988 Cái 4 0 0 

7 Thôn 7 

Cầu giao thông 0 Cái 0 0 0 

Cống giao thông 1990 Cái 0 2 0 

8 Thôn 8 

Cầu giao thông 1991 Cái 1 0 0 

Cống giao thông 0 Cái 0 0 0 

9 Thôn 9 

Cầu giao thông 1957 Cái 2 3 4 

Cống giao thông 0 Cái 0 0 0 

10 Thôn 10 

Cầu giao thông 0 Cái 0 0 0 

Cống giao thông 0 Cái 0 0 0 

11 Thôn 11 

Cầu giao thông 0 Cái 0 0 0 

Cống giao thông 0 Cái 0 0 0 

12 Thôn 12 

Cầu giao thông 0 Cái 0 0 0 

Cống giao thông 1995 Cái 4 0 0 

 

c) Trường 

TT Trường  Thôn2 Năm xây 

dựng 

Số phòng  Hiện trạng 

Kiên cố Bán  

kiên cố 

Tạm 

 Mầm non3Nga An Thôn 7 2016 12 12 0 0 

                                                           
2Nếu trường thuộc quản lý của huyện nhưng nằm tại thôn/xã này thì vẫn phải thống kê 
3Nếu có nhiều điểm trường thì phải thống kê từng điểm trường 
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 Trường Trung học cơ sở Nga An Thôn 9 2012 32 24 08 0 

 Trường Tiểu học Nga An Thôn 6 1999 33 30 03 0 

 Ghi chú khác:Trường THCS được Nhật Bản hỗ trợ xây dựng theo chương trình dựán. Đa số phòngcủa trườngbán 

kiên cố là phòng hiệu bộ, phòng truyền thống 

 

d) Cơ sở  Y tế 

TT Cơ sởY tế  Thôn Năm xây 

dựng 

Số 

Giường  

Số 

phòng 

Hiện trạng 

 Kiên cố Bán  

kiên cố 

Tạm 

 Bệnh viện4  0 0 0 0 0 0 

 Trạm y tế xã hai tầng Thôn 7 2013 10 10 10 0 0 

 Cơ sở khám tây Y   0 0 0 0 0 

 Cơ sở khámđông Y: 03 cơ sở Thô 5 

Thôn 11 

Thôn 9 

1992 

2010 

2004 

02 01 03 0 0 

 Ghi chú khác: Các cơ sở khám đông Y đều sử dụng nhà ở kiên cố làm cơ sở khám và điều trị bệnh. Đây là cơ sở 

khám gia truyền của gia đình nên nhân lực sử dụng người nhà kế thừa. 

 

e) Trụ Sở UBND và Nhà Văn Hóa 

TT Trụ sở  Thôn Năm xây 

dựng 

Đơn vị  Hiện trạng 

Kiên cố Bán kiên cố Tạm 

 Trụ Sở UBND Thôn 7 2013 Phòng 20 0 0 

 Nhà văn hóa xã Thôn 7 2013 Cái 01 0 0 

 Nhà văn hóa thôn 12/12  Cái 12 0 0 

 Ghi chú khác:  

- Trụ sở UBND xã được xây dựng từ năm 2010 theo chương trình Nông thôn mới 

- Xã vềđích Nông thôn mới từ ngày 31/12/2013 và là xãđiểm nông thôn mới của tỉnh. Hiện nay xãđang thực hiện 

chương tình nông thôn mới nâng cao và phấnđấu năm 2019 sẽ hoàn thành. Quá trình xây dựng nông thôn mới 

mới nhân dân đóng góp 10% giá trị công trình (công, đất và tiền). Sự huy động thuận lợi vì nhân dân đồng 

thuận cáo (98%), số còn lại do hoàn cảnh già neo đơn, khuyết tật, phụ nữđơn than thiếu lao động kinh tế hoá 

khăn không tham gia đóng gópđược. 

 

f) Chợ 

TT Chợ  Thôn Năm xây dựng Đơn vị  Hiện trạng 

Kiên cố Bán kiên cố Tạm 

 Chợ huyện/xã   Cái 0 0 0 

 Chợ tạm/chợ cóc Thôn 5 2005 Cái  0 0 2 

                                                           
4Bệnh viện tỉnh, huyện nhưng nằm trên địa bàn xã thì vẫn phải thống kê 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam”      Trang 19/151 

 

Thôn 10 2005  

 Ghi chú khác: Xã chỉ mới có 02 chợ tạm tự phát hình thành từ lâu. Số hộ gia đình mở dịch vụ buôn bán tạp hoá 

cũng không nhiều nên mùa thiên tai Bão, Lụt hàng hoá phục vụ sinh hoạt không đủ. 

 

6. Công trình thủy lợi (kênh, đập, cống, hồ, đê kè) 

 

TT Hạng mục Đơn vị  Năm xây 

dựng 

Số lượng 

Kiên cố Bán  

kiên cố 

Chưa kiên cố 

(không an toàn) 

Thôn 1 

 Kênh mương Km 1997 1,690 km 0 2,589 km 

 Cống thủy lợi Cái 1997 8 0 0 

 Trạm bơm Cái  2001 1 0 0 

Thôn 2 

 Đê Km 0 0 0 2 

 Kênh mương Km 2000 0,730 km 0 1,312 km 

 Cống thủy lợi có phai Cái 20016 3 0 0 

 Trạm bơm Cái 0 0 0 0 

Thôn 3 

 Đê Km 0 0 0 0 

 Kênh mương Km 2000 0,320 km 0 2,410 km 

 Cống thủy lợi có phai Cái  3 0 0 

 Trạm bơm Cái 0 0 0 0 

Thôn 4 

 Đê 0 0 0 0 0 

 Kênh mương Km 2002-2017 3,2 km 0 2,10 km 

 Cống thủy lợi có phai Cái 2002-2017 4 0 20 

 Trạm bơm Cái  0 0 0 0 
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Thôn 5 

 Đê 0 0 0 0 0 

 Kênh mương Km 1995 0,88 km 0 0,45 km 

 Cống thủy lợi có phai Cái 1997 1 0 0 

 Trạm bơm Cái  0 0 0 0 

Thôn 6 

 Đê Km 0 0 0 0 

 Kênh mương Km 1998 1, 75 km 0 3,5 km 

 Cống thủy lợi có phai Cái 2017 2 0 0 

 Đập thủy lợi Cái 1959 0 0 1 

Thôn 7 

 Đê 0 0 0 0 0 

 Kênh mương Km 1995 1,029 km 0 0,877 km 

 Cống thủy lợi có phai Cái 2013 1 0 0 

 Trạm bơm Cái  0 0 0 0 

Thôn 8 

 Đê Km 0 0 0 0 

 Kè Km 0 0 0 0 

 Kênh mương Km 2000 1,05 km 0 2,896 km 

 Cống thủy lợi có phai Cái 2008 1 0 0 

 Đập thủy lợi Cái 0 0 0 0 

 Trạm bơm Cái  0 0 0 0 

Thôn 9 

 Đê 0 0 0 0 0 

 Kênh mương Km 2000 1,46 0 2,54 km 

 Cống thủy lợi Cái 0 0 0 0 

 Trạm bơm Cái  0 0 0 0 
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Thôn 10 

 Đê 0 0 0 0 0 

 Kênh mương Km 1995 1,26 km 0 0, 49 km 

 Cống thủy lợi có phai Cái 2015-2017 2 0 0 

 Trạm bơm Cái  0 0 0 0 

Thôn 11 

 Đê 0 0 0 0 0 

 Kênh mương Km 1997 2,27 km 0 1,54 km 

 Cống thủy lợi Cái 2008 1 0 0 

 Trạm bơm Cái  0 0 0 0 

Thôn 12 

 Đê 0 0 0 0 0 

 Kênh mương Km 2007 2,55 km 0 1,77 km 

 Cống thủy lợi có phai Cái 2003 2 0 0 

 Trạm bơm Cái  2008 1 0 0 

 Ghi chú thêm: Mương đất đi chung của các xóm có 7,08 km và 21 phai cống điều tiết đi các xóm. Xã có một Hồ 

Đồng Vụa 

 

7. Nhà ở 

TT Tênthôn Sốhộ Nhàkiêncố Nhàbánkiêncố Nhà thiếu kiên 

cố 

Nhàđơn sơ 

1 Thôn 1 115 65 30 20 0 

2 Thôn 2 110 42 56 2 0 

3 Thôn 3 120 25 95 0 0 

4 Thôn 4 255 130 30 105 0 

5 Thôn 5 221 80 131 10 0 

6 Thôn 6 249 105 101 42 1 

7 Thôn 7 172 67 65 10 0 

8 Thôn 8 239 50 100 20 0 

9 Thôn 9 240 90 100 30 20 

10 Thôn 10 104 40 62 2 0 
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11 Thôn 11 165 65 85 15 0 

12 Thôn 12 152 50 98 4 0 

 Tổng 2142 

 

809 

 

953 

 

260 

 

20 

 

8. Nước sạch, vệ sinh và môi trường 

 

TT 

Tên thôn Số hộ 

Số hộ tiếp cận nguồn nước sinh hoạt Số hộ sử dụng nhà vệ sinh 

Giếng 

(đào/ 

khoan

) 

Nước 

máy 

Trạm 

cấp 

nước 

công 

cộng 

Tự 

chảy 

Bể 

chứa 

nước 

Hợp vệ 

sinh  

(tự hoại, 

bán tự 

hoại) 

Tạm 
Khôn

g có 

1 Thôn 1 115 80 0 0 0 115 115 0 0 

2 Thôn 2 110 110 0 0 0 110 110 0 0 

3 Thôn 3 120 108 0 0 0 120 120 0 0 

4 Thôn 4 255 255 0 0 0 145 255 0 0 

5 Thôn 5 221 180 0 0 0 150 180 0 0 

6 Thôn 6 249 104 0 0 0 145 247 2 0 

7 Thôn 7 172 140 0 0 0 127 142 3 0 

8 Thôn 8 239 170 0 0 0 130 170 0 0 

9 Thôn 9 240 240 0 0 0 60 240 48 0 

10 Thôn 10 104 104 0 0 0 98 104 0 0 

11 Thôn 11 165 165 0 0 0 165 165 0 0 

12 Thôn 12 152 152 0 0 0 152 152 0 0 

 Tổng 2142 

 

1808 

 

0 0 0 1517 

 

2000 

 

0 0 

 Ghi chú khác: 100% hộ có bể chứa nước bằng bê tong trữ nước mưa để dùng cho nấu ăn và uống quanh năm. 

Sử dụng nước giếng khơi và giếng khoan cho sinh hoạt hàng ngày 

 

9. Hiện trạng dịch bệnh phổ biến (lấy báo cáo năm 2017 của y tế xã, số ca bệnh) 

TT Loại dịch bệnh phổ biến Trẻ em Phụ nữ Nam giới Trong đó 

Người cao 

tuổi 

Trong đó 

Người khuyết 

tật 

 Sốt rét 0 0 0 0 0 
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 Sốt xuất huyết  0 01 01 0 0 

 Viêm đường hô hấp: 340 ca 136 

(trẻ dưới 6 

tuổi) 

60 80 60 04 

 Tay chân miệng 01 0 0 0 0 

 Số ca bệnh phụ khoa (thường 

do đk nước sạch và vệ sinh 

không đảm bảo) 

0 149 0 0 0 

Ghi chú khác:  

- Trạm Y tế xã có 01 bác sỹ, 01 cử nhân, 01 y sỹ, 01 nữ hộ sinh và 01 cán bộ dược (03 nam và 02 nữ). Công 

tác phòng chống dịch trên địa bàn xã luôn đươn được triển khai kịp thời (kế hoạch phòng chống dingh bệnh, 

kế hoạch tiêm chủng, vệ sinh môi trường…) 

- Công tác khám dự phòng các bệnh không lây nhiễm luôn duy trì và quản lý tốt. 

- 83,2% người dân tham gia bảo hiểm y tế (số còn lại rơi vào hộ nhiều khẩu thu nhập thấpở trong 12 thôn 

không có khả năng tham gia mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình). 

- Trang thiết bị y tếđặc dụng còn thiếu (máy siêu âm, điện tim, máy sinh hoá…) do yêu cầu trang cấp theo tiêu 

chí của Bộ y tế. Nhân lựcđủ tiêu chuẩn nhưng không đượcđi đào tạo chuyên sâu, vị trí trạm y tế xã gần trung 

tâm y tế huyện nên chưa được trang bị máy móc chuyên dụng.  

 

10. Rừng và  hiện trạng sản xuất quản lý (Xã có diện tích từng tự nhiên không đáng kể) 

 

TT Loại rừng Năm 

trồng 

rừng 

Thôn Tổng 

diện 

tích (ha) 

Tỷ lệ 

thành 

rừng 

Các loại 

cây được 

trồng bản 

địa  

Các loại 

hình sinh kế 

liên quan 

đến rừng 

Diện tích 

do dân 

làm chủ 

rừng 

 Rừng ngập mặn   0 0 0 0 0 

 Rừng trên cát   0 0 0 0 0 

 Rừng tự nhiên   0 0 0 0 0 

 Diện tích quy hoạch 

trồng rừng ngập 

mặnnhưng chưa trồng 

  0 0 0 0 0 

 Diện tích quy hoạch 

trồng rừng trên cátnhưng 

chưa trồng 

  0 0 0 0 0 

  

Rừng khác 
1991 

Thôn 6 

Thôn 7 

Thôn 9 

Thôn 12 

1,10 ha 

0,8 ha 

0,3 ha 

0,3 ha 

100% 
Keo, Bạch 

đàn 

Lấy cành làm 

củi khi thu 

hoạch 

100% 

 Tổng   2,5 ha     

Ghi chú khác: Diện tích rừng của xã gồm 29,5ha tại 03 thôn 6, 9 và thôn 12. Trồng Keo, Bạch đàn thu hoạch sau 5-7 

năm 

 

11. Hoạt động sản xuất kinh doanh 

TT Hoạt động sản xuất kinh 

doanh 

 

Đơn vị 

tính 

Thôn Số hộ 

tham 

gia 

Tỷ lệ 

nữ 

Đặc điểm sản xuất kinh doanh 

 Tiềm năng phát 

triển (*) 

Tỷ lệ (%) thiệt 

hại (**) 
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Thôn 1 

 Trồng trọt       

 - Lúa 
Ha 37 100 70% Lúa nước 

70% vụ chiêm 

xuân 

 - Hoa màu Ha 31 100 80% Rau hành 60% 

 - Cây lâu năm Ha 6,69 110 100% Bưởi, nhãn 70% 

 - Cây hàng năm 

 
Ha 

0 0 0 0 0 

 - Cây ăn quả Ha 4,48 95 100% 0 0 

 Chăn nuôi       

 - Trâu Con 1 1 0 0 0 

 - Bò Con 4 3 30% 0 0 

 - Dê Con 20 1 60% 0 0 

 - Heo Con 200 15 55% 0 0 

 - Gia cầm Con 3000 8 65% 0 0 

 Hộ kinh doanh hang tạp hoá, 

xay xát, làm chậu cảnh 
Hộ 5 5 

40% 0 0 

Thôn 2 

 Trồng trọt       

 - Lúa Ha 24 110 55% 0 0 

 - Hoa màu Ha 0 0 0 0 0 

 - Cây lâu năm Ha 0 0 0 0 0 

 - Cây hàng năm 

 
Ha 0 0 0 

0 0 

 - Cây ăn quả Ha 9 58 50% 0 0 

 Chăn nuôi       

 - Trâu Con 0 0 0 0 0 

 - Bò Con 2 2 100% 0 0 

 - Dê Con 0 0 0 0 0 

 - Heo Con 251 42 28% 0 0 

 Buôn bán tạp hoá và dịch vụ 

khác (xay xát gạo, vật liệu xây 

dựng) 

Hộ 9 9 40% 

 

0 

 

10% 

Thôn 3 
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 Trồng trọt       

 - Lúa Ha 22,5 118 60% Lúa hai vụ 80% 

 - Hoa màu Ha 5 80 40% 0 70% 

 - Cây lâu năm Ha 4 80 20% 0 70% 

 - Cây hàng năm 

 
Ha 0 0 0 0 0 

 - Cây ăn quả Ha 4 80 30% 0 50% 

 Chăn nuôi       

 - Trâu Con 0 0 0 0 0 

 - Bò Con 2 1 100% 0 0 

 - Dê Con 0 0 0 0 0 

 - Heo Con 200 45 55% 0 0 

 - Gia cầm Con 3.000 101 90% 0 10% 

 Buôn bán tạp hoá (2 hộ) và 

dịch vụ xay xát gạo (3 hộ)  
Hộ 5 5 50% 0 10% 

Thôn 4 

 Trồng trọt       

 - Lúa Ha 38,6 240 90% 2 vụ lúa 70% do Bão, Lụt 

 - Hoa màu Ha 5,7 90 90% 0 50-60% 

 - Cây lâu năm Ha 0 0 0 0 0 

 - Cây hàng năm 

 
Ha 2 46 90% 0 0 

 - Cây ăn quả Ha 0 0 0 0 0 

 Chăn nuôi       

 - Trâu Con 0 0 0 0 0 

 - Bò Con 9 7 100% Tiềm năng 10% bị dịch bệnh 

 - Dê Con 0 0 0 0 0 

 - Heo Con 1.100 140 90% Tiềm năng 30% bị dịch bệnh 

 - Gia cầm Con 2.000 160 90% 0 60% 

 Buôn bán tạp hoá, xay xát và 

dịch vụ khác 
Hộ 20 20 45% 0 10% 

Thôn 5 

 Trồng trọt       
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 - Lúa 
Ha 31 120 65% Lúa nước 2 vụ 

70% vụ chiêm 

xuân bị rét hại 

 - Hoa màu Ha 11 130 65% 0 30% 

 - Cây lâu năm Ha 0 0 0 0 0 

 - Cây hàng năm 

 
Ha 1,5 120 68% 0 30% 

 - Cây ăn quả Ha 6,7 110 0 0 35% 

 Chăn nuôi       

 - Trâu Con 1 1 100% 0 0 

 - Bò Con 21 16 100% 0 0 

 - Dê Con 0 0 0 0 0 

 - Heo 
Con 650 70 25% Tiềm năng 

25% dịch bệnh 

rét 

 - Gia cầm Con 1.800 100 30% 0 30% 

 Buôn bán hang tạp hoá và xay 

xát gạo và dịch vụ khác 
Hộ 9 9 80% 0 0 

Thôn 6 

 Trồng trọt       

 - Lúa 
Ha 39 195 49% Tiềm năng 

30% rét hại, sâu 

bệnh 

 - Hoa màu Ha 5,1 200 70% 0 30% 

 - Cây lâu năm Ha 0 0 0 0 0 

 - Cây hàng năm 

 
Ha 5,1 170 51% 0 

20%, do sâu 

bệnh, mưa bão 

 - Cây ăn quả Ha 9,2 240 60% 0 25% 

 Chăn nuôi       

 - Trâu Con 0 0 0 0 0 

 - Bò Con 31 19 50% 0 0 

 - Dê Con 70 6 60% Tiềm năng 30% 

 - Heo 
Con 210 170 90% Tiềm năng 

50% dịch trong 

mùa mưa bão 

 - Gia cầm Con 1.350 99 90% 0 0 

 Buôn bán tạp hoá và dịch vụ 

ăn uống và xay xát gạo, vận 

tải 

Hộ 32 32 55% 0 10% 

Thôn 7 
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 Trồng trọt       

 - Lúa 
Ha 15,2 145 70% Tiềm năng 

20%, do sâu 

bệnh, mưa nhiều 

 - Hoa màu Ha 17,1 100 70% 0 20% 

 - Cây lâu năm Ha 0 0 0 0 0 

 - Cây hàng năm 

 
Ha 2,5 80 100% 0 50% 

 - Cây ăn quả Ha 0,5 145 20% 0 50% 

 Chăn nuôi       

 - Trâu Con 0 0 0 0 0 

 - Bò Con 21 17 100% 0 0 

 - Dê Con 300 5 70% Tiềm năng 15% 

 - Heo 
Con 200 145 90% 0 

30%, do dịch 

bệnh, rét hại 

 - Gia cầm 
Con 700 145 90% 0 

30%, do dịch 

bệnh, rét hại 

 Buôn bán và dịch vụ khác: tạp 

hoá 3 hộ và 3 hộ nhà hàng Hộ 6 6 30% 0 0 

Thôn 8 

 Trồng trọt       

 - Lúa Ha 23 200 60% Lúa nước 50% 

 - Hoa màu Ha 25 200 60% Khoai tây, rau 40% 

 - Cây lâu năm Ha 0 0 0 0 0 

 - Cây hàng năm 

 
Ha 0 0 0 0 0 

 - Cây ăn quả Ha 1 220 60% 0 30% 

 Chăn nuôi       

 - Trâu Con 0 0 0 0 0 

 - Bò Con 15 7 100% 0 0 

 - Dê Con 0 0 0 0 0 

 - Heo Con 200 80 50% 0 0 

 - Gia cầm Con 500  80% Tiềm năng 20% 
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 - Ao, hồ nuôi 

 
Ha 

 
3 7 50% 0 30% 

 Buôn bán và dịch vụ khác:  Hộ 5 5 50% 0 0 

Thôn 9 

 Trồng trọt       

 - Lúa 
Ha 24,3 185 50% 

Tiềm năng trồng 

lúa nước 
50% 

 - Hoa màu 
Ha 20 120 55% 

Lạc, ngô, khoai 

tây, bí xanh 
80% 

 - Cây lâu năm Ha 0 0 0 0 0 

 - Cây hàng năm 

 
Ha 7,4 150 60% 

Hành lá, rau các 

loại 
80% 

 - Cây ăn quả Ha 7,4 95 55% Nhản, bưởi 60% 

 Chăn nuôi       

 - Trâu Con 0 0 0 0 0 

 - Bò Con 10 10 50% 0 0 

 - Dê Con 0 0 0 0 0 

 - Heo Con 138 30 50% 0 30% 

 - Gia cầm Con 1.560 210 80% 0 56% 

 - Ao, hồ nuôi 

 

Ha 

 
7,0 60 30% 0 90% 

 Buôn bán và dịch vụ khác Hộ 15 15 80% 0 0 

Thôn 10 

 Trồng trọt       

 - Lúa Ha 15,5 104 70% Lúa hai vụ 30% 

 - Hoa màu Ha 2,5 14 50% 0 40% 

 - Cây lâu năm Ha 0 0 0 0 0 

 - Cây hàng năm 

 
Ha 0 0 0 0 0 

 - Cây ăn quả Ha 1,5 6 10% 0 0 

 Chăn nuôi       

 - Trâu Con 0 0 0 0 0 

 - Bò Con 4 4 70% 0 0 
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 - Dê Con 0 0 0 0 0 

 - Heo 
Con 35 29 80% 0 

10% do dịch 

bệnh 

 - Gia cầm 
Con 60 42 80% 0 

30% do dịch 

bệnh 

 - Ao, hồ nuôi 

Ha 

 

2 

 

 

31 

 

 

 

30% 

 

 

0 

 

0 

 Buôn bán tạp hoá và dịch vụ 

vận tải, xay xát 
Hộ 

11 11 40% 0 0 

Thôn 11 

 Trồng trọt       

 - Lúa 
Ha 33 165 80% Hai vụ lúa 

30%, do sâu bệnh 

và ngập lụt 

 - Hoa màu 
Ha 10 100 80% 0 

30%, do sâu bệnh 

và ngập lụt 

 - Cây lâu năm Ha 0 0 0 0 0 

 - Cây hàng năm 

 
Ha 0,5 20 90%  

0 0 

 - Cây ăn quả Ha 2 100 30% 0 0 

 Chăn nuôi       

 - Trâu Con 0 0 0 0 0 

 - Bò Con 5 5 80% 0 0 

 - Dê Con 0 0 0 0 0 

 - Heo 
Con 90 70 80% 0 

10%, do Bão, 

Lụt 

 - Gia cầm Con 1.200 120 80% 0 30% 

 - Ao, hồ nuôi 

 

Ha 

 
3 20 50% 0 70% 

 Buôn bán tạp hoá, hoa quả, 

xay xát,  và dịch vụ khác  
Hộ 30 30 70% 0 10% 

Thôn 12 

 Trồng trọt       

 - Lúa Ha 26 148 63% Lúa nước 45% 

 - Hoa màu 

Ha 7 120 62% 

Ngô, Lạc, Bí xanh, 

Khoai tây, các loại 

rau 

30% 

 - Cây lâu năm Ha 0 0 0 0 0 
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 - Cây hàng năm 

 
Ha 1 110 56% 0 50% 

 - Cây ăn quả Ha 4 120 50% Nhãn, Bưởi 40% 

 Chăn nuôi       

 - Trâu Con 0 0 0 0 0 

 - Bò Con 13 13 80% 0 0 

 - Dê Con 65 5 85% 0 0 

 - Heo Con 250 36 60% 0 30% 

 - Gia cầm Con 2.500 130 65% 0 60% 

 - Ao, hồ nuôi Ha 

 

3,8 

 
31 50% 0 85% 

 Buôn bán và dịch vụ khác Hộ 4 4 70% 0 0 

Ghi chú khác: 

- Xã Nga An là xã thuần nông, không có đánh bắt và  nuôi trồng thuỷ sản, chỉ nuôi cá hồ với quy mô nhỏ hộ gia 

đình để cải thiện đời sống và bán tại cộng đồng. 

- Buôn bán hang tạp hoá hầu như thôn nào cũng có nhưng nhỏ lẻ, mặt hang không phong phú và các hộ vốn 

không nhiều nên không dự trũ hang phục vụ đủ cho nhu vầu trong mùa thiên tai. 

- Hiện tại xã chưa có du lịch, nhưng xãđang xin chủ trương của tỉnh công nhận khu du lịch HồĐồng Vụa và Khu 

di tích lịch sử Phủ Trèođể phát triển Du lịch của xã.   

 

 

12. Thông tin truyền thông và cảnh báo sớm  

TT Loại hình ĐVT Số lượng Địa bàn 

Thôn 

Thôn 1 

1 Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh % 97,2  

2 Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh % 92,0  

3 Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới) Loa 3  

4 Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình 

thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn 

% 96,8  

5 Số trạm khí tượng, thủy văn Trạm Không  

6 Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến 

điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu) 

Hộ Không có  

7 Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin % 70  

Thôn 2 

1 Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh % 96,8  



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam”      Trang 31/151 

 

2 Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh % 91,1  

3 Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới) Loa 2  

4 Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình 

thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn 

% 96,8  

5 Số trạm khí tượng, thủy văn Trạm Không  

6 Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến 

điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu) 

Hộ Không có  

7 Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin % 72  

Thôn 3 

1 Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh % 97,1  

2 Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh % 92,0  

3 Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới) Loa 3  

4 Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình 

thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn 

% 97  

5 Số trạm khí tượng, thủy văn Trạm Không  

6 Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến 

điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu) 

Hộ Không có  

7 Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin % 73  

Thôn 4 

1 Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh % 98,7  

2 Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh % 95,2  

3 Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới) Loa 2  

4 Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình 

thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn 

% 98  

5 Số trạm khí tượng, thủy văn Trạm Không  

6 Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến 

điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu) 

Hộ Không có  

7 Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin % 79  

Thôn 5 

1 Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh % 98,5  
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2 Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh % 96,1  

3 Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới) Loa 3  

4 Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình 

thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn 

% 98  

5 Số trạm khí tượng, thủy văn Trạm Không  

6 Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến 

điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu) 

Hộ Không có  

7 Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin Hộ   

Thôn 6 

1 Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh % 98,2  

2 Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh % 91  

3 Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới) Loa 5  

4 Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình 

thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn 

% 99  

5 Số trạm khí tượng, thủy văn Trạm Không  

6 Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến 

điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu) 

Hộ Không có  

7 Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin % 80  

Thôn 7 

1 Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh % 97,6  

2 Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh % 93  

3 Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới) Loa 2  

4 Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình 

thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn 

% 99,5  

5 Số trạm khí tượng, thủy văn Trạm Không  

6 Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến 

điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu) 

Hộ Không có  

7 Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin % 77  

Thôn 8 

1 Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh % 96,2  
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2 Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh % 94  

3 Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới) Loa 2  

4 Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình 

thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn 

% 98  

5 Số trạm khí tượng, thủy văn Trạm Không  

6 Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến 

điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu) 

Hộ Không có  

7 Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin % 77,6  

Thôn 9 

1 Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh % 95,8  

2 Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh % 93  

3 Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới) Loa 1  

4 Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình 

thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn 

% 99  

5 Số trạm khí tượng, thủy văn Trạm Không  

6 Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến 

điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu) 

Hộ Không có  

7 Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin % 78,5  

Thôn 10 

1 Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh % 95,5  

2 Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh % 92  

3 Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới) Loa 2  

4 Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình 

thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn 

% 99  

5 Số trạm khí tượng, thủy văn Trạm Không  

6 Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến 

điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu) 

Hộ Không có  

7 Số hộ tiếp cận Internet và cônga nghệ thông tin % 68  

Thôn 11 

1 Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh % 95,8  



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam”      Trang 34/151 

 

 

13. Phòng chống thiên tai/TƯBĐKH 

TT Loại hình ĐVT Số 

lượng 

Ghi chú 

1 Số lượng thôn có kế hoạch/phương án Phòng chống 

thiên tai và/hoặc kế hoạch thích ứng BĐKH hàng năm 

Thôn 12/12 100% thôn có kế hoạch PCTT 

2 Số lượng trường học có kế  hoạch PCTT hàng năm Trường 03 Trường THCS Nga An (thôn 7) 

Trường Mầm non Nga An (Thôn 7) 

Trường Tiểu học Nga An (thôn 6) 

3 Số lần diễn tập PCTT trong 10 năm qua tại xã Lần 02 Cứ sau 5 năm tổ chức diễn tập một lần 

do huyện tổ chức xã phối hợp. lần đầu 

tại Thôn 6 lần hai miễn phần thực binh 

nên tổ chỉ diễn tập trung tâm xã 

4 Số thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN của xã Người 47 Tham mưu cho UBND xã xây dựng 

phương án PCTT và TKCN. Chỉđạo 

HTX NN và các trường học trạm y tế, 

Thôn thực hiện tốt phương án PCTT, 

tổ chức tuyên truyền huy động nhân 

2 Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh % 91  

3 Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới) Loa 1  

4 Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình 

thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn 

% 98  

5 Số trạm khí tượng, thủy văn Trạm Không  

6 Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến 

điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu) 

Hộ Không có  

7 Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin % 76,5  

Thôn 12 

1 Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh % 96,1  

2 Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh % 90  

3 Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới) Loa 2  

4 Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình 

thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn 

% 98  

5 Số trạm khí tượng, thủy văn Trạm Không  

6 Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến 

điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu) 

Hộ Không có  

7 Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin % 75  
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lực và vật tư 

 - Trong đó số lượng nữ, đóng vai trò gì Người 13 Lo công tác hậu cần và tuyên truyền 

 - Số lượng đã qua đào tạo QLRRTT-DVCĐ hoặc 

đào tạo tương tự về PCTT, trong đó số nữ là bao 

nhiêu 

Người 07 

(có 3 nữ) 

Huyện tổ chức tập huấn về công tác 

PCTT và tìm kiếm cứu nạn 

5 Số lượng lực lượng thanh niên xung kích, chữ thập 

đỏ, cứu hộ-cứu nạn tại xã 

Người 120 Thành viên của cácđoàn thểở thôn với 

nhiệm vụ tuyên truyền, thực hiện 

việcứng cứu khẩn cấp và cứu trợ, 

phòng chống dịch bệnh… 

 - Trong đó số lượng nữ, đóng vai trò gì Người 0 0 

6 Số lượng Tuyên truyền viên PCTT/TƯBĐKH dựa 

vào cộng đồng 

Người 96 Thành viên của cácđoàn thểở thôn với 

nhiệm vụ tuyên truyền, thực hiện 

việcứng cứu khẩn cấp và cứu trợ, 

phòng chống dịch bệnh… 

 - Trong đó số lượng nữ, đóng vai trò gì Người 36 Tuyên truyền 

7 Số lượng Phương tiện PCTT tại xã:    

 - Ghe, thuyền: Chiếc 0 0 

 - Áo phao Chiếc 0 0 

 - Loa cầm tay Chiếc 0 0 

 - Đèn pin Chiếc 10 Ban PCTT xã 

3 - Máy phát điện dự phòng Chiếc 0 0 

 - Lều bạt Chiếc 0 0 

 - Xe vận tải và xe ba ghác Chiếc 08 Huy động trong dân 

8 Số lượng vật tư thiết bị dự phòng    

 - Số lượng gói/đơn vị hóa chất khử trùng tại chỗ Đơn vị 20 

lit/năm 

Cán bộ thu ý xãđảm nhiệm 

9 Số lượng thuốc y tế dự phòng tại chỗ Đơn vị  Trạm Y tế xãđảm 

 

14. Các lĩnh vực/ngành then chốt khác : 

• Lĩnh vực nông nghiệp (sản xuất lúa 2 vụ và rau màu) 

 

 

15. Tổng hợp hiện trạng Năng lực về PCTT và TƯBĐKH (Kiến thức, kỹ thuật, công nghệ) 

T

T 

Liệt kê các 

loại Kiến 

thức, Kinh 

nghiệm & 

Công nghệ 

Thôn  

1 

Thôn 

2 

Thôn 

3 

Thôn  

4 

Thôn  

5 

Thôn 

6 

Thôn 

7 

Thôn 

8 

Thôn  

9 

Thôn 

10 

Thôn 

11 

Thôn 

12 
Khả 

năng 

của 

xã 

(Cao, 

Trung 
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Bình, 

Thấp) 

1 Kiến thức 

chung về 

PCTT của 

cộng đồng 

để bảo vệ 

người và tài 

sản trước 

thiên tai 

(ứng phó, 

phòng ngừa 

và khắc 

phục) 

TB 

(45% 

dân 

còn 

chủ 

quan) 

TB 

(50% 

dân 

còn 

chủ 

quan)

TB 

TB 

(55% 

dân 

còn 

chủ 

quan)

TB 

TB 

(45% 

dân 

còn 

chủ 

quan)T

B 

TTB 

(50% 

dân 

còn 

chủ 

quan)B 

TB 

(45% 

dân 

còn 

chủ 

quan)T

B 

Cao 

(80 % 

dân có 

kiến 

thức và 

ý thức 

PCTT) 

Cao 

(75 % 

dân có 

kiến 

thức và 

ý thức 

PCTT) 

Cao 

(90 % 

dân có 

kiến 

thức và 

ý thức 

PCTT) 

Cao 

(85 % 

dân có 

kiến 

thức và 

ý thức 

PCTT) 

Cao 

(90 % 

dân có 

kiến 

thức và 

ý thức 

PCTT) 

Cao 

(80 % 

dân có 

kiến 

thức và 

ý thức 

PCTT) 

Cao 

(50% 

số 

thôn 

có tỷ 

lệ 

người 

2 Kỹ thuật 

công nghệ 

vận hành, 

bảo dưỡng 

và duy tu 

công trình 

công cộng 

Cao 

(85%  

có ý 

thức, 

hiểu 

biết) 

 

Cao 

(85%  

có ý 

thức, 

hiểu 

biết) 

 

TB 

(ý 

thức 

người 

dân 

còn 

hạn 

chế) 

Cao 

(85%  

có ý 

thức, 

hiểu 

biết) 

 

Cao 

(85%  

có ý 

thức, 

hiểu 

biết) 

 

Cao 

(85%  

có ý 

thức, 

hiểu 

biết) 

 

Cao 

(85%  

có ý 

thức, 

hiểu 

biết) 

 

TB 

(ý thức 

người 

dân 

còn 

hạn 

chế)T

B 

Cao 

(85%  

có ý 

thức, 

hiểu 

biết) 

 

TB 

(ý thức 

người 

dân 

còn 

hạn 

chế)T

B 

Cao 

(85%  

có ý 

thức, 

hiểu 

biết) 

 

Cao 

(85%  

có ý 

thức, 

hiểu 

biết) 

 

Cao 

- Điện Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

- Đường và 

cầu cống 

Cao Cao  Cao Cao Cao Cao  Cao 

 

 Cao Cao Cao 

- Trường Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

- Trạm Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

- Trụ sở 

UBND, 

Nhà Văn 

hóa 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

 

- Chợ Không 

chợ 

Khôn

g chợ 

Khôn

g có 

chợ 

Không 

có chợ 

TB Không 

có chợ 

Không 

có chợ 

Không 

có chợ 

Không 

có chợ 

TB Không 

có chợ 

Không 

có chợ 

TB 

3 Kỹ thuật 

công nghệ 

vận hành, 

bảo dưỡng 

và duy tu 

công trình 

thủy lợi 

Cao 

(90% 

có 

trách 

nhiệm 

quay 

phai 

điềutiế

t nước) 

TB 

(55% 

cóý 

thức 

kiến 

thức) 

TB 

(60% 

cóý 

thức 

kiến 

thức) 

Cao 

(90% 

có 

trách 

nhiệm 

quay 

phai 

điềutiế

t nước) 

TB 

(66% 

cóý 

thức 

kiến 

thức) 

Cao 

(90% 

có 

trách 

nhiệm 

quay 

phai 

điềutiế

t nước) 

TB 

(55% 

cóý 

thức 

kiến 

thức) 

TB 

(55% 

cóý 

thức 

kiến 

thức) 

TB 

(50% 

cóý 

thức 

kiến 

thức)T

B 

TB 

(60% 

cóý 

thức 

kiến 

thức)T

B 

Cao 

(90% 

có 

trách 

nhiệm 

quay 

phai 

điềutiế

t nước) 

Cao 

(90% 

có 

trách 

nhiệm 

quay 

phai 

điềutiế

t nước) 

TB 

4 Kỹ năng và 

kiến thức 

chằng 

chống nhà 

cửa 

Cao 

(95% 

hộ cóý 

thức và 

biết 

Cao 

(90% 

hộ 

cóý 

thức 

Cao 

(80% 

hộ 

cóý 

thức 

Cao 

(97% 

hộ cóý 

thức và 

biết 

Cao 

(87% 

hộ cóý 

thức và 

biết 

Cao 

(93% 

hộ cóý 

thức và 

biết 

Cao 

(80% 

hộ cóý 

thức và 

biết 

Cao 

(85% 

hộ biết 

cách 

chằng 

Cao 

(70% 

hộ biết 

cách 

chằng 

Cao 

(70% 

hộ cóý 

thức và 

biết 

Cao 

(75% 

hộ cóý 

thức và 

biết 

Cao 

(75% 

hộ cóý 

thức và 

biết 

Cao 
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cách ) và 

biết 

cách ) 

và 

biết 

cách ) 

cách ) cách ) cách ) cách ) chóng 

nhà ở) 

chóng 

nhà ở) 

cách ) cách ) cách ) 

5 Kiến thức 

giữ gìn vệ 

sinh và môi 

trường 

Cao 

(80% 

cóý 

thức 

Cao 

(85% 

cóý 

thức 

Cao 

(85% 

cóý 

thức 

Cao 

(95% 

cóý 

thức 

Cao 

(90% 

cóý 

thức 

Cao 

(80% 

cóý 

thức 

TB 

(60% 

hộ có ý 

thức) 

Cao 

(85% 

cóý 

thức 

Cao 

(75% 

cóý 

thức 

Cao 

(80% 

cóý 

thức 

Cao 

(90% 

cóý 

thức 

Cao 

(95% 

cóý 

thức 

Cao 

6 Khả năng 

kiểm soát 

dịch bênh 

của đơn vị y 

tế 

Ý thức vệ 

sinh phòng 

ngừa dịch 

bệnh của hộ 

dân 

TB 

(y tếở 

xa 

thôn 

2km, 

60% 

người 

dân 

cóý 

thức) 

Cao 

(70% 

người 

dân 

cóý 

thức) 

Cao 

(70% 

người 

dân 

cóý 

thức) 

Cao 

(85% 

người 

dân 

cóý 

thức) 

Cao 

(75% 

người 

dân 

cóý 

thức) 

Cao 

(82% 

người 

dân 

cóý 

thức) 

TB 

(60% 

có ý 

thức 

phòng 

ngừa 

dịch 

bệnh) 

Cao 

(75% 

người 

dân 

cóý 

thức) 

Cao 

(80% 

người 

dân 

cóý 

thức) 

Cao 

(90% 

người 

dân 

cóý 

thức) 

Cao 

(85% 

người 

dân 

cóý 

thức) 

Cao 

(80% 

người 

dân 

cóý 

thức) 

Cao 

7 Rừng và 

hiện trạng 

sản xuất 

quản lý 

Không 

có 

rừng 

Khôn

g có 

rừng 

Khôn

g có 

rừng 

Không 

có 

rừng 

Không 

có 

rừng 

Cao 

(80% 

hộ 

được 

giao 

rừng) 

Không 

có 

rừng 

Không 

có 

rừng 

Không 

có 

rừng 

Không 

có 

rừng 

Không 

có 

rừng 

Cao 

(80% 

thành 

rừng) 

Cao 

8 Hoạt động 

sản xuất 

kinh doanh 

Cao 

(85% 

có kiến 

thức) 

Cao 

(80% 

có 

kiến 

thức, 

kinh 

nghiệ

m) 

Cao 

(82% 

có 

kiến 

thức, 

kinh 

nghiệ

m) 

Cao 

(85% 

có kiến 

thức, 

kinh 

nghiệ

m) 

Cao 

(85% 

có kiến 

thức, 

kinh 

nghiệ

m) 

Cao 

(80% 

có kiến 

thức, 

kinh 

nghiệ

m) 

Cao 

(85% 

có kiến 

thức, 

kinh 

nghiệ

m) 

Cao 

(82% 

có kiến 

thức, 

kinh 

nghiệ

m) 

Cao 

(85% 

có kiến 

thức, 

kinh 

nghiệ

m) 

Cao 

(75% 

có kiến 

thức, 

kinh 

nghiệ

m) 

Cao 

(85% 

có kiến 

thức, 

kinh 

nghiệ

m) 

Cao 

(80% 

có kiến 

thức, 

kinh 

nghiệ

m) 

Cao 

9 Thông tin 

truyền 

thông và 

cảnh báo 

sớm 

Cao  

(90% 

hộ 

nghe 

được 

loa ) 

Cao  

(90% 

hộ 

nghe 

được 

loa ) 

Cao  

(90% 

hộ 

nghe 

được 

loa ) 

Cao  

(90% 

hộ 

nghe 

được 

loa ) 

Cao  

(90% 

hộ 

nghe 

được 

loa) 

Cao  

(90% 

hộ 

nghe 

được 

loa) 

Cao  

(90% 

hộ 

nghe 

được 

loa ) 

Cao  

(90% 

hộ 

nghe 

được 

loa ) 

Cao  

(90% 

hộ 

nghe 

được 

loa ) 

Cao  

(90% 

hộ 

nghe 

được 

loa ) 

Cao  

(90% 

hộ 

nghe 

được 

loa ) 

Cao  

(90% 

hộ 

nghe 

được 

loa ) 

Cao 

 Khả năng 

của thôn 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

 

 

 

C. Kết quả đánh giá rủi ro thiên tai và khí hậu của xã 
 

1. Rủi ro với dân cư và cộng đồng 

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐK

H 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

TTDBTT Năng lực PCTT 

TƯBĐKH (Kỹ năng, công 

nghệ kỹ thuật áp dụng)  

Rủi ro thiên 

tai/BĐKH 

Mức độ 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bão, Lụt, 

Rét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thôn 1 

 

115 *Vật Chất: 

- 1,5km đường bê tông, 

đường đất liên thôn thường 

xuyên bị ngập úng kéo dài 

từ 3-7 ngày 

- Địa bàn bị chia cắt, phương 

tiện không đi lại được trong 

mùa mưa lũ 

- Phương tiện cứu nạn, cứu 

hộ cho đội xung kích để 

ứng phó ban đầu bị thiếu 

(thuyền phao, áo phao, 

thuốc) 

- 20% cột điện sau công tơ 

kéo vào nhà dân không đảm 

bảo an toàn khi có thiên tai 

- 10% hệ thống truyền thanh 

xuống cấp, người dân ở một 

số hộ không nghe được. 

*Vật Chất: 

- 45 nhà kiên cố có thể sơ 

tán những hộ nằm trong 

vùng có nguy cơ cao do 

ngập lụt 

- 01 Nhà văn hóa thôn kiên 

cố 

- 02 trạm biến áp đảm bảo 

cung cấp điện cho người 

dân trong điều kiện cho 

phép. 

- Hư hỏng, sập 

nhà đơn sơ 

do bão 

- Nguy cơ đuối 

nước ở trẻ em 

- Nguy cơ hư 

hỏng đường 

đất liên thôn 

khi bị úng 

ngập 

- Nguy cơ hư 

hỏng đường 

đất liên thôn 

- Nguy cơ ô 

nhiễm nguồn 

nước do úng 

ngập lâu ngày 

- Nguy cơ dịch 

bệnh gia súc, 

gia cẩm do 

úng lụt sau 

mưa bão 

- Nguy cơ hư 

hỏng hoa 

màu ở vùng 

thấp trũng do 

mưa bão 

Trung bình 

 

 

 

* *Tổ chức, Xã hội: 

- Trẻ em:  220 (110 nữ) 

- Người già: 37 (10 nữ) 

- Người khuyết tật: 5 (2 nữ) 

- Người nghèo: 8 (4 nữ) 

- Phụ nữ mang thai: 4 

 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Thành lập Đội 

PCTT&TKCN của thôn 

theo hướng dẫn của xã. 

Đội thường xuyên túc 

trực và sẵn sàng cứu hộ 

khi có tình huống khẩn 

cấp xảy ra. 

- Thông tin cảnh báo về 

thiên tai thường xuyên và 

kịp thời  

- Người dân trong thôn tích 

cực hường ứng việc thực 

hiện Chương trình nâng 

cấp Nông thôn mới: góp 

công, hiến đất để làm 

đường, giám sát việc thực 

hiện. 

- Có đội gom rác và xử lý 

rác thải theo quy định. 

 

* Kiến thức, ý thức: 

- 90% phụ nữ và trẻ em chưa 

biết bơi, 

- Chưa có tập huấn về sơ cấp 

cứu, người dân thường sơ 

cấp cứu dựa theo kinh 

nghiệm 

 

* Kiến thức, ý thức: 

- 100% hộ gia đình có ti vi, 

80% hộ dân được tiếp 

cận với internet, tiếp xúc 

với nhiều nguồn thông tin 

về thiên tai 

- Đa số người dân có kinh 

nghiệm và ý thức chủ 

động chằng  chống nhà 

cửa, phát quang cây cối 

trước mùa mưa bão.  

 

Bão, Lụt, 

Rét 

 

 

 

Thôn 2 

 

110 *Vật Chất: 

- 2/110 nhà đơn sơ 

- 17/110 nhà bán kiên cố ở 

vùng trũng thấp thường 

xuyên bị ngập  

*Vật Chất: 

- Có 42 nhà kiên cố 

- Có 1 nhà văn hóa kiên cố 

để nhân dân sơ tán  

- Có 01 trạm điện cấp điện 

- Hư hỏng, sập 

nhà đơn sơ 

do bão 

- Nguy cơ đuối 

nước ở trẻ em 

Trung bình 

 

(Thôn có nhà 

đơn sơ và yếu ít, 

nhà kiên cố 
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- 2km đường đất của thôn bị 

ngập lụt 

- Phương tiện như thuyền bè 

không có khi xảy ra ngập 

lụt 

- Nhà văn hóa thôn thường bị 

ngập 

cho thôn 

- Có 51 cột điện, 5km 

đường dây điện 

 

- Nguy cơ hư 

hỏng đường 

đất liên thôn 

khi bị úng 

ngập 

- Ô nhiễm 

nguồn nước 

do úng ngập 

- Dịch bệnh 

cục bộ sau 

mưa bão 

- Dịch bệnh gia 

súc, gia cầm 

nhiều, dân trí và 

ý thức của dân 

cao hơn các ấp 

khác) 

* *Tổ chức, Xã hội: 

- Trẻ em: 42 (23 nữ) 

- Người già: 72 (47 nữ( 

- Người khuyết tật: 7 (4 nữ) 

- Phụ nữ mang thai: 4 

- Người nghèo: 8 (5 nữ) 

 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Đã thành lập Đội PCTT 

và TKCN của thôn theo 

hướng dẫn của xã, gồm 

15 người, độ tuổi từ 20-

40. Thường xuyên túc 

trực trong mùa mưa lũ 

- Đội PCTT hỗ trợ hộ 

nghèo, neo đơn chằng 

chống nhà cửa ứng phó 

với bão trong tình huống 

khẩn cấp 

- Tổ chức thu gom và xử lý 

rác thải theo quy định. 

- Người dân tích cực hỗ trợ 

triển khai Chương trình 

nâng cấp Nông thôn mới 

do nhà nước và nhân dân 

cùng làm 

 

* Kiến thức, ý thức: 

- 90% phụ nữ và trẻ em chưa 

biết bơi. 

- Một số hộ gia đình còn chủ 

quan khi có cảnh báo về 

thiên tai 

- Chưa có tập huấn về sơ cấp 

cứu, người dân thường sơ 

cấp cứu dựa theo kinh 

nghiệm 

* Kiến thức, ý thức: 

- Đa số người dân có kinh 

nghiệm và ý thức chủ 

động chằng chống nhà 

cửa, phát quang cây cối 

trước mùa mưa bão.  

- 100% hộ gia đình có ti vi, 

80% hộ dân được tiếp 

cận với internet và nhiều 

nguồn thông tin về thiên 

tai ở địa phương và trong 

nước. 

 

Bão, Lụt, 

Rét 

 

Thôn 3 

 

120 *Vật Chất: 

- 0,6km đường giao thông 

thường xuyên bị ngập lụt 

kéo dài từ 2-3 ngày trong 

mùa mưa lũ 

- 10% Hệ thống truyền thanh 

ở xóm nghe không rõ vì 

đường dây xuống cấp 

- 80% cầu cống bị ngập lụt 

khi lũ về. 

 

*Vật Chất: 

- 100% tuyến đường giao 

thông nông thôn đã bê 

tông kiên cố 

- Có 01 nhà văn hóa của 

xóm có thể làm nơi sơ tán 

- Hệ thống điện kiên cố 

- Hệ thống truyền thanh 

đảm bảo 90% hiệu quả. 

- 100% hộ có TV, điện 

thoại di động 

- Nguy cơ hư 

hỏng đường 

giao thông 

khi bị ngập 

lụt 

- Nguy cơ trẻ e 

bị đuối nước 

do có nhiều 

ao bị ngập khi 

lũ về 

- Dịch bệnh 

cục bộ sau 

mưa bão 

- Dịch bệnh gia 

súc, gia cầm 

Ô nhiễm 

nguồn nước 

do úng ngập 

Trung bình 

(ngập lụt thường 

chỉ kéo dài từ 

0,5-0,6m, không 

gây nguy cơ lớn 

đến tính mạng) 

 

* *Tổ chức, Xã hội: 

- Trẻ em: 180 (110 nữ) 

- Người già: 60 (35 nữ) 

- Người khuyết tật: 2 (1 nữ) 

- Người nghèo; 23 (06 nữ) 

- Lực lượng trong độ tuổi 

thường xuyên đi làm ăn xa, 

* *Tổ chức, Xã hội: 

- Xã kịp thời thông báo cho 

người dân về tình hình 

thiên tai qua hệ thống loa 

- Thôn tổ chức hỗ trợ các 

gia đình khó khăn thiếu 

nhân lực dọn dẹp nhà ở 
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thiếu lực lượng chủ chốt sau lũ rút 

* Kiến thức, ý thức: 

- 80% phụ nữ và trẻ em chưa 

biết bơi 

- 10% hộ vẫn còn chủ quan, 

không đi sơ tán tránh bão 

khi có lệnh. 

* Kiến thức, ý thức: 

- 90% người dân có kinh 

nghiệm và ý thức chủ 

động chằng chống nhà 

cửa, phát quang cây cối 

trước mùa mưa bão.  

- 100% hộ gia đình có ti vi, 

80% hộ dân được tiếp cận 

với internet 

Bão, Lụt, 

Rét 

 

Thôn 4 

 

255 *Vật Chất: 

- 500m giao thông thường 

xuyên bị mưa ngập kéo dài  

- Có 7 hộ, gồm 26 người (3 

trẻ em, 2 người già và 1 

người tàn tật. 

- 3km đường giao thông nội 

đồng bị ngập trong mùa 

mưa lũ, ảnh hưởng việc đi 

lại. 

*Vật Chất: 

- 2,7km đường trong thôn 

đảm bảo việc đi lại trong 

mùa mưa lũ. 

- 248 hộ trong thôn ở khu 

vực không bị ảnh hưởng 

của lũ lụt. 

- 70 cột điện, 3,5km dây 

điện không bị ảnh hưởng 

của nước lũ. 

- Nguy cơ thiệt 

hại đường 

giao thông 

- Nguy cơ an 

toàn cho trẻ 

em trong mùa 

mưa lũ do 

nhiều ao hồ  

- Nguy cơ ô 

nhiễm môi 

trường và 

nguồn nước 

- Nguy cơ sạt 

lở đất và hư 

hỏng đường 

do úng ngập 

lâu ngày. 

- Dịch bệnh 

cục bộ sau lũ 

lụt 

 

Trung bình 

(Mức độ rủi ro 

với thiên tai 

thấp, kinh 

nghiệm và ý 

thức của người 

dân về PCTT 

cao) 

 

* *Tổ chức, Xã hội: 

- Người cao tuổi: 65 (45 nữ) 

- Người khuyết tật: 7 (2 nữ) 

- Người nghèo: 13 (11 nữ) 

- Lực lượng trong độ tuổi 

thường xuyên đi làm ăn xa, 

thiếu lực lượng chủ chốt 

 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Xã và thôn có hệ thống 

truyền thanh thông báo 

liên tục và kịp thời hướng 

dẫn người dân phòng 

chống khi xảy ra Bão, 

Lụt. 

- Thôn có tiểu ban PCTT 

gồm: các tổ chức đoàn 

thể như phụ nữ, thanh 

niên, cựu chiến binh, 

nông dân, mặt trận  

- Tổ chức đội ứng cứu, 

thường trực trong các 

tình huống thiên tai khẩn 

cấp, chuẩn bị phương án, 

vật tư phòng chống thiên 

tai tại chỗ theo quy định 

* Kiến thức, ý thức: 

- 90% trẻ em chưa biết bơi 

- 5% hộ gia đình chưa có ý 

thức cao và chưa sẵn sàng 

ứng phó với thiên tai, sơ 

tán khi có hiệu lệnh 

* Kiến thức, ý thức: 

- 95% dân số có ý thức và 

sẵn sàng ứng phó với 

thiên tai trong mùa bão 

lũ. 

- Đa số các hộ gia đình 

trong thôn sẵn sàng hỗ 

trợ nơi ăn ở cho các hộ 

gia đình xã bên cạnh khi 

có tình huống thiên tai 

xảy ra. 

- 100% các hộ dân tích cực 

hỗ trợ thực hiện Nâng 

cấp Chương trình nông 

thôn mới thông qua việc 

góp công, hiến đất xây 

dựng đường giao thông, 

giám sát quá trình thực 
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hiện 

Bão, Lụt, 

Rét 

 

Thôn 5 

 

221 *Vật Chất: 

- 2km đường giao thông 

thường xuyên bị ngập lụt 

vào mùa mưa lũ 

- 10 nhà yếu dễ bị thiệt hại 

khi bão xảy ra 

- 31 cột điện xây dựng từ 

năm 1990 đến nay đã 

xuống cấp 

- 2 km đường dây điện đã 

xuống cấp 

- Trạm điện đã xuống cấp, 

thường xuyên bị quá tải. 

- Đội xung kích 

PCTT&TKCN thôn không 

có trang bị an toàn (áo 

phao, phao cứu sinh, đèn 

pin, loa cầm tay) để thực 

hiện nhiệm vụ. 

*Vật Chất: 

- 80 nhà kiên cố, gồm 30 

nhà cao tầng 

- 01 Nhà văn hóa kiên cố 

150m2 có thể làm nơi sơ 

tán khi có thiên tai xảy ra. 

- Hệ thống loa truyền 

thanh của thôn xóm hoạt 

động tốt 

- Đội xung kích gồm 15 

người luôn sẵn sàng túc 

trực và ứng cứu khi có 

tình huống thiên tai xảy 

ra trên địa bàn. 

 

- Nguy cơ đuối 

nước trẻ em 

vì ao hồ 

nhiều, thôn ở 

gần sông 

- Nguy cơ thiệt 

hại về nhà ở 

khi có bão 

cấp 10 trở lên 

- Hư hỏng lúa 

vụ mùa và 

rau màu ở các 

vùng thấp 

trũng. 

- Nguy cơ thiệt 

hại nuôi trồng 

thủy sản vì ao 

hồ bị ngập  

 

Trung bình 

 

 

* Tổ chức, Xã hội: 

- Trẻ em: 216 (100 nữ) 

- Người già: 65 (45 nữ) 

- Người khuyết tật: 7 (2 nữ) 

- Người nghèo: 13 (11 nữ) 

- Phụ nữ mang thai: 9 

- 30% Lực lượng trong độ 

tuổi thường đi làm ăn xa 

 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Có tiểu Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN của thôn 

gồm 7 người luôn túc 

trực khi có bão lũ xảy ra 

trên địa bàn 

- Có đội thu gom rác thải 

thường xuyên, 2 lần/tuần 

và xử lý rác thải theo quy 

định 

- Có tuyên truyền phòng 

chống thiên tai, cảnh báo 

ứng phó thiên tai kịp thời 

* Kiến thức, ý thức: 

- 100% hộ chưa được tập 

huấn kiến thức PCTT 

- 95% phụ nữ và trẻ em 

không biết bơi 

* Kiến thức, ý thức: 

- 100% người dân có ý 

thức và kinh nghiệm 

trong phòng chống thiên 

tai 

- Đa số các hộ gia đình 

trong thôn sẵn sàng theo 

phương châm 04 tại chỗ. 

- Các hộ sẵn sàng tiếp nhận 

dân di cư tránh bão lũ 

đến địa bàn từ xã bên 

cạnh khi có tình huống 

thiên tai xảy ra 

Bão, Lụt, 

Rét 

 

Thôn 6 

 

249 *Vật Chất: 

- 01 nhà đơn sơ, 42 nhà thiếu 

kiên cố dễ bị tác động khi 

bão xảy ra. 

- Đội PCTT&TKCN thôn 

không có trang bị an toàn 

(áo phao, phao cứu sinh, 

đèn pin, loa cầm ty…) để 

thực hiện nhiệm vụ. 

- Diện tích hoa màu ở vùng 

*Vật Chất: 

- Nhà kiên cố, bán kiên cố 

206/249nhà 

- Có trường PTTH kiên cố 

trên địa bàn có thể làm 

nơi sơ tán cho những hộ 

nằm trong vùng có nguy 

cơ cao 

- 01 nhà văn hóa kiên cố  

- Có tiểu Ban chỉ huy 

- Nguy cơ thiệt 

hại nhà cửa 

(sập, tốc 

mái),  

- Nguy cơ xảy 

ra tai nạn 

đuối nước 

trong mùa 

mưa lũ, đặc 

biệt là trẻ em 

Trung bình 
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thấp trũng PCTT&TKCN của thôn 

gồm 7 người luôn túc 

trực khi có bão lũ xảy ra 

trên địa bàn 

- Có đội thu gom rác thải 

thường xuyên, 2 lần/tuần 

và xử lý rác thải theo quy 

định. 

- Ô nhiễm môi 

trường do 

mưa lũ 

- Dịch bệnh gia 

súc gia cầm 

- Nguy cơ thiệt 

hại về hoa 

màu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Trẻ  em: 229 (110 nữ). 

- Phụ nữ mang thai: 10 

người. 

- Người cao tuổi: 114 (80 

nữ) 

- Người khuyết tật: 4 (3 nữ)  

- Người nghèo: 28 (21 nữ) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Thành lập Đội 

PCTT&TKCN của thôn, 

xã. Các thành viên đội 

luôn sẵn sàng ứng cứu 

khi xảy ra tình huống 

khẩn cấp 

- Người dân trong xã tích 

cực hỗ trợ Chương trình 

Nông thôn mới nâng cao 

như góp công sức nâng 

cấp đường nông thôn, 

hiến đất xây đường, theo 

dõi, giám sát quá trình 

thực hiện, 

- Tổ chức thu gom rác thải 

và xử lý rác thải theo quy 

định. 

* Kiến thức, ý thức: 

- 90% phụ nữ và trẻ em chưa 

biết bơi 

- 5% hộ còn chủ quan ứng 

phó với tình hình thiên tai 

khi có cảnh báo 

*Kiến thức, ý thức: 

- 95% hộ dân có ý thức và 

kinh  nghiệm ứng phó với 

thiên tai khi nhận được 

cảnh báo. 

- 100% các hộ dân sẵn 

sàng hỗ trợ nơi cư trú cho 

dân các xã bên trong tình 

huống khẩn cấp 

Bão, Lụt, 

Rét 

 

Thôn 7 172 *Vật Chất: 

- Nhà thiếu kiên cố: 10 nhà 

- 15% hệ thống truyền thanh 

xuống cấp, bản tin phát đi 

không nghe rõ. 

 

*Vật Chất: 

- Có 80 (100%) cột điện 

kiên cố. 

- Thôn có 1 nhà văn hóa 

kiên cố, có thể làm địa 

điểm sơ tán trong mùa 

mưa bão 

- Đường giao thông kiên 

cố, đảm bảo đi lại thuận 

tiện trong mùa mưa bão  

- 100% hộ dân có phương 

tiện đi lại, nghe nhìn (xe 

máy, tivi, radio)  

- Nguy cơ có 

đuối nước trẻ 

em khi có 

mưa bão vì 

nhiều ao hồ. 

- Nguy cơ ô 

nhiễm môi 

trường 

- Nguy cơ dịch 

bệnh gia súc, 

gia cầm 

- Nguy cơ thiệt 

hại nhà thiếu 

kiên cố nếu 

bão xảy ra 

 

Trung bình 

(Đường giao 

thông được bê 

tông hóa, nhà 

văn hóa thôn 

kiên cố, phương 

tiện đáp ứng nhu 

cầu đi lại của 

người dân) 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- Người cao tuổi: 92 (59 nữ)  

- Người khuyết tật: 6 (2 nữ) 

- Người bị bệnh hiểm nghèo: 

1 (1 nữ) 

- Người nghèo: 16 (10 nữ) 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- Thành viên đội xung kích 

bao gồm 30 người, độ 

tuổi từ 20-40, được thành 

lập theo hướng dẫn của 

xã. 

- Thành viên đội xung kích 

luôn luôn đảm bảo số 
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lượng để ứng phó theo 

điều động của thôn và xã 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 70% trẻ em và phụ nữ chưa 

biết bơi. 

- Đa số người dân chưa có 

tập huấn về sơ cấp cứu, 

người dân thường sơ cấp 

cứu dựa theo kinh nghiệm. 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 95% người dân có ý thức 

chủ động và kinh nghiệm 

trong phòng chống thiên 

tai. 

Bão, Lụt, 

Rét 

 

Thôn 8 

 

239 *Vật Chất: 

- 150 m đường đất liên thôn 

thường xuyên bị ngập lụt 

- 20% diện tích khu dân cư ở 

vùng thấp trũng, dễ bị ảnh 

hưởng bởi lũ lụt. 

- 20 nhà thiếu kiên cố dễ bị 

thiệt hại khi bão xảy ra. 

- Khoảng 350 m đường dây 

điện ở trục xương cá đang 

xuống cấp, cần được thay 

mới. 

- 15% cột điện xuống cấp 

- Phương tiện đi lại vẫn đang 

bị hạn chế để huy động khi 

có thiên tai xảy ra 

- Đội xung kích PCTT của 

thôn không có trang bị an 

toàn (áo phao, phao cứu 

sinh, đèn pin, loa cầm 

tay…) để thực hiện nhiệm 

vụ . 

*Vật Chất: 

- 2.580 m đường bê tông 

kiên cố, đảm bảo giao 

thông đi lại trong mùa 

mưa bão. 

- Có nhà văn hóa kiên cố, 

có thể sở tán những hộ bị 

ngập lụt ở thôn 3 hoặc xã 

Nga Thái vào sơ tán 

- 50 nhà kiên cố, 100 nhà 

bán kiên cố 

- Có hệ thống điện đảm 

bảo cung cấp điện 

- Hệ thống truyền thanh 

hoạt động tốt 

- Nguy cơ thiệt 

hại về người, 

đặc biệt là trẻ 

em khi có lụt 

xảy ra 

- Nguy cơ ô 

nhiễm môi 

trường và 

nguồn nước. 

- Nguy cơ dịch 

bệnh gia súc, 

gia cầm 

- Nguy cơ hư 

hỏng đường 

liên thôn do 

úng ngập lâu 

ngày 

- Nguy cơ thiệt 

hại về hoa 

màu ở vùng 

thấp trũng 

 

Trung bình 

*Tổ chức, Xã hội 

- Trẻ em độ tuổi 5-18: 115 

(75 nữ) 

- Người cao tuổi: 110 (60 

nữ) 

- Người khuyết tật: 13 (7 nữ) 

- Người bị bệnh hiểm nghèo: 

5 (2 nữ) 

- Người nghèo: 7 (4 nữ) 

- Phụ nữ có thai: 5 

*Tổ chức, Xã hội 

- Ngày chủ nhật tuần cuối 

tháng, Chi hội phụ nữ của 

12 thôn phát động tổng 

dọn vệ sinh môi trường, 

dường làng ngõ xóm. 

- Trồng hoa thay cỏ dại hai 

bên lề đường đường thôn 

xóm, đường xã 

- Có đội thu gom rác và xử 

lý rác thải sinh hoạt theo 

quy định 

- Thành lập tiểu Ban chỉ 

huy PCTT&TKCN theo 

hướng dẫn của UBND 

xã. 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 90% phụ nữ và trẻ em chưa 

biết bơi 

- 5% hộ dân ở vùng ngập lụt 

vẫn còn chủ quan, chưa sẵn 

sàng ứng phó với thiên tai 

khi có cảnh báo từ thôn, xã. 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 95% hộ dân có ý thức và 

kinh nghiệm trong phòng 

chống Bão, Lụt. 

- Đa số các hộ gia đình 

trong thôn sẵn sàng theo 

phương châm 04 tại chỗ 

và hỗ trợ nơi ăn ở cho các 

hộ gia đình xã bên cạnh 
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khi có tình huống thiên 

tai xảy ra 

Bão, Lụt, 

Rét 

 

Thôn 9 

 

240 *Vật Chất: 

- 300m đường thôn bị ngập 

úng khi có mưa lớn 

- 20 nhà đơn sơ dễ bị thiệt 

hại do bão. 

- Hoa màu ở vùng trũng 

thấp, dễ bị thiệt hại khi 

thiên tai xảy ra 

- Thiếu trang thiết bị (áo 

phao, đèn pin đi trong mưa, 

loa cầm tay) cho đội ứng 

phó với thiên tai. 

*Vật Chất: 

- 190 nhà kiên cố và bán 

kiên cố 

- 01 Nhà văn hóa của thôn 

ở nơi cao ráo, có thể làm 

nơi sơ tán cho người dân 

khi có thiên tai Bão, Lụt 

xảy ra. 

- 1000m đường quốc lộ ở 

nơi cao ráo chạy qua địa 

bàn thôn, thuận lợi cho 

việc đi lại của người dân. 

- Nguy cơ thiệt 

hại nhà cửa, 

mất mát tài 

sản (trôi, 

ướt). 

- Nguy cơ cho 

tính mạng 

của người 

dân do sập 

nhà, đường 

trơn chợt. 

- Nguy cơ sạt 

lỡ đường đất 

 

Trung bình 

*Tổ chức, Xã hội 

- Trẻ em: 180 (85 nữ) 

- Người cao tuổi: 90 (60 nữ) 

- Người khuyết tật: 15 (7 nữ) 

- Người bị bệnh hiểm nghèo: 

6 (3 nữ) 

- Người nghèo: 6 (3 nữ) 

- Phụ nữ có thai: 5 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- Thành lập Đội ứng phó 

tại chỗ của thôn, thường 

trực tại Nhà văn hóa của 

thôn, sẵn sàng ứng phó 

với thiên tai khi có tình 

huống khẩn cấp xảy ra 

- Đội ứng phó hỗ trợ hộ 

nghèo neo đơn chằng 

chống nhà cửa ứng phó 

với thiên tai. 

- Tổ chức thu gom và xử lý 

rác thải theo quy định.   

- Thực hiện nâng cấp 

Chương trình Nông thôn 

mới ở các lĩnh vực điện, 

đường, trường, trạm của 

xã 

- Người dân tích cực tình 

nguyện tham gia thực 

hiện chương trình nâng 

cấp Nông thôn mới: góp 

công, hiến đất xây dựng 

đường, giám sát quá trình 

thực hiện tại địa phương. 

* Kiến thức, ý thức: 

- 5% hộ dân còn chủ quan, 

chưa sẵn sàng khi có cảnh 

báo thiên tai bão lũ 

- 90% trẻ em và phụ nữ 

không biết bơi 

- Đa số người dân còn chưa 

hiểu rõ về tác động của 

biến đổi khí hậu đối với địa 

phương trước mắt và lâu 

dài 

- Đa số người dân chưa được 

tập huấn, tham gia diễn tập 

về phòng chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn 

 

* Kiến thức, ý thức: 

- 95% hộ dân có ý thức và 

kinh nghiệm, sẵn sàng 

ứng phó với thiên tai  

- 100% hộ dân sẵn sàng hỗ 

trợ nơi ăn ở cho người 

dân ở thôn 1, 2, 3 và dân 

từ xã Nga Thái, Nga Tiến 

trong trường hợp khẩn 

cấp. 

- 100% các hộ dân có tivi, 

80% các hộ dân tiếp cận 

với internet, có thể tiếp 

cận thông tin cảnh báo 

thiên tai từ các nguồn 

khác nhau. 
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Bão, Lụt, 

Rét 

 

Thôn 10 

 

164 *Vật Chất: 

- 2 nhà yếu, có thể bị tốc mái 

khi mưa bão xảy ra 

- 02 hộ nghèo, 10 hộ cận 

nghèo 

- 20% đường dây điện chưa 

đảm bảo do gần chợ 

 

 

*Vật Chất: 

- 40 nhà kiên cố 

- 62 nhà bán kiên cố 

- 1 nhà văn hóa thôn có thể 

làm nơi sơ tán cho các hộ 

dân vùng trũng. 

-  Thôn có số lượng người 

dân ít nhất so với các 

thôn còn lại và sống tập 

trung ở khu vực cao ráo 

- 100% đường giao thông 

được bê tông hóa và cao 

ráo, đảm bảo đi lại trong 

mùa mưa lũ 

- Nguy cơ thiệt 

hại về nhà ở 

- Nguy cơ đuối 

nước của trẻ 

em trong mùa 

lũ vì thôn có 

nhiều ao hồ 

- Nguy cơ ô 

nhiễm môi 

trường và 

nguồn nước. 

- Nguy cơ dịch 

bệnh gia súc, 

gia cầm do 

úng ngập lâu 

ngày 

- Nguy cơ 

giảm sản 

lượng lúa vụ 

mùa do sâu 

bệnh và lu lụt 

- Nguy cơ sạt 

lở đường giao 

thông liên 

thôn và nội 

đồng 

- Ngã đổ và 

đứt dây điện  

Trung bình 

(nhà yếu và tạm 

không nhiều, ý 

thức về PCTT và 

TKCN của 

người dân cao, 

rủi ro với thiên 

tai thấp)  

*Tổ chức, Xã hội: 

- Trẻ em: 123 (66 nữ) 

- Người già: 54 (32 nữ) 

- Người khuyết tật: 15 (8 nữ) 

- Người nghèo: 2 (1 nữ) 

- 5 phụ nữ mang thai 

 

 

 

 

 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Hệ thống truyền thanh 

hoạt động tốt đảm bảo 

thông tin kịp thời khi có 

cảnh báo thiên tai bão lũ 

- Đã thành lập Ban CH 

PCTT và TKCN theo 

hướng dẫn của xã 

- 100% hộ dân có tivi và 

80% hộ tiếp cận với 

internet, do vậy có thể 

nắm bắt được thông tin 

qua hệ thống TV và 

internet. 

*Kiến thức, ý thức: 

- 90% phụ nữ và trẻ em chưa 

biết bơi. 

- 5% hộ dân ở vùng ngập lụt 

vẫn còn chủ quan, chưa sẵn 

sàng ứng phó với thiên tai 

khi có cảnh báo từ thôn, xã. 

 

 

* Kiến thức, ý thức: 

- 95% hộ dân có ý thức và 

kinh nghiệm phòng 

chống và ứng phó với 

thiên tai 

- 100% các hộ gia đình 

tình nguyện hỗ trợ các 

gia đình xã bên về nơi trú 

ẩn trong trường hợp bão 

xảy ra 

Bão, Lụt, 

Rét 

 

Thôn 11 

 

202 *Vật Chất: 

- 01 nhà yếu 

- 05 hộ có nhà xuống cấp vì 

đã xây lâu năm nhưng chưa 

nâng cấp 

- 600 m đường xây dựng lâu 

năm đã xuống cấp 

- 10% cột điện và dây điện 

có khả năng bị thiệt hại khi 

bão xảy ra 

 

*Vật Chất: 

- 90% hộ có nhà kiên cố và 

bán kiên cố 

- Có 01 nhà văn hóa kiên 

cố, có thể là sơ tán các hộ 

dân ở vùng thấp trũng 

hoặc là các hộ dân có nhà 

yếu khi bão xảy ra. 

- 90% cột điện và đường 

dây điện đảm bảo trong 

mùa mưa lũ. 

- Thiệt hại nhà 

ở do xuống 

cấp 

- Thiệt hại tài 

sản 

- Nguy cơ thiệt 

hại về thủy 

sản do hồ bị 

ngập nước 

- Nguy cơ ô 

nhiễm môi 

trường và 

nguồn nước 

- Nguy cơ  ngã 

đổ cột điện và 

đứt đường 

dây điện đã 

Trung bình 

 

 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Trẻ em: 260 (108 nữ) 

- Người già: 90 (60 nữ) 

- Người khuyết tật: 15 (7 nữ) 

- Người nghèo: 6 (03 nữ) 

- Phụ nữ mang thai: 2 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Có đội xung kích gồm 15 

người trực ứng cứu với 

bão lũ. 

- Có bộ máy PCTT của 

thôn đứng ra tổ chức thực 
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- Đội xung kích 

PCTT&TKCN 

thônchưađược trang bị an 

toàn (áo phao, phao cứu 

sinh, đèn pin, loa cầm 

tay…) để thực hiện nhiệm 

vụ . 

hiện điều hành lực lượng 

tại chỗ 

- Xã đã kịp hời thông báo 

và có kế hoạch cụ thể để 

thông báo và hướng dẫn 

người dân qua hệ thống 

loa truyền thanh. 

- Có đội thu gom rác và xử 

lý rác thải sinh hoạt theo 

quy định 

xuống cấp 

- Nguy cơ hư 

hỏng, sạt lở 

đường giao 

thông nông 

thôn đã xuống 

cấp 

 

* Kiến thức, ý thức: 

- 05 hộ dân chủ quan trong 

công tác phòng chống thiên 

tai khi có cảnh báo. 

- 80% phụ nữ và trẻ em 

không biết bơi. 

* Kiến thức, ý thức: 

- 95% hộ dân có ý thức 

kinh nghiệm về ứng phó 

với thiên tai bão lũ. 

- 100% hộ dân sẵn sàng hỗ 

trợ nơi trú ẩn cho dân các 

xã bên cạnh trong trường 

hợp thiên tai xảy ra. 

Bão, Lụt, 

Rét 

 

Thôn 12 

 

152 *Vật Chất: 

- 04 nhà yếu dễ bị thiệt hại 

do bão gây ra 

- Khoảng 10% dân số không 

ghe được bản tin cảnh báo 

vì ở xa hệ thống loa truyền 

thanh. 

 

*Vật Chất: 

- Thành lập đội 

PCTT&TKCN của thôn 

bao gồm các đoàn thể, 

đến từng nhà chằng 

chống nhà cho các hộ 

chính sách và neo đơn 

trước khi bão vào. 

- 01 Nhà văn hóa kiên cố 

có thể làm nơi sơ tán  

- Cột điện và đường dây 

kiên cố và vừa được nâng 

cấp, đảm bảo trong mùa 

mưa bão 

- 2 km đường thôn đã được 

bê tông hóa 

-    Nguy cơ hư 

hỏng, thiệt hại 

các nhà yếu do 

bão gây ra. 

-    Nguy cơ 

đuối nước trẻ 

em trong mùa 

mưa lũ vì nhiều 

ao hồ 

-    04 nhà yếu 

có nguy cơ tốc 

mái và thiệt hại  

-   Nguy cơ ô 

nhiễm môi 

trường và 

nguồn nước khi 

úng ngập sau 

mưa bão 

-   Nguy cơ dịch 

bệnh gia súc, 

gia cầm 

 

Trung bình 

* *Tổ chức, Xã hội: 

- Trẻ em: 195 (85 nữ) 

- Người già: 75 (40 nữ) 

- Người khuyết tật: 13 (03 nữ 

- Người nghèo: 07 (04 nữ) 

- Phụ nữ mang thai: 02 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Xã và thôn kịp thời đưa 

ra các bản tin cảnh báo 

đến người dân để kịp thời 

ứng phó với thiên tai 

- Có đội thu gom rác và xử 

lý rác thải sinh hoạt theo 

quy định 

* Kiến thức, ý thức: 

- 10 hộ dân chủ quan trong 

công tác phòng chống thiên 

tai khi có cảnh báo. 

- 90% phụ nữ và trẻ em 

không biết bơi. 

- 80% người dân chưa được 

tập huấn PCTT&TKCN. 

* Kiến thức, ý thức: 

- 90% hộ dân có ý thức và 

kinh nghiệm về PCTT. 

- Đa số hộ dân có ý thức 

sẵn sàng ứng cứu người 

dân xã bên trong trường 

hợp thiên tai xảy ra. 
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2. Hạ tầng công cộng 

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐK

H 

Tên Thôn Tổng số 

hộ 

TTDBTT Năng lực PCTT 

TƯBĐKH (Kỹ năng, công 

nghệ kỹ thuật áp dụng)  

Rủi ro thiên 

tai/BĐKH 

Mức độ 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bão, Lụt Thôn 1 115 *Vật Chất: 

- Còn 1 km đường nội đồng 

xây dựng năm 2013 chưa 

được bê tông hoá; Còn 0,5 

km đường thôn xây dựng từ 

năm 1995  chưa được xây 

dựng kiên cố nên việc đi lại 

và lao động sản xuất của 

nhân dân mùa mưa bão gặp 

nhiều khó khăn. 

- Có 4 cầu xây dựng năm 

2004, 4 cống xây dựng năm 

1998 chưa kiên cố, không 

đảm bảo việc tiêu thoát 

nước trên địa bàn thôn 

*Vật Chất: 

- Có 0,5 km đường nội 

đồng, 1,5 km đường thôn 

đã bê tông hóa, 1km 

được đổ nhựa, về cơ bản 

đáp ứng được nhu cầu 

sản xuất và đi lại của 

nhân dân.  

- Có 6 cầu xây dựng kiên 

cố, đảm bảo tiêu thoát 

nước khi  xảy ra ngập lụt; 

- 100% cột điện và hệ 

thống dây điện kiên cố 

đảm bảo an toàn. 

- Nhà văn hoá thôn được 

xây dựng kiên cố 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguy cơ đường 

đất bị sạt lỡ, hư 

hỏng vào mùa 

mưa bão vì thời 

gian xây dựng 

đã lâu. 

- Đa số cống giao 

thông chưa kiên 

cố, hạn chế việc 

điều tiết nước 

kịp thời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Trung 

bình 

(Huy động tốt 

nguồn xã hội 

hoá để tự nâng 

cấp đường, 

cầu, cống giao 

thông) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Một số hộ là người già, hộ 

có người khuyết tật không 

tham gia lao động sản xuất, 

khó khăn kinh tế không 

tham gia đóng gópxây dựng 

đường được. 

- Nguồn thu của địa phương 

còn khó khăn nên việc huy 

động vốn đầu tư cho các 

công trình gia thông còn 

hạn chế 

- Phát triển hạ tầng chủ yếu 

do phân bố ngân sách của 

huyện/xã nên thôn không 

chủ động xây dựng công 

trình PCTT. 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Đang thực hiện nâng 

chương trình nông thôn 

mới nâng cao nên 

đượcđượcđầu tư nâng cấp 

và hoàn thiện công trình 

hạ tầng cơ sở. 

- Xã có nguồnthu từ xã hội 

hoá và Thôn có kinh 

nghiệm huy động nguồn 

đóng góp của dân. 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 80% người dân chưa được 

cung cấp kiến thức về kỹ 

thuật duy tu bảo dưỡng 

công trình công cộng. 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 20% người dân biết kỹ 

thuật duy tu bảo dưỡng 

công trình giao thông 

Bão, Lụt Thôn 2 110 *Vật Chất: 

- Còn 2,4 km đường nội 

đồng xây dựng năm 2013 

chưa được bê tông hoá nên 

việc đi lại của nhân dân 

mùa mưa bão gặp nhiều 

khó khăn. 

- Có 1 cầu xây dựng từ chưa 

kiên cố không đảm bảo việc 

tiêu nước kịp thời. 

- 10% trụ điện yếu, không 

*Vật Chất: 

- Đường thôn có 3,4km, 

2km đường nội đồng đã 

được bê tông hoá, 1 km 

đường nhựa tỉnh lộ đi qua 

thôn, Có 02 cầu xây dựng 

từ năm 2000-2015 kiên 

cố phục vụ tốt cho nhu 

cầu đi lại và sản xuất của 

nhân dân. 

- Có 01 trạm điện, 51 
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đảm bảo an toàn cho hệ 

thống đường dây diện. 

cộtđiện và 4,5 km đường 

dây điện kiên cố, đảm 

bảo an toàn trong mưa 

bão. 

 

 

 

Nguy cơ sạt lở hư 

hỏng 2,4 km 

đường nội đồng 

bằng đất 

 

 

 

   Trung bình 

(Đường đất 

thường xuyên 

bị ngập lụt dễ 

hư hỏng, thôn 

chủ động 

nguồn thu để 

bê tông hoá) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Nguồn thu của địa phương 

chạn chế, chưa có nhiều 

nguồn vốn để đầu tư cho 

công trình giao thông.   

- Phát triển hạ tầng chủ yếu 

do phân bố ngân sách của 

huyện/xã nên thôn không 

chủ động xây dựng công 

trình PCTT. 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Có Khả năng huy động 

nguồn vồn đầu tư của 

huyện/xã, nguồn xã hội 

hóa để bê tông hoá đường 

đất còn lại. 

 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 70% người dân không có 

kiến thức vận hành duy tu 

đường và cống 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 30% người dân cóý thức 

và kiến thức duy tu bảo 

vệđường, cống. 

Bão, Lụt Thôn 3  *Vật Chất: 

- Toàn bộ các công trình giao 

thông xây dựng thời gian 

đã lâu, hạn chế về chất 

lượng.  

- Chưa có hệ thống cầu, cống 

giao thông. 

*Vật Chất: 

- Có 2km đường liên thôn, 

2km đường nội đồng và 

2km đường xã đi qua đã 

được bê tông hóa tạo điều 

kiện thuận lợi cho nhân 

dân đi lại và sản xuất. 

- Có 34 cột điện và 4km 

đường dây điện kiên cố, 

đảm bảo an toàn khi bão 

xảy ra. 

- Nhà văn hoá thôn đã 

được xây dựng kiên cố 

theo chương trình nông 

thôn mới 

- Một số tuyến đường xóm 

đã được người dân đóng 

góp làm bê tông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguy cơ đường 

xuống cấp; và 

tình trạng ngập 

lụt kéo dài do 

không tiêu thoát 

được nước 

   

 

 

 

 

   Trung bình 

(Đa số người 

dân hưởngứng 

việc sửa chữa 

đường bị hư 

hỏng và có ý 

thức đóng góp 

làm đường, 

xây dựng cầu 

cống. Hiện 

nay xã đã có 

kế hoạch hỗ 

trợ để làm bê 

tông theo 

chương trình 

nông thôn mới 

nâng cao) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Nguồn thu của thôn còn ít. 

- Nguồn ngân sách do 

huyện/xã còn hạn chế chưa 

đáp ứng nhu cầu làm đường 

bê tông của thôn 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Xã đang trong quá trình 

xây dựng nông thôn mới 

nâng cao và đã có kế 

hoạch hỗ trợ nâng cấp 

một số tuyến đường đất 

còn lại 

- Thôn đã tổ chức họp dân 

để huy động nguồn đóng 

góp của dân cho việc làm 

đường bê tông nội thôn 

và nội đồng. 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Các hộ nghèo và cận nghèo 

trong quá trình đóng góp 

làm đường còn gặp khó 

khăn về tài chính 

- 20% người dân (già yếu, 

khuyết tật, gia đình neo 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Hầu hết người dân trong 

thôn đều có ý thức đóng 

góp tài chính và công sức 

để làm đường giao thong 

liên thôn và nội đồng. 

- Khoảng 80% người dân 
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đơn…) không thức tham 

gia sửa chữa đường hư 

hỏng do Bão, Lụt 

có ý thức bảo vệ cầu, 

đường. 

Bão, Lụt Thôn 4 255 *Vật Chất: 

- Còn 0,2 km đường giao 

thông thôn và 1,8 km 

đường nội đồng bằng đất, 

Chưa xây dựng được cống 

giao thông, chưa đáp ứng 

được nhu cầu đi lại, sản 

xuất của nhân dân. 

- Một số đoạn đường bê tông 

hoá từ năm 2002 do hay bị 

ngập lụt và xe vận chuyển 

vật liệu quá tải làm hư hỏng 

xuống cấp. 

*Vật Chất: 

- Có 1,2 km đường nội 

đồng và 2,8 km đường 

liên thôn đã được bê tông 

hoá; có 0,7km đường 

tỉnh, 0,3 km đường xã đã 

được đổ nhựa. 

- 100% cột điện trong thôn 

(70 cột) đã được xây kiên 

cố và 3,5 km đường dây 

điện an toàn trong mùa 

mưa bão. 

- Năm 2015 Nhà văn hoá 

của thôn đã được xây 

dựng kiên cố bằng tiền 

đóng góp của dân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguy cơ sạt lở 

đường đất, hạn 

chế nhu cầu đi lại, 

sản xuất của nhân 

dân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Cao 

(đường đất 

còn nhiều, 

đường bê tông 

đã xây dựng 

lâu năm, hiện 

một số đoạn 

đã bị xuống 

cấp hư hỏng 

do ngập lụt,  

thiếu nguồn 

kinh phí để 

làm bê tông 

đường nội 

đồng) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Nguồn thu của thôn không 

nhiều. 

- Đóng góp của người dân 

còn thấp để thực hiện bê 

tông hoá đường đất còn lại. 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Xã đang trong quá trình 

xây dựng nông thôn mới 

nâng cao và đã có kế 

hoạch hỗ trợ nâng cấp 

một số tuyến đường đất 

còn lại 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Những hộ nghèo, hộ người 

già, người khuyết tật và phụ 

nữ đơn thân kinh tế khó 

khăn, không thể đóng góp 

làm đường. 

- Chủ phương tiện có xe vận 

tải thiếu ý thức bảo vệ 

đường, cầu, cống.  

*Kiến thức, Ý thức: 

- Nhận thức của đa số hộ 

dân trong thôn cao và có 

ý thức hưởng ứng việc 

kêu gọi đóng góp làm 

đường, duy tu bảo dưỡng 

công trình công cộng. 

- Việc huy động người dân 

tu sửa đường bị sạt lở sau 

Bão, Lụt rất thuận tiện 

và được người dân tham 

gia tích cực. 

Bão, lụt Thôn 5 221 *Vật Chất: 

- 1,2km đường nội đồng 

bằng đất, thường xuyên bị 

ngập lụt, đi lại khó khăn 

vào mùa mưa bão. 

- 30 cột điện yếu do xây 

dựng từ năm 1990 chưa 

được nâng cấp. 

*Vật Chất: 

- Có 1,3 km đường 

tỉnh/huyện, 6km đường 

thôn, 4km đường nội 

đồng đã được bê tông 

hóa, có 0,8km đường xã 

đã đổ nhựa phục vụ nhu 

cầu đi lại, sản xuất của 

nhân dân thuận tiện. 

- 28 cột điện được xây 

dựng  kiên cố năm 2011, 

đảm bảo an toàn mùa 

mưa bão. 

- Nhà văn hoá thôn xây 

dựng kiên cố đủ điều 

kiện làm nơi tránh trú cho 

các hộ dân vùng ngập lụt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguy cơ sạt  lở 

hư hỏng đường 

nội đồng bằng 

đất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Cao 

(cột điện và 

dây điện thiếu 

an toàn, 

đường đất đi 

lại khó khăn) 
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*Tổ chức, Xã hội: 

- Nguồn thu của thôn không 

có, việc phát triển hạ tầng 

phụ thuộc vào việc phân bổ 

tài chính từ xã; 

- 20% hộ neo đơn, già cả, hộ 

có người khuyết tật thiếu 

nhân lực, khả năng tài 

chính đểđóng góp làm 

đường. 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Xã đang thực hiện 

chương trình nông thôn 

mới nâng cao  

- Có 80% hộ dân cóý thức 

và nguồn lực tham gi a 

duy tu, nâng cấp đường 

giao thông sau Bão, Lụt 

- Thôn có kinh nghiệm huy 

động dân tham gia khắc 

phục hậu quả Bão, Lụt 

và tương trợ giúp các hộ 

khó khăn 

- Tai nạn do ý 

thức dụng điện 

thiếu an toàn 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 20% hộ khó khăn do thu 

nhập ít hoặc không có nên 

chưa đầu tư dung điện an 

toàn (dây kém, các thiết bị 

điện, cột điện dẫn vào nhà 

chưa đạt yêu cầu) 

- 40% người dân còn thiếu 

kiến thức và kỹ năng sử 

dụng bảo dưỡng điện. 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 60% hộ dân có kiến thức 

và ý thức sử dụng điện an 

toàn (kiểm tra ổ cắmđiện, 

dây điện sau Bão, Lụt 

trước khi dụng) 

Bão, Lụt 

 

 

Thôn 6 249 *Vật Chất: 

- Có 2km đường thôn và 

3,1km đường nội đồng 

chưa được kiên cố hóa, gây 

khó khăn cho đi lại, sản 

xuất trong mùa mưa lũ. 

- Khi có Bão, Lụt 50% trụ 

điện và dây điện xây dựng 

từ năm 1998 dễ bị hư gãy. 

*Vật Chất: 

- Có 2,3km đường thôn 

được đổ bê tông, 2,7km 

đường xã bằng nhựa, 4 

cống giao thông kiên cố 

đáp ứng phần nào đi lại, 

sản xuất của nhân dân. 

- Thôn có 75 cột điện và 

4,9km dây điện kiên cố 

an toàn 

- Thôn có nhà văn hoá và 

một trường học xây an 

toàn, kiên cố 

 

 

 

 

 

 

- Nguy cơ sạt lỡ 

hư hỏng đường 

nội đồng bằng 

đất. 

- Tai nạn do hệ 

thống điện 

xuống cấp dễ 

xảy ra. 

C 

 

 

 

        Cao  

(Số km đường 

đất còn nhiều, 

chưa có cầu 

giao thông, 

vốn đầu tư hệ 

thống đường, 

cầu giao thông 

còn nhiều hạn 

chế 
*Tổ chức, Xã hội: 

- Nguồn thu của thôn còn 

hạn chế. 

- Phát triển hạ tầng chủ yếu 

do phân bổ là chính nên 

thôn không  chủđộngnâng 

cấp hạ tầng công cộng được 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Thôn có kinh nghiệm huy 

động đóng góp từ người 

dân để bê tông hoá đường 

thôn. 

 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 100% người dân chưa có kỹ 

thuật bão dưỡng và duy tu 

đường, cống 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Người dân đồng thuận 

việc xã hội hoá làm 

đường bê tông, xây nhà 

văn hoá. 

Bão, Lụt Thôn 7 172 *Vật Chất: 

- Có 0,25km đường thôn xây 

dựng từ năm 1992 đã 

xuống cấp  

- 2km đường nội đồng xây 

dựng năm 2011 là đường 

đất khó khăn đi lại khi mưa 

*Vật Chất: 

- Có 1,8km đường thôn và 

4km đường nội đồng đã 

được bê tông hóa, phục 

vụ tốt nhu cầu sản xuất 

và đi lại khi mưa bão, 

ngập lụt xảy ra. 
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bão, ngập lụt,  

- 02 cống xây dựng từ năm 

1992 đến nay đã xuống cấp. 

- 100% cột điện (80 cột) đã 

được xây kiên cố, an toàn 

trong mùa mưa bão 

- 1.900m dây điện đảm bảo 

tiêu chuẩn 

- Số km đường 

đất còn tương 

đối nhiều, cống 

xây dựng thời 

gian đã lâu 

nguy cơ sạt lở,  

- Hư hỏng đường 

giao thông nội 

thôn và cống 

giao thông, khả 

năng ngập lụt 

do không thoát 

được nước khi 

mưa bão kéo 

dài. 

 

 

 

 

  Trung bình 

(người dân 

tham gia 

hưởng ứng 

đóng góp kinh 

phí cao để xây 

dựng đường, 

cầu, cống) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Nguồn thu của thôn gặp 

nhiều khó khăn do phụ 

thuộc nguồn hỗ trợ cấp trên 

là chủ yếu 

- 10% Số người già, người 

khuyết tật, người nghèo 

không có khả năng đóng 

góp do thu nhập thấp. 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Thôn đang xây dựng 

chương trình nông thôn 

mới nâng cao nên được 

các cấp đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng 

- 80% hộ có khả năng và 

chấp hành tốt việc huy 

động nguồn lực tu bổ và 

nâng cấpđường sau Bão, 

Lụt. 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 40% người dân thiếu kiến 

thức bảo vệ đường, cầu, 

cống 

*Kiến thức, Ý thức;. 

- 60% hộ dân biết bảo 

vệđường làng ngõ xóm 

và cóý thức trồng hoa bên 

lềđường 

Bão, Lụt Thôn 8 239 *Vật Chất: 

- Có 0,15km đường thôn, 

2km đường nội đồng chưa 

kiên cố, khó khăn trong 

việc đi lại, sản xuất khi bão, 

lụt xảy ra. 

- Chưa có hệ thống cống giao 

thông tiêu nước. 

- Một vài hộ thiếu kinh phí 

nên dùng cột điện tạm để 

kéo điện sinh hoạt. 

*Vật Chất: 

- Có 2,58km đường thôn 

và 3km đường nội đồng 

kiên cố hóa; 0, 5km 

đường xã được đổ nhựa, 

1 cống kiên cố. 

- Có 100 cột điện trong 

thôn đã được xây kiên cố 

và 2,58 km đường dây 

điện an toàn trong mừa 

mưa bão. 

- 2015 Nhà văn hoá của 

thôn đã được xây dựng 

kiên cố bằng tiền đóng 

góp của dân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguy cơ sạt lở, 

hư hỏng 150m 

đường giao 

thông nội đồng 

- Thiếu an toàn 

khi có bão đối 

với những hộ 

dân dùng cột 

điện tạm  

         

 

 

 

 

 

 

 

        Thấp 

(Số ít đường  

giao thông 

bằng đất; đa 

số hộ dân 

hưởng ứng 

huy động nhân 

lực và kinh 

phí cao để làm 

đường bê  

tông) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Nguồn thu của thôn không 

nhiều do thôn thuần nông, 

phát triển hạ tần dựa vào 

kinh phí phân bổ từ xã 

- Khả năng đóng góp ở một 

số hộ để xây dựng hạ tầng 

còn thấp (như hộ nghèo, hộ 

tàn tật, đơn thân) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Xã đang trong quá trình 

xây dựng nông thôn mới 

nâng cao và đã có kế 

hoạch hỗ trợ nâng cấp 

một số tuyến đường đất 

còn lại 

- Thôn có kinh nghiệm huy 

động nguồn xã hội hoá 

cho phát triển cơ sở hạ 

tầng. 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Khoảng 10% hộ (tập trung 

những hộnghèo, cận nghèo 

và phụ nữ đơn than) khó 

khăn về kinh tế không thực 

hiện đóng góp được 

- Những hộ neo đơn, thiếu 

nhân lực không tham gia 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 90%  dân trong thôn 

hưởng ứng việc kêu gọi 

đóng góp làm đường, duy 

tu bảo dưỡng công trình 

công cộng. 

- Việc huy động người dân 

tu sửađường bị sạt lở sao 
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đóng góp ngày công tu sửa 

đường bị hư hỏng sau Bão, 

Lụt 

Bão, Lụt rất thuận tiện. 

Bão, Lụt Thôn 9 240 *Vật Chất: 

- Có 2,5 km đường nội đồng 

và 1km đường thôn chưa 

được bê tông hoá gây ngập 

lụt, khó khăn đi lại trong 

mùa mưa bão 

- Còn có 4 cầu tạm, chưa đáp 

ứng được nhu cầu đi lại của 

nhân dân. 

*Vật Chất: 

- Có 3km đường thôn, 2km 

đường nội đồng được bê 

tông hóa, 1km đường xã 

được đổ nhựa; 

- Cột điện kiên cố: 150 xây 

dựng từ năm 1993 và đã 

được nâng cấp năm 2005; 

- 2,5 km dây điện an toàn 

- Có 02 cầu kiên cố và 3 

cầu bê tong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số đường đất có 

nguy cơ sạt lở vẫn 

còn nhiều 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Trung bình 

(Đường 

thường xuyên 

bị ngập lụt dễ 

hư hỏng, 

nhưng 98% hộ 

dân có khả 

năng đóng góp 

tu sửa và nâng 

cấp đường) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- 10% hộ dung điện chưa an 

toàn ( cột và dây chưa đạt 

yêu cầu) 

- Huy động nguồn kinh phí 

xã hội hoá gặp khó khăn 

- Người cao tuổi: 80 (40 nữ), 

người khuyết tật 15 (7 nữ), 

người bị bệnh hiểm nghèo: 

6 (3 nữ) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- 90% cột điện và đường 

dây điện đã được kiên cố 

và an toàn (150 cột và 

300m dây. 

- Thôn có kinh nghiệm huy 

động nguồn xã hội hoá 

cho phát triển cơ sở hạ 

tầng (đã làm được nhà 

văn hoá thôn và một số 

đoạn đường bê tong). 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Hộ cao tuổi neo đơn, phụ 

nữ nghèo đơn thân không 

có điều kiện đóng góp 

- 100% người dân chưa được 

tập huấn về PCTT 

 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Xã đang trong quá 

trìnhxây dựng nông thôn 

mới nâng cao và đã có kế 

hoạch hỗ trợ nâng cấp 

một số tuyến đường đất 

còn lại 

- 100% người dân đồng 

thuận cao chủ trương huy 

động xã hội hoá đầu tư 

cho hạ tầng. 

Bão, Lụt Thôn 10 164 *Vật Chất: 

- Còn có 1,5 km đường đất 

chưa được bê tông hoá gây 

khó khăn đi lại trong mùa 

mưa bão 

 

*Vật Chất: 

- 100% cộtđiện và đường 

dây điệnđã được kiên cố 

và an toàn 

- Đường xã đi qua thôn đã 

được đổ nhựa là 0,8 km 

- Đường thôn đã có 1,2 km 

bê tông hoá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguy cơ sạt lở 

đường đất 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Trung bình 

(đường 

thường xuyên 

bị ngập lụt dễ 

hư hỏng, 

nhưng 98% hộ 

dân có khả 

năng đóng góp 

tu sửa và nâng 

cấp đường) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Huy động nguồn kinh phí 

xã hội hoá gặp khó khăn 

- Người cao tuổi: 42 (32 nữ), 

người khuyết tật: 15 (8 nữ) 

và có 3 người mắc bệnh 

hiểm nghèo (1 nữ). Những 

hộ này gặp khó khăn kinh 

tế đểđóng góp công, tiền 

sữa và nâng cấpđường sau 

Bão, Lụt. 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Có 0,8 km đường xã đổ 

nhựa, 1,2km đường thôn, 

3,4km đường nội đồng 

được xây dựng từ năm 

2002 đến nay phát huy 

hiệu quả. 

- Nhà văn hoá thôn đã xây 

kiên cố với sựđóng góp 

kinh phí của dân. 
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*Kiến thức, Ý thức: 

- 2% hộ cao tuổi, neo đơn, 

phụ nữ nghèo không có 

điều kiện đóng góp để xây 

dựng đường. 

 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Xã đang trong quá trình 

xây dựng nông thôn mới 

nâng cao và đã có kế 

hoạch hỗ trợ nâng cấp 

một số tuyến đường đất 

còn lại 

- Thôn có kinh nghiệm huy 

động nguồn xã hội hoá 

cho phát triển cơ sở hạ 

tầng. 

- 98% người dân đồng 

thuận cao chủ trương huy 

động xã hội hoáđầu tư 

cho hạ tầng 

Bão, Lụt Thôn 11 202 *Vật Chất: 

- Có 2km đường nội đồng 

xuống cấp nghiêm trọng, 

chưa được bê tông hóa, dễ 

sạt lở, đi lại nguy hiểm vào 

mùa Bão, Lụt. 

 

*Vật Chất: 

- 100% cột điện (50 cột) và 

3km đường dây điện kiên 

cố an toàn trước mưa bão 

- Có 1km đường xã, 3,5km 

đường thôn và 2km 

đường nội đồng được bê 

tông hoá thuận tiên đi lại 

trong mùa thiên tai. 

- Nhà văn hoá thôn đã 

được xây dựng kiên cố 

- Từ năm 2011 đến 2015 

người dân trong thôn 

đóng góp kinh phí làm 

được một số đoạnđường 

bê tông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguy cơ sạt lỡ, 

hư hỏng 2km 

đường giao 

thông nội đồng 

bằngđất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Cao 

(đường đất 

còn lại nhiều, 

đa số hộ dân 

đãđóng góp 

làm đườngnên 

khả năng đóng 

góp thêm hạn 

chế) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Nguồn thu của thôn còn 

hạn chế. 

- Kinh phí phát triển hạ tầng 

lệ thuộc vào phân bổ của 

xã; 

- Thôn không có khả năng 

đầu tư làm bê tông đường 

nội đồng 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Xã đang trong quá trình 

xây dựng nông thôn mới 

nâng cao và đã có kế 

hoạch hỗ trợ nâng cấp 

một số tuyến đường đất 

còn lại 

 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Một số ít hộ dân (hộnghèo, 

cận nghèo và phụ nữ đơn 

than) kinh tế khó khăn nên 

không thểđóng gópđược để 

xây dựng công trình giao 

thông. 

- Những hộ neo đơn, thiếu 

nhân lực không tham gia 

đóng góp ngày công tu sửa 

đường bị hư hỏng sau Bão, 

Lụt (khoảng 5%). 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 95%  dân trong thôn 

hưởng ứng việc kêu gọi 

đóng góp làm đường, duy 

tu bảo dưỡng công trình 

công cộng. 

- Việc huy động người dân 

tu sửađường bị sạt lỡ sao 

Bão, Lụt rất thuận tiện 

vàđược 95% người dân 

tham gia tích cực. 

Bão, Lụt Thôn 12 152 *Vật Chất: 

- Đường thôn tuy đã được bê 

tông hóa, tuy nhiên quá 

trình xây dựng đã lâu, hiện 

*Vật Chất: 

- 1 km quốc lộ đường nhưa 

chạy qua thôn, Có 

0,15km đường thôn,  
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nay 1 số đoạn có nguy cơ 

hỏng. 

- Có 5% trụ điện, và dây điện 

không an toàn. 

 

2km đường nội đồng đã 

được bê tông hoá. 

- 95% trụ điện và hệ thống 

dây điện an toàn, kiên cố. 

- Một số dường giao thông 

đã được mở rộng. 

- Nhà văn hoá thôn đã 

được xây dựng kiên cố. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguy cơ hư 

hỏng đường nội 

thôn 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Thấp 

(hầu hết 

đường nội 

đồng và 

đường giao 

thong kiên cố, 

sử dụng đảm 

bảo; Nhân dân 

tích cực 

hưởng ứng 

đóng góp xây 

dựng hệ thống 

đường giao 

thông) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Có 75 người cao tuổi (40 

nữ) và 13 người khuyết tật 

(3 nữ), người bị bệnh hiểm 

nghèo: 4 (1 nữ), 25 phụ nữ 

làm chủ hộ và 12 hộ nghèo, 

cận nghèo 

- Những hộ trên  gặp khó 

khăn trong việc tham gia 

đóng góp ngày công và 

tiềnđể tu sửa và nâng cấp 

đường sau Bão, Lụt. 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Thôn đã có kinh nghiệm 

huy động nguồn vốn 

đóng góp của dân để xây 

dựng nhiều đoạn đường 

bê tông hoá. 

- Xã đang thực hiện 

chương trình nông thôn 

mới nâng cao và có kế 

hoạch hỗ trợ hoàn thiện 

hạ tầng cơ sở. 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 5% hộ dân cònkhó khăn 

chưa có khả năng đóng góp 

làm đường. 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 147 hộ có ý thức cao 

trong việc đóng góp làm 

hạ tầng 

 Ghi chú khác:  

- Xã đã được công nhận xã  đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2013 nên cơ sở hạ tầng của xã đã được đầu tư xây dựng tốt. 

Đặc biệt việc xã hội hoá nguồn đóng góp của dân làm nhà văn hoá thôn và một số đoạn đường bê tong. Hiện nay xã 

đang thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao và có kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng. 

- Các thôn đã có kinh nghiệm vàđã làmđược việc huy động nguồn lựcđóng góp của các hộ dân, chỉ trừ các hộ nghèo, hộ 

người cao tuổi neo đơn và phụ nữ nghèođơn than thu nhập thấp hoặc không có thu nhập nên khó khăn trong việcđóng 

góp công và tiền. 

 

 

3. Công trình thủy lợi 

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐK

H 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

TTDBTT Năng lực PCTT TƯBĐKH 

(Kỹ năng, công nghệ kỹ 

thuật áp dụng)  

Rủi ro thiên 

tai/BĐKH 

Mức độ 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bão, lụt, 

hạn hán 

Thôn 1 115 

*Vật Chất: 

- 1 km kênh mương đất chưa 

được kiên cố 

 

*Vật Chất: 

- 2,5 km kênh mương kiên 

cố 

- 3 cống thủy lợi kiên cố xây 

năm 1997  

- 1 trạm bơm kiên cố xây 

năm 2001. 

- Nguy cơ 1 

km kênh 

mươngcỏ 

mọc kín 

dòng chảy 

Trung bình 

(nhiều công 

trình thủy lợi 

chưa kiên cố, 

người dân 

chưa được 

cung cấp kiến 

thức duy tu, 

bảo dưỡng 

công trình 

thủy lợi) 

*Tổ chức, Xã hội 

- Việc giám sát công trình 

chưa cao 

- Chưa huy động đủ nguồn 

lực tham gia khi cần tu sửa 

sau bão, lụt 

- Chưa tập huấn kiến thức  

*Tổ chức, Xã hội 

- Huy động được sự đóng 

góp ngày công của nhân 

dân, thanh niên và các 

thành viên khác 

- Đã có ban giám sát cộng 

đồng. 
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duy tu, bảo dưỡng công 

trình thủy lợi cho người 

dân. 

 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 40% người dân chưa có kỹ 

thuật công nghệ vận hành 

bảo dưỡng và duy tu công 

trình thuỷ lợi.  

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

-60% người dân có kỹ thuật 

công nghệ vận hành bảo 

dưỡng và duy tu công trình 

thuỷ lợi 

Bão, lụt, 

hạn hán 

Thôn 2 110 *Vật Chất: 

- 2 km đê chưa kiên cố 

- 1 km kênh mương chưa 

kiên cố 

- Không có cống thuỷ lợi 

- Không có trạm bơm 

*Vật Chất: 

- Đã có 1,5km kênh mương 

kiên cố xây năm 2000 

- Nguy cơ 

1km đê bị 

sạt lở khi có 

Bão, Lụt 

đến; 1km 

kênh mương 

hư hỏng 

Cao 

(một số công 

trình thuỷ lợi 

chưa kiên cố 

Người dân 

chưa có kỹ 

thuật công 

nghệ vận hành 

bảo dưỡng 

duy tu công 

trình thuỷ lợi) 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có ban giám sát nhưng hoạt 

động chưa hiệu quả, chưa 

huy động được nguồn nhân 

lực tu sửa kênh mương bị 

sạt lỡ do bão, lụt. 

- Chưa huy động đủ nguồn 

lực tham gia 

*Tổ chức, Xã hội 

- Huy động được sự đóng 

góp ngày công của nhân 

dân 

- Đã có sự giám sát cộng 

đồng. 

 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 30% người dân chưa có kỹ 

thuật công nghệ vận hành 

bảo dưỡng và duy tu công 

trình thuỷ  

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 70% người dân có kỹ thuật 

công nghệ vận hành bảo 

dưỡng và duy tu công trình 

thuỷ lợi 

Bão, lụt, 

hạn hán 

Thôn 3 120 

*Vật Chất: 

- Không có cống thuỷ lợi, 

đập thuỷ lợi. 

- Không  có  trạm bơm và 

việc tiêu nước do mưa bão 

chậm. 

*Vật Chất: 

- Thôn có 1 km kênh mương 

kiên cố làm từ năm 2000 

 

- Nguy cơ 

ngập lụt khi 

có thiên tai 

Trung bình 

(công trình 

thủy lợi chưa 

kiên cố, người 

dân chưa có 

kỹ thuật vận 

hành và bảo 

dưỡng công 

trình thuỷ lợi) 

*Tổ chức, Xã hội 

- Giám sát chất lượng các 

công trình chưa cao 

- 100% người dân chưa được 

tập huấn kỹ thuật duy tu, 

bảo dưỡng công trình thuỷ 

lợi 

*Tổ chức, Xã hội 

- Huy động được ngày công 

nhân dân 

- Đóng góp kinh phí dựa 

vào dự toán công trình 

theo xây dựng NTM  

- Có ban giám sát nội đồng. 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 45% chưa có ý thức về kỹ 

thuật vận hành bảo dưỡng 

các công trình thuỷ lợi. 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 55% người dân có ý thức 

vận hành, bảo dưỡng, duy 

tu công trình thuỷ lợi 

Bão, lụt, 

hạn hán 

Thôn 4 255 

*Vật Chất: 

- Thôn còn 2,2 km mương 

đất chưa được bê tong hoá 

- Có 20 cống thuỷ lợi yếu 

- Không có trạm bơm 

*Vật Chất: 

- 3,4 km đã xây dựng kiên 

cố từ năm 2002 đến 2017 

- Thôn có 30 cống thuỷ lợi 

xây kiên cố từ những năm 

2002 đến 2017. 

- Nguy cơ sạt 

lở 2,2km và 

20 cống 

không an 

toàn khi có 

Bão, Lụt 

xảy ra 

Trung bình 

*Tổ chức, Xã hội 

- Thiếu chuyên môn nên 1 số 

*Tổ chức, Xã hội 

- Công trình kênh mương do 
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công trình xây dựng- kỹ 

thuật chưa cao 

- 100% người dân chưa được 

tập huấn kỹ thuật duy tu, 

bảo dưỡng công trình thuỷ 

lợi 

UBND xã tổ chức xây 

dựng, quản lý.  

- Xã và đã tăng cường quán 

lý và giám sát cộng đồng 

từ xã đến xóm, nâng cao 

hiệu quả ngày càng tốt hơn 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 20% người dân chưa có 

nhận thức tốt trong việc bảo 

vệ công trình thuỷ lợi.  

- Một số hộ có diện tích sản 

xuất bên bờ kênh mương 

cuốc vào bờ mương đã ảnh 

hưởng đến công trình 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- Kiến thức, nhận thức 80% 

hộ dân có ý thức trách 

nhiệm bảo vệ công trình 

Bão, lụt, 

hạn hán 

Thôn 5 221 

*Vật Chất: 

- 0,18 km kênh mương đất 

không đảm bảo vào mùa 

mưa 

- 0,68 km bê tông hoá từ năm 

1995 đã xuống cấp. 

*Vật Chất: 

- 0,68 km bê tông hoá từ 

năm 1995 

- Thôn có 2 cống thuỷ lợi đã 

xây kiên cố năm 2005 

- Nguy cơ sạt 

lở 0,18 km 

mương đất 

Trung bình 

*Tổ chức, Xã hội 

- Giám sát chất lượng còn 

hạn chế.  

- Kỹ năng tu sửa các công 

trình kém do chưa được tập 

huấn 

*Tổ chức, Xã hội 

- Thường xuyên huy động 

vốn nhân dân đóng góp 

xây dựng mới và sửa chữa 

công trình 

- Đã có ban giám sát cộng 

đồng 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 20% người dân chưa có kỹ 

năng vận hành, bảo dưỡng 

công trình thuỷ lợi 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 80% ngườid ân đã có kỹ 

năng vận hành, bảo dưỡng 

duy trì công trình Thuỷ lợi 

Bão, lụt, 

hạn hán 

Thôn 6 249 

*Vật Chất: 

- Đê chưa kiên cố là 0,48 km 

- 2,5 km kênh mương chưa 

kiên cố 

- 01 cống thủy lợi yếu có từ 

năm 1959 đã xuống cấp 

trầm trọng . 

*Vật Chất: 

- 2,5 km kênh mương kiên 

cố xây năm 1998 

Nguy cơ hư 

hỏng 10 cống 

khi có thiên tai 

Cao 

Công trình 

kênh mương+ 

cống chưa 

kiên cố+ 

người dân 

chưa có kỹ 

thuật công 

nghệ vận hành 

và duy tu bảo 

dưỡng 

*Tổ chức, Xã hội 

- Giám sát chất lượng công 

trình chưa cao 

- Chưa tập huấn hướng dẫn 

kỹ thuật duy tu bảo dưỡng 

công trình thủy lợi cho 

người dân 

*Tổ chức, Xã hội 

- Huy động ngày công đóng 

góp của nhân dân, thanh 

niên và các thành viên xã 

hội tham gia sửa chữa xây 

dựng 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 20% người dân chưa có kỹ 

năng vận hành, bảo dưỡng 

công trình thuỷ lợi 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 80% ngườid ân đã có kỹ 

năng vận hành, bảo dưỡng 

duy trì công trình Thuỷ lợi 

Bão, lụt, 

hạn hán 
Thôn 7 172 

*Vật Chất: 

- 0,8 km kênh mương đất và 

0,4 km yếu chưa được kiên 

cố  

*Vật Chất: 

- 1,5km kênh mương kiên 

cố xây năm 1995. 

- Nguy cơ 0,8 

km kênh 

mương đất 

bị sạt lở 

Cao 

(nhiều cong 

trình thuỷ lợi 

dễ bị hư hỏng 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam”      Trang 57/151 

 

- Có 02 cống thuỷ lợi bán 

kiên cố. 

- 02 cống bán 

kiên cố có 

nguy cơ sập 

do xây dựng 

lâu năm đã  

xuống cấp) 
*Tổ chức, Xã hội 

- Giám sát chất lượng còn 

hạn chế.  

- Người dân không có kỹ 

năng tu sửa các công trình 

do chưa được tập huấn kỹ 

thuật. 

*Tổ chức, Xã hội 

- Đã có ban giám sát cộng 

đồng 

- Thôn có kinh nghiệm huy 

động đóng góp của người 

dân 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Kỹ thuật vận hành, bảo 

dưỡng và duy tu công trình 

chưa cao 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 80% ngườid ân đã có kỹ 

năng vận hành, bảo dưỡng 

duy trì công trình Thuỷ lợi 

Bão, lụt, 

hạn hán 

Thôn 8 239 

*Vật Chất: 

- 300m mương đất (mương 

thuỷ lợi nội đồng) 

- Không có đập thuỷ lợi 

- Không có trạm bơm  

*Vật Chất: 

- 1.500m mương kiên cố 

- Có 30 cống bê tông xây 

dựng năm 2008 

- Nguy cơ 

300m 

mương bị sạt 

lở và hư 

hỏng khi có 

thiên tai 

thấp 

(công trình 

thủy lợi được 

kiên cố, 60% 

người dân có 

kỹ thuật và 

công nghệ vận 

hành, duy tu 

công trình 

thủy lợi) 

*Tổ chức, Xã hội 

- Việc giám sát công trình 

thuỷ lợi chưa được cao 

- Chưa huy động được nguồn 

lực để làm mới và tu sửa 

*Tổ chức, Xã hội 

- Huy động đóng góp của 

nhân dân 

- Đóng góp kinh phí theo hộ 

dân để làm công trình 

- Đã có ban giám sát cộng 

đồng.  

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 40% người dân chưa có kỹ 

thuật công nghệ vận hành 

và duy tu công trình thủy 

lợi 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 60% người dân có kỹ thuật 

công nghệ vận hành, duy 

tu công trình thủy lợi 

 

 

 

 

Bão, lụt, 

hạn hán 

Thôn 9 240 

*Vật Chất: 

- 1 km kênh mương đất chưa 

được kiên cố 

- Nhiều công trình kiên cố 

chưa có phai cống  

- Không có cống thuỷ lợi và 

trạm bơm 

*Vật Chất: 

- 3 km kênh mương bê tông 

hóa 

- Có 5 cống thủy lợi kiên cố 

- Nguy cơ 

1km kênh 

mương đất 

bị sạt lợi 

 

Cao 

(kênh mương 

đất chưa được 

kiên cố, người 

dân chưa có 

kỹ thuật và 

công nghệ vận 

hành, duy tu 

công trình 

thủy lợi 

*Tổ chức, Xã hội 

- Việc giám sát công trình 

thuỷ lợi còn kém 

- Thiếu vốn xây dựng 

- Chưa chủ động được nguồn 

lực 

- Chưa được tu bổ thường 

xuyên 

*Tổ chức, Xã hội 

- Huy động đóng góp của 

nhân dân 

- Có sự hỗ trợ của chính 

quyền 

- Đã có ban giám sát cộng 

đồng 

- Hỗ trợ của nhà nước cùng 

với nhân dân.  

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Một số người dân còn hạn 

chế về ý thức bảo vệ, tu bổ 

công trình. 

 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Đa số người dân có ý thức 

bảo vệ công trình 

- Giám sát chặt chẽ 

- Duy tu và bảo dưỡng công 

trình. 
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Bão, lụt, 

hạn hán 

Thôn 10 104 

*Vật Chất: 

- Thôn có 0,4 km kênh 

mương đã được kiên cố hoá 

từ năm 1995 nay đã xuống 

cấp 

- Không có cống thuỷ lợi 

- Không có trạm bơm 

*Vật Chất: 

- 0,4 km kênh mương được 

kiên cố hóa từ năm 1995 

 

- Nguy cơ hư 

hỏng cống 

bán kiên cố 

và cầu qua 

cống do xây 

dựng đã lâu 

Thấp 

(kênh mương 

yếu ít, ý thức 

bảo vệ của 

người dân 

cao) 

*Tổ chức, Xã hội 

- Việc giám sát công trình 

thuỷ lợi chưa cao 

- Chưa chủ động được nguồn 

lực tham gia 

- Giám sát chưa đượ tập huấn 

kỹ thuật duy tu, bảo dưỡng 

công trình thủy lợi cho 

người dân 

*Tổ chức, Xã hội 

- Đã có sự tham gia của 

giám sát cộng đồng 

- Huy động sự đóng góp của 

người dân  

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 20% người dân chưa có ý 

thức bảo vệ kênh mương 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 80% người dân có ý thức 

bảo vệ kênh mương thủy 

lợi, bờ vùng bờ thửa 

Bão, lụt, 

hạn hán 

Thôn 11 202 

*Vật Chất: 

- 2 km kênh mương đất chưa 

kiên cố 

- Không có cống tuỷ lợi 

- Không có trạm bơm 

*Vật Chất: 

- 2,5km kênh mương được 

kiên cố hóa bằng bê tông 

 

- Nguy cơ 

1,5km kênh 

mương đất 

bị sạt lở 

không an 

toàn khi có 

thiên tai 

Cao 

(nhiều km 

kênh mương 

chưa được 

kiên cố 

người dân 

chưa có kỹ 

thuật để bảo 

vệ 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- Việc giám sát công trình 

thuỷ lợi chưa cao 

- Chưa huy động được nguồn 

lực để tu bổ 

- Ít kiến thức bảo vệ 

*Tổ chức, Xã hội 

- Huy động ngày công đóng 

góp của người dân  

- Đóng góp kinh phí cùng sự 

hỗ trợ của nhà nước vể XD 

NTM 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 5% người dân còn hạn chế 

trong việc bảo vệ công trình 

thủy lợi (khoảng 5%) 

- Việc duy tu chưa kịp thời 

- Thiếu nguồn lực để huy 

động tu sữa kênh mương bị 

sạt lỡ do Bão, Lụt 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 95 người dân có ý thức 

bảo vệ  

- Cấp trên thường xuyên 

quan tâm để nâng cấp và 

nạo vét 

Bão, lụt, 

hạn hán 

Thôn 12 152 

*Vật Chất: 

- 2km đường giao 

thông,200m đường nội 

đồng chưa đổ bê tông 

- Có 1 đoạn dường từ xóm 12 

đi xóm 10 chưa đổ bê tông 

- 2,5km kênh mương chưa 

kiên cố 

*Vật Chất: 

- 2,5km kênh mương được 

kiên cố hóa bằng bê tông 

- Có 3 cống tiêu thoát 

- Nguy cơ 

2,5km kênh 

mương bị sạt 

lở 

Cao 

(đường giao 

thông và 

nkênh mương 

nội đồng bằng 

đất còn nhiều) 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- Việc giám sát công trình 

còn hạn chế, chưa biết kỹ 

thuật 

- Giám sát chưa được tập 

huấn. 

*Tổ chức, Xã hội 

- Huy động ngày công đóng 

góp của người dân  
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*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Một số bộ phận người dân 

còn hạn chế về bảo vệ công 

trình thủy lợi (khoảng 5%) 

- Một số hộ nhận thức còn 

kém, chưa đóng góp hoặc 

đóng góp còn chậm 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 95 người dân có ý thức 

bảo vệ  

- Cấp trên thường xuyên 

quan tâm để nâng cấp và 

nạo vét 

 

4. Nhà ở 

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐK

H 

Tên Thôn 
Tổng số 

hộ 
TTDBTT 

Năng lực PCTT TƯBĐKH 

(Kỹ năng, công nghệ kỹ 

thuật áp dụng) 

Rủi ro thiên 

tai/BĐKH 

Mức độ 

(Cao, 

Trung 

Bình, 

Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bão, Lụt 

Thôn 1 115 

*Vật chất: 

- 56,5% nhà bán kiên cố 

- 17% nhà thiếu kiên cố 

- 6% nhà ở gần sông, trũng 

thấp 

*Vật chất: 

-34,5% nhà kiên cố  

- Nguy cơ nhà 

sập bị hư hỏng 

Cao 

 

(hộ sống 

trong vùng 

trũng thấp 

nhiều phụ 

nữ làm chủ 

hộ, chiếm 

da số; chưa 

có kiến 

thức về 

chằng 

chống nhà 

cửa) 

*Tổ chức, Xã hội 

- 13 hộ nghèo và cận nghèo 

muốn vay vốn nhưng không 

có khả năng trả 

- Hộ nghèo nhiều nhưng 

không còn chỉ tiêu xét 

- 37 người cao tuổi (trong đó 

có 10 nữ), 5 người khuyết 

tật và 3 người bị bệnh hiểm 

nghèo không có người thừa 

kế nên không được vay vốn 

làm nhà 

*Tổ chức, Xã hội 

- Hỗ trợ ưu đãi vay vốn với 

lãi xuất thấp để làm nhà 

- Có chương trình hỗ trợ nhà 

ở theo quyết định 48 

- Có 01 hộ người có công 

được hỗ trợ nhà ở theo 

quyết định 22. 

 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 30% người dân chưa có 

kiến thức và kỹ năng chằng 

chống nhà cửa  

- 56,5%  nhà đơn sơ và tạm 

bợ người dân vẫn chủ quan 

không giằng néo nhà cửa 

mặc dù có tuyên truyền. 

- Một số giằng néo nhưng 

không đúng cách vì chưa có 

kỹ thuật,  

- 13 hộ nghèo và cận nghèo 

thu nhập thấp hoặc không 

có thu nhập thấp không có 

điều kiện kinh tế nâng cấp 

nhà ở. 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 70% người dân có kiến 

thức chằng chống nhà cửa 

Bão, Lụt 

Thôn 2 110 

*Vật chất: 

- 50% nhà bán kiên cố 

- 1,8% nhà thiếu kiên cố 

*Vật chất: 

- 38% nhà kiên cố  

Nguy cơ nhà sập 

hư hỏng 

Cao 

(hộ sống 

trong vùng 

trũng thấp 

nhiều phụ *Tổ chức, Xã hội 

- Hộ nghèo không muốnvay 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có chương trình hỗ trợ ưu 
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vốn làm nhà vìkhông có 

khả năng trả nợ 

- Người dân chưa được tập 

huấn về kỹ thuật giằng 

chống nhàở phòng 

ngừathiên tai. 

đãi vay vốn và lãi suất 

thấp để làm nhà 

- Có 01 hộ nghèo được hỗ 

trợ nhà ở  theo quyết định 

48 và dự án GCF 

- Có 03 hộ người có công 

được hỗ trợ nhà ở  theo 

quyết định 22 

nữ làm chủ 

hộ, chiếm 

da số; chưa 

có kiến 

thức về 

chằng 

chống nhà 

cửa) 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 20% người dân chưa có 

kiến thức và kỹ năng chằng 

chống nhà cửa  

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 80% người dân có ý thức 

và biết cáchchằng chống 

nhà cửa 

Bão, Lụt 

Thôn 3 120 

*Vật chất: 

- 95 hộ có nhà bán kiên cố 

*Vật chất: 

- 25 hộ có nhàkiên cố  

 

- Nguy cơ nhà hư 

hỏng, tốc mái 

Trung bình 

(75% nhà 

bán kiên 

cố 

40% người 

dân chưa 

có kiến 

thức về 

chằng 

chống nhà 

cửa) 

*Tổ chức, Xã hội 

- Những hộ vay nhưng không 

có khả năng trả 

- Hộ nghèo là nữ và thuộc hộ 

cô neo đơn và khuyết tật, 

không có người thừa kế nên 

không vay được. 

*Tổ chức, Xã hội 

- Hỗ trợ ưu đãi vay vốn và 

lãi suất thấp để làm nhà 

- Có 03 hộ người có công 

được hỗ trợ nhà ở theo 

quyết định 22. 

 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 40% người dân chưa có 

kiến thức và kỹ năng chằng 

chống nhà cửa  

- Một số giằng néo nhưng 

không đúng cách vì chưa có 

kỹ thuật,  

- 95 hộ có nhà bán kiên cố 

Trong đó có 2 hộnghèo và 3 

hộcận nghèo thu nhập thấp 

hoặc không có thu nhập 

thấp không có điều kiện 

kinh tế nâng cấp nhà ở. 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 60% người dân có kiến 

thức chằng chống nhà cửa 

Bão, Lụt 

Thôn 4 255 

*Vật chất: 

- 30 hộ có nhà bán kiên cố 

- 105 hộ có nhà thiếu kiên cố 

- 10 hộ nghèo, 10 hộ cận 

nghèo có thu nhập thấp 

*Vật chất: 

- 130 hộ có nhà kiên cố 

(60,5%) 

- Nguy cơ nhà 

thiếu kiên cố bị 

thiệt hại, hư 

hỏng. 

Cao 

(Thiếu sự 

chuẩn bị 

vật tư 

phòng 

chống 

thiên tai 

5% hộ 

chưa có 

điều kiện 

làm nhà 

kiên cố. 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có 02 hộ nghèo không có 

điều kiện xây dựng lại nhà 

ở do hộ là người khuyết tật 

neo đơn. 

- Hộ nghèo, cận nghèo không 

có lao động hoặc không đủ 

điều kiện vay vốn (không 

có người thừa kế để trả). 

Như: hộ nữ đơn thân và 

thuộc hộ cô neo đơn và 

khuyết tật, không có người 

thừa kế nên không vay 

được. 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có chương trình hỗ trợ vay 

vốn của ngân hàng chính 

sách. 

- Nhà nước có chính sách 

ưu đãi với gia đình người 

có công xây dựng và sửa 

chữa nhà ở theo quyết định 

22 (07 hộ) và chính sách 

hỗ trợ nhà phòng tránh bão 

cho hộ nghèo theo quyết 

định 48 và dự án GCF là 

01 hộ. 

- Xã và xóm có giúp đỡ 
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- 1 số hộ phụ nữ đơn thân, 

người già neo đơn không có 

nhân lực chằng chống nhà 

ở. 

- Những hộ vay nhưng không 

có khả năng chi trả 

nhân dân chằng chống nhà 

cửa khi mưa bão. 

 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 20% người dân chưa có 

kiến thức và kỹ năng chằng 

chống nhà cửa  

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 80% người dân có kiến 

thức chằng chống nhà cửa 

Bão, Lụt Thôn 5 221 *Vật chất: 

- 04 hộ nghèo, 11 hộ cận 

nghèo có thu nhập thấp  

- 131 hộ có nhà bán kiên cố, 

nhà xây dựng đã lâu nay  

xuống cấp. 

- 10 hộ có nhà thiếu kiên cố 

*Vật chất: 

- 160 hộ có nhà kiên cố  

- Nguy cơ nhà 

sập bị hư hỏng 

khi có bão cấp 

10 trở lên 

Trung bình 

(Phụ nữ 

làm chủ 

hộ, chưa 

có kiến 

thức về 

chằng 

chống nhà 

cửa) *Tổ chức, Xã hội 

- 20 hộ muốn vay vốn, nhưng 

không đủ điều kiện vay do 

quá tuổi, hộ đơn thân không 

có tài sản thế chấp để vay. 

- Có 2 hộ là phụ nữ đơn thân 

không có người thừa kế nên 

khó có khả năng vay vốn. 

*Tổ chức, Xã hội 

- Hỗ trợ vay vốn có lãi suất 

thấp để làm nhà cho hộ 

khó nghèo, cận ngèo, hộ 

mới thoát nghèo, thoát cận 

nghèo. 

- Có chương trình hỗ trợ nhà 

ở theo quyết định 48 của 

chính phủ năm 2014. 

- Có 6 hộ người có công 

được hỗ trợ nhà ở theo 

quyết định 22 năm 2013 

của chính phủ. 

- MTTQ xã và huyện có 

chương trình hỗ trợ nhà ở 

cho hộ nghèo (Quỹ Vì 

người nghèo của MTTQ 

Việt Nam). Mỗi năm hỗ trợ 

01 hộ. 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 20% người dân chưa có 

kiến thức và kỹ năng chằng 

chống nhà cửa  

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 80% người dân có kiến 

thức chằng chống nhà cửa 

Bão, Lụt Thôn 6 249 *Vật chất: 

- 09 hộ nghèo, 07 hộ cận 

nghèo có thu nhập thấp  

- 101 hộ có nhà ở bán kiên cố 

- 42 hộ có nhà ở thiếu kiên 

cố. 

- 1 hộ có nhà đơn sơ 

*Vật chất: 

- Có 105 hộ có nhà kiên cố 

(42%). 

- Nguy cơ nhà ở 

bán kiên cố và 

thiếu kiên cố, 

đơn sơ bị sập 

đổ, hư hỏng do 

thiên tai 

Cao 

- Nhiều hộ 

. 

- Có 144 

hộ chưa 

có điều 

kiện làm 

nhà kiên 

cố) *Tổ chức, Xã hội 

- Một số hộ muốn vay nhưng 

không đủ khả năng như hộ 

nghèo không có tài sản thế 

chấp; hộ nghèo là phụ nữ; 

hộ tàn tật, cô neo đơn 

*Tổ chức, Xã hội 

- Hỗ trợ ưu đãi vay vốn và 

lãi suất thấp để xây dựng 

và sửa chữa nhà ở. 
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*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 20% người dân chưa có 

kiến thức và kỹ năng chằng 

chống nhà cửa  

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 80% người dân có kiến 

thức chằng chống nhà cửa 

Bão, Lụt Thôn 7 172 *Vật chất: 

- 06 hộ nghèo, 10 hộ cận 

nghèo có thu nhập thấp  

- 45% nhà bán kiên cố (65 

hộ) 

- 10 hộ có nhà thiếu kiên cố 

(1,5%) 

*Vật chất: 

- 67 hộ có nhà kiên cố 

(55,5%) 

- 90% hộ dân sống ở khu 

vực ít bị ngập lụt. 

- Nguy cơ nhà ở 

bán kiên cố và 

thiếu kiên cố, 

đơn sơ bị sập 

đổ, hư hỏng do 

thiên tai  

Trung bình 

- Một số 

hộ chưa 

có kiến 

thức về 

chằng 

chống 

nhà cửa 
*Tổ chức, Xã hội 

- 20% nhà muốn vay vốn 

nhưng không có khả năng 

trả nợ. 

- 100% hộ nghèo do phụ nữ 

làm chủ hộ, người già neo 

đơn không đủ điều kiện 

thừa kế nên không đủ điều 

kiện vay vốn 

*Tổ chức, Xã hội 

- Lực lượng thanh niên 

trong thôn có khả năng hỗ 

trợ các hộ neo đơn chằng 

chống nhà cửa khi có bão 

đến 

- Có chương trình hỗ trợ vay 

vốn của ngân hàng chính 

sách. 

- Nhà nước có chính sách 

ưu đãi với gia đình người 

có công xây dựng và sửa 

chữa nhà ở theo quyết định 

22 (01 hộ)  

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 30% người dân chưa có 

kiến thức và kỹ năng chằng 

chống nhà cửa  

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 70% người dân có kiến 

thức chằng chống nhà cửa 

Bão, Lụt Thôn 8 239 *Vật chất: 

- 07 hộ nghèo, 08 hộ cận 

nghèo  

- 20 nhà thiếu kiên cố 

- 100 hộ có nhà bán kiên cố. 

*Vật chất: 

- 50 hộ có nhà kiên cố  

- Nguy cơ thiệt 

hại về nhà ở 

Cao 

- 20 nhà 

thiếu 

kiên cố 

và  

- 10% 

người 

dân chưa 

có kiến 

thức về 

chằng 

chống 

nhà cửa 

*Tổ chức, Xã hội 

- Hộ nghèo chưa có điều kiện 

xây dựng lại nhà ở. 

- Hộ nghèo, cận nghèo không 

có lao động hoặc không đủ 

điều kiện vay vốn (không 

có người thừa kế để trả). 

Như: hộ nữ đơn thân và 

thuộc hộ cô neo đơn và 

khuyết tật, không có người 

thừa kế nên không vay 

được. 

- 1 số hộ phụ nữ đơn thân, 

người già neo đơn không có 

nhân lực chằng chống nhà 

ở. 

- Những hộ vay nhưng không 

có khả năng trả nợ. 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có 01 hộ được thụ hưởng 

chương trình hỗ trợ vay 

vốn của ngân hàng chính 

sách theo quyết định 33 để 

xây dựng và sửa chữa nhà 

ở 

- Có chương trình hỗ trợ nhà 

ở cho hộ nghèo theo quyết 

định 48/CP-2013. 

- Có 03 hộ người có công 

được hỗ trợ nhà theo quyết 

định 22. 

- Xã và xóm có giúp đỡ 

nhân dân chằng chống nhà 

cửa khi mưa bão. 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

-10% người dân chưa có kiến 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

-90% người dân có kiến thức 
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thức và kỹ năng chằng chống 

nhà cửa  

chằng chống nhà cửa 

Bão, Lụt Thôn 9 240 *Vật chất: 

- 100 hộ có nhà bán kiên cố 

- 50 hộ có nhà thiếu kiên cố 

- 06 hộ nghèo, 28 hộ cận 

nghèo có thu nhập thấp 

*Vật chất: 

- 90 hộ có nhà kiên cố 

(60,5%) 

- Nguy cơ nhà 

thiếu kiên cố bị 

thiệt hại, hư 

hỏng. 

Cao 

(Thiếu sự 

chuẩn bị 

vật tư 

phòng 

chống 

thiên tai, 

50% hộ 

chưa có 

điều kiện 

làm nhà 

kiên cố). 

*Tổ chức, Xã hội 

- Hộ nghèo, cận nghèo không 

có lao động hoặc không đủ 

điều kiện vay vốn (không 

có người thừa kế để trả). 

Như: hộ nữ đơn thân và 

thuộc hộ cô neo đơn và 

khuyết tật, không có người 

thừa kế nên không vay 

được. 

- 1 số hộ phụ nữ đơn thân, 

người già neo đơn không có 

nhân lực chằng chống nhà 

ở. 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có chương trình hỗ trợ vay 

vốn của ngân hàng chính 

sách. 

- Nhà nước có chính sách 

ưu đãi với gia đình người 

có công xây dựng và sửa 

chữa nhà ở theo quyết định 

22 (03 hộ) và chính sách 

hỗ trợ nhà phòng tránh bão 

cho hộ nghèo (01 hộ). 

- Xã và xóm có giúp đỡ 

nhân dân chằng chống nhà 

cửa khi mưa bão. 

 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

20% người dân chưa có kiến 

thức và kỹ năng chằng chống 

nhà cửa  

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

80% người dân có kiến thức 

chằng chống nhà cửa 

Bão, Lụt Thôn 10 104 *Vật chất: 

- 62 hộ có nhà bán kiên cố 

- 2 nhà thiếu kiên cố 

- Có 02 hộ nghèo, 10 hộ cận 

nghèo. 

*Vật chất: 

- 40 nhà kiên cố  

- Nguy cơ hư 

hỏng nhà ở 

Thấp 

(do một bộ 

phận nhỏ 

người dân 

chưa có 

kiến thức 

về chằng 

chống nhà 

cửa) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Hộ nghèo, cận nghèo không 

có lao động hoặc không đủ 

điều kiện vay vốn (không 

có người thừa kế để trả). 

Như: hộ nữ đơn thân và 

thuộc hộ cô neo đơn và 

khuyết tật, không có người 

thừa kế nên không vay 

được. 

- 1 số hộ phụ nữ đơn thân, 

người già neo đơn không có 

nhân lực chằng chống nhà 

ở. 

- Một số hộ vay nhưng không 

có khả năng chi trả 

- Tỷ lệ hộ nghèo chưa tiếp 

cận được vốn vay ưu đãi 

đang còn. 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Hỗ trợ ưu đãi vay vốn và 

lãi suất thấp để làm nhà 

- Không còn hộ nghèo khó 

khăn về nhà ở 

 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 20% người dân chưa có 

kiến thức và kỹ năng chằng 

chống nhà cửa  

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 80% người dân có kiến 

thức chằng chống nhà cửa 
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Bão, Lụt Thôn 11 202 *Vật chất: 

- 85 hộ có nhà bán kiên cố 

- 15 nhà thiếu kiên cố 

- Có 04 hộ nghèo, 20 hộ cận 

nghèo.  

- 10 hộ sống trong vùng 

trũng thấp 

-  2% số nhà xây dựng đã 

lâu, xuống cấp 

*Vật chất: 

- 65 hộ có nhà kiên cố. 

- Nguy cơ nhà ở 

bị hư hỏng 

Cao 

(hộ sống 

trong vùng 

trũng thấp, 

một số nhà 

ở bị xuống 

cấp do xây 

dựng lâu 

năm) 

*Tổ chức, Xã hội 

- Hộ có kinh tế khó khăn nên 

khó có khả năng  xây dựng 

nhà ở. 

- Có hộ muốn vay để xây nhà 

nhưng không có khả năng 

trả nợ 

- Hộ người già neo đơn 

không có khả năng tự xây 

dựng nhà ở 

- Các hộ già, cô neo đơn 

không có người thừa kế nên 

không vay vốn làm nhà 

được. 

*Tổ chức, Xã hội 

- Hỗ trợ ưu đãi vay vốn và 

lãi suất thấp để làm nhà. 

- Có 05 hộ được hỗ trợ nhà 

ở theo quyết định 22. 

- Các tổ chức hội, đoàn thể 

đứng ra tín chấp, bảo lãnh 

cho mộ số hộ vay vốn làm 

nhà. 

- Cộng đồng giúp nhau khắc 

phục, sửa chữa nhà ở sau 

thiên tai. 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 10% người dân chưa có 

kiến thức và kỹ năng chằng 

chống nhà cửa  

- Chưa bao giờ được tập 

huấn về PCTT 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 90% người dân có kiến 

thức chằng chống nhà cửa 

Bão, Lụt Thôn 12 152 *Vật chất: 

- 98 hộ có nhà bán kiên cố 

- 04 nhà thiếu kiên cố 

- Có 02 hộ nghèo, 10 hộ cận 

nghèo.  

*Vật chất: 

- 50 hộ có nhà kiên cố  

Nguy cơ 4 nhà tốc 

mái khi có thiên 

tai 

Trung bình 

(Do các hộ 

dân chưa 

có kiến 

thức về 

chằng 

chống nhà 

cửa) 

*Tổ chức, Xã hội 

- Hộ nghèo, cận nghèo không 

có lao động hoặc không đủ 

điều kiện vay vốn (không 

có người thừa kế để trả). 

Như: hộ nữ đơn thân và 

thuộc hộ cô neo đơn và 

khuyết tật, không có người 

thừa kế nên không vay 

được. 

- 1 số hộ phụ nữ đơn thân, 

người già neo đơn không có 

nhân lực chằng chống nhà 

ở. 

- Những hộ vay nhưng không 

có khả năng chi trả 

*Tổ chức, Xã hội 

- Hỗ trợ ưu đãi vay vốn và 

lãi suất thấp để làm nhà 

- Có chương trình hỗ trợ nhà 

ở  theo quyết định 48 

- Có 03 hộ người có công 

được hỗ trợ nhà ở theo 

quyết định 22 

 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 5% người dân chưa có kiến 

thức và kỹ năng chằng 

chống nhà cửa  

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 95% người dân có kiến 

thức chằng chống nhà cửa 
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5. Nước sạch, vệ sinh và môi trường 

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐK

H 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

TTDBTT Năng lực PCTT TƯBĐKH 

(Kỹ năng, công nghệ kỹ 

thuật áp dụng)  

Rủi ro thiên 

tai/BĐKH 

Mức độ 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bão, Lụt, 

Hạn hán 
Thôn 1 115 

*Vật chất: 

- 70% hộ dân chưa có máy 

lọc nước 

- 25% hộ chăn nuôi có 

chuồng trại chưa có hệ 

thống xử lý Bioga 

- 15% hộ dân dùng nước 

giếng khoan nhiễm phèn 

- Chưa có trạm cấp nước 

công cộng 

*Vật chất: 

- 30% hộ dân  có máy lọc 

nước 

- 75% hộ dân chăn nuôi có hệ 

thống xử lý Bioga 

- 100% hộ có nhà vệ sinh tự 

hoại 

- 100% hộ có bể nước mưa 

 

- Ô nhiễm môi 

trường cao 

Cao 

(70% hộ 

dân thải 

nước thải 

chăn nuôi ra 

môi trường 

15% người 

dan chưa có 

ý thức giữ 

gìn VSMT) 

*Tổ chức, Xã hội 

- 10% hộ dân bỏ rác thải nơi 

quy định không đóng lệ 

phí môi trường 

- Đội vận chuyển rác thải 

chưa thường xuyên 

- Công tác tuyên truyền về 

bảo vệ môi trường chưa 

thường xuyên. 

- Thôn chưa thành lập được 

đội môi trường. 

*Tổ chức, Xã hội 

- Các hộ tập kết rác ngăn nắp 

trước nhà các hộ 

- Có đội trung chuyển về nơi 

tập kết rác thải 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 15% người dân chưa có ý 

thức giữ gìn VSMT  

- Chưa phân loại rác tại hộ 

- Người dân chưa được 

cung cấp kiến thức PCTT 

và bảo vệ môi trường 

- 80%% hộ dân chưa biết 

cách xử lý xác chết vật 

nươi đúng quy cachs sau 

bão, Lụt  

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 85% người dân có ý thức 

giữ gìn VSMT  

- Chính quyền hỗ trợ dọn dẹp 

VSMT trong các ngày lễ 

lớn 

Bão, Lụt Thôn 2 110 

*Vật chất: 

- 80% hộ dân chưa có máy 

lọc nước 

- 20% hộ chưa có bể chứa 

nước 

- 6 hộ dân dùng nước giếng 

khoan nhiễm phèn(5,4%) 

*Vật chất: 

- 80% hộ có bể nước mưa 

- 15% hộ dân  có máy lọc 

nước 

- 100% hộ có nhà vệ sinh tự 

hoại 

 

- Ô nhiễm môi 

trường cao 

Cao 

(10% người 

dan chưa có 

ý thức giữ 

gìn VSMT) 

*Tổ chức, Xã hội 

- 10% hộ dân bỏ rác thải 

không đúng nơi quy định 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có nhiều điểm tập kết rác 

- Có đội trung chuyển về nơi 

tập kết rác thải 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 10% người dân chưa có ý 

thức giữ gìn VSMT  

- Chưa phân loại rác tại hộ 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 90% người dân có ý thức 

giữ gìn VSMT  
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- Người dân chưa được 

cung cấp kiến thức PCTT 

và bảo vệ môi trường 

Bão, Lụt Thôn 3 120 

*Vật chất: 

- 90% hộ dân chưa có máy 

lọc nước 

- 60% hộ chăn nuôi có 

chuồng trại chưa có hệ 

thống xử lý Bioga 

- Chưa có trạm cấp nước 

sạch cho dân 

*Vật chất: 

- 100% hộ có bể nước hợp vệ 

sinh 

- 10% hộ dân  có máy lọc 

nước 

- 90% hộ dân có nước giếng 

khoan 

- 98% hộ có nhà vệ sinh tự 

hoại 

- Ô nhiễm môi 

trường; 

- Thiếu nước 

sạch sinh hoạt 

Trung bình 

(40% hộ 

dân thải 

nước thải 

chăn nuôi ra 

môi trường 

20% người 

dân chưa có 

ý thức giữ 

gìn VSMT) 

*Tổ chức, Xã hội 

- 10% hộ dân bỏ rác thải nơi 

quy định không đóng lệ 

phí môi trường 

- Rác thải chưa được phân 

loại 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có bãi tập kết rác thải để 

chuyển đi 

- Vận chuyển đúng lịch 

không để gây ô nhiễm môi 

trường 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 20% người dân chưa có ý 

thức giữ gìn VSMT  

- Chưa phân loại rác tại hộ 

- Người dân chưa được 

cung cấp kiến thức PCTT 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 80% người dân có ý thức 

giữ gìn VSMT  

- Hội PN thường xuyên dọn 

dẹp vào tuần thứ 4 cuối mỗi 

tháng 

- Tuyên truyền để người dân 

bỏ rác đúng nơi quy định 

Bão, Lụt Thôn 4 255 

*Vật chất: 

- 32,5% hộ chưa có bể chứa 

nước đảm bảo 

- 90% hộ dân chưa có máy 

lọc nước 

- 0,9% hộ dùng nhà VS tạm 

- 2% hộ chăn nuôi gia trại 

chưa co hầm bioga 

- 67 hộ dân dùng nước 

giếng khoan có tỷ lệ sắt và 

đá vôi cao 

*Vật chất: 

- 67,5% hộ có bể nước mưa 

- 10% hộ dân  có máy lọc 

nước 

- 91,1% hộ có nhà vệ sinh tự 

hoại hoặc bán tự hoại 

 

- Ô nhiễm môi 

trường do 

nước thải chăn 

nuôi, nước 

sinh hoạt 

không đảm 

bảo 

Cao 

(30% hộ 

dân thải 

nước thải 

chăn nuôi ra 

môi trường 

10% số hộ 

chưa có ý 

thức giữ gìn 

VSMT) 

*Tổ chức, Xã hội 

- 15% hộ dân bỏ rác thải 

không đúng nơi quy định 

- Xe vận chuyển rác thải 

không đúng lịch 

*Tổ chức, Xã hội 

- 100% số nhà đóng góp tiền 

thu gom rác thải 6 tháng 1 

lần 

- Công ty thu gom rác thải 

theo lịch 

- Chi hội PN trồng hoa các 

bên đường, quét dọn trục 

đường thôn 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 10% người dân chưa có ý 

thức giữ gìn VSMT  

- Chưa phân loại rác tại hộ 

- Người dân chưa được 

cung cấp kiến thức PCTT 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 90% người dân có ý thức 

giữ gìn VSMT  

- Thôn thường xuyên tuyên 

truyền công tác VSMT 

- Giao chi hội PN làm VS 1 

tháng 1 lần 
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Bão, Lụt Thôn 5 221 

*Vật chất: 

- 20 hộ chưa có bể chứa 

nước đảm bảo 

- 70 hộ dân chưa có máy lọc 

nước 

- 100% hộ dân dùng nước 

giếng khoan nhiễm phèn 

*Vật chất: 

- 100% hộ có giếng khoan 

- 30% hộ dân  có máy lọc 

nước 

- 170 hộ có nhà vệ sinh tự 

hoại hoặc bán tự hoại 

- Ô nhiễm 

nguồn nước 

khi Bão, Lụt 

xảy ra 

Cao 

(5% người 

dan chưa có 

ý thức giữ 

gìn VSMT) 

*Tổ chức, Xã hội 

- 10 hộ khó khăn về nộp lệ 

phí thu gom rác thải hàng 

tháng 

*Tổ chức, Xã hội 

- Rác thải sinh hoạt được thu 

gom thường xuyên 

- Chi hội PN trồng hoa các 

bên đường, quét dọn trục 

đường thôn 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 5% người dân chưa có ý 

thức giữ gìn VSMT  

- Chưa phân loại rác tại hộ 

- Người dân chưa được 

cung cấp kiến thức PCTT 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 95% người dân có ý thức 

giữ gìn VSMT  

- Giao chi hội PN làm VS 1 

tháng 1 lần 

Bão, Lụt Thôn 6 249 

*Vật chất: 

- 4% hộ chưa có bể chứa 

nước đảm bảo 

- 60% hộ dân chưa có máy 

lọc nước 

- 2% hộ dùng nhà VS tạm 

- 90% hộ dân dùng nước 

giếng khoan nhiễm phèn 

- Chưa có trạm cấp nước 

công cộng 

*Vật chất: 

- 99% hộ có giếng khoan 

- 48% hộ có bể chứa nước 

đảm bảo 

- 40% hộ dân  có máy lọc 

nước 

- 98% hộ có nhà vệ sinh tự 

hoại hoặc bán tự hoại 

- Ô nhiễm môi 

trường nước 

Cao 

(49% hộ 

dân thải 

nước thải 

chăn nuôi ra 

môi trường 

20% người 

dan chưa có 

ý thức giữ 

gìn VSMT) 

*Tổ chức, Xã hội 

- Vận chuyển rác chưa 

thường xuyên 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có điểm tập kết rác thải 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 20% người dân chưa có ý 

thức giữ gìn VSMT  

- Chưa phân loại rác tại hộ 

- Người dân chưa được 

cung cấp kiến thức PCTT 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 80% người dân có ý thức 

giữ gìn VSMT  

- Chi hội PN làm VS 1 tháng 

1 lần 

Bão, Lụt Thôn 7 172 

*Vật chất: 

- 30% hộ chưa có bể nước 

mưa  

- 10% chưa có giếng khoan 

- 90% hộ dân chưa có máy 

lọc nước 

- 1,5% hộ dùng nhà VS 

chưa tự hoại 

- 81% hộ chăn nuôi gia trại 

chưa có xử lý nước thải 

Bioga 

- Chưa có trạm cấp nước 

công cộng 

*Vật chất: 

- 90% hộ có giếng khoan 

- 70% hộ có bể chứa nước 

mưa 

- 10% hộ dân  có máy lọc 

nước 

- 95% hộ có nhà vệ sinh tự 

hoại hoặc bán tự hoại 

- Ô nhiễm môi 

trường do 

nước thải chăn 

nuôi, nước thải 

sinh hoạt thải 

ra chưa đảm 

bảo 

Cao 

(20% hộ 

dân thải 

nước thải 

chăn nuôi ra 

môi trường 

15% người 

dân chưa có 

ý thức giữ 

gìn VSMT) 

*Tổ chức, Xã hội 

- 10% số hộ bỏ rác chưa 

đúng nơi quy định 

*Tổ chức, Xã hội 

- 100% người dân tham gia 

tiền thu gom rác thải 
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- Xe thu gom rác chưa 

thường xuyên 

- Công ty dọn rác theo lịch 

- PN dọn VSMT hàng tháng 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 15% người dân chưa có ý 

thức giữ gìn VSMT  

- Người dân chưa được 

cung cấp kiến thức PCTT 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 85% người dân có ý thức 

giữ gìn VSMT  

- Chi hội PN làm VS 1 tháng 

1 lần 

Bão, Lụt Thôn 8 239 

*Vật chất: 

- 70% hộ dân chưa có máy 

lọc nước 

- 60% hộ chăn nuôi có 

chuồng trại chưa có hệ 

thống xử lý Bioga 

*Vật chất: 

- 170 giếng khoan 

- 130 hộ có bể nước mưa sử 

dụng ăn uống 

- 170 hộ sử dụng nước hợp 

VS 

- Ô nhiễm môi 

trường cao 

Cao 

(40% hộ 

dân thải 

nước thải 

chăn nuôi ra 

môi trường 

10% người 

dan chưa có 

ý thức giữ 

gìn VSMT) 

*Tổ chức, Xã hội 

- 10% hộ dân bỏ rác thải nơi 

quy định không đóng lệ 

phí môi trường 

- Đội vận chuyển rác thải 

chưa thường xuyên 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có người thu gom rác thải 

về bãi rác quy định 

- Tuyên truyền cho các hộ 

dân phân loại rác thải 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 10% người dân chưa có ý 

thức giữ gìn VSMT  

- Chưa phân loại rác tại hộ 

- Người dân chưa được 

cung cấp kiến thức PCTT 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 90% người dân có ý thức 

giữ gìn VSMT  

- Thôn thường xuyên có hội 

PN dọn VSMT và Đoàn TN 

- Thường xuyên tuyên truyền 

cho nhân dân phân loại và 

bỏ rác đúng nơi quy định 

Bão, Lụt Thôn 10 104 

*Vật chất: 

- 6 hộ chưa có bể nước đảm 

bảo 

- Có 2 hộ sử dụng nước 

giếng khơi 

*Vật chất: 

- 102 hộ dùng giếng khoan 

- 98 hộ có bể chứa nước đảm 

bảo 

- 104 hộ có nhà vệ sinh hợp 

vệ sinh 

- Nguy cơ thiếu 

nước sinh 

hooạt ở 6 hộ 

không có bể 

chứa nước 

Thấp 

(do đa số 

người dân 

có ý thức 

bảo vệ giữ 

gìn môi 

trường) 

*Tổ chức, Xã hội 

- Một số hộ chưa biết cách 

phân loại rác 

- Đội vận chuyển rác thải 

chưa thường xuyên 

*Tổ chức, Xã hội 

- Các hộ dân tập kết rác đúng 

nơi quy định 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 10% người dân chưa có ý 

thức giữ gìn VSMT  

- Chưa phân loại rác tại hộ 

- Người dân chưa được 

cung cấp kiến thức PCTT 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 90% người dân có ý thức 

giữ gìn VSMT  

- Chi hội PN dọn dẹp VSMT 

hàng tháng 

Bão, Lụt, 

Hạn hán 
Thôn 11 202 

*Vật chất: 

- 10% hộ dân dùng nước 

giếng khoan nhiễm phèn, 

đá vôi 

- 0% hộ dân chưa có máy 

lọc nước 

- 60% hộ chăn nuôi có 

chuồng trại chưa có hệ 

thống xử lý Bioga 

*Vật chất: 

- 100% hộ có bể nước mưa 

- 40% hộ dân  có máy lọc 

nước 

- 40% hộ dân chăn nuôi có hệ 

thống xử lý Bioga 

- 100% hộ có nhà vệ sinh tự 

hoại 

 

- Ô nhiễm môi 

trường 

- Thiếu nguồn 

nước sạch 

công cộng 

Cao 

(60% hộ 

dân thải 

nước thải 

chăn nuôi ra 

môi trường 

10% người 

dân chưa có 

ý thức giữ 
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- Chưa có trạm cấp nước 

công cộng 

gìn VSMT) 

*Tổ chức, Xã hội 

- Đội vận chuyển rác thải 

chưa thường xuyên 

- 5% ý thức người dân tập 

trung rác chưa tốt (người 

già 110) 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có người thu gom rác thải 

- Người dân bỏ rác đúng nơi 

quy định 

- Các hộ đóng tiền vận 

chuyển, thu gom rác 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 5% người dân chưa có ý 

thức giữ gìn VSMT  

- Chưa phân loại rác tại hộ 

- Người dân chưa được 

cung cấp kiến thức PCTT 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 95% người dân có ý thức 

giữ gìn VSMT  

- Chi hội PN dọn VSMT 

hàng tháng 

Bão, Lụt, 

Hạn hán 
Thôn 12 152 

*Vật chất: 

- 100% nước nhiễm đá vôi 

do gần núi 

- 65% hộ chưa có máy lọc 

nước 

- 70% các hộ chăn nuôi 

chưa có hầm bioga 

- Xóm chưa có hệ thống 

nước sạch 

*Vật chất: 

- 100% dùng nước giếng 

khoan 

- 85% hộ có bể nước mưa 

- 35% hộ dân  có máy lọc 

nước 

- 0,5% hộ dân chăn nuôi có 

hệ thống xử lý Bioga 

- 100% hộ có nhà vệ sinh tự 

hoại hoặc bán tự hoại 

- Ô nhiễm môi 

trường bụi đá 

và chăn nuôi 

- Thiếu nguồn 

nước sạch 

chưa có 

Cao 

(20% hộ 

dân thải 

nước thải 

chăn nuôi ra 

môi trường 

5% người 

dân chưa có 

ý thức giữ 

gìn VSMT) 

*Tổ chức, Xã hội 

- Đội vận chuyển rác thải 

chưa thường xuyên 

- Có 4 hộ ý thức thu gom 

rác thải chưa tốt 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có người thu gom rác thải 

- 100% các hộ đóng tiền thu 

gom rác thải 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 5% người dân chưa có ý 

thức giữ gìn VSMT  

- Người dân chưa được 

cung cấp kiến thức PCTT 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 95% người dân có ý thức 

giữ gìn VSMT  

- Chi hội PN dọn VSMT 

hàng tháng 

 

6. Y tế và quản lý dịch bệnh 

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐK

H 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

TTDBTT Năng lực PCTT TƯBĐKH 

(Kỹ năng, công nghệ kỹ 

thuật áp dụng)  

Rủi ro thiên 

tai/BĐKH 

Mức độ 

(Cao, 

Trung 

Bình, Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bão, Lụt, 

Hạn hán 

và Rét 

Thôn 1 115 

*Vật chất: 

- 90% họ dân không có tủ 

thuốc 

- Không có trạm y tế đóng ở 

trong thôn  

- Thuốc dự phòng thiếu 

- Không có cơ sở khám 

chữa bệnh tư nhân ở thôn 

nên khi có bệnh phải đi 

đến nơi khám bệnh ở xa. 

*Vật chất: 

- 10% hộ dân có tủ thuốc gia 

đình 

- 1 quầy dược tại thôn 

- Nguy cơ lây 

lan dịch bệnh 

Trung bình 

(hiếu bác 

sỹ và thuốc 

dự phòng 

Có thể 

kiểm soát 

75% dịch 

bệnh nếu 

có) 
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*Tổ chức, Xã hội 

- Cán bộ y tế thôn bản chưa 

được đào tạo bài bản 

- 20% hộ nhiều khẩu thu 

nhập thấp không mua bảo 

hiểm ý tế 

- Không tổ chức khám bệnh 

định kỳ cho người dân 

- Trẻ em: 255/546 nữ. 

- Phụ nữ mang thai: 17 

người. 

- 37 người cao tuổi (trong 

đó có 10 nữ), 5 người 

khuyết tật và 3 người bị 

bệnh hiểm nghèo  

*Tổ chức, Xã hội 

- Có 1 cán bộ y tế thôn 

- 80% người dân có ý thức 

mua bảo hiểm y tế. 

- Vận động người dân tiêm 

phòng, chích ngừa bệnh 

dịch. 

- Thường xuyên tuyên truyền 

người dân vệ sinh khu vực 

xung quanh nhà ở hạn chế 

dịch bệnh. 

- Vận động người dân tham 

gia BHYT tự nguyện. 

-  

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 85% người dân chưa đi 

khám sức khỏe định kỳ 

- 25% hộ dân chưa có ý 

thức phòng ngừa dịch 

bệnh 

- Dịch đau mắt đỏ, tay chân 

miệng ở trẻ em thường tự 

chữa trị không đi trạm y tế 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 15% người dân khám bệnh 

định kỳ 

- 75% hộ dân có ý thức 

phòng ngừa dịch bệnh 

- Y tế xã phối hợp với thôn 

tuyên truyền vận động nhân 

dân biết cách tự phòng 

chống dịch bệnh vào mùa 

mưa 

Bão, Lụt, 

Hạn hán 
Thôn 2 110 

*Vật chất: 

- 95% họ dân không có tủ 

thuốc 

- Không có trạm y tế trong 

thôn 

- Không có cơ sở khám 

chữa bệnh tư nhân 

*Vật chất: 

- 5% hộ dân có tủ thuốc gia 

đình 

- 1 quầy dược tại thôn 

- Nguy cơ lây 

lan dịch bệnh 

Trung bình 

(có khả 

năng kiểm 

soát bệnh 

cao) 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- Không có bác sỹ khám 

bệnh 

- Cán bộ y tế thôn bản chưa 

đào tạo bài bản 

- 20% cán bộ y tế chưa có 

khả năng kiểm soát dịch 

bệnh 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có 1 cán bộ y tế thôn 

- 80% cán bộ có khả năng 

kiểm soát dịch bệnh 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 50% người dân chưa đi 

khám sức khỏe định kỳ 

- 25% hộ dân chưa có ý 

thức phòng ngừa dịch 

bệnh 

- Đa số người dân không đi 

khám bệnh định kỳ, chỉ 

khi bệnh năng mới đi bác 

sỹ. 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 50% người dân khám bệnh 

định kỳ 

- 75% hộ dân có ý thức 

phòng ngừa dịch bệnh 

 

Bão, Lụt Thôn 3 120 

*Vật chất: 

- 90% họ dân không có tủ 

thuốc 

- Trạm y tế ở xa thôn 

- Thuốc dự phòng thiếu 

*Vật chất: 

- 10% hộ dân có tủ thuốc gia 

đình 

- 1 quầy dược tại thôn 

- Có 1 cán bộ y tá thôn 

- Nguy cơ lây 

lan dịch bệnh 

Trung bình 

(khả năng 

kiểm soát 

dịch bệnh  

 tốt nếu có) 
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- Không có cơ sở khám 

chữa bệnh tư nhân 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- Không có bác sỹ khám 

bệnh 

- Cán bộ y tế thôn bản chưa 

đào tạo bài bản 

- Cán bộ y tế chưa có khả 

năng kiểm soát dịch bệnh 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có 1 cán bộ y tế thôn 

- 80% cán bộ có khả năng 

kiểm soát dịch bệnh 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 80% người dân chưa đi 

khám sức khỏe định kỳ 

- Dịch đau mắt đỏ, viêm 

đường hô hấp, tay chân 

miệng ở trẻ em  

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 20% người dân khám bệnh 

định kỳ 

- Tuyên truyền vận động 

nhân dân biết cách tự phòng 

chống dịch bệnh vào mùa 

mưa 

Bão, Lụt Thôn 4 255 

*Vật chất: 

- 95% họ dân không có tủ 

thuốc 

- Không có trạm y tế trong 

thôn 

- Thuốc dự phòng thiếu 

- Không có cơ sở khám 

chữa bệnh tư nhân 

*Vật chất: 

- 5% hộ dân có tủ thuốc gia 

đình 

- 2 quầy dược tại thôn 

- Nguy cơ lây 

lan dịch bệnh 

Trung bình 

(thiếu bác 

sỹ và thuốc 

dự phòng 

trạm y tế có 

thể kiểm 

soát dịch 

bệnh) 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- Không có bác sỹ khám 

bệnh 

- Cán bộ y tế thôn bản trình 

độ chưa cao 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có 1 cán bộ y tế thôn 

- Y tế trạm xá có khả năng 

kiểm soát dịch bệnh 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 95% người dân chưa đi 

khám sức khỏe định kỳ, 

chỉ đi bác sỹ khi bệnh 

nặng 

- 30% hộ dân chưa có ý 

thức phòng ngừa dịch 

bệnh 

- Bệnh hô hấp ở trẻ em và 

người cao tuổi 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 5% người dân khám bệnh 

định kỳ 

- 70% hộ dân có ý thức 

phòng ngừa dịch bệnh 

- Tuyên truyền vận động 

nhân dân biết cách tự phòng 

chống dịch bệnh vào mùa 

mưa 

Bão, Lụt Thôn 5 221 

*Vật chất: 

- 85% hộ dân không có tủ 

thuốc 

- Không có trạm y tế trong 

thôn 

*Vật chất: 

- 15% hộ dân có tủ thuốc gia 

đình 

- 2 quầy dược tại thôn 

- Nguy cơ lây 

lan dịch bệnh 

Trung bình 

(thiếu bác 

sỹ và thuốc 

dự phòng, 

có thể kiểm 

soát 80% 

dịch bệnh 

nếu có) 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- 20% cán bộ y tế chưa có 

khả năng kiểm soát dịch 

bệnh 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có 1 cán bộ y tế thôn 

- 80% cán bộ có khả năng 

kiểm soát dịch bệnh 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 50% người dân chưa đi 

khám sức khỏe định kỳ 

- 25% hộ dân chưa có ý 

thức phòng ngừa dịch 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 50% người dân khám bệnh 

định kỳ 

- 70% hộ dân có ý thức 

phòng ngừa dịch bệnh 
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bệnh 

- Dịch đau mắt đỏ,Viêm 

đường hô hấp  hàng năm 

- Bệnh phụ khoa ở phụ nữ 

- Tuyên truyền vận động 

nhân dân biết cách tự phòng 

chống dịch bệnh vào mùa 

mưa 

Bão, Lụt Thôn 6 200 

*Vật chất: 

- 98% hộ dân không có tủ 

thuốc 

- Trạm y tế không ở thôn 

 

*Vật chất: 

- 2% hộ dân có tủ thuốc gia 

đình 

- 2 quầy dược tại thôn 

- Nguy cơ lây 

lan dịch bệnh 

Trung bình 

(thiếu bác 

sỹ và thuốc 

dự phòng, 

có thể kiểm 

soát 80% 

dịch bệnh 

nếu có) 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- Cán bộ y tế thôn bản chưa 

đào tạo bài bản 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có 1 cán bộ y tế thôn 

- 100% cán bộ có khả năng 

kiểm soát dịch bệnh 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 50% người dân chưa đi 

khám sức khỏe định kỳ 

- 10% hộ dân chưa có ý 

thức phòng ngừa dịch 

bệnh 

- Dịch đau mắt đỏ, tay chân 

miệng ở trẻ em  

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 50-% người dân khám bệnh 

định kỳ 

- Tuyên truyền vận động 

nhân dân biết cách tự phòng 

chống dịch bệnh vào mùa 

mưa 

Bão, Lụt Thôn 7 172 

*Vật chất: 

- 95% hộ dân không có tủ 

thuốc 

- Thuốc dự phòng thiếu 

- Không có cơ sở khám 

chữa bệnh tư nhân 

*Vật chất: 

-5% hộ dân có tủ thuốc gia 

đình 

 

- Nguy cơ lây 

lan dịch bệnh 

Thấp 

(thiếu bác 

sỹ và thuốc 

dự phòng 

Y tế có thể 

kiểm soát 

70% dịch 

bệnh nếu 

có) 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- Không có bác sỹ khám 

bệnh 

- Cán bộ y tế thôn bản chưa 

đào tạo bài bản 

- 30% cán bộ y tế chưa có 

khả năng kiểm soát dịch 

bệnh 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có 1 cán bộ y tế thôn 

- 70% cán bộ có khả năng 

kiểm soát dịch bệnh 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 65% người dân chưa đi 

khám sức khỏe định kỳ 

- 35% hộ dân chưa có ý 

thức phòng ngừa dịch 

bệnh 

- Dịch đau mắt đỏ ở trẻ em 

và người cao tuổi  

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 35% người dân khám bệnh 

định kỳ 

- 65% hộ dân có ý thức 

phòng ngừa dịch bệnh 

- Tuyên truyền vận động 

nhân dân biết cách tự phòng 

chống dịch bệnh vào mùa 

mưa 

Bão, Lụt Thôn 8 239 

*Vật chất: 

- 90% họ dân không có tủ 

thuốc 

- Không có trạm y tế trong 

thôn 

- Không có cơ sở khám 

chữa bệnh tư nhân 

*Vật chất: 

- 10% hộ dân có tủ thuốc gia 

đình 

- 2 quầy dược tại thôn 

- Có y tá thôn - Nguy cơ lây 

lan dịch bệnh 

Trung bình 

(thiếu bác 

sỹ và thuốc 

dự phòng 

Có thể 

kiểm soát 

75% dịch 

bệnh nếu 

có) 
*Tổ chức, Xã hội 

- Không có bác sỹ khám 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có 1 cán bộ y tế thôn 
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bệnh 

- Cán bộ y tế thôn bản chưa 

đào tạo bài bản 

- 25% cán bộ y tế chưa có 

khả năng kiểm soát dịch 

bệnh 

- 75% cán bộ có khả năng 

kiểm soát dịch bệnh 

 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Dịch đau mắt đỏ, tay chân 

miệng ở trẻ em  

- 25% hộ dân chưa có ý 

thức phòng ngừa dịch 

bệnh 

 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Tuyên truyền vận động 

nhân dân biết cách tự phòng 

chống dịch bệnh vào mùa 

mưa 

- 75% người dân có ý thức 

phòng ngừa dịch bệnh 

Bão, Lụt, 

Hạn hán, 

Rét 

Thôn 10 104 

*Vật chất: 

- 95% họ dân không có tủ 

thuốc 

- Không có trạm y tế trong 

thôn 

- Thuốc dự phòng thiếu 

*Vật chất: 

-5% hộ dân có tủ thuốc gia 

đình 

-1 quầy dược tại thôn 

- Nguy cơ lây 

lan dịch bệnh 

Trung bình 

(thiếu 

thuốc dự 

phòng, ý 

thức khám 

bệnh định 

kỳ thấp, 

thiếu cán 

bộ y tế, ) 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- Không có bác sỹ khám 

bệnh 

- Cán bộ y tế thôn bản chưa 

đào tạo bài bản 

- 15% cán bộ y tế chưa có 

khả năng kiểm soát dịch 

bệnh 

*Tổ chức, Xã hội 

- -Có 1 cán bộ y tế thôn 

- - 85% cán bộ có khả năng 

kiểm soát dịch bệnh 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 60% người dân chưa đi 

khám sức khỏe định kỳ 

- 20% hộ dân chưa có ý 

thức phòng ngừa dịch 

bệnh 

 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 40% người dân khám bệnh 

định kỳ 

- 80% hộ dân có ý thức 

phòng ngừa dịch bệnh 

- Tuyên truyền vận động 

nhân dân biết cách tự phòng 

chống dịch bệnh vào mùa 

mưa 

Bão, Lụt Thôn 11 202 

*Vật chất: 

- 90% họ dân không có tủ 

thuốc 

- - Không có trạm y tế trong 

thôn 

- -Không có cơ sở khám 

chữa bệnh tư nhân 

*Vật chất: 

- 10% hộ dân có tủ thuốc gia 

đình 

- -2 quầy dược tại thôn 

- - Nhà bán thuốc bắc trong 

thôn 

- Nguy cơ lây 

lan dịch bệnh 

Trung bình 

(Thiếu bác 

sỹ và thuốc 

dự phòng 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- Không có bác sỹ khám 

bệnh 

- Cán bộ y tế thôn bản chưa 

đào tạo bài bản 

- 20% cán bộ y tế chưa có 

khả năng kiểm soát dịch 

bệnh 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có 1 cán bộ y tế thôn 

- 80% cán bộ có khả năng 

kiểm soát dịch bệnh 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- -80% người dân chưa đi 

khám sức khỏe định kỳ 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- -20% người dân khám bệnh 

định kỳ 
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- 20% hộ dân chưa có ý 

thức phòng ngừa dịch 

bệnh 

- Dịch đau mắt đỏ,viêm 

đường hô hấp, tay chân 

miệng ở trẻ em và người 

già 

- -80% hộ dân có ý thức 

phòng ngừa dịch bệnh 

- - Tuyên truyền vận động 

nhân dân biết cách tự phòng 

chống dịch bệnh vào mùa 

mưa 

Bão, Lụt Thôn 12  

*Vật chất: 

- 95% họ dân không có tủ 

thuốc 

- Không có trạm y tế trong 

thôn 

*Vật chất: 

- 5% hộ dân có tủ thuốc gia 

đình 

-  

- Nguy cơ lây 

lan dịch bệnh 

Cao 

(thiếu bác 

sỹ và thuốc 

dự phòng, 

ý thức và 

kiến thức 

phòng bệnh 

của người 

dân chưa 

cao) 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- Không có bác sỹ khám 

bệnh 

- Sơ cấp cứu không được 

tập huấn 

- 15% cán bộ y tế chưa có 

khả năng kiểm soát dịch 

bệnh 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có 1 cán bộ y tế thôn 

- 85% cán bộ có khả năng 

kiểm soát dịch bệnh 

- 2 y tá đi tiêm phòng cho 

thôn 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 20% người dân chưa đi 

khám sức khỏe định kỳ 

- 10% trẻ em bị viêm phế 

quản 

- 5% bị dịch đau mắt đỏ   

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 80% người dân khám bệnh 

định kỳ và có ý thức phòng 

ngừa dịch bệnh 

- Tuyên truyền vận động 

nhân dân biết cách tự phòng 

chống dịch bệnh vào mùa 

mưa 

 

7. Giáo dục 

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐK

H 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

TTDBTT Năng lực PCTT TƯBĐKH 

(Kỹ năng, công nghệ kỹ 

thuật áp dụng)  

Rủi ro thiên 

tai/BĐKH 

Mức độ 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Báo, Lụt 

Thôn 1 115 

*Vật chất: 

- 90%  hộ có ao nuôi cá 

ngay trong vườn khi ngập 

lụt rất nguy hiểm cho trẻ 

em. 

- 100% Trường học chưa có 

điều kiện để dạy bơi cho 

học sinh 

- 100% trẻ em vùng ngập lụt 

đi học không có áo phao. 

- Xa trường học 

*Vật chất: 

- Thôn không có trường học 

- Học sinh đi hoạc bao xa 

hoảng 3km 

- Đường đến trường bị ngập 

lụt từng đoạn 

 

- Nguy cơ đuối 

nước cao 

- Cao 

(học sinh 

thiếu kỹ 

năng bơi và 

kiến thức về 

PCTT)  
*Tổ chức, Xã hội 

- Học sinh chưa có các lớp 

học ngoại khóa về PCTT 

- Học sinh nghỉ học 3-7 

ngày sau bão, lụt do đường 

đi lại khó khăn 

- Chưa có chương trình tập 

*Tổ chức, Xã hội 

- Nhà trường có thông báo 

cho phụ huynh và học sinh 

biết để học sinh nghỉ học  

khi có thiên tai 

- Các ngành đoàn thể thường 

xuyên tuyên truyền vận 
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huấn PCTT cho học sinh động học sinh đảm bảo an 

toàn khi đến trường trong 

mùa bão, lụt. 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Học sinh chưa được tập 

huấn kiến thức PCTT và 

sơ cấp cứu về PCTT 

- 80% học sinh chưa biết 

bơi 

- 90% phụ huynh coi nhẹ 

việc học bơi của trẻ em 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 20% biết bơi (tự học) 

- 10% phụ huynh học sinh 

quan tâm đưa đón con em 

đến trường 

- 5% phụ huynh cho con em 

đi học bơi vào mùa hè 

Bão, Lụt Thôn 2 110 *Vật chất: 

- 80%  hộ có ao nuôi cá 

ngay trong vườn khi ngập 

lụt rất nguy hiểm cho trẻ 

em. 

- 100% Trường học chưa có 

điều kiện để dạy bơi cho 

học sinh 

- 100% trẻ em vùng ngập lụt 

đi học không có áo phao. 

- Xa trường học 

*Vật chất: 

- Thôn không có trường học 

- Học sinh đi hoạc bao xa 

hoảng 2,5km 

- Đường đến trường bị ngập 

lụt từng đoạn 

 

- Nguy cơ đuối 

nước cao 

- Cao 

(học sinh 

thiếu kỹ 

năng bơi và 

kiến thức về 

PCTT)  

*Tổ chức, Xã hội 

- Học sinh chưa có các lớp 

học ngoại khóa về PCTT 

- Học sinh nghỉ học 3-7 

ngày sau bão, lụt do đường 

đi lại khó khăn 

- Chưa có chương trình tập 

huấn PCTT cho học sinh 

và giáo viên 

*Tổ chức, Xã hội 

- Nhà trường có thông báo 

cho phụ huynh và học sinh 

biết để học sinh nghỉ học  

khi có thiên tai 

- Các ngành đoàn thể thường 

xuyên tuyên truyền vận 

động học sinh đảm bảo an 

toàn khi đến trường trong 

mùa bão, lụt. 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Học sinh chưa được tập 

huấn kiến thức PCTT và 

sơ cấp cứu về PCTT 

- 85% học sinh chưa biết 

bơi 

- 95% phụ huynh coi nhẹ 

việc học bơi của trẻ em 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 15% biết bơi (tự học) 

- 5% phụ huynh học sinh 

quan tâm đưa đón con em 

đến trường 

- 2% phụ huynh cho con em 

đi học bơi vào mùa hè 

Bão, Lụt 

 

Thôn 3 120 

*Vật chất: 

- 70%  hộ có ao nuôi cá 

ngay trong vườn khi ngập 

lụt rất nguy hiểm cho trẻ 

em. 

- 100% Trường học chưa có 

điều kiện để dạy bơi cho 

học sinh 

- 100% trẻ em vùng ngập lụt 

đi học không có áo phao. 

- Xa trường học 

*Vật chất: 

- Thôn không có trường học 

- Học sinh đi hoạc bao xa 

hoảng 3km 

- Đường đến trường bị ngập 

lụt từng đoạn 

 - Nguy cơ đuối 

nước cao 

Cao 

học sinh 

thiếu kỹ 

năng, kiến 

thức về 

PCTT 

*Tổ chức, Xã hội 

- Học sinh chưa có các lớp 

học ngoại khóa về PCTT 

*Tổ chức, Xã hội 

- Nhà trường có thông báo 

cho phụ huynh và học sinh 
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- Học sinh nghỉ học 3-7 

ngày sau bão, lụt do đường 

đi lại khó khăn 

- Chưa có chương trình tập 

huấn PCTT cho học sinh 

và giáo viên 

biết để học sinh nghỉ học  

khi có thiên tai 

- Các ngành đoàn thể thường 

xuyên tuyên truyền vận 

động học sinh đảm bảo an 

toàn khi đến trường trong 

mùa bão, lụt. 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Học sinh chưa được tập 

huấn kiến thức sơ cấp cứu 

về PCTT 

- 90% học sinh chưa biết 

bơi 

- Không có nơi để trẻ em 

tập bơi 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 10% biết bơi (tự học) 

- Phụ huynh học sinh quan 

tâm đưa đón con em đến 

trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bão, Lụt 

Thôn 4 255 

*Vật chất: 

- Có 30% hộ có ao nuôi cá 

ngay trong vườn khi ngập 

lụt rất nguy hiểm cho trẻ 

em 

- 100% Trường học chưa có 

điều kiệnđể dạy bơi cho 

học sinh 

- Học sinh không có áo 

phao 

*Vật chất: 

- Các trường đảm bảo phòng 

học và khuôn viên theo quy 

định 

- Nguy cơ đuối 

nước cao 

Cao 

(sinh thiếu 

kỹ năng, 

kiến thức về 

PCTT) 

*Tổ chức, Xã hội 

- Chưa có các lớp học ngoại 

khóa PCTT 

- Chưa có chương trình tập 

huấn PCTT trong trường 

học 

- Giáo viên chưa được tập 

huấn về PCTT 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có sự chỉ đạo của Phòng 

giáo dục 

- Sự chỉ đạo của ban PCTT 

xã 

- Trường học thông báo kịp 

thời cho học sinh nghỉ học 

khi có lụt bão 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Học sinh chưa được tập 

huấn kiến thức sơ cấp cứu 

về PCTT 

- 90% học sinh chưa biết bơi 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 10% biết bơi (tự học) 

- Phụ huynh học sinh quan 

tâm đưa đón con em đến 

trường 

Bão, Lụt 

Thôn 5 221 

*Vật chất: 

- Một số hộ có ao nuôi cá 

ngay trong vườn khi ngập 

lụt rất nguy hiểm cho trẻ 

em 

- 100% Trường học chưa có 

điều kiệnđể dạy bơi cho 

học sinh 

- 100% học sinh đi 

họckhông có áo phao đi 

học khi mưa lụt xảy ra 

*Vật chất: 

- Các trường đảm bảo phòng 

học và khuôn viên theo quy 

định 

- Nguy cơ đuối 

nước cao 

Cao 

học sinh 

thiếu kỹ 

năng, kiến 

thức về 

PCTT 

*Tổ chức, Xã hội 

- Chưa có các lớp học ngoại 

khóa PCTT 

- Học sinh nghỉ học 3-7 

ngày sau bão, lụt 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có thông báo cho phụ 

huynh và học sinh khi có 

thiên tai 
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*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Học sinh chưa được tập 

huấn kiến thức sơ cấp cứu 

về PCTT 

- 90% học sinh chưa biết 

bơi 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 10% biết bơi 

- Phụ huynh học sinh quan 

tâm đưa đón con em đến 

trường 

Bão, Lụt 

Thôn 6  

*Vật chất: 

- Các hồ nuôi cá ngay trong 

vườn khi ngập lụt rất nguy 

hiểm cho trẻ em 

- 100% Trường học chưa có 

điều kiện để dạy bơi cho 

học sinh 

- Học sinh vùng ngập lụtđi 

học không có áo phao 

- Không có nơi để trẻ em 

tập bơi 

*Vật chất: 

- Có Trường Tiểu học đóng 

trên địa bàn thôn. 

- Nguy cơ đuối 

nước cao 

Cao 

(học sinh 

thiếu kỹ 

năng, kiến 

thức về 

PCTT) 

*Tổ chức, Xã hội 

- Chưa có các lớp học ngoại 

khóa về PCTT 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có thông báo cho phụ 

huynh và học sinh khi có 

thiên tai 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Học sinh chưa được tập 

huấn kiến thức sơ cấp cứu 

về PCTT 

- 90% học sinh chưa biết 

bơi 

- Không có nơi dạy bơi 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 10% biết bơi (tự học) 

- Phụ huynh học sinh quan 

tâm đưa đón con em đến 

trường 

 

Bão, Lụt 

Thôn 7 172 

*Vật chất: 

- Có 102 hộ có ao nuôi cá 

ngay trong vườn khi ngập 

lụt rất nguy hiểm cho trẻ 

em 

- 100% Trường học chưa có 

điều kiệnđể dạy bơi cho 

học sinh 

- Không có nơi để trẻ em 

tập bơi 

*Vật chất: 

- Có trường THCS đóng trên 

địa bàn thôn  có cơ sở vật chất 

kiên cố 

Nguy cơ đuối 

nước cao 

Cao 

học sinh 

thiếu kỹ 

năng, kiến 

thức về 

PCTT 

*Tổ chức, Xã hội 

-Chưa có các lớp học ngoại 

khóa PCTT 

- Học sinh nghỉ học 3-7 ngày 

sau bão, lụt 

- Chưa được tập huấn về sơ 

cấp cứu 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có thông báo cho phụ huynh 

và học sinh khi có thiên tai 

- Có sự chỉ đạo của lãnh đạo 

địa phương 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Học sinh chưa được tập 

huấn kiến thức sơ cấp cứu về 

PCTT 

- 75% học sinh chưa biết bơi 

- không có nơi dạy bơi 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 25% biết bơi 

- Phụ huynh học sinh quan 

tâm đưa đón con em đến 

trường 

- Cho con em đi học bơi vào 

mùa hè 

Bão, Lụt 
Thôn 8 239 

*Vật chất: 

- Các hộ dân có hồ nuôi cá 

*Vật chất: 

- Đường đi học của học sinh 

Nguy cơ đuối 

nước cao 

Cao 

học sinh 
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ngay trong vườn khi 

ngậplụt rất nguy hiểm cho 

trẻ em 

- 100% Trường học chưa có 

điều kiện để dạy bơi cho 

học sinh 

- Không có nơi để trẻ em 

tập bơi 

- Khu dân cư cách trường 

học 1,5km 

từ thôn đến trường là đường 

bê tông, sạch sẽ và thuận 

tiện 

thiếu kỹ 

năng, kiến 

thức về 

PCTT 

*Tổ chức, Xã hội 

- 100% Trường học chưa có 

tổ chức các lớp học ngoại 

khóa về PCTT 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- Nhà trường có tuyên truyền 

cho học sinh phòng  tránh 

khi có thiên tai 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Học sinh chưa được cung 

cấp kiến thức về PCTT 

- 80% học sinh chưa biết 

bơi 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 20% biết bơi (tự học) 

- Phụ huynh học sinh quan 

tâm đưa đón con em đến 

trường 

- Cho con em đi học bơi vào 

mùa hè 

Bão, Lụt Thôn 9  *Vật chất: 

- Có 60 hộ có ao nuôi cá 

ngay trong vườn khi ngập 

lụt rất nguy hiểm cho trẻ 

em 

- 100% Trường học chưa có 

điều kiện để dạy bơi cho 

học sinh 

- Học sinh vùng ngập lụt đi 

họckhông có áo phao 

- Không có nơi để trẻ em 

tập bơi 

*Vật chất: 

- Đường đi học của học sinh 

từ thôn đến trường là đường 

bê tông, sạch sẽ và thuận 

tiện 

  

*Tổ chức, Xã hội 

- 100% Trường học chưa có 

tổ chức các lớp học ngoại 

khóa về PCTT 

*Tổ chức, Xã hội 

- Nhà trường có tuyên truyền 

cho học sinh phòng  tránh 

khi có thiên tai 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Học sinh chưa được cung 

cấp kiến thức về PCTT 

- 80% học sinh chưa biết 

bơi 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 20% biết bơi (tự học) 

- Phụ huynh học sinh quan 

tâm đưa đón con em đến 

trường 

- Cho con em đi học bơi vào 

mùa hè 

Bão, Lụt 

Thôn 10 104 

*Vật chất: 

- Các hồ nuôi cá ngay trong 

vườn khi ngập lụt rất nguy 

hiểm cho trẻ em 

- 100% Trường học chưa có 

điều kiện để dạy bơi cho 

học sinh 

- Không có nơi để trẻ em 

tập bơi 

*Vật chất: 

- Đường đi học của học sinh 

từ  thôn đến trường là 

đường bê tông, sạch sẽ và 

thuận tiện 
- Nguy cơ đuối 

nước cao 

Cao 

(học sinh 

thiếu kỹ 

năng, kiến 

thức về 

PCTT) 
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*Tổ chức, Xã hội 

- Chưa có các lớp học ngoại 

khóa PCTT 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có thông báo cho phụ 

huynh và học sinh khi có 

thiên tai 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Học sinh chưa được được 

học về PCTT vàsơ cấp cứu  

- 80% học sinh chưa biết 

bơi 

- 90% chưa chúýđến việc 

cho con học bơi. 

 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 20% biết bơi (tự học) 

- Phụ huynh học sinh quan 

tâm đưa đón con em đến 

trường 

- 10% phụ huynh cho con em 

đi học bơi vào mùa hè 

Bão, Lụt Thôn 11 202 *Vật chất: 

- Có 20 hộ có ao nuôi cá 

ngay trong vườn khi ngập 

lụt rất nguy hiểm cho trẻ 

em 

- 100% Trường học chưa có 

điều kiện để dạy bơi cho 

học sinh 

- Không có nơi để trẻ em 

tập bơi 

- Khu dân cư cách trường 

học 1,5km 

*Vật chất: 

- Đường đi học của học sinh 

từ  thôn đến trường là 

đường bê tông, sạch sẽ và 

thuận tiện 

- Nguy cơ đuối 

nước cao 

Cao 

(học sinh 

thiếu kỹ 

năng, kiến 

thức về 

PCTT) 

*Tổ chức, Xã hội 

- Chưa có các lớp học ngoại 

khóa PCTT 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có thông báo cho phụ 

huynh và học sinh khi có 

thiên tai 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Học sinh chưa được được 

học về PCTT vàsơ cấp cứu  

- 80% học sinh chưa biết 

bơi 

- 90% chưa chúýđến việc 

cho con học bơi. 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 20% biết bơi (tự hoạc) 

- Phụ huynh học sinh quan 

tâm đưa đón con em đến 

trường 

- 10% phụ huynh cho con em 

đi học bơi vào mùa hè 

Bão, Lụt 

Thôn 12 152 

*Vật chất: 

- Có 31 hộ dân có ao nuôi 

cá ngay trong vườn khi 

ngập lụt rất nguy hiểm cho 

trẻ em 

- 100% Trường học chưa có 

điều kiện để dạy bơi cho 

học sinh 

- Không có nơi để trẻ em 

tập bơi 

- Khu dân cư cách trường 

học 1,5km 

*Vật chất: 

- Giao thông đến trường 

thuận lợi 

Nguy cơ đuối 

nước cao 

Cao 

học sinh 

thiếu kỹ 

năng, kiến 

thức về 

PCTT 

*Tổ chức, Xã hội 

- Chưa có các lớp học ngoại 

khóa PCTT 

 

*Tổ chức, Xã hội 

- Có thông báo cho phụ 

huynh và học sinh khi có 

thiên tai 

- Có sự chỉ đạo của UBND 

xã 
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*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- Học sinh chưa được được 

học về PCTT vàsơ cấp cứu  

- 95% học sinh chưa biết 

bơi 

- 90% chưa chúýđến việc 

cho con học bơi. 

 

*Nhận thức, Kinh nghiệm: 

- 5% biết bơi (tự hoc) 

- Phụ huynh học sinh quan 

tâm đưa đón con em đến 

trường 

- 10% phụ huynh cho con em 

đi học bơi vào mùa hè 

 

8. Rừng (xã không có rừng NM) 

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐK

H 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

TTDBTT Năng lực PCTT TƯBĐKH 

(Kỹ năng, công nghệ kỹ 

thuật áp dụng)  

Rủi ro thiên 

tai/BĐKH 

Mức độ 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Thôn ...      

 Thôn….      

…. Ghi chú khác 

 

9. Trồng trọt 

Loại hình 

thiên tai 

BĐKH 

Tên 

thôn 

Tổng số 

hộ 

Tình trạng DB tổn 

thương (Bất lợi, yếu, 

thiếu) 

Năng lực PCTT từ BĐKH 

(Kỹ năng CN, KT áp dụng 
Rủi ro thiên tai 

Mức độ (Cao, 

Trung bình, 

yếu 

Bão, Lụt Thôn 1 115  

 

* *Vật chất:: 

- Đất  lúa: 70% đất khó tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 70% khó 

tiêu thoát nước 

- Thủy lợi: Hệ thống tiêu 

thoát nước kém phụ thuộc 

vào triều cường và cống 

trần trên kênh Ngang Bắc 

 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 30% đất dễ tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 30% dễ tiêu 

thoát nước. 

- Thủy lợi: Thủy lợi Có HTX 

điều tiết nước, bơm cục bộ 

và hệ thống kênh mương 

được nạo vét thông thoáng 

trước mùa mưa bão. 

- Lúa bị ngập 

úng chết khi 

mới cấy, rau 

màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh 

- Rau màu giảm 

sinh trưởng khi 

mưa lụt xảy ra. 

- Ngập lụt lúa bị 

mọc mầm và 

đổ non ở giai 

đoạn lúa chín 

gần thu hoạch. 

- Sâu bệnh phát 

sinh sau mưa 

lũ. 

Cao:  

(do đất sản 

xuất ở vị trí 

úng trũng, hệ 

thống bơm 

nước chống lụt 

của HTX chưa 

đáp ứng). 

* Tổ chức xã hội: 

- Việc điều hành, tổ chức 

lực lượng tiêu thoát nước 

của xóm còn yếu. 

- Hệ thống kênh mương, 

phai cống của HTX quản 

lý bị xuống cấp dẫn đến 

khó khăn trong trong tiêu 

úng. 

*Tổ chức xã hội: 

- Thôn có 110/115 hộ sx Lúa 

mùa và sx rau màuhôn có  

- UBND xã đến HTX đến 

xóm. 

- HTX có đủ khâu dịch vụ 

như:  nước, phân bón, 

giống, thuốc bảo vệ thực 

vật để cung ứng cho hộ dân 

khi xảy ra lụt bị thiệt hại. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- 20% hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng để tiêu 

thoát nước khi ngập lụt; 

- 30% hộ chưa tuân thủ lịch 

thời vụ, Áp dụng KHKT 

còn yếu. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống lụt bão. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- 80% hộ quan tâm đến đồng 

ruộng khi có lụt xảy ra họ 

chủ động tiêu thoát nước. 

- 70% hộ tuân thủ theo lịch 

thời vụ và 90% có kinh 

nghiệm trong sản xuất, phát 

hiện sâu bệnh kịp thời. 
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Hạn hán 

và Rét 

đậm rét 

hại 

Thôn 1 115 *Vật chất:: 

- Đất lúa: 30% đất ở tình 

trạng cao dễ bị hạn hán. 

- Đất rau màu: 30% dễ bị 

hạn hán khó tưới nước 

- Thủy lợi: Không có 

nguồn nước dự trữ để 

chống hạn. 

- 100% DT sản xuất có thể 

bị chết rét nếu gặp rét 

đậm, rét hại kèo dài. 

*Vật chất:: 

- Đất lúa: 70% đất chủ động 

tưới khi có hạn. 

- Đất rau màu: 70% chủ 

động tưới khi có hạn. 

- Thủy lợi: Hệ thống kênh 

mương đảm bảo cho việc 

tưới nước. 

- Lúa bị khô hạn 

chết khi mới 

cấy, rau màu 

mới gieo trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh 

trưởng khi hạn 

hán xảy ra dẫn 

đến giảm năng 

suất. 

- Sâu bệnh dễ 

xâm nhập khi 

hạn hán xảy ra. 

 

- Chết lúa và cây 

con khi bị rét 

đậm, rét hại 

kéo dài. 

- Giảm sinh 

trưởng, giảm 

năng suất 

Thấp 

(do đất đai ở vị 

trí thấp, trên 

địa bàn chỉ có 

1 trạm bơm, 

không đủ để 

bơm nước 

chống hạn) 

 

 

 

 

 

 

Trung bình 

(đã áp dụng 

được một số 

biện pháp 

phòng chống 

rét do tổ chức 

phát động) 

* Tổ chức xã hội: 

- Thôn có 115 hộ thì 110 

hộ sản xuất Lúa mùa và 

rau màu 

- Nguồn nước bị nhiễm 

mặn xâm thực, chưa có 

hồ chứa nước ngọt dự trữ 

nước để cung cấp khi hạn 

hạn.  

- 70% phụ nữ tham gia sản 

xuất nông nghiệp và đảm 

nhiệm công việc geo cấy, 

chăm sóc và phun thuốc 

trừ sâu. Năng nóng dễ bị 

ảnh hưởng đến sức khoẻ   

*Tổ chức xã hội: 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm đắp bờ giữ 

nước, 

- Hệ thống kênh mương bơm 

nước chống hạn ở vùng 

khô hạn, xin cấp nước từ xí 

nghiệp thủy nông huyện. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- 10% hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng đắp bờ 

giữ nước. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống hạn. 

- 20% hộ chưa áp dụng 

KHKT vào các biện pháp 

chống rét vào sản xuất. 

- 40% hộ chưa chủ động 

theo sát cảnh báo và tình 

hình thời tiết để tránh rét 

cho cây trồng. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- 90% hộ đã chủ động liên 

kết với xóm, HTX để giữ 

nước trên ruộng, kênh 

mương, dùng máy bơm gia 

đình bơm nước ở những 

nơi có điều kiện. 

- HTX cung ứng giống gieo 

lại và công tác tổ chức chỉ 

đạo sản xuất rất sát sao. 

- 80% hộ đã được phổ biến 

kiến thức của cấp trên và 

đã áp dụng vào sản xuất. 

- 60% hộ chủ động tiếp thu 

kiến thức và cập nhật tình 

hình thời tiết để phòng 

tránh rét cho cây trồng. 

Bão, Lụt Thôn 2 110  *Vật chất:: 

- Đất lúa: 70% đất khó tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 60% khó 

tiêu thoát nước 

- Thủy lợi: Hệ thống tiêu 

thoát nước phụ thuộc vào 

triều cường và hệ thống 

phai, cống. 

 

*Vật chất:: 

- Đất lúa: 300% đất dễ tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 40% dễ tiêu 

thoát nước 

- Thủy lợi: Thủy lợi Có HTX 

điều tiết nước, bơm cục bộ 

và hệ thống kênh mương 

được nạo vét thông thoáng 

trước mùa mưa bão. 

- Lúa bị ngập 

úng chết khi 

mới cấy, rau 

màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh 

trưởng khi mưa 

lụt xảy ra dẫn 

đến giảm năng 

suất. 

- Ngập lụt làm 

lúa bị mọc 

mầm và đổ non 

ở giai đoạn lúa 

chín và thu 

Cao 

(do đất sản 

xuất ở vị trí 

thấp, hệ thống 

bơm nước 

chống úng của 

HTX chưa 

đáp ứng, còn 

phụ thuộc vào 

xã bên cạnh) 

* Tổ chức xã hội: 

- Việc điều hành, tổ chức 

lực lượng tiêu thoát nước 

của xóm còn yếu. 

- Hệ thống kênh mương, 

phai cống của HTX quản 

lý bị xuống cấp. 

*Tổ chức xã hội: 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm. 

- HTX có đủ khâu dịch vụ 

như:  nước, phân bón, 

giống, thuốc bảo vệ thực 
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vật để cung ứng cho hộ dân 

khi xảy ra lụt bị thiệt hại. 

hoạch. 

- Sâu bệnh gây 

hại sau mưa lũ. * Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng để tiêu 

thoát nước khi ngập lụt; 

Chưa sx theo lịc thời vụ. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống lụt bão. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Đa số các hộ quan tâm đến 

đồng ruộng khi có lụt xảy 

ra họ chủ động tiêu thoát 

nước. 

- Căn cứ tình hình thời tiết 

nhân dân chủ động thu 

hoạch với tinh thần “xanh 

nhà hơn già đồng” 

Hạn hán 

và rét đậm 

rét hại 

Thôn 2 110  *Vật chất:: 

- Đất lúa: 30% đất ở tình 

trạng cao dễ bị hạn hán. 

- Đất rau màu: 60% dễ bị 

hạn hán khó tưới nước 

- Thủy lợi: Không có 

nguồn nước dự trữ để 

chống hạn. 

- 100% DT sản xuất có thể 

bị chết rét nếu gặp rét 

đậm, rét hại kèo dài. 

*Vật chất:: 

- Đất lúa: 70% đất chủ động 

tưới khi có hạn. 

- Đất rau màu: 40% chủ 

động tưới khi có hạn. 

- Thủy lợi: Hệ thống kênh 

mương đảm bảo cho việc 

tưới nước. 

- Lúa bị khô hạn 

chết khi mới 

cấy, rau màu 

mới gieo trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh 

trưởng khi hạn 

hán xảy ra dẫn 

đến giảm năng 

suất. 

- Sâu bệnh dễ 

xâm nhập khi 

hạn hán xảy ra. 

 

 

 

- Chết lúa và cây 

con khi bị rét 

đậm, rét hại 

kéo dài. 

- Giảm sinh 

trưởng, giảm 

năng suất 

Thấp 

(do đất đai ở 

vị trí thấp, khi 

hạn hán dễ 

bơm nước từ 

kênh ngang 

bắc lên chống 

hạn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung bình 

(đã áp dụng 

được một số 

biện pháp 

phòng chống 

rét do tổ chức 

phát động) 

* Tổ chức xã hội: 

- HTX chưa có đủ phương 

tiện phục vụ bơm nước 

chống hạn. 

- Nguồn nước bị nhiễm 

mặn xâm thực, chưa có 

hồ chứa nước ngọt dự trữ 

nước để cung cấp khi hạn 

hạn. 

*Tổ chức xã hội: 

- Thôn có 100 /110 hộ sx 

Lúa mùa và sx rau màu 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm đắp bờ giữ 

nước, hệ thống kênh 

mương bơm nước chống 

hạn ở vùng khô hạn 

- Có kế hoạch xin cấp nước 

từ xí nghiệp thủy nông 

huyện. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng đắp bờ 

giữ nước. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống hạn. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Đa số các hộ đã chủ động 

liên kết với xóm, HTX để 

giữ nước trên ruộng, kênh 

mương, dùng máy bơm gia 

đình bơm nước ở những 

nơi có điều kiện. 

Bão, Lụt Thôn 3 120  

 

*Vật chất:: 

- Đất lúa: 70% đất khó tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 70% khó 

tiêu thoát nước 

- Thủy lợi: Hệ thống tiêu 

thoát nước phụ thuộc vào 

triều cường và cống ở xã 

bên cạnh. 

 

*Vật chất:: 

- Đất lúa: 30% đất dễ tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 30% dễ tiêu 

thoát nước 

- Thủy lợi: Thủy lợi Có HTX 

điều tiết nước, bơm cục bộ 

và hệ thống kênh mương 

được nạo vét thông thoáng 

trước mùa mưa bão. 

- Lúa bị ngập 

úng chết khi 

mới cấy, rau 

màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh 

trưởng khi mưa 

lụt xảy ra dẫn 

đến giảm năng 

suất. 

- Ngập lụt làm 

lúa bị mọc 

mầm và đổ non 

ở giai đoạn lúa 

chín và thu 

hoạch. 

- Sâu bệnh gây 

Cao 

(do đất sản 

xuất ở vị trí 

thấp, hệ thống 

bơm nước 

chống úng của 

HTX chưa 

đáp ứng, còn 

phụ thuộc vào 

xã bên cạnh). 

* Tổ chức xã hội: 

- 100% hộ sản xuất lúa và 

hoa màu (120/120 hộ) 

- Việc điều hành, tổ chức 

lực lượng tiêu thoát nước 

của xóm còn yếu. 

- Hệ thống kênh mương, 

phai cống của HTX quản 

lý bị xuống cấp. 

*Tổ chức xã hội: 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm. 

- HTX có đủ khâu dịch vụ 

như:  nước, phân bón, 

giống, thuốc bảo vệ thực 

vật để cung ứng cho hộ dân 

khi xảy ra lụt bị thiệt hại. 
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* Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng để tiêu 

thoát nước khi ngập lụt. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống lụt bão. 

- Nhân dân còn cơ cấu 

nhiều loại giống vào sản 

xuất, nên cây không sinh 

trưởng phát triển đồng 

đều. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Đa số các hộ quan tâm đến 

đồng ruộng khi có lụt xảy 

ra họ chủ động tiêu thoát 

nước. 

hại sau mưa lũ. 

Hạn hán 

và Rét 

đậm rét 

hại 

Thôn 3 120  

 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 30% đất ở tình 

trạng cao dễ bị hạn hán. 

- Đất rau màu: 40% dễ bị 

hạn hán khó tưới nước 

- Thủy lợi: Không có 

nguồn nước dự trữ để 

chống hạn. 

- 100% DT sản xuất có thể 

bị chết rét nếu gặp rét 

đậm, rét. 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 70% đất chủ động 

tưới khi có hạn. 

- Đất rau màu: 60% chủ 

động tưới khi có hạn. 

- Thủy lợi: Hệ thống kênh 

mương đảm bảo cho việc 

tưới nước. 

- Lúa bị khô hạn 

chết khi mới 

cấy, rau màu 

mới gieo trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh 

trưởng khi hạn 

hán xảy ra dẫn 

đến giảm năng 

suất. 

- Sâu bệnh dễ 

xâm nhập khi 

hạn hán xảy ra. 

Thấp 

(do đất đai ở 

vị trí thấp, khi 

hạn hán dễ 

bơm nước từ 

kênh ngang 

bắc lên chống 

hạn). 

* Tổ chức xã hội: 

- HTX chưa có đủ phương 

tiện phục vụ bơm nước 

chống hạn. 

- Nguồn nước bị nhiễm 

mặn xâm thực, chưa có 

hồ chứa nước ngọt dự trữ 

nước để cung cấp khi hạn 

hạn. 

*Tổ chức xã hội: 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm đắp bờ giữ 

nước, hệ thống kênh 

mương bơm nước chống 

hạn ở vùng khô hạn 

- Có kế hoạch xin cấp nước 

từ xí nghiệp thủy nông 

huyện. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- 15% hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng đắp bờ 

giữ nước. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống hạn. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- 85% hộ đã chủ động liên 

kết với xóm, HTX để giữ 

nước trên ruộng, kênh 

mương, dùng máy bơm gia 

đình bơm nước ở những 

nơi có điều kiện. 

Bão, Lụt Thôn 4  255 

 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 30% đất khó tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 5% khó tiêu 

thoát nước 

- Thủy lợi: Hệ thống tiêu 

thoát nước phụ thuộc vào 

triều cường và cống trần 

ở thôn 2  và hệ thông 

sông của xã. 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 70% đất dễ tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 95% dễ tiêu 

thoát nước 

- Thủy lợi: Thủy lợi Có HTX 

điều tiết nước, bơm cục bộ 

và hệ thống kênh mương 

được nạo vét thông thoáng 

trước mùa mưa bão. 

- Lúa bị ngập úng 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh trưởng 

khi mưa lụt xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Ngập lụt làm lúa 

bị mọc mầm và 

đổ non ở giai 

đoạn lúa chín và 

thu hoạch. 

- Sâu bệnh gây hại 

sau mưa lũ. 

Thấp 

(do đất đai 

cao ráo, hệ 

thống thủy 

lợi được làm 

thông 

thoáng, 

người dân có 

tinh thần 

chống lụt 

cao). * Tổ chức xã hội: 

- Việc điều hành, tổ chức 

lực lượng tiêu thoát nước 

của xóm còn yếu. 

- Hệ thống kênh mương, 

phai cống của HTX quản 

lý bị xuống cấp. 

*Tổ chức xã hội: 

- Có 206 hộ sx Lúa mùa và 

20 hộ SX rau màu 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm. 

- HTX có đủ khâu dịch vụ 

như:  nước, phân bón, 

giống, thuốc bảo vệ thực 

vật để cung ứng cho hộ dân 
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khi xảy ra lụt bị thiệt hại. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng để tiêu 

thoát nước khi ngập lụt. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống lụt bão. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Đa số các hộ quan tâm đến 

đồng ruộng khi có lụt xảy 

ra họ chủ động tiêu thoát 

nước. 

Hạn hán 

và Rét 

Thôn 4  *Vật chất:: 

- Đất lúa: 70% đất ở tình 

trạng cao dễ bị hạn hán. 

- Đất rau màu: 95% dễ bị 

hạn hán khó tưới nước 

- Thủy lợi: Không có 

nguồn nước dự trữ để 

chống hạn. 

- 100% DT sản xuất có thể 

bị chết rét nếu gặp rét 

đậm, rét hại kèo dài. 

*Vật chất:: 

- Đất lúa: 30% đất chủ động 

tưới khi có hạn. 

- Đất rau màu: 5% chủ động 

tưới khi có hạn. 

- Thủy lợi: Hệ thống kênh 

mương đảm bảo cho việc 

tưới nước. 

- Lúa bị khô hạn 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh trưởng 

khi hạn hán xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Sâu bệnh dễ xâm 

nhập khi hạn hán 

xảy ra. 

- Chết lúa và cây 

con khi bị rét 

đậm, rét hại kéo 

dài. 

- Giảm sinh 

trưởng, giảm 

năng suất 

Thấp 

(do đất đai 

cao ráo, hệ 

thống thủy 

lợi được làm 

thông 

thoáng, 

người dân có 

tinh thần 

chống lụt 

cao). 

* Tổ chức xã hội: 

- HTX chưa có đủ phương 

tiện phục vụ bơm nước 

chống hạn. 

- Nguồn nước bị nhiễm 

mặn xâm thực, chưa có 

hồ chứa nước ngọt dự trữ 

nước để cung cấp khi hạn 

hạn. 

- 40% hộ đã có thông báo, 

khuyến cáo kỹ thuật để 

phòng chống rét nhưng 

một số hộ dân sản xuất 

không áp dụng. 

*Tổ chức xã hội: 

- Có 206 hộ sx Lúa mùa và 

20 hộ sx hoa màu 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm đắp bờ giữ 

nước, hệ thống kênh 

mương bơm nước chống 

hạn ở vùng khô hạn, xin 

cấp nước từ xí nghiệp thủy 

nông huyện. 

- 60% hộ có ý thức và kinh 

nghiệm chống rét cho cây 

trồng 

* Kiến thức, nhận thức: 

- 15% hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng đắp bờ 

giữ nước. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống hạn. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- 85% hộ đã chủ động liên 

kết với xóm, HTX để giữ 

nước trên ruộng, kênh 

mương, dùng máy bơm gia 

đình bơm nước ở những 

nơi có điều kiện. 

Bão, Lụt Thôn 5  * *Vật chất:: 

- Đất lúa: 20% đất khó tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 50% khó 

tiêu thoát nước 

- Thủy lợi: Hệ thống tiêu 

thoát nước phụ thuộc vào 

triều cường và cống trần 

ở thôn 2  và thôn 7 

 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 80% đất dễ tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 50% dễ tiêu 

thoát nước 

- Thủy lợi: Thủy lợi Có HTX 

điều tiết nước, bơm cục bộ 

và hệ thống kênh mương 

được nạo vét thông thoáng 

trước mùa mưa bão. 

- Lúa bị ngập úng 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh trưởng 

khi mưa lụt xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Ngập lụt làm lúa 

bị mọc mầm và 

đổ non ở giai 

đoạn lúa chín và 

thu hoạch. 

- Sâu bệnh gây hại 

sau mưa lũ. 

Thấp 

(do đất đai 

cao ráo, hệ 

thống thủy 

lợi được làm 

thông 

thoáng, 

người dân có 

tinh thần 

chống lụt 

cao). 

 
* Tổ chức xã hội: 

- Việc điều hành, tổ chức 

lực lượng tiêu thoát nước 

của xóm còn yếu. 

- Hệ thống kênh mương, 

phai cống của HTX quản 

lý bị xuống cấp. 

*Tổ chức xã hội: 

- 120 hộ sản xuất lúa và130 

hộ SX hoa màu 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm. 

- HTX có đủ khâu dịch vụ 

như:  nước, phân bón, 

giống, thuốc bảo vệ thực 

vật để cung ứng cho hộ dân 
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khi xảy ra lụt bị thiệt hại. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng để tiêu 

thoát nước khi ngập lụt. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống lụt bão. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Đa số các hộ quan tâm đến 

đồng ruộng khi có lụt xảy 

ra họ chủ động tiêu thoát 

nước. 

Hạn hán 

và Rét 

Thôn 5 120 hộ 

Lúa 

mùa 

130 hộ 

hoa màu 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 80% đất ở tình 

trạng cao dễ bị hạn hán. 

- Đất rau màu: 50% dễ bị 

hạn hán khó tưới nước 

- Thủy lợi: Không có 

nguồn nước dự trữ để 

chống hạn. 

- 100% DT sản xuất có thể 

bị chết rét nếu gặp rét 

đậm, rét hại kèo dài. 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 20% đất chủ động 

tưới khi có hạn. 

- Đất rau màu: 50% chủ 

động tưới khi có hạn. 

- Thủy lợi: Hệ thống kênh 

mương đảm bảo cho việc 

tưới nước. 

- Lúa bị khô hạn 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh trưởng 

khi hạn hán xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Sâu bệnh dễ xâm 

nhập khi hạn hán 

xảy ra. 

- Chết lúa và cây 

con khi bị rét 

đậm, rét hại kéo 

dài. 

- Giảm sinh 

trưởng, giảm 

năng suất 

Thấp 

Do đất đai 

cao ráo, hệ 

thống thủy 

lợi được làm 

thông 

thoáng, 

người dân có 

tinh thần 

chống lụt 

cao và áp 

dụng được 

một số biện 

pháp phòng 

chống rét . 

* Tổ chức xã hội: 

- HTX chưa có đủ phương 

tiện phục vụ bơm nước 

chống hạn. 

- Nguồn nước bị nhiễm 

mặn xâm thực, chưa có 

hồ chứa nước ngọt dự trữ 

nước để cung cấp khi hạn 

hạn. 

- Đã có thông báo, khuyến 

cáo kỹ thuật để phòng 

chống rét nhưng một số 

hộ dân sản xuất không áp 

dụng. 

*Tổ chức xã hội: 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm đắp bờ giữ 

nước, hệ thống kênh 

mương bơm nước chống 

hạn ở vùng khô hạn, xin 

cấp nước từ xí nghiệp thủy 

nông huyện. 

- UBND – HTX đã có thông 

báo, khuyến cáo để nhân 

dân áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật vào chống rét (che 

phủ ni lon cho mạ, bón 

phấn, gieo cấy lại, cung 

ứng giống gieo lại). 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng đắp bờ 

giữ nước. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống hạn. 

- 20% hộ còn chủ quan 

chưa áp dụng KHKT vào 

các biện pháp chống rét 

vào sản xuất. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- 80%  hộ đã chủ động liên 

kết với xóm, HTX để giữ 

nước trên ruộng, kênh 

mương, dùng máy bơm gia 

đình bơm nước ở những 

nơi có điều kiện. 

- 80% hộ có ý thức và kiến 

thức áp dụng cách chống 

rét cho cây trồng. 

Bão, Lụt Thôn 6 245  

 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 30% đất khó tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 30% khó 

tiêu thoát nước 

- Thủy lợi: Hệ thống tiêu 

thoát nước phụ thuộc vào 

triều cường và cống trần 

ở thôn 1  và kênh sông xã 

 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 70% đất dễ tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 70% dễ tiêu 

thoát nước 

- Thủy lợi: Thủy lợi Có HTX 

điều tiết nước, bơm cục bộ 

và hệ thống kênh mương 

được nạo vét thông thoáng 

trước mùa mưa bão. 

- Lúa bị ngập úng 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh trưởng 

khi mưa lụt xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Ngập lụt làm lúa 

bị mọc mầm và 

đổ non ở giai 

đoạn lúa chín và 

Thấp 

(do đất đai 

cao ráo, hệ 

thống thủy 

lợi được làm 

thông 

thoáng, 

người dân có 

tinh thần 

chống lụt 

cao. * Tổ chức xã hội: 

- Việc điều hành, tổ chức 

lực lượng tiêu thoát nước 

của xóm còn yếu. 

*Tổ chức xã hội: 

- Thôn có 195 hộ SX Lúa 

Mùa và 30 hộ SX hoa màu 

- Có sự vào cuộc điều hành 
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- Hệ thống kênh mương, 

phai cống của HTX quản 

lý bị xuống cấp. 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm. 

- HTX có đủ khâu dịch vụ 

như:  nước, phân bón, 

giống, thuốc bảo vệ thực 

vật để cung ứng cho hộ dân 

khi xảy ra lụt bị thiệt hại. 

thu hoạch. 

- Sâu bệnh gây hại 

sau mưa lũ. 

*Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng để tiêu 

thoát nước khi ngập lụt. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống lụt bão. 

*Kiến thức, nhận thức: 

- Đa số các hộ quan tâm đến 

đồng ruộng khi có lụt xảy 

ra họ chủ động tiêu thoát 

nước. 

Hạn hán 

và Rét 

đậm 

Thôn 6 245  

 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 70% đất ở tình 

trạng cao dễ bị hạn hán. 

- Đất rau màu: 70% dễ bị 

hạn hán khó tưới nước 

- Thủy lợi: Không có 

nguồn nước dự trữ để 

chống hạn. 

- 100% DT sản xuất có thể 

bị chết rét nếu gặp rét 

đậm, rét hại kèo dài. 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 30% đất chủ động 

tưới khi có hạn. 

- Đất rau màu: 30% chủ 

động tưới khi có hạn. 

- Thủy lợi: Hệ thống kênh 

mương đảm bảo cho việc 

tưới nước. 

- Lúa bị khô hạn 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh trưởng 

khi hạn hán xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Sâu bệnh dễ xâm 

nhập khi hạn hán 

xảy ra 

 

 

- Chết lúa và cây 

con khi bị rét 

đậm, rét hại kéo 

dài. 

- Giảm sinh 

trưởng, giảm 

năng suất. 

Cao 

(do đất sản 

xuất ở vị trí 

cao, hệ 

thống bơm 

nước chống 

hạn của 

HTX chưa 

đáp ứng, 

không có 

nước ngọt 

dự trữ 

 

 

Trung bình 

(Đã áp dụng 

được một số 

biện pháp 

phòng chống 

rét do tổ 

chức phát 

động) 

* Tổ chức xã hội: 

- HTX chưa có đủ phương 

tiện phục vụ bơm nước 

chống hạn. 

- Nguồn nước bị nhiễm 

mặn xâm thực, chưa có 

hồ chứa nước ngọt dự trữ 

nước để cung cấp khi hạn 

hạn.  

*Tổ chức xã hội: 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm đắp bờ giữ 

nước, hệ thống kênh 

mương bơm nước chống 

hạn ở vùng khô hạn, xin 

cấp nước từ xí nghiệp thủy 

nông huyện. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng đắp bờ 

giữ nước. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống hạn. 

- 20% hộ còn chủ quan 

mặc dù đã có thông báo, 

khuyến cáo kỹ thuật để 

phòng chống rét nhưng 

không áp dụng. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Đa số các hộ đã chủ động 

liên kết với xóm, HTX để 

giữ nước trên ruộng, kênh 

mương, dùng máy bơm gia 

đình bơm nước ở những 

nơi có điều kiện. 

- 80% hộ tuần thủ thông báo 

và khuyến cáo của UBND 

– HTX và  áp dụng các 

biện pháp kỹ thuật vào 

chống rét (che phủ ni lon 

cho mạ, bón phấn, gieo cấy 

lại, cung ứng giống gieo 

lại). 

Bão, Lụt Thôn 7 172  * *Vật chất:: 

- Đất lúa: 70% đất khó tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 40% khó 

tiêu thoát nước 

- Thủy lợi: Hệ thống tiêu 

thoát nước phụ thuộc vào 

triều cường và cống trần 

ở thôn 11; thôn 2 và kênh 

sông xã 

 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 30% đất dễ tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 60% dễ tiêu 

thoát nước 

- Thủy lợi: Thủy lợi Có HTX 

điều tiết nước, bơm cục bộ 

và hệ thống kênh mương 

được nạo vét thông thoáng 

trước mùa mưa bão. 

- Lúa bị ngập úng 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh trưởng 

khi mưa lụt xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Ngập lụt làm lúa 

Cao  

(do đất sản 

xuất ở vị trí 

thấp, hệ 

thống kênh 

mương, cầu 

cống chưa 

đáp ứng, còn 

phụ thuộc 

các xóm bên 

cạnh) 
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* Tổ chức xã hội: 

- Việc điều hành, tổ chức 

lực lượng tiêu thoát nước 

của xóm còn yếu. 

- Hệ thống kênh mương, 

phai cống của HTX quản 

lý bị xuống cấp. 

*Tổ chức xã hội: 

- 145 Sx Lúa Mùa và 80 hộ 

sx hoa màu và lúa 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm. 

- HTX có đủ khâu dịch vụ 

như:  nước, phân bón, 

giống, thuốc bảo vệ thực 

vật để cung ứng cho hộ dân 

khi xảy ra lụt bị thiệt hại. 

bị mọc mầm và 

đổ non ở giai 

đoạn lúa chín và 

thu hoạch. 

- Sâu bệnh gây hại 

sau mưa lũ. 

 

 

- Chết lúa và cây 

con khi bị rét 

đậm, rét hại kéo 

dài. 

- Giảm sinh 

trưởng, giảm 

năng suất. 

 

 

 

 

 

Trung bình 

(Đã áp dụng 

được một số 

biện pháp 

phòng chống 

rét do tổ 

chức phát 

động) 
* Kiến thức, nhận thức: 

- 25% hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng để tiêu 

thoát nước khi ngập lụt. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống lụt bão. 

- 20% hộ còn chủ quan 

mặc dù đã có thông báo, 

khuyến cáo kỹ thuật để 

phòng chống rét nhưng 

không áp dụng. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- 75% hộ có ý thức và quan 

tâm đến đồng ruộng khi có 

lụt xảy ra họ chủ động tiêu 

thoát nước. 

- 80% hộ có ý thức và kiến 

thức áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật vào chống rét (che 

phủ ni lon cho mạ, bón 

phấn, gieo cấy lại, cung 

ứng giống gieo lại). 

Hạn hán 

và Rét 

đậm rét 

hại 

Thôn 7 172  * *Vật chất:: 

- Đất lúa: 30% đất ở tình 

trạng cao dễ bị hạn hán. 

- Đất rau màu: 60% dễ bị 

hạn hán khó tưới nước 

- Thủy lợi: Không có 

nguồn nước dự trữ để 

chống hạn. 

- 100% DT sản xuất có thể 

bị chết rét nếu gặp rét 

đậm, rét hại kèo dài. 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 70% đất chủ động 

tưới khi có hạn. 

- Đất rau màu: 40% chủ 

động tưới khi có hạn. 

- Thủy lợi: Hệ thống kênh 

mương đảm bảo cho việc 

tưới nước. 

- Lúa bị khô hạn 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh trưởng 

khi hạn hán xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Sâu bệnh dễ xâm 

nhập khi hạn hán 

xảy ra. 

 

 

 

 

 

 

 

- Chết lúa và cây 

con khi bị rét 

đậm, rét hại kéo 

dài. 

- Giảm sinh 

trưởng, giảm 

năng suất. 

Thấp 

(do đất đai 

có vị trí 

thuận lợi cho 

việc bơm 

nước chống 

hạn, hệ 

thống thủy 

lợi được làm 

thông 

thoáng, 

người dân có 

tinh thần 

chống hạn 

cao). 

 

Trung bình 

(Đã áp dụng 

được một số 

biện pháp 

phòng chống 

rét do tổ 

chức phát 

động) 

* Tổ chức xã hội: 

- HTX chưa có đủ phương 

tiện phục vụ bơm nước 

chống hạn. 

- Nguồn nước bị nhiễm 

mặn xâm thực, chưa có 

hồ chứa nước ngọt dự trữ 

nước để cung cấp khi hạn 

hạn. 

* Tổ chức xã hội: 

- Có 145 hộ sx Lúa mùa 

và 105 hộ hoa màu vụ 

đông và vụ xuân 

* Kiến thức, nhận thức: 

- 30% hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng đắp bờ 

giữ nước. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống hạn. 

- Hộ phụ nữ làm chủ hộ 20 

hộ; hộ sản xuất có lao 

động là người cao tuổi 92 

hộ. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- 70% hộ đã chủ động liên 

kết với xóm, HTX để giữ 

nước trên ruộng, kênh 

mương, dùng máy bơm gia 

đình bơm nước ở những 

nơi có điều kiện. 

Bão, Lụt Thôn 8 239  * *Vật chất:: 

- Đất lúa: 50% đất khó tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 40% khó 

tiêu thoát nước 

- Thủy lợi: Hệ thống tiêu 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 50% đất dễ tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 60% dễ tiêu 

thoát nước. 

- Thủy lợi: Thủy lợi Có HTX 

- Lúa bị ngập úng 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

Trung bình 

(do đất sản 

xuất ở vị trí 

úng trũng 

50%, hệ 

thống bơm 
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thoát nước phụ thuộc vào 

triều cường và cống trần 

ở thôn 2  và Kênh An thái 

 

điều tiết nước, bơm cục bộ 

và hệ thống kênh mương 

được nạo vét thông thoáng 

trước mùa mưa bão. 

giảm sinh trưởng 

khi mưa lụt xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Ngập lụt làm lúa 

bị mọc mầm và 

đổ non ở giai 

đoạn lúa chín và 

thu hoạch. 

- Sâu bệnh gây hại 

sau mưa lũ. 

nước chống 

úng của 

HTX chưa 

đáp ứng, 

người nông 

dân còn chủ 

quan trong 

việc chống 

hạn) 

* Tổ chức xã hội: 

- Việc điều hành, tổ chức 

lực lượng tiêu thoát nước 

của xóm còn yếu. 

- Hệ thống kênh mương, 

phai cống của HTX quản 

lý bị xuống cấp. 

*Tổ chức xã hội: 

- Có 200/239 hộ sx Lúa mùa 

và 30 hộ sx hoa màu 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm. 

- HTX có đủ khâu dịch vụ 

như:  nước, phân bón, 

giống, thuốc bảo vệ thực 

vật để cung ứng cho hộ dân 

khi xảy ra lụt bị thiệt hại. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- 20% hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng để tiêu 

thoát nước khi ngập lụt. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống lụt bão. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- 80% hộ có ý thức và quan 

tâm đến đồng ruộng khi có 

lụt xảy ra họ chủ động tiêu 

thoát nước. 

Hạn hán 

và Rét 

đậm rét 

hại 

Thôn 8  * *Vật chất:: 

- Đất lúa: 50% đất ở tình 

trạng cao dễ bị hạn hán. 

- Đất rau màu: 60% dễ bị 

hạn hán khó tưới nước 

- Thủy lợi: Không có 

nguồn nước dự trữ để 

chống hạn. 

- 100% DT sản xuất có thể 

bị chết rét nếu gặp rét 

đậm, rét hại kèo dài. 

 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 50% đất chủ động 

tưới khi có hạn. 

- Đất rau màu: 40% chủ 

động tưới khi có hạn. 

- Thủy lợi: Hệ thống kênh 

mương đảm bảo cho việc 

tưới nước. 

- Lúa bị khô hạn 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh trưởng 

khi hạn hán xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Sâu bệnh dễ xâm 

nhập khi hạn hán 

xảy ra. 

 

- Chết lúa và cây 

con khi bị rét 

đậm, rét hại kéo 

dài. 

- Giảm sinh 

trưởng, giảm 

năng suất 

Cao 

(do đất đai ở 

vik trí cao 

nên khó 

tưới, hệ 

thống thủy 

lợi chưa đáp 

ứng được 

yêu cầu, 

 

 

 

 

Trung bình 

(đã áp dụng 

được một số 

biện pháp 

phòng chống 

rét do tổ 

chức phát 

động) 

* Tổ chức xã hội: 

- HTX chưa có đủ phương 

tiện phục vụ bơm nước 

chống hạn. 

- Nguồn nước bị nhiễm 

mặn xâm thực, chưa có 

hồ chứa nước ngọt dự trữ 

nước để cung cấp khi hạn 

hạn. 

*Tổ chức xã hội: 

- Có 200 hộ sx Lúa mùa và 

30 hộ hoa màu 

- UBND và HTX điều hành 

thôn đắp bờ giữ nước, hệ 

thống kênh mương bơm 

nước chống hạn ở vùng 

khô hạn, xin cấp nước từ xí 

nghiệp thủy nông huyện. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng đắp bờ 

giữ nước. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống hạn. 

- 30% hộ còn chủ quan 

mặc dù đã có thông báo, 

khuyến cáo kỹ thuật để 

phòng chống rét nhưng 

không áp dụng. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Đa số các hộ đã chủ động 

liên kết với xóm, HTX để 

giữ nước trên ruộng, kênh 

mương, dùng máy bơm gia 

đình bơm nước ở những 

nơi có điều kiện. 

- 70% hộ có ý thức và kiến 

thức áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật vào chống rét (che 

phủ ni lon cho mạ, bón 

phấn, gieo cấy lại, cung 

ứng giống gieo lại). 

Bão, Lụt Thôn 9 240  * *Vật chất:: 

- Đất lúa: 20% đất khó tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 50% khó 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 80% đất dễ tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 50% dễ tiêu 

- Lúa bị ngập úng 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

Thấp 

(do đất sản 

xuất ở vị trí 

cao, hệ 
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tiêu thoát nước 

- Thủy lợi: Hệ thống tiêu 

thoát nước phụ thuộc vào 

triều cường và cống trần 

ở thôn 7 và thôn 11 

 

thoát nước 

- Thủy lợi: Thủy lợi Có HTX 

điều tiết nước, bơm cục bộ 

và hệ thống kênh mương 

được nạo vét thông thoáng 

trước mùa mưa bão. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh trưởng 

khi mưa lụt xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Ngập lụt làm lúa 

bị mọc mầm và 

đổ non ở giai 

đoạn lúa chín và 

thu hoạch. 

- Sâu bệnh gây hại 

sau mưa lũ. 

thống thủy 

lợi thông 

thoáng đảm 

bảo thoát 

nước tốt khi 

có mưa lụt 

* Tổ chức xã hội: 

- Việc điều hành, tổ chức 

lực lượng tiêu thoát nước 

của xóm còn yếu. phụ cấp 

của người dẫn nuwocs 

thấp. 

- Hệ thống kênh mương, 

phai cống của HTX quản 

lý bị xuống cấp. 

*Tổ chức xã hội: 

- Có 201/240 hộ sx Lúa mùa 

và rau màu 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm. 

- HTX có đủ khâu dịch vụ 

như:  nước, phân bón, 

giống, thuốc bảo vệ thực 

vật để cung ứng cho hộ dân 

khi xảy ra lụt bị thiệt hại. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- 30% hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng để tiêu 

thoát nước khi ngập lụt. 

- 100% người dân chưa 

được tập huấn bồi dưỡng 

kiến thức phòng chống lụt 

bão. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- 70% hộ có ý thức và quan 

tâm đến đồng ruộng khi có 

lụt xảy ra họ chủ động tiêu 

thoát nước. 

Hạn hán 

và Rét 

đậm rét 

hại 

Thôn 9 240  * *Vật chất:: 

- Đất lúa: 80% đất ở tình 

trạng cao dễ bị hạn hán. 

- Đất rau màu: 50% dễ bị 

hạn hán khó tưới nước 

- Thủy lợi: Không có 

nguồn nước dự trữ để 

chống hạn. 

- 100% DT sản xuất có thể 

bị chết rét nếu gặp rét 

đậm, rét hại kèo dài. 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 20% đất chủ động 

tưới khi có hạn. 

- Đất rau màu: 50% chủ 

động tưới khi có hạn. 

- Thủy lợi: Hệ thống kênh 

mương đảm bảo cho việc 

tưới nước. 

- Lúa bị khô hạn 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh trưởng 

khi hạn hán xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Sâu bệnh dễ xâm 

nhập khi hạn hán 

xảy ra. 

 

 

 

 

- Chết lúa và cây 

con khi bị rét 

đậm, rét hại kéo 

dài. 

- Giảm sinh 

trưởng, giảm 

năng suất 

Cao 

(do đất đai 

cao khó điều 

tiết nước, hệ 

thống thủy 

mới dự trữ 

được một 

nuwocs phục 

vụ chống 

hạn; chưa có 

nguồn nước 

dự trữ). 

 

Trung bình 

(đã áp dụng 

được một số 

biện pháp 

phòng chống 

rét do tổ 

chức phát 

động) 

* Tổ chức xã hội: 

- HTX chưa có đủ phương 

tiện phục vụ bơm nước 

chống hạn. 

- Nguồn nước bị nhiễm 

mặn xâm thực, chưa có 

hồ chứa nước ngọt dự trữ 

nước để cung cấp khi hạn 

hán. 

*Tổ chức xã hội: 

- Có 204 hộ sx Lúa và rau 

màu 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm đắp bờ giữ 

nước, hệ thống kênh 

mương bơm nước chống 

hạn ở vùng khô hạn, xin 

cấp nước từ xí nghiệp thủy 

nông huyện. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng đắp bờ 

giữ nước. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống hạn. 

- 30% hộ còn chủ quan 

mặc dù đã có thông báo, 

khuyến cáo kỹ thuật để 

phòng chống rét nhưng 

không áp dụng. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Đa số các hộ đã chủ động 

liên kết với xóm, HTX để 

giữ nước trên ruộng, kênh 

mương, dùng máy bơm gia 

đình bơm nước ở những 

nơi có điều kiện. 

- 70% hộ có ý thức và kiến 

thức áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật vào chống rét (che 

phủ ni lon cho mạ, bón 

phấn, gieo cấy lại, cung 

ứng giống gieo lại). 
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Bão, Lụt Thôn 10  * *Vật chất:: 

- Đất lúa: 10% đất khó tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 40% khó 

tiêu thoát nước 

- Thủy lợi: Hệ thống tiêu 

thoát nước phụ thuộc vào 

triều cường và cống trần 

ở thôn 5  và sông xã. 

 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 90% đất dễ tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 60% dễ tiêu 

thoát nước 

- Thủy lợi: Thủy lợi Có HTX 

điều tiết nước, bơm cục bộ 

và hệ thống kênh mương 

được nạo vét thông thoáng 

trước mùa mưa bão. 

- Lúa bị ngập úng 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh trưởng 

khi mưa lụt xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Ngập lụt làm lúa 

bị mọc mầm và 

đổ non ở giai 

đoạn lúa chín và 

thu hoạch. 

- Sâu bệnh gây hại 

sau mưa lũ. 

Thấp 

(do đất sản 

xuất ở vị trí 

cao, hệ 

thống kênh 

mương 

được thông 

thoáng 

trước mùa 

mưa bão. 

*Tổ chức xã hội: 

- Việc điều hành, tổ chức 

lực lượng tiêu thoát nước 

của xóm còn yếu. 

- hệ thống kênh mương, 

phai cống của HTX quản 

lý bị xuống cấp. 

*Tổ chức xã hội: 

- Thôn có 95 hộ sx Lúa mùa 

và rau màu 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm. 

- HTX có đủ dịch vụ (nước, 

phân bón, giống, thuốc bảo 

vệ thực vật…)  để cung 

ứng cho hộ dân khi xảy ra 

thiệt hại. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng để tiêu 

thoát nước khi ngập lụt. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống lụt bão. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Đa số các hộ quan tâm đến 

đồng ruộng khi có lụt xảy 

ra họ chủ động tiêu thoát 

nước. 

Hạn hán 

và Rét 

đậm rét 

hại 

Thôn 10  * *Vật chất:: 

- Đất lúa: 80% đất ở tình 

trạng cao dễ bị hạn hán. 

- Đất rau màu: 60% dễ bị 

hạn hán khó tưới nước 

- Thủy lợi: Không có 

nguồn nước dự trữ để 

chống hạn. 

- 100% DT sản xuất có thể 

bị chết rét nếu gặp rét 

đậm, rét hại kèo dài. 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 20% đất chủ động 

tưới khi có hạn. 

- Đất rau màu: 40% chủ 

động tưới khi có hạn. 

- - Thủy lợi: Hệ thống kênh 

mương đảm bảo cho việc 

tưới nước. 

- Lúa bị khô hạn 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh trưởng 

khi hạn hán xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Sâu bệnh dễ xâm 

nhập khi hạn hán 

xảy ra. 

 

 

- Chết lúa và cây 

con khi bị rét 

đậm, rét hại kéo 

dài. 

- Giảm sinh 

trưởng, giảm 

năng suất 

Cao 

(do đất đai 

cao , hệ 

thống thủy 

lợi chưa đáp 

ứng được 

nhu cầu 

chống hạn, 

chưa có 

nguồn nước 

dự trữ). 

 

 

 

Trung bình 

(đã áp dụng 

được một số 

biện pháp 

phòng 

chống rét do 

tổ chức phát 

động) 

* Tổ chức xã hội: 

- HTX chưa có đủ phương 

tiện phục vụ bơm nước 

chống hạn. 

- Nguồn nước bị nhiễm 

mặn xâm thực, chưa có 

hồ chứa nước ngọt dự trữ 

nước để cung cấp khi hạn 

hạn. 

*Tổ chức xã hội: 

- Thôn có 95 hộ sx Lúa mùa 

và rau màu 

- UBND xã đến HTX  điều 

hành đồng bộ  đến thôn để 

đắp bờ giữ nước, hệ thống 

kênh mương bơm nước 

chống hạn ở vùng khô hạn, 

xin cấp nước từ xí nghiệp 

thủy nông huyện. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng đắp bờ 

giữ nước. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống hạn. 

- 250% hộ còn chủ quan 

mặc dù đã có thông báo, 

khuyến cáo kỹ thuật để 

phòng chống rét nhưng 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Đa số các hộ đã chủ động 

liên kết với xóm, HTX để 

giữ nước trên ruộng, kênh 

mương, dùng máy bơm gia 

đình bơm nước ở những 

nơi có điều kiện. 

- 75% hộ có ý thức và kiến 

thức áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật vào chống rét (che 

phủ ni lon cho mạ, bón 
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không áp dụng. phấn, gieo cấy lại, cung 

ứng giống gieo lại). 

Bão, Lụt Thôn 11 202 * *Vật chất:: 

- Đất lúa: 80% đất khó tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 20% khó 

tiêu thoát nước 

- Thủy lợi: Hệ thống tiêu 

thoát nước phụ thuộc vào 

triều cường và cống trần 

ở thôn 2  và kênh ngang 

bắc 

 

* *Vật chất:: 

- Đất lúa: 20% đất dễ tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 80% dễ tiêu 

thoát nước 

- Thủy lợi: Thủy lợi Có HTX 

điều tiết nước, bơm cục bộ 

và hệ thống kênh mương 

được nạo vét thông thoáng 

trước mùa mưa bão. 

- Lúa bị ngập úng 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh trưởng 

khi mưa lụt xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Ngập lụt làm lúa 

bị mọc mầm và 

đổ non ở giai 

đoạn lúa chín và 

thu hoạch. 

- Sâu bệnh gây hại 

sau mưa lũ. 

Cao 

(do đất sản 

xuất ở vị trí 

thấp, hệ 

thống bơm 

nước chống 

úng và công 

trình thủy lợi 

chưa đáp 

ứng). 

* Tổ chức xã hội: 

- Việc điều hành, tổ chức 

lực lượng tiêu thoát nước 

của xóm còn yếu. 

- Hệ thống kênh mương, 

phai cống của HTX quản 

lý bị xuống cấp. 

*Tổ chức xã hội: 

- 165/202 hộ sx Lúa mùa và 

rau  màu 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm. 

- HTX có đủ khâu dịch vụ 

như:  nước, phân bón, 

giống, thuốc bảo vệ thực 

vật để cung ứng cho hộ dân 

khi xảy ra lụt bị thiệt hại. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng để tiêu 

thoát nước khi ngập lụt. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống lụt bão. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Đa số các hộ quan tâm đến 

đồng ruộng khi có lụt xảy 

ra họ chủ động tiêu thoát 

nước. 

Hạn hán 

và Rét 

đạm rét 

hại 

Thôn 11 165/202 

hộ 

Lúa 

mùa 

Và rau  

màu 

*Vật Chất: 

- Đất lúa: 20% đất ở tình 

trạng cao dễ bị hạn hán. 

- Đất rau màu: 80% dễ bị 

hạn hán khó tưới nước 

- Thủy lợi: Không có 

nguồn nước dự trữ để 

chống hạn. 

- 100% DT sản xuất có thể 

bị chết rét nếu gặp rét 

đậm, rét hại kèo dài. 

*Vật Chất: 

- Đất lúa: 80% đất chủ động 

tưới khi có hạn. 

- Đất rau màu: 20% chủ 

động tưới khi có hạn. 

- Thủy lợi: Hệ thống kênh 

mương đảm bảo cho việc 

tưới nước. 

- Lúa bị khô hạn 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh trưởng 

khi hạn hán xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Sâu bệnh dễ xâm 

nhập khi hạn hán 

xảy ra. 

 

- Chết lúa và cây 

con khi bị rét 

đậm, rét hại kéo 

dài. 

- Giảm sinh 

trưởng, giảm 

năng suất 

Thấp 

Do đất đai ở 

vị trí thấp, 

HTX có thẻ 

bơm chống 

hạn cục bộ. 

 

 

 

 

 

 

Trung bình 

(đã áp dụng 

được một số 

biện pháp 

phòng chống 

rét do tổ 

chức phát 

động) 

*Tổ chức xã hội: 

- HTX chưa có đủ phương 

tiện phục vụ bơm nước 

chống hạn. 

- Nguồn nước bị nhiễm 

mặn xâm thực, chưa có 

hồ chứa nước ngọt dự trữ 

nước để cung cấp khi hạn 

hạn. 

*Tổ chức xã hội: 

- Thôn có 165/202 hộ sx Lúa 

mùa và rau  màu 

- UBND xã đến HTX điều 

hành đồng bộ từ đến xóm 

để đắp bờ giữ nước, hệ 

thống kênh mương bơm 

nước chống hạn ở vùng 

khô hạn 

- Có kế hoạch xin cấp nước 

từ xí nghiệp thủy nông 

huyện. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng đắp bờ 

giữ nước. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Đa số các hộ đã chủ động 

liên kết với xóm, HTX để 

giữ nước trên ruộng, kênh 

mương, dùng máy bơm gia 

đình bơm nước ở những 
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chống hạn. 

- 200% hộ còn chủ quan 

mặc dù đã có thông báo, 

khuyến cáo kỹ thuật để 

phòng chống rét nhưng 

không áp dụng. 

nơi có điều kiện. 

- 80% hộ có ý thức và kiến 

thức áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật vào chống rét (che 

phủ ni lon cho mạ, bón 

phấn, gieo cấy lại, cung 

ứng giống gieo lại). 

Bão, Lụt Thôn 12 152 *Vật Chất: 

- Đất lúa: 30% đất khó tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 30% khó 

tiêu thoát nước 

- Thủy lợi: Hệ thống tiêu 

thoát nước phụ thuộc vào 

triều cường và hệ thống 

kênh An thái 

 

*Vật Chất: 

- Đất lúa: 70% đất dễ tiêu 

thoát nước. 

- Đất rau màu: 70% dễ tiêu 

thoát nước 

- Thủy lợi: Thủy lợi Có HTX 

điều tiết nước, bơm cục bộ 

và hệ thống kênh mương 

được nạo vét thông thoáng 

trước mùa mưa bão. 

- Lúa bị ngập úng 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh trưởng 

khi mưa lụt xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Ngập lụt làm lúa 

bị mọc mầm và 

đổ non ở giai 

đoạn lúa chín và 

thu hoạch. 

- Sâu bệnh gây hại 

sau mưa lũ. 

Thấp 

(do đất đai 

cao ráo, hệ 

thống thủy 

lợi được làm 

thông 

thoáng, 

người dân có 

tinh thần 

chống lụt 

cao). 

 
* Tổ chức xã hội: 

- Việc điều hành, tổ chức 

lực lượng tiêu thoát nước 

của xóm còn yếu. 

- Hệ thống kênh mương, 

phai cống của HTX quản 

lý bị xuống cấp. 

*Tổ chức xã hội: 

- Thôn có135/152 hộ sx Lúa 

mùa và rau màu 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm. 

- HTX có đủ khâu dịch vụ 

như:  nước, phân bón, 

giống, thuốc bảo vệ thực 

vật để cung ứng cho hộ dân 

khi xảy ra lụt bị thiệt hại. 

*Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng để tiêu 

thoát nước khi ngập lụt. 

- Chưa được tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức phòng 

chống lụt bão. 

*Kiến thức, nhận thức: 

- Đa số các hộ quan tâm đến 

đồng ruộng khi có lụt xảy 

ra họ chủ động tiêu thoát 

nước. 

Hạn hán Thôn 12 135/152 

hộ sx 

Lúa 

mùa 

Và rau 

màu 

*Vật Chất: 

- Đất lúa: 70% đất ở tình 

trạng cao dễ bị hạn hán. 

- Đất rau màu: 70% dễ bị 

hạn hán khó tưới nước 

- Thủy lợi: Không có 

nguồn nước dự trữ để 

chống hạn. 

- 100% DT sản xuất có thể 

bị chết rét nếu gặp rét 

đậm, rét hại kèo dài. 

*Vật Chất: 

- Đất lúa: 30% đất chủ động 

tưới khi có hạn. 

- Đất rau màu: 30% chủ 

động tưới khi có hạn. 

- Thủy lợi: Hệ thống kênh 

mương đảm bảo cho việc 

tưới nước. 

- Lúa bị khô hạn 

chết khi mới cấy, 

rau màu mới gieo 

trồng. 

- Lúa giảm đẻ 

nhanh, rau màu 

giảm sinh trưởng 

khi hạn hán xảy 

ra dẫn đến giảm 

năng suất. 

- Sâu bệnh dễ xâm 

nhập khi hạn hán 

xảy ra. 

Cao 

(do đất đai ở 

vị trí cao, hệ 

thống thủy 

lợi chưa đáp 

ứng được). 

*Tổ chức xã hội: 

- HTX chưa có đủ phương 

tiện phục vụ bơm nước 

chống hạn. 

- Nguồn nước bị nhiễm 

mặn xâm thực, chưa có 

hồ chứa nước ngọt dự trữ 

nước để cung cấp khi hạn 

hạn. 

*Tổ chức xã hội: 

- Có sự vào cuộc điều hành 

đồng bộ từ UBND xã đến 

HTX đến xóm đắp bờ giữ 

nước, hệ thống kênh 

mương bơm nước chống 

hạn ở vùng khô hạn, xin 

cấp nước từ xí nghiệp thủy 

nông huyện. 

*Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm 

đến đồng ruộng đắp bờ 

giữ nước. 

- Chưa được tập huấn bồi 

*Kiến thức, nhận thức: 

- Đa số các hộ đã chủ động 

liên kết với xóm, HTX để 

giữ nước trên ruộng, kênh 

mương, dùng máy bơm gia 
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dưỡng kiến thức phòng 

chống hạn. 

đình bơm nước ở những 

nơi có điều kiện. 

 

10. Chăn nuôi  

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐKH 

Tên 

Thôn 

Tổng 

số hộ 

Tình trạng dễ bị tổn thương Năng lực PCTT TƯBĐKH 

(Kỹ năng, công nghệ kỹ 

thuật áp dụng) 

Rủi ro thiên 

tai/BĐKH 

Mức độ 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Báo, Lụt Thôn 1 115 *Vật chất: 

- 15% hộ có chuồng trại tạm 

bợ nên gia súc, gia cầm dễ 

bị chết trôi. 

- Chuồng trại dễ bị tốc mái 

trong bão (5%). 

- Dịch bệnh lở mồm long 

móng gia tăng. 

- Không có diện tích chăn 

nuôi xa khu dân cư. 

*Vật chất: 

- Có 50 hộ chăn nuôi gia súc, 

gia cầm. 

- Có 225 gia súc (chủ yếu là 

lợn, dê, trâu, bò) và trên 

3.000 con gia cầm. 

- 90% số phụ nữ tham gia 

chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

-  

- Gia súc, gia 

cầm có nguy 

cơ trôi, chết 

khi ngập lụt.  

- Dịch bệnh 

trên gia súc, 

gia cầm sau 

thiên tai. 

- Tốc mái 

chuồng trại 

chăn nuôi. 

 

Cao 

(Chuồng trại 

không đảm 

bảo, dịch 

bệnh sau 

thiên tai và 

thiếu kỹ thuật 

chăm sóc vật 

nuôi). 

*Tổ chức – Xã hội: 

- 10% gia súc, gia cầm không 

tiêm phòng. 

- Người dân ít cập nhật kiến 

thức mới trong chăn nuôi. 

- Không có đội dự phòng 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Khi sảy ra bão, lụt, xã và 

thôn có lực lượng hỗ trợ 

người dân đưa gia súc, gia 

cầm lên khu vực cao; chằng 

chống lại chuồng trại. 

- Có tuyên truyền cho người 

dân khi có thiên tai sảy ra. 

- Có phun thuốc khử trùng 

sau thiên tai. 

- Xã có hỗ trợ con giống cho 

hộ nghèo 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- Nuôi tự phát, đa số hộ chăn 

nuôi nhỏ lẻ.  

- 2,6% số hộ chăn nuôi là hộ 

phụ nữ đơn thân hoặc hộ 

nghèo. 

- 40% số hộ chưa áp dụng 

khoa học kỹ thuật vào chăn 

nuôi. 

- Người dân không áp dụng 

kiến thức được tập huấn vào 

thực tế mà chủ yếu dựa vào 

kinh nghiệm chăn nuôi tự 

có. 

- 30% người dân chưa có ý 

thức trong việc vệ sinh 

chuồng trại chăn nuôi 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 60% hộ áp dụng khoa học 

kỹ thuật  vào chăn nuôi. 

- 40% hộ chăn  nuôi có kiến 

thức chăn nuôi. 

Bão, Lụt Thôn 2 110 *Vật chất: 

- 10% chuồng tạm bợ, dễ bị 

hư hỏng trong thiên tai. 

- 5% chuồng trại bị tốc mái. 

- Dịch bệnh lở mồm long 

móng gia tăng. 

*Vật chất: 

- Có 45 hộ chăn nuôi gia súc. 

- Có 80 hộ chăn nuôi gia 

cầm. 

- Có 250 con gia súc và 2.500 

con gia cầm. 

- Gia súc, gia 

cầm có nguy 

cơ bị chết và 

trôi khi ngập 

lụt.  

- Dịch bệnh 

Cao 

(Chuồng trại 

không đảm 

bảo nên dễ bị 

hư hỏng, 

dịch bệnh sau 
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- Không có diện tích chăn 

nuôi xa khu dân cư. 

 

- Có 90% đến 95% số phụ nữ 

tham gia chăn nuôi gia súc, 

gia cầm. 

trên gia súc, 

gia cầm gia 

tăng sau thiên 

tai. 

- Chuồng trại 

chăn nuôi bị 

tốc mái. 

 

thiên tai gia 

tăng do thiếu 

nguồn nước 

để vệ sinh, 

huồng trại và  

số hộ dân có 

được kỹ 

thuật chăm 

sóc vật nuôi, 

tuy nhiên 

việc áp dụng 

chưa tốt) 

*Tổ chức – Xã hội: 

- 10% gia súc không tiêm. 

- 5%  gia cầm không tiêm 

phòng. 

- Người dân thiếu tài liệu 

hướng dẫn cách chăm sóc 

vật chăn nuôi và vệ siinh 

chuồng trại. 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Khi sảy ra bão, lụt, xã và 

thôn có lực lượng hỗ trợ 

người dân đưa gia súc, gia 

cầm lên khu vực cao; chằng 

chống lại chuồng trại. 

- Có tuyên truyền cho người 

dân khi có thiên tai sảy ra. 

- Có phun thuốc khử trùng 

sau thiên tai. 

- Xã có hỗ trợ con giống cho 

hộ nghèo. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- Nuôi tự phát, đa số hộ chăn 

nuôi nhỏ lẻ, không theo quy 

hoạch.  

- 2% số hộ chăn nuôi là hộ 

phụ nữ đơn thân hoặc hộ 

nghèo. 

- 30% số hộ chưa có ý thức  

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- Có 70% hộ đã áp dụng khoa 

học kỹ thuật  vào chăn nuôi. 

- Có 40% hộ chăn  nuôi có 

cập nhật kiến thức mới 

trong chăn nuôi. 

Bão, Lụt Thôn 3 120 *Vật chất: 

- 10%  số hộ có chuồng trại 

tạm bợ, dễ bị hư hỏng trong 

thiên tai. 

- Dịch bệnh lở mồm long 

móng gia tăng. 

- Không có diện tích chăn 

nuôi xa khu dân cư. 

*Vật chất: 

- Có 45 hộ chăn nuôi gia súc. 

- Có 101 hộ chăn nuôi gia 

cầm. 

- Có 370 con gia súc và 4.000 

con gia cầm. 

- 90% số phụ nữ tham gia 

chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

- Ngập lụt làm 

gia súc, gia 

cầm bị chết 

và trôi.  

- Dịch bệnh 

trên gia súc, 

gia cầm gia 

tăng. 

- Chuồng trại 

chăn nuôi bị 

tốc mái làm 

chết vật nuôi. 

 

Trung bình 

(Chuồng trại 

không đảm 

bảo, dịch 

bệnh sau 

thiên tai và 

thiếu kỹ thuật 

chăn nuôi). 

*Tổ chức – Xã hội: 

- 10% gia súc gia cầm 

không tiêm phòng. 

- Người dân không có tài 

liệu hướng dẫn cách chăm 

sóc trong chăn nuôi. 

- Không có đội dự phòng 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Có tuyên truyền cho người 

dân khi có thiên tai. 

- Có phun thuốc khử trùng 

sau thiên tai. 

 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- Nuôi tự phát, đa số hộ chăn 

nuôi nhỏ lẻ.  

- 40% số hộ chưa áp dụng 

khoa học kỹ thuật vào chăn 

nuôi. 

- 30% số hộ chưa có ý thức 

về vệ sinh chuồng trại. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 60% số hộ áp dụng khoa 

học kỹ thuật  vào chăn nuôi. 

- 70% hộ chăn  nuôi có kiến 

thức chăn nuôi. 

Bão, Lụt Thôn 4 255 *Vật chất: 

- 30%  số chuồng trại bị tốc 

mái. 

- Gia súc bị dịch bệnh xuất 

huyết tăng 

- Không có diện tích chăn 

nuôi xa khu dân cư. 

- Gia cầm bị chết do bệnh. 

*Vật chất: 

- Có 7 hộ chăn nuôi 9 con bò. 

- Có 160 hộ chăn nuôi gia 

cầm. 

- Có140 hộ chăn nuôi gia súc. 

- Có trên 1.000 con gia súc 

(chủ yếu là lợn, bò) và trên 

2.000 con gia cầm. 

- Gia súc, gia 

cầm có nguy 

cơ bị trôi, 

chết trong 

bão, lụt 

- Dịch bệnh 

trên gia súc, 

gia cầm sau 

Trung bình 

(chuồng trại 

không đảm 

bảo, dịch 

bệnh sau 

thiên tai do 

ẩm ướt, thiếu 

kiến thức 
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-  - Có trên 90% số phụ nữ 

tham gia chăn nuôi gia súc, 

gia cầm. 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Tuyên truyền cho người dân 

chằng chống chuồng trại và 

chăm sóc vật nuôi khi có 

thiên tai. 

- Phun thuốc khử trùng sau 

thiên tai. 

- Địa phương có cơ chế hỗ 

trợ con giống cho các hộ 

nghèo. 

- Trung tâm học tập cộng 

đồng và UBND xã tổ chức 

các lớp tập huấn chuyển 

giao KHKT cho nhân dân. 

thiên tai. 

- Tốc mái 

chuồng trại 

chăn nuôi. 

 

phòng chữa 

dịch bệnh 

trên vật 

nuôi). 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- 20% gia súc và 40% gia 

cầm không tiêm phòng (do 

các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ). 

- Người dân thiếu tài liệu 

hướng dẫn cách chăm sóc 

trong chăn nuôi. 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Tuyên truyền cho người dân 

chằng chống chuồng trại và 

chăm sóc vật nuôi khi có 

thiên tai. 

- Phun thuốc khử trùng sau 

thiên tai. 

- Địa phương có cơ chế hỗ 

trợ con giống cho các hộ 

nghèo. 

- Trung tâm học tập cộng 

đồng và UBND xã tổ chức 

các lớp tập huấn chuyển 

giao KHKT cho nhân dân. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- Nuôi tự phát, đa số hộ chăn 

nuôi nhỏ lẻ.  

- 30% số hộ thiếu kiến thức 

trong chăn nuôi. 

- 20% số hộ chưa có ý thức 

thường xuyên vệ sinh 

chuồng trại. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 70% số hộ áp dụng khoa 

học kỹ thuật  vào chăn nuôi. 

- 30% hộ chăn  nuôi có kinh 

nghiệm, kiến thức trong 

chăn nuôi, chủ yếu là các hộ 

chăn nuôi số lượng lớn, gia 

trại, trang trại. 

Bão, Lụt Thôn 5 221 *Vật chất: 

- Chuồng trại tạm bợ, 10%  bị 

tốc mái khi bão sảy ra. 

- Hàng năm dịch bệnh lở 

mồm long móng, tụ huyết 

trùng còn sảy ra trên đàn gia 

súc. 

- Bệnh cúm gia cầm còn sảy 

ra trên đàn gia cầm. 

- Chuồng trại chăn nuôi chủ 

yếu còn gần khu nhà ở. 

*Vật chất: 

- Có 130/221 hộ chăn nuôi 

gia súc,  gia cầm. 

- 90% số phụ nữ tham gia 

chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

 

- Thiếu nước 

sạch để vệ 

sinh chuồng 

trại sau thiên 

tai nên dịch 

bệnh trên gia 

súc, gia cầm 

có gia tăng. 

- Tốc mái 

chuồng trại 

chăn nuôi làm 

vật nuôi bị 

chết. 

-  

 

Trung bình 

(Chuồng trại 

không đảm 

bảo, dịch 

bệnh sau 

thiên tai do 

ẩm ướt, thiếu 

kiến thức 

phòng chữa 

dịch bệnh 

trên vật 

nuôi). 

 *Tổ chức – Xã hội: 

- Còn khoảng 30% số hộ 

chưa tiêm phòng gia súc, 

gia cầm, vệ sinh xử lý 

chuồng trại. 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Khi bão sảy ra, người dân 

được lực lượng hỗ trợ chằng 

chống chuồng trại.  

- Khi bão sảy ra, người dân 

được thông tin tuyên truyền. 
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*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- Đại đa số hộ dân nuôi tự 

phát theo giá cả thị trường 

và nhu cầu thị trường. 

- Đa số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. 

- 20% số hộ chăn nuôi chưa 

có ý thức, kiến vệ  

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 20% số hộ có kỹ năng áp 

dụng khoa học kỹ thuật  vào 

chăn nuôi. 

 

Ngập lụt, 

bão 

Thôn 6 249 *Vật chất: 

- Đây là khu vực gần núi, 

thường là nơi đón gió trong 

các trận bão nên tỷ lệ 

chuồng trại bị tốc mái 

khoảng 25%. 

- Dịch bệnh gia tăng (dịch lở 

mồm long móng, tả). 

- Không có diện tích đất chăn 

nuôi xa khu dân cư. 

*Vật chất: 

- Có 200 hộ chăn nuôi gia súc 

(chủ yếu nuôi lợn, dê, bò).  

- Có 100 hộ chăn nuôi  gia 

cầm. 

- Có 311 con gia súc. 

- Có 1350 con gia cầm. 

- 90% số phụ nữ tham gia 

chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

- Dịch bệnh 

trên gia súc, 

gia cầm gia 

tăng. 

- Tốc mái 

chuồng trại 

chăn nuôi. 

 

Cao 

(Chuồng trại 

không đảm 

bảo, dịch 

bệnh sau 

thiên tai do 

ẩm ướt. và 

thiếu kỹ thuật 

chăm sóc vật 

nuôi). 

 
*Tổ chức – Xã hội: 

- 5% gia súc không tiêm 

phòng. 

- Không còn đội dự phòng.  

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Tuyên truyền cho người dân 

khi có thiên tai. 

- Phun thuốc khử trùng sau 

thiên tai 

- Địa phương có cơ chế hỗ 

trợ con giống cho hộ nghèo 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- Nuôi tự phát, nuôi nhỏ lẻ, 

không theo quy hoạch. 

- 5% số hộ chăn nuôi chưa áp 

dụng khoa học kỹ thuật. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 50% số hộ dân áp dụng 

khoa học kỹ thuật  vào chăn 

nuôi  

Bão, Lụt Thôn 7 172  *Vật chất: 

- Tốc mái, hư hỏng chuồng 

trại làm gia súc gia cầm bị 

chết. 

- 15% chuồng trại tạm bợ. 

- 5% chuồng trại bị tốc mái. 

- 50% chuồng trại nuôi dê ở 

gần chân núi bị tốc mái, hư 

hỏng  trong các đợt bão, lụt.  

- Dịch cúm, dịch tả tăng. 

- Không có diện tích đất chăn 

nuôi xa khu dân cư. 

*Vật chất: 

- Có 100 hộ chăn nuôi gia súc 

- Có 145 hộ chăn nuôi gia 

cầm. 

- Có 200 con gia súc. 

- Có 300 con gia cầm. 

- 90% đến 95% số phụ nữ 

tham gia chăn nuôi gia súc, 

gia cầm. 

 

- Gia súc, gia 

cầm có nguy 

cơ chết do 

dịch bệnh sau 

thiên tai. 

- Tốc mái 

chuồng trại 

chăn nuôi. 

- Đây là thôn 

nuôi nhiều dê, 

được chân thả 

trên núi đá. 

Khi bão, lụt 

sảy ra làm các 

chuồng trại 

khu vực chân 

núi bị hư 

hỏng, vật nuôi 

bị chết; số 

còn lại phát 

triển chậm 

làm ảnh 

hưởng đến 

thu nhập của 

người dân . 

Cao 

(Chuồng trại 

không đảm 

bảo, dịch 

bệnh sau 

thiên tai do 

ẩm ướt, chăn 

thả tự nhiên 

theo kinh 

nghiệm dân 

gian, thiếu kỹ 

thuật chăm 

sóc vật nuôi). 

 *Tổ chức – Xã hội: 

- 4% gia súc không tiêm 

phòng. 

- 20% gia cầm không tiêm 

phòng. 

- Người dân thiếu tài liệu 

hướng dẫn cách chăm sóc 

trong chăn nuôi và  phòng 

dịch bệnh cho vật nuôi. 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Có đội xung kích hỗ trợ 

người dân đưa gia súc, gia 

cầm lên cao khi có lụt. 

- Có tuyên truyền và hỗ trợ 

chằng chống chuồng trại 

cho nhân dân. 

- Phun thuốc khử trùng sau 

thiên tai. 

- Hỗ trợ giống cho nhân dân 

tái sản xuất. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- Nuôi tự phát, nuôi nhỏ lẻ. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 50% số hộ dân áp dụng 
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- 50% số hộ chưa áp dụng 

khoa học kỹ thuật trong 

chăn nuôi. 

- 50% hộ chăn nuôi thiếu 

kiến thức. 

- 30% người dân chưa có ý  

khoa học kỹ thuật  vào chăn 

nuôi. 

50% số hộ chăn nuôi có kiến 

thức chăn nuôi. 

Bão, Lụt Thôn 8 239  *Vật chất: 

- 15% hộ có chuồng trại tạm 

bợ. 

- 5% chuồng trại bị tốc mái. 

- Không có diện tích chăn 

nuôi xa khu dân cư. 

-  

*Vật chất: 

- Có 90 hộ chăn nuôi gia súc: 

lợn, bò 

- Có 200 hộ chăn nuôi gia 

cầm. 

- Có 200 con lợn, 15 con bò 

và khoảng 500 con gia cầm 

các loại. 

- Trên 90%  số phụ nữ tham 

gia chăn nuôi gia súc, gia 

cầm. 

- Gia súc, gia 

cầm có nguy 

cơ chết do 

dịch bệnh sau 

thiên tai. 

- Tốc mái 

chuồng trại 

chăn nuôi làm 

gia cầm bị 

chết. 

- Dịch bệnh 

trên đàn gia 

súc, gia cầm 

tăng cao sau 

thiên tai 

 

Cao 

(Chuồng trại 

không đảm 

bảo, dịch 

bệnh sau 

thiên tai do 

ẩm ướt, t 

hiếu kỹ thuật 

xử lý dịch 

bệnh trên vật 

nuôi và chưa 

vận dụng 

kiến thức tập 

huấn trong 

thực tế). 

*Tổ chức – Xã hội: 

- 10 % gia súc không tiêm 

phòng. 

- 40 % gia cầm không tiêm 

phòng. 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Có tuyên truyền cho người 

dân khi có thiên tai. 

- Có đội ngũ thú y tiêm 

phòng cho gia súc, gia cầm. 

- 90% số hộ dân tiêm phòng 

cho đàn gia súc, gia cầm. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- Nuôi tự phát, đa số người 

dân chăn nuôi nhỏ lẻ, không 

theo quy hoạch. 

- Hộ dân chưa áp dụng kiến 

thức đã được tập huấn vào 

thực tế. 

- 20% người dân chưa có ý 

thức trong vệ sinh chuồng 

trại 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 80% số hộ chăn nuôi có ý 

thức trong vệ sinh chuồng 

trại. 

Trung tâm giáo dục cộng 

đồng có tổ chức các lớp tập 

huấn chăn nuôi cho nhân dân. 

Bão, Lụt Thôn 9  *Vật chất: 

- 30%  số chuồng trại bị tốc 

mái. 

- Gia súc bị dịch bệnh xuất 

huyết tăng 

- Không có diện tích chăn 

nuôi xa khu dân cư. 

- Gia cầm bị chết do bệnh. 

*Vật chất: 

- Có 40 hộ chăn nuôi gia súc. 

- Có 210 hộ chăn nuôi gia 

cầm. 

- Có trên 150 con gia súc 

(chủ yếu là lợn, bò) và 

1.560 con gia cầm. 

- Có trên 80% số phụ nữ 

tham gia chăn nuôi gia súc, 

gia cầm. 

- Gia súc, gia 

cầm có nguy 

cơ bị trôi, 

chết trong 

bão, lụt 

- Dịch bệnh 

trên gia súc, 

gia cầm sau 

thiên tai. 

- Tốc mái 

chuồng trại 

chăn nuôi làm 

gia súc, gia 

cầm bị chết. 

 

Trung bình 

(Chuồng trại 

không đảm 

bảo, dịch 

bệnh sau 

thiên tai do 

ẩm ướt, thiếu 

kiến thức 

phòng chữa 

dịch bệnh 

trên vật 

nuôi). 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- 10% gia súc và 30% gia 

cầm không tiêm phòng (do 

các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ). 

- Người dân thiếu tài liệu 

hướng dẫn cách chăm sóc 

trong chăn nuôi. 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Có tuyên truyền cho người 

dân chằng chống chuồng 

trại và chăm sóc vật nuôi 

khi có thiên tai. 

- Có phun thuốc khử trùng 

sau thiên tai. 

- Địa phương có cơ chế hỗ 

trợ con giống cho các hộ 

nghèo. 

- Trung tâm học tập cộng 
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đồng và UBND xã tổ chức 

các lớp tập huấn chuyển 

giao KHKT cho nhân dân. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- Nuôi tự phát, đa số hộ chăn 

nuôi nhỏ lẻ, không theo quy 

hoạch.  

- 30% số hộ thiếu kiến thức 

trong chăn nuôi. 

- 20% số hộ chưa có ý thức 

thường xuyên vệ sinh 

chuồng trại. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 70% số hộ áp dụng khoa 

học kỹ thuật  vào chăn nuôi. 

- 30% hộ chăn  nuôi có kinh 

nghiệm, kiến thức trong 

chăn nuôi, chủ yếu là các hộ 

chăn nuôi số lượng lớn, gia 

trại, trang trại. 

Bão, Lụt Thôn 10 104 *Vật chất: 

- 10% hộ có chuồng trại thiếu 

kiên cố. 

- 5% chuồng trại bị tốc mái. 

- Dịch bệnh lở mồm long 

móng và dịch tai xanh vẫn 

còn (10%). 

*Vật chất: 

- Có 35 hộ chăn nuôi gia súc 

- Có 42 hộ chăn nuôi gia cầm 

- Có 90% phụ nữ tham gia 

hoạt động chăn nuôi gia 

súc, gia cầm. 

- Mưa nhiều 

gây ẩm, ướt 

làm dịch bệnh 

trên đàn gia 

súc, gia cầm 

tăng. 

- Tốc mái 

chuồng trại 

làm gia súc 

gia cầm bị 

chết. 

 

Cao 

(Chuồng trại 

không đảm 

bảo, dịch 

bệnh sau 

thiên tai, 

nhân dân ít 

áp dụng kỹ 

thuật được 

tập huấn và 

chăm sóc vật 

nuôi mà chủ 

yếu dựa vào 

kinh nghiệm 

dân gian). 

*Tổ chức – Xã hội: 

- 5 % gia súc, gia cầm không 

tiêm phòng. 

- Một số hộ dân không được 

tập huấn kỹ thuật  trong 

chăn nuôi. 

- Không có đội dự phòng. 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- 95% gia súc, gia cầm được 

tiêm phòng. 

- Trung tâm học tập cộng 

đồng tổ chức tập huấn 

hướng dẫn kỹ thuật chăn 

nuôi cho nhân dân. 

- Có tuyên truyền cho người 

dân khi có thiên tai. 

- Có phun thuốc khử trùng 

sau thiên tai. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 50% số hộ dân có kiến thức, 

kinh nghiệm trong chăn 

nuôi. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 85% số hộ dân có áp dụng 

khoa học kỹ thuật trong 

chăn nuôi. 

- 85% sô hộ có kiến thức 

phòng tránh dịch bệnh trong 

chăn nuôi. 

Bão, Lụt Thôn 11 202 *Vật chất: 

- 10% hộ có chuồng trại tạm 

bợ. 

- 10% chuồng trại cso nguy 

cơ bị tốc mái do bão, lụt. 

- Dịch bệnh lở mồm long 

móng và dịch tai xanh tăng. 

- Không có diện tích chăn 

nuôi xa khu dân cư. 

*Vật chất: 

- Có 75 hộ chăn nuôi gia súc. 

- Có 102 hộ chăn nuôi gia 

cầm. 

- Có 1.200 con gia cầm 

- Có 90% phụ nữ tham gia 

hoạt động chăn nuôi gia 

súc, gia cầm. 

- Gia súc, gia 

cầm có nguy 

bị chết rét do 

chuồng trại bị 

hư hỏng, tốc 

mái. 

- Dịch bệnh sảy 

ra do thiếu 

nước để vệ 

sinh chuồng 

trại, do độ ẩm 

không khí 

tăng làm dịch 

bệnh dễ phát 

triển   

- Chuồng trại 

thiếu kiên cố 

Cao 

(Chuồng trại 

không đảm 

bảo, dịch 

bệnh sau 

thiên tai). 

*Tổ chức – Xã hội: 

- 5 % gia súc không tiêm 

phòng. 

- 20% gia cầm không tiêm 

phòng 

- Thiếu tài liệu kỹ thuật 

hướng dẫn người dân trong 

chăn nuôi. 

*Tổ chức – Xã hội: 

- 95% gia súc được tiêm 

phòng. 

- 80% gia cầm được tiêm 

phòng 

- Có tuyên truyền cho người 

dân tiêm phòng. 

- Chính quyền có cơ chế hỗ 
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- Không có đội dự phòng. 

 

trợ con giống cho hộ nghèo. 

 

dễ bị tốc mái. 

 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- Nuôi tự phát, nuôi nhỏ lẻ, 

không theo quy hoạch 

- 30% số hộ chưa áp dụng 

khoa học kỹ thuật trong 

chăn nuôi, thiếu kiến thức 

trong chăn nuôi. 

- 20% người dân có ý thức vệ 

sinh chuồng trại. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 70% số hộ dân có áp dụng 

khoa học kỹ thuật trong 

chăn nuôi. 

- 80% sô hộ có kiến thức 

phòng tránh dịch bệnh trong 

chăn nuôi. 

Bão, Lụt Thôn 12 152 *Vật chất: 

- 12% số hộ chăn nuôi có 

chuồng trại tạm bợ. 

- Dịch bệnh lở mồm long 

móng và dịch tai xanh vẫn 

còn. 

- Có 6 trang trại chăn nuôi xa 

khu dân cư. 

*Vật chất: 

- Có 88% hộ chăn nuôi lợn. 

- Có 99% hộ chăn nuôi gia 

cầm. 

-  

- Có nguy cơ 

sảy ra dịch 

bệnh lở mồm 

long móng và 

dịch tai xanh.  

- Chuồng trại 

chăn nuôi dễ 

bị tốc mái, hư 

hỏng trong 

thiên tai. 

- 12% số hộ 

chăn nuôi có 

chuồng trại 

tạm bợ, dễ bị 

tốc mái. 

 

Cao 

(Chuồng trại 

không đảm 

bảo, có nguy 

cơ tốc mái, 

dịch bệnh sau 

thiên tai) 

*Tổ chức – Xã hội: 

- 5 % gia súc không tiêm 

phòng. 

- Không có đội dự phòng. 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- 95% gia súc, gia cầm được 

tiêm phòng. 

- Có tuyên truyền về tiêm 

phòng. 

- Có thông tin cảnh báo đến 

nhân dân trước khi có thiên 

tai 

- Chính quyền hỗ trợ một 

phần tiền tiêm phòng cho hộ 

nghèo. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 5 % người dân nuôi tự phát, 

không theo quy hoạch. 

- Thiếu kiến thức mới, thiếu 

kiến thức về khoa học kỹ 

thuật trong chăn nuôi. 

- 15% số hộ sử dụng kinh 

nghiệm nuôi truyền thống 

nên năng suất, chất lượng, 

thu nhập chưa cao.  

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 85% số hộ dân có áp dụng 

khoa học kỹ thuật trong 

chăn nuôi. 

85% sô hộ có kiến thức 

phòng tránh dịch bệnh trong 

chăn nuôi. 

 

 

11. Thủy Sản  

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐKH 

Tên 

Thôn 

Tổng 

số hộ 

TTDBTT Năng lực PCTT TƯBĐKH 

(Kỹ năng, công nghệ kỹ 

thuật áp dụng)  

Rủi ro thiên 

tai/BĐKH 

Mức độ 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bão, Lụt Thôn 1 115 *Vật chất: 

- Có 17 ha mặt nước nuôi 

trồng thủy sản, (Trong đó 

diện tích nuôi tôm thẻ chân 

trắng là 6,5 ha).  

*Vật chất: 

- 15 hộ chăn nuôi trên ao 

(chủ yếu nuôi tôm). 

- 10 hộ đầu tư máy móc trong 

nuôi thủy sản như máy sục 

- Khi ngập lụt 

làm vỡ bờ ao, 

dẫn đến sản 

lượng tôm 

thất thoát 

Cao 

(Thiếu vốn 

đầu tư, thiếu 

kỹ thuật nuôi 

trồng thủy 
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-  Vỡ bờ ao, ngập lụt. 

- Thiếu phương tiện đánh bắt 

- 20 % hộ thiếu vốn để đầu tư 

sản xuất nuôi trồng thủy sản  

- Giống trôi nổi chưa kiểm 

định. 

- Xử lý thuốc bảo vệ nuôi 

trồng thủy sản chưa đúng 

liều lượng, chưa đảm bảo. 

- Dịch bệnh trên tôm thường 

xuyên sảy ra (dịch phân 

trắng). 

ô xy.. 100% 

- Tôm có thể 

chết do thiếu 

ô xy; 

- Ô nhiễm 

nguồn nước 

làm tôm chết, 

sản lượng mất 

trắng. 

- Thu nhập 

thấp, thiếu 

trang thiết bị, 

kỹ thuật trong 

nuôi trồng 

thủy sản.  

sản, dịch 

bệnh gia 

tăng, ao tôm 

tạm bợ, nuôi 

không theo 

quy hoạch) 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Hầu hết các hộ nuôi theo mô 

hình lúa – tôm; lúa – cá, theo 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng 

vật nuôi của địa phương (chủ 

yếu ở những diện tích xấu, 

khó cải tạo, trồng trọt kém 

năng xuất). 

- 20% số hộ nuôi tôm không 

theo quy hoạch của địa 

phương. 

- Chưa có tổ liên kết trong 

đánh bắt. 

- Khó khăn về vốn vay, không 

có tài sản để thế chấp. 

- Chưa thành lập nhóm nuôi 

trồng thủy sản. 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Có tuyên truyền vận động 

nuôi tôm đúng lịch tráng 

bão lũ. 

- Có hướng dẫn nhân dân hạ 

thế điện 3 pha sục khí ô xy. 

- Có hướng dẫn nhân dân 

chọn giống tốt. 

- Trung tâm học tập cộng 

đồng có mở lớp tập huấn về 

nuôi trồng thủy sản cho 

nhân dân 

 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 50% hộ thiếu kinh nghiệm, 

nuôi tự phát chưa theo quy 

hoạch.  

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- Thâm canh thường xuyên. 

- 50% có kỹ thuật, kinh 

nghiệm. 

- Tuyên truyền cho nhận dân 

chọn giống tốt, có địa chỉ. 

- Nhóm nuôi tôm tự thành lập 

và sinh hoạt chia sẽ kinh 

nghiệm 

Bão, Lụt Thôn 2 115 *Vật chất: 

- Diện tích ao 5,2 ha, chủ yếu 

nuôi tôm, cá nước ngọt. 

- Vỡ bờ ao, ngập lụt, sản 

lượng tôm, cá thất thoát. 

*Vật chất: 

- Có đầu tư trang thiết bị nuôi 

thủy sản. 

 

- Nguy cơ vỡ 

bờ ao, tôm cá 

mất trắng. 

- Tôm có thể 

chết do thiếu 

ô xy 

- Dịch bệnh gia 

tăng, khó 

kiểm soát 

Cao 

(chưa đầu tư 

ao nuôi, thiếu 

kỹ thuật nuôi 

trồng thủy 

sản và thiếu 

vốn đầu tư). 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Chưa thành lập nhóm nuôi 

trồng thủy sản. 

- Việc các hộ dân chuyển đổi 

diện tích trồng lúa sang nuôi 

thủy sản không theo quy 

hoạch dễ làm dịch bệnh. 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Có hỗ trợ thuốc khử trùng 

nước. 

- Có tuyên truyền vận động 

nuôi tôm đúng lịch tráng 

Bão, Lụt. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

30% hộ thiếu kinh nghiệm, 

nuôi tự phát chưa theo quy 

hoạch.  

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 70% có kỹ thuật kinh 

nghiệm, thâm canh thường 

xuyên. 

- Tuyên truyền cho nhận dân 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam”      Trang 101/151 

 

chọn giống tốt, có địa chỉ. 

- Có họp nhóm nuôi tôm tự 

phát. 

Bão, Lụt Thôn 3 120 *Vật chất: 

- Bờ ao thiếu kiên cố, chủ yếu 

đắp đất thấp, khi ngập lụt 

lượng cá bị cuốn trôi nhiều, 

có khi tới 100% 

- Bờ ao lở, vỡ khi ngập lụt làm 

cá, tôm trôi ra ngoài.  

- Xử lý thuốc bảo vệ nuôi 

trồng thủy sản. 

- Một số dịch bệnh trên tôm 

trường xuyên. 

*Vật chất: 

- Một số hộ nuôi tôm có đầu 

tư máy móc. 

-  

- Tôm có thể 

chết do thiếu 

ô xy, môi 

trường ô 

nhiễm, sản 

lượng thấp, 

có thể mất 

trắng. 

- Thu nhập 

thấp. 

 

Trung bình 

Thiếu kỹ 

thuật nuôi 

trồng thủy 

sản, nuôi tự 

phát không 

theo quy 

hoạch. 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Chưa có tổ liên kết trong 

đánh bắt. 

- Khó khăn về vốn vay, vay 

không đủ để đầu tư nuôi 

trồng thủy sản 

- Chưa thành lập nhóm nuôi 

trồng thủy sản. 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Có tổ chức tập huấn về nuôi 

trồng thủy sản. 

- Có tuyên truyền đến các hộ 

nuôi tôm tránh bão, ngập 

lụt. 

 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- Có 50% hộ thiếu kinh 

nghiệm, nuôi tự phát chưa 

theo quy hoạch.  

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 50%  hộ dân có kỹ thuật 

kinh nghiệm. 

- Tuyên truyền cho nhận dân 

chọn giống tốt, có địa chỉ rõ 

ràng. 

Bão, Lụt Thôn 4 255 *Vật chất: 

- Có 5ha mặt nước nuôi cá, 

tôm 

- Cơ sở *Vật chất:, máy móc 

trang thiết bị kỹ thuật phục 

vụ nuôi thủy sản chưa được 

đầu tư do thiếu kinh phí 

- Bờ ao thiếu kiên cố nên khi 

ngập lụt dễ bị trôi ra ngoài, 

có khi tới 100% 

- Bờ ao lở, vỡ khi ngập lụt làm 

cá, tôm trôi ra ngoài. 

- Một số người dân mua giống 

cá trôi nổi trên thị trường 

chưa qua kiểm dịch. 

- Có ít hộ dùng thuốc xử lý 

bảo vệ nuôi trồng thủy sản. 

*Vật chất: 

- Có 30 hộ chăn nuôi cá, diện 

tích 5 ha. 

- Số phụ nữ tham gia nuôi cá 

30%. 

-  

- Bão, Lụt làm 

ngập bờ ao, 

vỡ bờ ao gây 

thất thoát sản 

lượng cá, thu 

nhập thấp. 

- Môi trường 

nước bị ô 

nhiễm, làm 

dịch bệnh trên 

tôm làm thất 

thu cho nhân 

dân. 

 

 

Trung bình 

(Thiếu kỹ 

thuật nuôi 

trồng thủy 

sản, thiếu 

kiến thức 

khoa học khi 

xử lý dịch 

bệnh và thiếu 

vốn đầu tư) 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Chưa áp dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật trong nuôi trồng 

thủy sản. 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Hội nông dân tổ chức tập 

huấn hướng dẫn kỹ thuật 

nuôi trồng thủy sản. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 40% số hộ thiếu kinh nghiệm 

trong nuôi trồng thủy sản.  

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 60%  số hộ dân có kinh 

nghiệm nuôi truyền thống. 

Bão, Lụt Thôn 5 221  *Vật chất: 

- Có 3,5 ha diện tích nuôi tôm, 

*Vật chất: 

- Bờ ao thấp, thiếu kiên cố 

- Ngập bờ ao, 

vỡ bờ ao gây 

Trung bình 

(Thiếu kỹ 
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cá truyền thống. 

- 35 hộ nuôi trồng trên cát 

- Nuôi trồng nhỏ lẻ, không quy 

hoạch cụ thể rõ ràng. 

- Thiếu trang thiết bị phục vụ 

nuôi thủy sản. 

- Giống trôi nổi chưa qua kiểm 

dịch 

- 50% phụ nữ tham gia nuôi 

trồng thủy sản, có kinh 

nghiệm trong nuôi trồng 

truyền thống. 

- Máy móc, trang thiết bị ít 

được đầu tư. 

-  

thất thoát sản 

lượng cá, thu 

nhập thấp. 

- Môi trường ô 

nhiễm, ô 

nhiễm nguồn 

nước. 

 

 

thuật nuôi 

trồng thủy 

sản, thiếu 

kiến thức 

khoa học khi 

xử lý dịch 

bệnh). 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Nuôi trồng nhỏ lẻ, không 

thành lập nhóm nuôi trồng. 

- Chủ yếu nuôi trồng tự phát 

không qua quy hoạch. 

- 100% hộ dân còn sử dụng 

phương pháp thủ công trong 

nuôi thủy sản. 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Tuyên truyền vận động 

nhân dân nuôi trồng đúng 

thời vụ để tránh Bão, Lụt 

- Có hỗ trợ đảm bảo hệ thống 

điện chiếu sáng, sục kí ô xy 

cho một số diện tích lớn, tập 

trung. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 50% chưa có kinh nghiệm 

nuôi thủy sản. 

- Chưa áp dụng khoa học kỹ 

thuật trong nuôi trồng thủy 

sản.  

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 50%  số hộ dân có kinh 

nghiệm thâm canh thường 

xuyên. 

- Thành lập nhóm nuôi tôm, 

cá tự phát 

Bão, Lụt Thôn 6 249  *Vật chất: 

- Có 2,1 ha diện tích nuôi tôm, 

cá  

- Bờ ao thấp, không kiên cố, 

khi ngập lụt bị trôi 100%. 

- Vỡ bờ ao, ngập lụt thất thoát 

100%. 

-  

*Vật chất: 

- Có 80 hộ nuôi trồng thủy 

sản, chủ yếu là nuôi trồng 

trên cát 

- Có 2,1 ha diện tích nuôi 

tôm, cá truyền thống tại địa 

phương. 

- 50% phụ nữ tham gia nuôi 

trồng thủy sản, có kinh 

nghiệm trong nuôi trồng 

truyền thống. 

- Ngập bờ ao, 

tôm, cá, mất 

trắng. 

- Thu nhập 

thấp. 

- Vỡ bờ ao gây 

tổn thất về 

kinh tế 

 

 

Trung bình 

(thiếu kỹ 

thuật nuôi 

tôm, cá, nuôi 

trồng mạng 

tính tự phát 

và thiếu vốn 

sản xuất) 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Chưa thành lập nhóm nuôi 

trồng thủy sản. 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Tuyên truyền vận động 

nhân dân nuôi trồng đúng 

thời vụ để tránh Bão, Lụt 

- Hỗ trợ đảm bảo hệ thống 

điện chiếu sáng, sục kí ô xy 

cho một số diện tích lớn, tập 

trung. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 50%  hộ thiếu kinh nghiệm. 

Chủ yếu nuôi trồng tự phát.  

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 75%  số hộ dân có kinh 

nghiệm thâm canh thường 

xuyên. 

- Thành lập nhóm nuôi tôm, 

cá để hỗ trợ giúp đỡ nhau 

sản xuất 

Bão, Lụt Thôn 7 172 *Vật chất: 

- Có 0,04 ha nuôi tôm. 

- Có 2,5 ha nuôi thủy sản. 

- Ao hồ thường xuyên bị bồi 

lấp. 

- Bờ ao thiếu kiên cố. 

*Vật chất: 

- Có 2 hộ nuôi tôm, diện tích 

0,04ha, có đầu tư máy sục ô 

xy. 

- 100 hộ có ao nuôi tôm, cá 

với diện tích 2,5ha 

- Bờ ao thiếu 

kiên cố, khi 

ngập lụt cá, 

tôm trôi 

100%. 

- Tôm chết do 

Cao 

(thiếu kỹ 

thuật nuôi 

trồng thủy 

sản, dịch 

bệnh gia 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam”      Trang 103/151 

 

- Giống trôi nổi chưa qua kiểm 

dịch 

- Sử dụng thuốc bảo vệ nuôi 

trồng thủy sản chưa đúng 

liều lượng. 

- Dịch bệnh trên tôm thường 

xuyên. 

-  Một số hộ nuôi cá với quy 

mô nhỏ lẻ. 

-  

mưa lớn, 

thiếu ô xy. 

- Môi trường 

thường xuyên 

bị ô nhiễm, 

dịch bệnh trên 

cá, tôm gia 

tăng. 

- Giống trôi nổi 

trên thị 

trường, chưa 

qua kiểm dịch 

nên khả năng 

chống chọi 

với dịch bệnh 

kém. 

tang, Ao nuôi 

tạm bợ, tự 

phát, chưa 

theo quy 

hoạch và 

thiếu vốn) 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Khó khăn về vốn: không có 

tài sản thế chấp để vay vốn. 

- Chưa thành lập nhóm nuôi 

trồng thủy sản. 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Hỗ trợ thuốc khử trùng 

nguồn nước. 

- Tuyên truyền vận động 

nhân dân nuôi tôm đúng 

lịch, tránh Bão, Lụt. 

- Kéo điện sục khí ô xy. 

- Khi mua tôm giống sau 10 

ngày nếu tôm chết sẽ được 

hỗ trợ. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 50%  hộ thiếu kinh nghiệm. 

Chủ yếu nuôi tự phát chưa 

theo quy hoạch.  

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 50%  số hộ dân có kinh 

nghiệm thâm canh thường 

xuyên. 

- Tuyên truyền cho nhân dân 

chọn mua giống tốt, có địa  

Bão, Lụt Thôn 8 239 *Vật chất: 

- Có 3 ha nuôi thủy sản 

- Vỡ bờ ao thiếu kiên cố, chủ 

yếu đắp đất thấp, dễ bị lở, vỡ 

- Sử dụng thuốc bảo vệ nuôi 

trồng thủy sản chưa đúng 

liều lượng, chưa đảm bảo. 

- Giống không đảm bảo 

- Dịch bệnh trên tôm thường 

xuyên sảy ra. 

*Vật chất: 

- Có lớp tập huấn nuôi trồng 

cá, tôm 

- Có 3ha nuôi cá và tôm 

- Có 2 hộ nuôi tôm có đầu tư 

máy móc. 

-  

- Vỡ bờ ao 

thiếu kiên cố, 

ngập lụt làm 

sản lượng tôm 

mất 80%. 

- Tôm chết do 

mưa lớn, gây 

thiếu ô xy, 

môi trường bị 

ô nhiễm 

- Dịch bệnh 

trên tôm 

thường xuyên 

xảy ra. 

Cao 

(Thiếu kỹ 

thuật nuôi 

tôm, dịch 

bệnh ở cá và 

tôm gia tang, 

nuôi chưa 

theo quy 

hoạch và 

Thiếu vốn để 

đầu tư con 

giống, đầu tư 

phương tiện 

kỹ thuật 

trong nuôi 

thủy sản) 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Khó khăn về vốn. 

- Chưa thành lập nhóm nuôi 

trồng thủy sản. 

- Nuôi tự phát, chưa có kinh 

nghiệm 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Tuyên truyền vận động 

nhân dân nuôi tôm đúng 

lịch, tránh Bão, Lụt. 

- Có cơ chế chuyển đổi đất 

lúa kém năng suất để nuôi 

trồng thủy sản. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 60%  hộ thiếu kinh nghiệm 

nuôi. 

- Chủ yếu nuôi tự phát chưa 

theo quy hoạch, quy định. 

- Nhân dân mua giống không 

rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm 

dịch nên khả năng vật nuôi 

thích nghi với môi trường 

mới rất kém, dễ mắc bệnh 

gây giảm năng suất, chất 

lượng, ảnh hưởng đến thu 

nhập của nhân dân.   

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 40%  số hộ dân có kỹ thuật, 

kinh nghiệm. 

Thâm canh thường xuyên 

Ngập lụt, Thôn 9  *Vật chất: *Vật chất: - Bờ ao thiếu Trung bình 
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bão - Có 7ha mặt nước thủy sản 

- Bờ ao thiếu kiên cố nên khi 

bão, lụt dễ bị vỡ, ngập bờ ao  

gây thất thoát sản lượng cá, 

dẫn đến thu nhập của người 

dân bị giảm đáng kể. 

- Một số người dân mua giống 

cá trôi nổi trên thị trường 

chưa qua kiểm dịch. 

- Có 60 hộ chăn nuôi cá với 

tổng diện tích 7 ha. 

- Số phụ nữ tham gia nuôi cá 

30%. 

- Cơ sở *Vật chất:, máy móc 

trang thiết bị kỹ thuật phục 

vụ nuôi thủy sản chưa được 

đầu tư. 

kiên cố, dễ bị 

lở, vỡ. 

- Dịch bệnh 

trên tôm, cá 

do môi trường 

và nguồn 

nước bị ô 

nhiễm 

(Thiếu kỹ 

thuật nuôi 

trồng thủy 

sản, thiếu 

kiến thức 

khoa học khi 

xử lý dịch 

bệnh, thiếu 

vốn đầu tư cơ 

sở *Vật 

chất:, máy 

móc trang 

thiết bị kỹ 

thuật) 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Có tập huấn cho nhân dân 

nhưng sô hộ áp dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật trong nuôi 

trồng thủy sản chưa nhiều 

(khoảng 30%). 

- Có ít hộ dùng nhiều thuốc xử 

lý bảo vệ nuôi trồng thủy sản 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Hội nông dân tổ chức tập 

huấn hướng dẫn kỹ thuật 

nuôi trồng thủy sản. 

 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 40% số hộ thiếu kinh nghiệm 

trong nuôi trồng thủy sản.  

- 30% hộ thiếu ý thức sử dụng 

thuốc bảo vệ nuôi trồng thủy 

hải sản không đúng liều 

lượng. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 60%  số hộ dân có kinh 

nghiệm nuôi truyền thống. 

- 70% hộ có ý thức sử dụng 

thuốc xử lý ao nuôi đúng 

cách 

Bão, Lụt Thôn 10 104 *Vật chất: 

- Có 2ha nuôi thủy sản 

- Có 31 hộ nuôi thủy sản, chủ 

yếu là tôm, cá 

- Bờ ao thiếu kiên cố , vỡ bờ 

ao làm cá thất thoát ra ngoài, 

gây thiệt hại về kinh tế. 

- Chất lượng giống chưa tốt, 

chưa qua kiểm dịch. 

- Sử dụng thuốc bảo vệ nuôi 

trồng thủy hải sản chưa đúng 

liều lượng. 

*Vật chất: 

- Có đầu tư các phương tiện 

để đánh bắt, nuôi thủy sản 

như đầu tư máy sục ô xy. 

 

- Bờ ao đễ bị 

sạt lỡ khi bão, 

lụt, nước lớn 

làm tràn bờ 

Vỡ bờ ao mất 

khoảng 80% 

sản lượng cá. 

- Môi trường  ô 

nhiễm, sản 

lượng thấp 

 

Trung bình 

(Thiếu kỹ 

thuật nuôi 

trồng thủy 

sản, nuôi tự 

phát chưa 

theo quy 

hoạch và 

thiếu vốn để 

đầu tư sản 

xuất) 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Có tổ chức tập huấn, hướng 

dẫn nhân dân nuôi thủy sản. 

- Chưa thành lập nhóm nuôi 

trồng thủy sản. 

- Nhiều hộ mua giống chưa 

tốt, dễ bị dịch bệnh. 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Một số hộ nuôi trồng thủy 

sản có kiến thức tập huấn về 

nuôi trồng. 

- Có tuyên truyền cho nhân 

dân giống tốt. 

 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 50%  hộ nuôi tự phát chưa 

theo quy hoạch.  

- 80% hộ thiếu ý thức sử dụng 

thuốc bảo vệ nuôi trồng thủy 

hải sản không đúng liều 

lượng. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 50%  số hộ dân có kỹ thuật, 

kinh nghiệm. 

- 20% hộ có ý thức sử dụng 

thuốc xử lý ao nuôi đúng 

cách 

Bão, Lụt Thôn 11 202  *Vật chất: 

- Có 3 ha nuôi thủy sản. 

- Có 70% diện tích ao, hồ có 

*Vật chất: 

- Có 30% diện tích ao hồ ít bị 

ngập lụt  

- Nguy cơ sạt 

lỡ bờ ao do 

ngập lụt. Mưa 

Trung bình 

(thiếu kỹ 

thuật nuôi 
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bờ ao thấp thường bị ngập lụt 

thất thoát cá, tôm (có khi mất 

100% sản lượng). 

- Không kiểm soát được dịch 

bệnh. 

- 60% nguồn nước bị ô nhiễm. 

-  

- Có 70% diện tích ao, hồ 

thường xuyên bị ngập lụt. 

- Có 20 hộ tham gia nuôi 

thủy sản. 

- Có 3 hộ nuôi tôm lót bạt. 

- Có 70% hộ có kinh nghiệm 

nuôi tôm, cá. 

- Có kiến thức về kiểm soát 

dịch bệnh. 

- chăn nuôi (3 hộ sử dụng) 

- Tự xử lý dịch bệnh. 

- Dùng điện và áp dụng nhiều 

khoa học kỹ thuật vào chăn 

nuôi thủy sản. 

lớn và ngập 

lụt làm ao 

nuôi thiếu ô 

xy, làm giảm 

sản lượng 

nuôi, gây thất 

thu.  

- Ô nhiễm 

nguồn nước 

làm vật nuôi 

bị chết 

 

 

trồng thủy 

sản, nuôi tự 

phát chưa 

theo quy 

hoạch và 

thiếu vốn) 

*Tổ chức – Xã hội: 

- 50% hộ dân thiếu kiến thức 

nhiều về nuôi thủy sản. 

- Việc áp dụng khoa học kỹ 

thuật còn hạn chế. 

- Khó khăn về vốn. 

- Chưa mua được giống chuẩn. 

- Chưa có hỗ trợ về thuốc xử 

lý dịch bệnh. 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Có tổ chức tập huấn về nuôi 

thủy sản nên 50% hộ dân có 

kinh nghiệm nuôi thủy sản. 

- Có tuyên truyền cho nhân 

dân đắp bờ, xây bờ ao kiên 

cố tránh ngập lụt. 

- 60% hộ đầu tư mua quạt và 

sục khí   

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 30%  hộ thiếu kinh nghiệm 

nuôi. 

- Nuôi tự phát chưa theo quy 

hoạch, quy định.  

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 50%  số hộ dân có kỹ thuật, 

kinh nghiệm. 

- Tuyên truyền cho nhân dân 

mua giống tốt. 

Bão, Lụt Thôn 12 152 hộ *Vật chất: 

- Diện tích ao 3,8ha. 

- Bờ ao thấp , thiếu kiên cố, dễ 

bị sạt lở, vỡ thất thoát tôm cá 

- Mua giống cá chưa được 

kiểm nghiệm. 

*Vật chất: 

- Có 31 hộ trong xóm có ao. 

- Diện tích ao 3,8ha. 

- Số phụ nữ tham gia nuôi cá 

55%. 

 

- Nguy cơ sạt 

lỡ bờ bao   

- Dịch bệnh do 

mua giống 

chưa qua 

kiểm định  

 

Trung bình 

(thiếu kỹ 

thuật nuôi 

trồng thủy 

sản, thiếu 

kiến thức 

khoa học và 

thiếu vốn) *Tổ chức – Xã hội: 

- Chưa áp dụng khoa học kỹ 

thuật trong nuôi trồng thủy 

sản. 

- Ít được tập huấn kỹ thuật. 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Hội nông dân tổ chức tập 

huấn hướng dẫn kỹ thuật. 

 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 30%  hộ thiếu kinh nghiệm 

nuôi thủy sản. 

- 70%  hộ thiếu ý thức sử dụng 

thuốc xử lý ao nuôi và bảo vệ 

thủy sản. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

- 70%  số hộ dân có kinh 

nghiệm nuôi trồng thủy sản. 

- 30%  hộ có ý thức sử dụng 

thuốc xử lý ao nuôi và bảo 

vệ thủy sản. 

 

 

12. Du lịch  (Xã chưa  có du lịch) 

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐK

H 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

TTDBTT Năng lực PCTT 

TƯBĐKH (Kỹ năng, 

công nghệ kỹ thuật áp 

dụng)  

Rủi ro thiên 

tai/BĐKH 

Mức độ 

(Cao, 

Trung 

Bình, 

Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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….       

 

 

13. Buôn bán và dịch vụ khác 

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐK

H 

Tên 

Thôn 

Tổng 

số hộ 

TTDBTT Năng lực PCTT TƯBĐKH 

(Kỹ năng, công nghệ kỹ 

thuật áp dụng)  

Rủi ro thiên 

tai/BĐKH 

Mức độ 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bảo, Lụt Thôn 1 115 *Vật Chất: 

- 03 hộ buôn bán lẻ chưa có 

kho dự trữ và phương tện 

mua bán; 

- Có 2 hộ hàng tạp hoá nhà 

chưa an toàn trước Bão, Lụt 

nên hàng hoá thường bịướt, 

hư hỏng 

- Vận chuyển hàng hóa khó 

khăn; 

- Người mua cầnnhiều sự lựa 

chọn nhưng hộ thiếu vốnđể 

mua hàng dự trữ 

*Vật Chất: 

- Có 02 hộ xay sát gạo có 

máy móc tốt 

- Có 03 hộ kinh doanh buôn 

bán nhỏ 

Hàng hóa hư 

hỏng, mất vốn, 

giảm thu nhập 

Cao 

(do buôn bán 

nhỏ, thiếu 

kinh nghiệm 

và thiếu vốn, 

kiến thức 

PCTT) 

*Tổ chức- Xã hội: 

- 100% hộ kinh doanh xay xát 

gạo chưa đảm bảo lương thực 

cung cấp khi có thiên tai; 

- Không được vay vốn NH, vay 

ngoài lãi suất cao; 

- Chưa được hỗ trợ của các 

đoàn thể cho các hộ đơn thân. 

*Tổ chức- Xã hội: 

- Có 01 hộ có kiến thức kinh 

doanh 

- Có đội xung kích hỗ trợ di 

chuyển hàng hóa để gửi các 

điểm hộ có nhà cao kiên cố 

*Nhận thức/KN: 

- Các hộ kinh doanh tự phát 

nên thiếu kỹ năng bán hàng; 

- Hàng hóa tiêu thụ chậmnên 

quay vòng vốn chậm không 

cóđểđầu tư mua dự trữ hàng 

bán trong mùa Bão, Lụt 

- 40% hộ chủ quan không có 

giá kê hang hoá. 

- 100% hộ kinh doanh thiếu 

kiến thức PCTT 

*Nhận thức/KN: 

- Có mối quan hệ với bà con 

trong thôn xóm nên có được 

lượng khách hang ổn định. 

- 60% hộ cóý thức  làm giá 

kêđồ an toàn 

Bảo, Lụt Thôn 2 115 *Vật Chất: 

- 03 hộ buôn bán lẻ nhà chưa 

kiên cố nên hàng hoá hay bị 

ướt khi bão kềm theo mưa to. 

- 100% hộ kinh doanh không 

có giá kê hang hoá khi mưa 

lụt. 

*Vật Chất: 

- Có 05 hộ kinh doanh, trong 

đó có 02 hộ kinh doanh lớn, 

cung cấp đầy đủ hàng hóa 

(nhà kiên cố) 

- 01 hộ xay xát gạo quy mô 

nhỏ 

Hàng hóa hư 

hỏng, mất vốn, 

giảm thu nhập 

Cao 

(do buôn bán 

nhỏ, thiếu 

kinh nghiệm 

và thiếu vốn, 

kiến thức 

PCTT) 

*Tổ chức- Xã hội: 

- 01 hộ kinh doanh xay xát gạo 

chưa đảm bảo lương thực 

*Tổ chức- Xã hội: 

- Có 01 hộ có kiến thức và 

kinh nghiệm kinh doanh 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam”      Trang 107/151 

 

cung cấp khi có thiên tai; 

- 100% hộ buôn bán nhỏ thiếu 

vốn mua hàng dự trữ cho mùa 

Bão, Lụt 

- Có đội xung kích hỗ trợ di 

chuyển hàng hóa để gửi các 

điểm hộ có nhà cao kiên cố 

*Nhận thức/KN: 

- Các hộ kinh doanh tự phát 

không qua đào tạo nên thiếu 

kỹ năng bán hàng; 

- Các hộ bán hàng tạp hóa 

Không có kỹ năng bán hàng; 

- Hàng hóa tiêu thụ chậm nên 

quay vòng vốn chậm không 

cóđểđầu tư mua dự trữ hàng 

bán trong mùa Bão, Lụt 

- 70% hộ chủ quan không có 

giá kê hang hoá. 

- 100% hộ kinh doanh thiếu 

kiến thức PCTT 

*Nhận thức/KN: 

- Có mối quan hệ với khách 

hàng tốt 

- Có lượng khách hàng ổn 

định trong cộng đồng xóm 

làng. 

- 30% hộ cóý thức  làm giá 

kêđồ an toàn 

Bảo, Lụt Thôn 3 120 *Vật Chất: 

- Có 2 hộ hàng tạp hoá chưa an 

toàn trước Bão, Lụt nên hàng 

hoá thường bịướt, hư hỏng 

- Vận chuyển hàng hóa khó 

khăn; 

- Người mua nhiều sự lựa chọn 

nhưng hộ thiếu vốnđể mua 

hàng dự trữ 

*Vật Chất: 

- Có..05 hộbuôn bán kinh 

doanh tạp hoá tại nhà 

Hàng hóa hư 

hỏng 

Cao  

(do thiếu vốn 

kinh doanh, 

cơ sở chưa an 

toàn) 

*Tổ chức- Xã hội: 

- Hộ kinh doanh xay xát gạo 

chưa đảm bảo lương thực 

cung cấp khi có thiên tai; 

- 02 hộ thiếu vốn mua tủ 

lạnhđể bảo quản thực phẩm 

nên giá bán thấp, thu nhập 

kém 

- 100% hộ kinh doanh cần vay 

để có thêm vốn kinh doanh 

- Chưa đảm bảo vốn dự trữ 

hàng cho mùa thiên tai 

*Tổ chức- Xã hội: 

- Có 02 hộ có kiến thức kinh 

doanh do gia đình có buôn 

bán từ lâu. 

- Có 03 hộ chủđộng vay vốn 

phát triển kinh doanh 

*Nhận thức/KN: 

- Các hộ bán hàng tạp hóa 

Không có kỹ năng bán hàng; 

- Hàng hóa tiêu thụ chậm nên 

quay vòng vốn chậm không 

cóđểđầu tư mua dự trữ hàng 

bán trong mùa Bão, Lụt 

- 50% hộ chủ quan không có 

giá kê hang hoá. 

- 100% hộ kinh doanh thiếu 

kiến thức PCTT 

*Nhận thức/KN: 

- Có mối quan hệ với khách 

hàng tốt 

- Có lượng khách hàng ổn 

định trong cộng đồng xóm 

làng. 

- 50% hộ cóý thức  làm giá 

kêđồ an toàn 

Bảo, Lụt Thôn 4 255 *Vật Chất: 

- Vận chuyển hàng hóa khó 

khăn; 

- Gía bán không ổn định; 

- Người mua nhiều sự lựa chọn 

*Vật Chất: 

- Có 07 hộ kinh doanh hàng 

tạp hóa và hàng thực phẩm; 

- Có 03 máy xay xát gạo 

 

Bay, tốc mái, 

hàng hóa hư 

hỏng, mất vốn, 

giảm thu nhập 

Cao 

(do buôn bán 

nhỏ, thiếu 

kinh nghiệm, 

thiếu kiến 
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*Tổ chức- Xã hội: 

- Hộ kinh doanh xay xát gạo 

chưa đảm bảo lương thực 

cung cấp khi có thiên tai; 

- 01 hộ thiếu vốn mua tủ 

lạnhđể bảo quản thực phẩm 

nên giá bán thấp, thu nhập 

kém 

- 100% hộ kinh doanh cần vay 

để có them vốn kinh doanh 

*Tổ chức- Xã hội: 

- Có 04 hộ bán hàng thực 

phẩm có điều kiện và có 

kiến thức linh hoạt trong 

kinh doanh 

- 03 hộ có mua tủ lạnh, 

tủđông lạnhđể bảo quản 

thực phẩm 

 

thức PCTT) 

*Nhận thức/KN: 

- Các hộ bán hàng tạp hóa 

Không có kỹ năng bán hàng; 

- Hàng hóa tiêu thụ chậm nên 

quay vòng vốn chậm không 

cóđểđầu tư mua dự trữ hàng 

bán trong mùa Bão, Lụt 

- 80% hộ chủ quan không có 

giá kê hang hoá. 

- 100% hộ kinh doanh 

thiếukiến thức PCTT 

*Nhận thức/KN: 

- Có mối quan hệ với khách 

hàng tốt 

- Có lượng khách hàng ổn 

định trong cộng đồng xóm 

làng. 

- 20% hộ cóý thức  làm giá 

kêđồ an toàn 

Bảo, Lụt Thôn 5 221 *Vật Chất: 

- 10 hộ buôn bán nhỏ lẻ 

- Gía bán không ổn định; 

- Người mua yêu cầunhiều sự 

lựa chọn, trong khi hộ kinh 

doanh thiếu vốn không đa 

dạng về loại hang hoá và số 

lượngđể dự trữ bán trong mùa 

thiên tai. 

- Có 01 hộ vốnít máy móc chưa 

tốt 

*Vật Chất: 

- Có 01 chợ tạm tự phát 

- Có 03 cơ sở sản xuất kinh 

doanh.  

- Có 03 hộ xay xát gạo với 

quy mô nhỏ trong đó có 02 

hộ có vốn mua sắm máy 

móc tốt 

 hàng hóa hư 

hỏng, mất vốn, 

giảm thu nhập 

Bình thường 

( do buôn 

bán nhỏ, 

thiếu kinh 

nghiệm) 

*Tổ chức- Xã hội: 

- Tiếp cận vốn vay ngân hàng 

vốn đầu tư không nhiều 

*Tổ chức- Xã hội: 

- Có đội xung kích hỗ trợ di 

dời hàng hóa để nơi cao ráo 

- Hội đoàn thể giúp đỡ về 

tiếp cận nguồn vốn vay 

ngân hàng cho nhân dân 

 

*Nhận thức/KN: 

- Các hộ bán hàng tạp hóa 

Không có kỹ năng bán hàng; 

- Hàng hóa tiêu thụ chậm 

- 100% hộ kinh doanh thiếu 

kiến thức PCTT 

*Nhận thức/KN: 

- Có mối quan hệ với khách 

hàng tốt 

- Có lượng khách 

hàngổnđịnh trong cộngđồng 

xóm làng. 

Bảo, Lụt Thôn 6 255 *Vật Chất: 

- Có 10 % hộ buôn bán nhỏ lẻ 

tại nhà thiếu kiên cố nên hàng 

hóa hay bị hư hỏng do khi 

bão kèm mưa to; 

- Gía bán không ổn định nên 

hay bị mất khách; 

- Chưa có chương trình hỗ trợ 

vay vốn kinh doanh 

*Vật Chất: 

- Có 30 hộ kinh doanh buôn 

bán, trong đó có 27 hộ có 

vốn tự xoay xở;  

- Có 04 hộ xay xát.cóđầu tư 

sắm máy móc  tốt. 

 

-  Hàng hóa hư 

hỏng, mất vốn, 

giảm thu nhập 

Cao 

(do đa số hộ 

buôn bán 

nhỏ, thiếu 

kinh nghiệm, 

quay hang 

đơn sơ, chưa 

có kiến thức 

PCTT) 
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*Tổ chức- Xã hội: 

- 88% hộ kinh doanh thiếu vốn 

dự trữ hang bán trong mùa 

thiên tai. 

- Hộ kinh doanh xay xát gạo 

chưa đảm bảo lương thực 

cung cấp khi có thiên tai; 

- 100% hộ kinh doanh thiếu 

kiến thức PCTT 

*Tổ chức- Xã hội: 

- Có 04 hộ bán lớn cung cấp 

đầy đủ hàng hóa; 

- Có đội xung kích hỗ trợ di 

dời hàng hóa đến nơi an 

toàn. 

*Nhận thức/KN: 

- Hàng hóa tiêu thụ chậm nên 

thu nhập thấp không có 

vốnđểđa dạng hang hoá 

- 100% hộ kinh doanh thiếu 

kiến thức PCTT 

*Nhận thức/KN: 

- Có mối quan hệ với khách 

hàng tốt 

- Có lượng kháchổnđịnh 

trong thôn xóm 

Bảo, Lụt Thôn 7 172 *Vật Chất: 

- 03 hộ ít vốn mặt hàng không 

đa dạng; 

- 50% hộ bán tạp hoá nhà chưa 

kiên cố không có giá kê 

hoàng hoá cho an toàn mùa 

Bão, Lụt 

*Vật Chất: 

- Có 6 hộ kinh doanh buôn 

bán, trong đó chỉ có 03 hộ 

có vốn có đầy đủ hàng hóa 

- 50% hộ có nhà kiên cố và 

có nhân lực chạy mua hàng 

- Nguy cơ hàng 

hóa bị hư 

hỏng, giảm thu 

nhập do mưa 

lụt 

Cao 

(do 50% phụ 

nữ buôn bán 

nhỏ, thiếu 

vốn kinh 

doanh, thiếu 

khả năng bán 

hang, nhà 

chưa kiên cố) *Tổ chức- Xã hội: 

- Hộ kinh doanh xay xát gạo 

chưa đảm bảo lương thực 

cung cấp khi có thiên tai; 

- Không được vay vốn Ngân 

hàng, chưa có sự hỗ trợ của 

các đoàn thể. 

*Tổ chức- Xã hội: 

- Có 03 hộ có kiến thức kinh 

doanh; Có đội xung kích hỗ 

trợ di dời hàng hóa đến nơi 

an toàn 

 

*Nhận thức/KN: 

- 100% hộ bán tạp hoá thiếu kỹ 

năng bán hàng 

- Hàng hóa tiêu thụ chậm 

- 100% hộ kinh doanh chưa 

được tập huấn PCTT 

*Nhận thức/KN: 

- Có mối quan hệ với khách 

hàng tốt 

Bảo, Lụt Thôn 8 239 *Vật Chất: 

- Có 06  quán bán lẻ hàng tạp 

hóa, chưa có kho dự trữ hoặc 

giá kê hang hoá khi Bão, Lụt. 

- 100% hộ tạp hoá tận dụng 

nhàở làm cửa hàng. 

- 10% hộ bán tạp hoá nhà chưa 

đảm bảo 

*Vật Chất: 

- Có 07 công ty thủ công Mỹ 

nghệ Việt Anh 

- 01 xưởng quại lõi 

- 01 cửa hàng dịch vụ vật liệu 

xây dựng 

- 01 hộ có máy xát gạo 

- 02 hộ làm chậu cây cảnh 

- 01 hộ đại lý thuốc sâu; 02 

quán sửa chữa xe máy xe 

đạp 

- 01 quán bán hàng ăn 

- Hàng hư hỏng 

giảm thu nhập 

Trung bình 

(do buôn bán 

nhỏ, thiếu 

kinh nghiệm, 

kỹ năng bán 

hàng, tận 

dụng nhàở 

làm quay bán 

hàng) 

*Tổ chức- Xã hội: 

- 01 hộ kinh doanh xay xát gạo 

quy mô nhỏchưa đảm bảo 

lương thực cung cấp khi có 

thiên tai; 

- Nguồn vốn vay của ngân 

hàng không được nhiều 

*Tổ chức- Xã hội: 

- Được khối đoàn thể đứng ra 

tín chấp cho các hộ kinh 

doanh vay vốn ngân hàng 

-  
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*Nhận thức/KN: 

- Các hộ bán hàng tạp hóa 

Không có kỹ năng bán hàng; 

- Hàng hóa tiêu thụ chậm 

- 100% hộ mua bán chưa có 

kiến thức PCTT 

*Nhận thức/KN: 

- Có mối quan hệ với khách 

hàng tốt 

- 03 hộ có kiến thức kinh 

doanh 

Bảo, Lụt Thôn 9 240 *Vật Chất: 

- Có 27 hộ buôn bán nhỏ lẻ 

- 20% các quầy hàngđều không 

có giá kê hàng hoá tránh ngập 

lụt 

*Vật Chất: 

- Có 01 Công tykhai thác đá 

- Có 20 hộ buôn bán tạp hóa 

tự phát bán tại nhà. 

- 80% hộ bán tập hoá có nhà 

kiên cố hoặc bán kiên cố. 

- Có 02 hộ xát gạo 

- 01 xưởng may 

- Hàng hóa hư 

hỏng, giảm thu 

nhập 

Trung bình  

(do đa số hộ 

buôn bán 

nhỏ, thiếu 

kinh nghiệm) 

*Tổ chức- Xã hội: 

- Hộ kinh doanh xay xát gạo 

chưa đảm bảo lương thực 

cung cấp khi có thiên tai; 

- Thiếu vốnđểđa dạng mặt hàng 

bán mùa thiên tai 

- Vay vốn ngân hàng lãi cao và 

nguồn vốn vay không nhiều 

*Tổ chức- Xã hội: 

- Có sự hỗ trợ của các khối 

đoàn thể 

- Có đội xung kích hỗ trợ di 

dời khi có thiên tai xảy ra 

*Nhận thức/KN: 

- Hàng hóa tiêu thụ chậm 

- Thiếu kỹ năng bán hàng 

*Nhận thức/KN: 

Có mối quan hệ với khách 

hàng tốt 

Bảo, Lụt Thôn 10 104 *Vật Chất: 

- Có 01 chợ tạm; 

-  04 hộ buôn bán nhỏ lẻ không 

đáp ứng được đầy đủ hàng 

hóa; 

- 02 hộ buôn bán nhỏ lẻ nguy 

cơ sập lều; 

- Gía bán không ổn định; 

*Vật Chất: 

- Có 03 hộ xay xát có đầu tư 

mua máy 

 

- Sập lều, trại; 

- Hàng hóa hư 

hỏng, mất vốn, 

giảm thu nhập 

Cao  

(do đa số hộ 

buôn bán 

nhỏ, thiếu 

kinh nghiệm) 

*Tổ chức- Xã hội: 

- Hộ kinh doanh xay xát gạo 

chưa đảm bảo lương thực, 

hàng hóa không đủ cung cấp 

khi có thiên tai; 

*Tổ chức- Xã hội: 

- Có đội xung kích hỗ trợ di 

dời hàng hóa đến nơi an 

toàn khi cần. 

 

*Nhận thức/KN: 

- Không có kỹ năng bán hàng 

*Nhận thức/KN: 

- Có mối quan hệ với khách 

hàng tốt 

Bảo, Lụt Thôn 11 202 *Vật Chất: 

- Tỷ lệ hộ tham gia làm dịch vụ 

buôn bán còn ít-Gía cả không 

ổn định, người mua cần nhiều 

sự lựa chọn, nhưng thiếu vốn, 

hàng hóa chưa đa dạng  

- Buôn bán tự phát  

- Chưa có kho để cất dữ hàng 

hóa  

- Vận chuyển hàng hóa khó 

khăn; 

- 90% hộ thường xuyên bị thiệt 

hại 

*Vật Chất: 

- Có 30 họ bán hàng tạp 

hóa.;ăn uống, buôn bán 

nhỏ; 

- Có 05 hộ buôn bán lớn đáp 

ứng nhu cầu của người dân; 

- có 02 hộ xay xát gạo. 

- 10% hộ không bị ảnh 

hưởng thiệt hại 

 

- Hàng hóa hư 

hỏng, mất vốn, 

giảm thu nhập 

Cao  

(do đa số hộ 

buôn bán 

nhỏ, thiếu 

kinh nghiệm) 
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**Tổ chức-Xã hội: 

- Hộ kinh doanh xay xát gạo 

chưa đảm bảo lương thực, 

hàng hóa không đủ cung cấp 

khi có thiên tai; 

- Khó tiếp cận nguồn vốn sản 

xuất 

 

*Tổ chức, Xã hội:  

- Có đội xung kích hỗ trợ di 

dời hàng hóa đến nơi an 

toàn 

- Nguồn khách trong 

cộngđồngổnđịnh 

 

*Nhận thức/KN: 

- Không có kỹ năng bán hàng; 

- Hàng hòa tiêu thụ chậm 

*Nhận thức/KN: 

- Có mối quan hệ với khách 

hàng tốt 

Bảo, Lụt Thôn 12 152 *Vật Chất: 

- Tỷ lệ hộ tham gia làm dịch vụ 

thấp: 145 hộ 

- Gía cả không ổn định, người 

mua chậm; 

- Có 04 hộ kinh doanh nhỏ lẻ; 

- Có 03 hộ xay xát; 

- Khó khăn về buôn bán; 

*Vật Chất: 

- Có 04 hộ bán hàng tạp hóa 

có khả năng tự xoay xở 

vốnđể kinh doanh; 

- Có 02 hộ xay xát; 

- Có 01 hộ sửa chữa xe máy, 

ô tô; 

- Có 02 công ty khai thác đá; 

- Hàng hóa hư 

hỏng, có khi 

mất vốn, thiếu 

nợ 

- Thiếu vốnđểđa 

dạng hang hoá 

và dự trữ hang 

bán vào mùa 

mưa bão.. 

Trung bình 

(số hộ buôn 

bán nhỏ sử 

dụng nhàở 

kiên cố hoặc 

bán kiên cố 

làm cửa 

hang, tự lực 

xoay xở vốn 

để kinh 

doanh) 

*Tổ chức- Xã hội: 

- Hộ kinh doanh xay xát gạo 

chưa đảm bảo lương thực, 

hàng hóa không đủ cung cấp 

khi có thiên tai; 

- Chưa được vay vốn để kinh 

doanh và dịch vụ 

*Tổ chức- Xã hội: 

- Có đội xung kích hỗ trợ di 

dời hàng hóa đến nơi an 

toàn 

 

*Nhận thức/KN: 

- Thiếu kỹ năng bán hàng 

*Nhận thức/KN: 

- Có mối quan hệ với khách 

hàng tốt 

 

14. Thông tin truyền thông và cảnh báo sớm  

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐK

H 

Tên 

Thôn 

Tổng số 

hộ 

TTDBTT Năng lực PCTT TƯBĐKH 

(Kỹ năng, công nghệ kỹ 

thuật áp dụng)  

Rủi ro thiên 

tai/BĐKH 

Mức độ 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bão, Lụt Thôn 1 110 *Vật chất: 

- Máy âm ly di động không có 

để tuyên truyền 

- Loa cầm tay không có 

- Không có bộ đàm 

- Khi mưa bão lớn sảy ra 

thường bị mất điện, không  

thông tin đến người dân 

được. 

*Vật chất: 

- Có 2 cụm loa truyền thanh 

hoạt động tốt 

- Có 95% hộ có ti vi và 80% 

hộ dân sử dụng điện thoại 

để liên lạc và nghe thông 

tin. 

- Có 1 dàn âm thanh riêng 

- Nguy cơ một 

số người dân 

không tiếp cận 

được thông tin 

về thiên tai do 

ở quá xa. 

- Trụ đặt loa 

truyền thanh dễ 

bị hư hỏng khi 

thiên tai sảy ra. 

Cao 

(khoảng 10% 

người dân 

sống vùng 

trũng thấp 

không tiếp 

cận được 

thông tin) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Công tác tuyên truyền được 

thực hiện thường xuyên 

trước khi sảy ra thiên tai. 

- Chưa lồng ghép phòng 

chống thiên tai vào các buổi 

họp dân 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Xã thông báo cấp độ Bão, 

Lụt đến thôn xóm thường 

xuyên. 

- Xã và thôn tổ chức tuyên 

truyền về phòng chống thiên 

tai 
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- Trưởng thôn kiêm cán bộ 

truyền thanh của thôn nên 

thời gian đầu tư còn hạn hẹp 

- Có đội cứu hộ cứu nạn  giúp 

đỡ người dân vùng trũng 

thấp sơ tán, di dời. 

Nhận thức, kinh nghiệm: 

15% hộ dân không tiếp cận 

thông tin truyền thông cảnh 

báo sớm (chủ yếu là các hộ 

người già, cô neo đơn) 

Nhận thức, kinh nghiệm: 

85% hộ dân tiếp cận được 

thông tin 

Bão, Lụt Thôn 2 110 *Vật chất: 

- Máy âm ly di động không có 

- Không có loa cầm tay. 

- Trụ đặt loa cầm tay chưa 

đảm bảo. 

- Khi mưa bão lớn sảy ra 

thường bị mất điện, thông tin 

không đến được với người 

dân. 

*Vật chất: 

- Có 100% hộ có ti vi và 80% 

hộ có điện thoại để liên lạc 

và nghe thông tin. 

-  

- Nguy cơ người 

dân không tiếp 

cận được thông 

tin về thiên tai 

do mất điện 

Cao 

(30% hộ dân 

sống vùng 

trũng thấp, 

15% hộ dân 

không tiếp 

cận được 

thông tin) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Công tác tuyên truyền được 

thực hiện thường xuyên 

trước khi sảy ra thiên tai. 

- Chưa lồng ghép phòng 

chống thiên tai vào các buổi 

họp dân 

- Trưởng thôn kiêm cán bộ 

truyền thanh của thôn nên 

thời gian đầu tư còn hạn hẹp 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Xã thông báo cấp độ Bão, 

Lụt đến các hộ dân thường 

xuyên. 

- Xã và thôn tổ chức tuyên 

truyền về phòng chống thiên 

tai 

 

Nhận thức, kinh nghiệm: 

15% hộ dân không tiếp cận 

thông tin tuyên truyền và cảnh 

báo sớm 

Nhận thức, kinh nghiệm: 

85% hộ dân được tiếp cận 

thông tin 

Bão, Lụt Thôn 3 120 *Vật chất: 

- Không có máy âm ly di động 

để tuyên truyền. 

- Hệ thống truyền thanh của 

xóm xuống cấp ảnh hưởng 

đến tuyên truyền. 

- 30 % hộ dân sống vùng 

trũng có nguy cơ bị mất điện 

- Khi mưa bão lớn sảy ra 

thường xuyên bị mất điện. 

*Vật chất: 

- Có 99% hộ có ti vi và 85% 

hộ có điện thoại để liên lạc 

và thông tin. 

- Nguy cơ người 

dân không tiếp 

cận được thông 

tin về thiên tai 

- Hệ thống loa 

truyền thanh bị 

hư hỏng trong 

mùa mưa bão 

Trung bình 

(30% hộ dân 

không tiếp 

cận được 

thông tin do 

hệ thống loa 

không đảm 

bảo) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Công tác phòng chống thiên 

tai tuyên truyền chưa thường 

xuyên, chỉ tuyên truyền 

trước khi có thiên tai. 

- Chưa có các biển cảnh báo. 

- Chưa lồng ghép nội dung 

phòng chống thiên tai vào 

các buổi họp dân. 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Thông báo cấp độ Bão, Lụt 

đến các hộ dân thường 

xuyên. 

- Xã và thôn đã tổ chức tuyên 

truyền về phòng chống thiên 

tai 

 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

30% hộ dân không tiếp cận 

thông tin tuyên truyền và cảnh 

báo sớm về lũ lụt 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

70% hộ dân được tiếp cận 

thông tin 
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Bão, Lụt Thôn 4 255 *Vật chất: 

- Khi có mưa bão lớn thường 

bị mất điện, không thông báo 

bằng loa được. 

- Không có loa cầm tay 

- Không có máy phát dự 

phòng 

*Vật chất: 

- Có2 loa truyền thanh được 

đặt cột loa tại nhà văn hóa 

thôn. 

- 100% số hộ có tivi 

- Xã có hệ thống loa truyền 

thanh đặt vị trí loa tận thôn. 

- Nguy cơ người 

dân không tiếp 

cận được thông 

tin về diễn biến 

bão 

- Mất điện khi 

bão làm gián 

đoạn thông tin 

Cao 

(Thông tin 

đến người 

dân bị gián 

đoạn do 

không có 

điện) 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Công tác tuyên truyền phòng 

chống thiên tai trong khi bão 

sảy ra gặp khó khăn. 

 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Xã tổ chức họp ban PCTT 

thông báo cấp độ bão, chỉ 

đạo các thôn tổ chức họp 

trưởng ban PCTT của thôn, 

chuẩn bị đầy đủ số vật tư xã 

giao và 10 nhân lực xung 

kích PCTT trong độ tuổi lao 

động. 

- Thôn chuẩn bị vật tư và 40 

lao động phòng chống tại 

chỗ. 

- Thông báo cho nhân dân 

chuẩn bị dụng cụ chằng 

chống nhà cửa. 

- Sơ tán các hộ gia đình có 

nhà cửa không đảm bảo đến 

các hộ có nhà kiên cố. 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

100% số hộ dân chủ quan khi 

bão chưa đến nên không chủ 

động chằng chống.  

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

100% hộ dân tiếp cận được 

thông tin 

Bão, Lụt Thôn 5 220 *Vật chất: 

- Loa cầm tay không có  

- Khi có mưa bão sảy ra 

thường bị mất điện. 

- Không có máy phát dự 

phòng. 

*Vật chất: 

- Có hệ thống loa truyền 

thanh của xóm và của xã 

đảm bảo để thông tin 

- 100% số hộ có tivi và 95% 

hộ có điện thoại. 

- Nguy cơ người 

dân không tiếp 

cận được thông 

tin về diễn biến 

của bão khi 

mất điện. 

- Các hộ giàả, cô 

neo đơn khó 

tiếp cận thông 

tin 

Cao 

 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Chưa lồng ghép nội dung 

PCTT vào các buổi họp dân 

 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Khi có mưa bão sảy ra, xã 

và xóm thường xuyên tuyên 

truyền, thông báo trên hệ 

thống loa truyền thanh. 

- Lực lượng xung kích gồm 7 

người; có người trực khi có 

bão, lũ đổ bộ vào địa bàn. 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

Có 8 hộ già cả cô neo đơn khó 

tiếp cận thông tin.  

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

98% hộ dân tiếp cận được 

thông tin khi mưa bão sảy ra 

Bão, Lụt Thôn 6 249 *Vật chất: 

- Khi mưa bão sảy ra thường 

bị mất điện. 

- Thiếu loa cầm tay. 

- Không có máy phát dự 

phòng. 

- Không có loa cầm tay 

*Vật chất: 

- Có 3 cụm loa truyền thanh. 

- 99% số hộ có tivi và 95% 

hộ có điện thoại. 

- Có 1 trạm điện 

- Có dàn âm thanh riêng 

 

- Hệ thống loa 

có nguy cơ hơ 

hỏng trong 

mùa mưa bão. 

- Mất điện làm 

gián đoạn 

thông tin. 

Cao 
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*Tổ chức, Xã hội: 

- Trưởng thôn kiêm cán bộ 

truyền thanh của xóm nên 

đầu tư thời gian còn hạn hẹp.  

 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Khi có mưa bão sảy ra, xã 

thông báo cấp độ bão đến 

các hộ dân thường xuyên; 

xã và thôn thông tin về 

PCTT. 

- Có đội xung kích giúp đỡ di 

dời người dân khi có thông 

tin. 

- Có lồng ghép nội dung 

PCTT vào các buổi họp dân 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

Một số hộ dân chủ quan khi 

bão chưa đến nên chưa chủ 

động chằng chống.  

* Nhận thức, kinh nghiệm: 

98% hộ dân tiếp cận được 

thông tin khi mưa bão sảy ra 

Bão, Lụt Thôn 7 172 *Vật chất: 

- Máy âm ly, loa di động, hệ 

thống thông tin di động 

không có để sử dụng trong 

tuyên truyền. 

- Loa cầm tay đã bị hỏng 

 

*Vật chất: 

- Có 1 cụm loa hoạt động tốt. 

- 95% số hộ có tivi và 100% 

hộ có điện thoại liên lạc để 

thông tin. 

- Có dàn âm thanh và loa cầm 

tay 

- Nguy cơ người 

dân không 

nhân được 

thông tin khi 

mưa bão làm 

mất điện. 

- Cột loa có 

nguy cơ gẫy, 

đổ. 

- Hệ thống loa 

có khả năng 

hư hỏng 

trong mùa 

mưa bão 

Cao 

(15% hộ dân 

không tiếp 

nhận được 

thông tin, hệ 

thống loa 

không đảm 

bảo) 
*Tổ chức, Xã hội: 

- Chưa lồng ghép nội dung 

phòng chống thiên tai vào 

các buổi họp dân. 

- Chưa có các biển cảnh báo. 

 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Xã thông báo cấp độ bão 

đến nhân dân 

- Xã và thôn đã tuyên truyền 

về phòng chống thiên tai. 

- Có đội xung kích cứu hộ, 

cứu nạn giúp đỡ người dân 

di dời khi có thông tin cảnh 

báo.  

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

20% hộ dân không tiếp cận 

được thông tin và cảnh báo 

sớm.  

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

80% hộ dân tiếp cận được 

thông tin khi mưa bão sảy ra 

Bão, Lụt Thôn 8 239 *Vật chất: 

- Thiếu loa cầm tay đã bị hỏng 

- Khiu mùa mưa bão sảy ra 

thường xuyên bị mất điện 

- Máy âm ly kém. 

- Bộ loa hay bị hỏng 

 

 

*Vật chất: 

- Có 2 cụm loa truyền thanh 

hoạt động tốt. 

- 100% số hộ có tivi và 95% 

hộ có điện thoại liên lạc để 

thông tin. 

- Có dàn âm thanh và 2 loa 

cầm tay. 

- Cụm dân cư ở tập trung, dễ 

thông báo. 

- Nguy cơ người 

dân không tiếp 

cận được thông 

tin. 

- Hệ thống loa 

truyền thanh 

hư hỏng trong 

mùa mưa bão, 

không liên lạc 

được với bên 

ngoài 

Trung bình 

(một số ít hộ 

dân chủ quan 

trước thông 

tin tuyên 

truyền cảnh 

báo). 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Công tác tuyên truyền chưa 

thường xuyên; trước mùa 

mưa bão mới có tuyên 

truyền về PCTT. 

 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Xã thông báo cấp độ bão 

đến nhân dân 

- Xã và thôn đã tổ chức tuyên 

truyền đến từng hộ dân về 

phòng chống thiên tai. 

- Có đội xung kích cứu hộ, 

cứu nạn giúp đỡ người dân. 
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*Nhận thức, kinh nghiệm: 

Một số hộ dân còn chủ quan 

trước thôn tin cảnh báo.  

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

100% hộ dân tiếp cận được 

thông tin tuyên truyền 

Bão, Lụt Thôn 9  *Vật chất: 

- Loa cầm tay chưa có. 

- Hệ thống lao truyền thanh bị 

xuống cấp 

- Khi mùa mưa bão sảy ra 

thường xuyên bị mất điện, 

không thông tin được đến 

người dân. 

*Vật chất: 

- Có 1 cụm loa truyền thanh. 

- Có dàn âm thanh riêng. 

- 100% số hộ có tivi và 95% 

hộ có điện thoại liên lạc để 

thông tin. 

- Có 1 dàn âm thanh riêng. 

 

- Nguy cơ người 

dân không tiếp 

cận được thông 

tin về thiên tai. 

- Hệ thống loa 

truyền thanh 

hư hỏng trong 

mùa mưa bão, 

không liên lạc 

được với bên 

ngoài. 

Trung bình 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Công tác phòng chống thiên 

tai, tuyên truyền chưa được 

sâu rộng, chưa lồng ghéo nội 

dung phòng chống thiên tai 

vào các buổi họp dân. 

- Chưa có cán bộ phát thanh 

riêng của xóm. 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Xã thông báo cấp độ Bão, 

Lụt đến các hộ nhân dân 

thường xuyên. 

- Xã và thôn đã tổ chức tuyên 

truyền về phòng chống thiên 

tai. 

 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

98% hộ dân tiếp cận được 

thông tin truyền thông và cảnh 

báo sớm.  

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

100% hộ dân tiếp cận được 

thông tin. 

Bão, Lụt Thôn 10 239 *Vật chất: 

- Khi mùa mưa bão sảy ra 

thường xuyên bị mất điện 

- Không có loa cầm tay để 

thông báo 

*Vật chất: 

- Có hệ thống loa truyền 

thanh hoạt từ xã đến thôn. 

- Có dàn âm thanh riêng. 

- 98% số hộ có tivi và điện 

thoại liên lạc để thông tin. 

- Nguy cơ không 

tiếp cận được 

thông tin về 

thiên tai. 

- Hệ thống loa 

truyền thanh 

hư hỏng trong 

mùa mưa bão. 

Trung bình 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Chưa lồng ghéo nội dung 

phòng chống thiên tai vào 

các buổi họp dân. 

- Chưa có cán bộ phát thanh. 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Xã thông báo cấp độ Bão, 

Lụt đến các hộ nhân dân 

thường xuyên. 

- Xã và thôn đã tổ chức tuyên 

truyền về phòng chống thiên 

tai. 

- Có đội giúp đỡ nhân dân khi 

có bão. 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

Một số hộ dân (2%) không 

tiếp cận được thông tin truyền 

thông và cảnh báo sớm.  

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

98% hộ dân tiếp cận được 

thông tin. 

Bão, Lụt Thôn 11 202 *Vật chất: 

- Khi mùa mưa bão sảy ra 

thường xuyên bị mất điện 

- Không có loa cầm tay. 

 

*Vật chất: 

- Có hệ thống loa truyền 

thanh hoạt từ xã đến thôn: 

xã 1 cái, thôn 3 cái. 

- 99% số hộ có tivi và điện 

thoại liên lạc để thông tin. 

- Hệ thống dây 

và loa truyền 

thanh có khả 

năng hư hỏng 

khi có bão. 

 

Trung bình 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Chưa lồng ghép nội dung 

phòng chống thiên tai vào 

các buổi họp dân. 

- Chưa có cán bộ phát thanh. 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Xã thông báo và tuyên 

truyền về tình hình thiên tai 

và cấp độ bão tới người dân. 

- Có đội giúp đỡ nhân dân khi 
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- Đội giúp đỡ chưa được đào 

tạo cơ bản về phòng chống 

thiên tai.. 

sơ tán. 

 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

Một số hộ dân chưa tiếp cận 

được thông tin cảnh báo kịp 

thời 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

99% hộ dân tiếp cận được 

thông tin. 

Bão, Lụt Thôn 12 152 *Vật chất: 

- Khi mùa mưa bão sảy ra 

thường xuyên bị mất điện 

- Không có loa cầm tay để 

thông báo. 

-  

*Vật chất: 

- Xã và xóm có hệ thống loa 

truyền thanh . 

- Xã có 1 hệ thống; xóm có 1 

bộ loa. 

- 100% các hộ có tivi. 

-  

- Hệ thống cột 

điện và dây loa 

truyền thanh có 

khả năng hư 

hỏng khi có 

bão. 

 

Trung bình 

 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Chưa lồng ghép nội dung 

phòng chống thiên tai vào 

các buổi họp dân. 

- Chưa có cán bộ phát thanh. 

- Có đội giúp đỡ chưa qua đào 

tạo. 

*Tổ chức – Xã hội: 

- Loa truyền thanh của xã 

thông báo lũ lụt tới người 

dân. 

- Có đội giúp đỡ nhân dân khi 

có thông báo sơ tán. 

 

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

Một số hộ dân còn chủ quan 

về Bão, Lụt.  

*Nhận thức – Kinh nghiệm: 

95% hộ dân tiếp cận được 

thông tin để phòng chống 

thiên tai. 

 

15. Phòng chống thiên tai/TƯBĐKH 

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐKH 

Tên 

Thôn 

Tổng 

số hộ 

TTDBTT Năng lực PCTT 

TƯBĐKH (Kỹ năng, công 

nghệ kỹ thuật áp dụng)  

Rủi ro thiên 

tai/BĐKH 

Mức độ 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bảo, Lụt Thôn 1 115 *Vật Chất:  

- Tổ PCTT của thôn chưa được 

trang bị phương tiện và trang 

thiết bị  cứu nạn, cứu hộ (phao, 

áo phao, loa cầm tay, túi thuốc 

cứu thương…) 

- Trang thiết bị chưa được bảo 

quản 

*Vật Chất: 

- Thôn chuẩn bị Cọc tre, 

cây, bao tải, sọt sắt để 

chuẩn bị hộ đê kè khi có 

sự cố 

- Nguy cơ đội 

xung kích sẽ 

gặp rủi ro về 

tai nạn khi làm 

nhiệm vụ; 

- Công tác ứng 

phó chưa kịp 

thời; thiếu 

trang thiết bị 

cứu hộ, cứu 

nạn. 

Cao  

(Do thiếu 

kiến thức 

PCTT; chưa 

có tính 

chuyên 

nghiệp và 

chưa có 

chính sách 

bảo hộ khi 

làm nhiệm 

vụ). 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Đội xung kích thường xuyên 

biến động; 

-  Chưa có chính sách hỗ trợ 

hoặc bảo hộ cho lực lượng 

tham gia khi làm nhiệm vụ; 

-  Chưa có quy chế hoạt động; 

- Nữ chưa tham gia vào công tác 

PCTT. 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Lực lượng cứu hộ tại chỗ; 

-  Có đội xung kích 10 

người (không có nữ); 

- Ban chỉ đạo xây dựng kế 

hoạch hằng năm tập huấn 

nâng cao năng lực cho 

đội ngũ PCTT 

*Nhận thức/kinh nghiệm: 

- Đội xung kích chưa được tập 

huấn; 

*Nhận thức/kinh nghiệm: 

- Thực hiện phương châm 

4 tại chỗ tốt; 
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- Đội xung kích chưa chuyên 

môn, chuyên nghiệp trong khi 

làm nhiệm vụ 

- Đoàn kết tương trợ lẫn 

nhau trong cộng đồng; 

- Người dân biết được các 

điểm sơ tán, di dời tại các 

nhà kiên cố, vùng an toàn 

Bảo, Lụt Thôn 2 110 *Vật Chất:  

- Tổ PCTT của thôn chưa được 

trang bị thiết bị cứu hộ, cứu 

nạn: áo phao, phao cứu sinh, 

đèn fin và túi thuốc cứu 

thương) 

*Vật Chất: 

- Có 2 xe ba gác là xe 3 

bánh có thể huy động khi 

thiên tai xảy ra 

- Nguy cơ  rủi ro 

về người đối 

với đội xung 

khi làm nhiệm 

vụ; 

- Ứng phó chưa 

kịp thời do 

thiếu trang 

thiết bị cứu hộ, 

cứu nạn. 

Cao  

(Do thiếu 

kiến thức 

PCTT; chưa 

có tính 

chuyên 

nghiệp và 

chưa có 

chính sách 

bảo hộ khi 

làm nhiệm 

vụ. 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Đội xung kích thường xuyên 

thay đổi thành viên; 

- Chưa có chính sách hỗ trợ 

hoặc bảo trợ cho lực lượng 

tham gia làm nhiệm vụ 

*Tổ chức, Xã hội: 

Đội xung kích 10 người cứu 

hộ tại chỗ 

*Nhận thức/Kinh nghiệm: 

- Đội xung kích chưa được tập 

huấn PCTT: 

-  Đội xung kích chưa có chuyên 

môn  nghiệp vụ trong khi làm 

nhiệm vụ 

- Người dân và Tổ PCTT thiếu 

kiến thức về BĐKH và PCTT 

*Nhận thức/kinh nghiệm: 

- Thực hiện 4 phương 

châm tại chỗ: Đoàn kết, 

tương trợ lần nhau trong 

cộng đồng; 

- Người dân biết được các 

điểm di dời tại chỗ, các 

nhà kiên cố vùng an toàn. 

Bảo, Lụt Thôn 3 120 *Vật Chất: 

- Tổ PCTT của thôn thiếu trang 

thiết bị cứu hộ, cứu nạn  

-  

*Vật Chất:  

- Có 01 xe tải; 01 xe công 

nông; 01 xe ba gác có thể 

huy động làm phương 

tiện vận chuyển sơ tán 

dân và tài sản  khi có 

thiên tai xảy ra 

Công tác ứng 

phó chưa kịp 

thời do thiếu 

trang thiết bị cứu 

hộ, cứu nạn.. 

 

Trung bình 

(do thiếu 

kiến thức 

PCTT; chưa 

có tính 

chuyên 

nghiệp) 

*Tổ chức, Xã hội:  

- Chưa có chính sách hỗ trợ 

hoặc bảo hộ cho lực lượng 

tham gia khi làm nhiệm vụ 

- Người dân và Tổ PCTT chưa 

được tập huấn kiến thức, kỹ 

năng PCTT 

*Tổ chức, Xã hội: 

Có lực lượng cứu hộ tại chỗ 

*Nhận thức/kinh nghiệm: 

- Đội xung kích chưa có chuyên 

môn nghiệp vụ trong khi làm 

nhiệm vụ, chưa được tập huấn 

kỹ năng sơ cấp cứu. 

- Người dân và Tổ PCTT thiếu 

kiến thức về BĐKH và PCTT 

- 70% người dân còn chủ quan 

thiếu sự chuẩn khi nghe cảnh 

báo về Bão, Lụt 

*NT/KN: 

- Thực hiện phương châm 

4 tạ chỗ; Đoàn kết tương 

trợ lẫn nhau 

- 30% người dân có ý thức 

phòng chống thiên tai 

Bảo, Lụt Thôn 4 255 *Vật Chất:  

- Thiếu trang thiết bị  phục vụ 

cứu hộ: Phao, áp phao, đèn fin 

*Vật Chất:  

- Trưng dụng 2 xe tải, 2 xe 

3 bánh hiện có trong thôn 

- Nguy cơ đội 

xung kích sẽ 

rủi ro về tai 

nạn khi làm 

nhiệm vụ; 

Cao  

(Do thiếu 

kiến thức 

PCTT; chưa 

có tính *Tổ chức, Xã hội:  *Tổ chức, Xã hội: 
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- Danh sách đội xung kích 

thường  xuyên biến động; 

- Chưa có chính sách hỗ trợ 

hoặc bảo hộ cho lực lượng 

tham gia khi làm nhiệm vụ 

- Lực lượng cứu hộ tại chỗ 

xã giao thôn cử 10 người 

vào lực lượng xung kích 

của xã trong độ tuổi lao 

động; 

- Lực lượng PCTT tại thôn 

40 người, có tiểu ban 

PCTT gồm 9 người, có 1 

phụ nữ 

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư 

theo chỉ tiêu xã giao, 

phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho từng thành viên 

theo phương án PCTT 

xây dựng hàng năm 

- Công tác ứng 

phó chưa kịp 

thời do thiếu 

trang thiết bị 

cứu hộ, cứu 

nạn. 

chuyên 

nghiệp và 

chưa có 

chính sách 

bảo hộ khi 

làm nhiệm 

vụ). 

*Nhận thức/kinh nghiệm: 

- Lực lượng PCTT không ổn 

định; chưa được tập huấn 

PCTT, cứu hộ cứu nạn 

*Nhận thức/KN: 

- Chuẩn bị tốt con người, 

vật tư, thực hiện phương 

châm 4 tại chỗ; 

- Đoàn kết, tương trợ lẫn 

nhau trong cộng đồng 

Bảo, Lụt Thôn 5 221 *Vật Chất:  

- Thiếu trang thiết bị  phục vụ 

cứu hộ: Phao, áp phao, đèn fin 

*Vật Chất:  

- Phương tện sử dụng ứng 

cứu khi mưa lũ xảy ra 

gồm ô tô, xe ba gác, hệ 

thống điện thoại di động 

- Nguy cơ đội 

xung kích sẽ 

rủi ro về tai 

nạn khi làm 

nhiệm vụ; 

- Công tácứng 

phó chưa kịp 

thời; thiếu 

trang thiết bị 

cứu hộ, cứu 

nạn. 

Cao  

(Do thiếu 

kiến thức 

PCTT; chưa 

có tính 

chuyên 

nghiệp và 

chưa có 

chính sách 

bảo hộ khi 

làm nhiệm 

vụ. 

*Tổ chức, Xã hội:  

- Danh sách đội xung kích 

thường  xuyên biến động do 

lực lượng thường xuyên đi làm 

ăn xa; 

- Chưa có chính sách đãi ngộ 

phù hợp. 

- Chưa được diễn tập PCTT 

hàng năm  

- Phụ nữ ít tham gia vào các 

hoạt động PCTT  

-  

*Tổ chức, Xã hội: 

- Lực lượng có từ 10 

người: 

- Có quyết định thành lập 

lực lượng xung kích; 

- Hàng năm tiểu ban 

PCTT&TKCN xóm xây 

dựng phương án PCTT 

của xóm 

- Địa phương thực hiện tốt 

phương châm 4 tại chổ 

Khi bão lũ xảy ra  

- Thôn có danh sách hộ 

phải di dời, biết vị trí tập 

kết của gia đình mình để 

chủ động khi có tình 

huống xảy ra. 

*Nhận thức/kinh nghiệm: 

- Đội xung kích chưa được tập 

huấn kỹ năng PCTT 

- 20% hộ dân có nhà chưa kiên 

cố còn chủ quan trong gia cố 

chằng chống nhà cửa trước 

mùa thiên tai. 

- 100% người dân chưa được tập 

huấn về PCTT và thiếu kiến 

thức về BĐKHi. 

*Nhận thức/KN: 

- Đoàn kết, tương trợ lẫn 

nhau trong cộng đồng 

- 80% hộ dân có ý thức gia 

cố nhà yếu và kê gác đồ 

đạc lên nơi cao. 

 

Bảo, Lụt Thôn 6 249 *Vật Chất:  

- Thiếu trang thiết bị  phục vụ 

*Vật Chất:  

- Phương tện sử dụng ứng 

- Nguy cơ đội 

xung kích sẽ 

Cao  

(Do thiếu 
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cứu hộ: Phao, áp phao, đèn fin cứu khi mưa lũ xảy ra 

gồm ô tô, xe ba gác, hệ 

thống điện thoại di động 

rủi ro về tai 

nạn khi làm 

nhiệm vụ; 

- Công tácứng 

phó chưa kịp 

thời; thiếu 

trang thiết bị 

cứu hộ, cứu 

nạn. 

kiến thức 

PCTT; chưa 

có tính 

chuyên 

nghiệp và 

chưa có 

chính sách 

bảo hộ khi 

làm nhiệm 

vụ. 

*Tổ chức, Xã hội:  

- Danh sách đội xung kích 

thường  xuyên biến động do 

lực lượng thường xuyên đi làm 

ăn xa; 

- Chưa có chính sách đãi ngộ 

phù hợp. 

- Chưa được diễn tập PCTT 

hàng năm  

- Phụ nữ ít tham gia vào các 

hoạt động PCTT  

 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Lực lượng có từ 10 

người: 

- Có quyết định thành lập 

lực lượng xung kích; 

- Hàng năm tiểu ban 

PCTT&TKCN xóm xây 

dựng phương án PCTT 

của xóm 

- Địa phương thực hiện tốt 

phương châm 4 tại chổ 

Khi bão lũ xảy ra  

- Thôn có danh sách hộ cần 

hỗ trợ khi có Bão, Lụt. 

*Nhận thức/kinh nghiệm: 

- Đội xung kích chưa được tập 

huấn kỹ năng PCTT 

- 30% hộ dân có nhà chưa kiên 

cố còn chủ quan trong gia cố 

chằng chống nhà cửa trước 

mùa thiên tai. 

- 100% người dân chưa được tập 

huấn về PCTT và thiếu kiến 

thức về BĐKHi. 

*Nhận thức/KN: 

- Đoàn kết, tương trợ lẫn 

nhau trong cộng đồng 

- 70% hộ dân có nhà yếu  

biết gia cố nhà yếu và kê 

gác đồ đạc lên nơi cao. 

 

Bảo, Lụt Thôn 7 115 *Vật Chất:  

- Thiếu trang thiết bị  phục vụ 

cứu hộ: Phao, áp phao, đèn fin 

*Vật Chất:  

- Phương tện sử dụng ứng 

cứu khi mưa lũ xảy ra 

gồm ô tô, xe ba gác, hệ 

thống điện thoại di động 

- Nguy cơ đội 

xung kích sẽ 

rủi ro về tai 

nạn khi làm 

nhiệm vụ; 

 

Cao  

(Do thiếu 

kiến thức 

PCTT; chưa 

có tính 

chuyên 

nghiệp và 

chưa có 

chính sách 

bảo hộ khi 

làm nhiệm 

vụ. 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Đội xung kích thường xuyên 

biến động; 

- Chưa có chính sách hỗ trợ cho 

lực lượng tham gia khi làm 

nhiệm vụ; 

- Chưa có quy chế hoạt động; 

 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Lực lượng cứu hộ tại chỗ; 

- Có đội xung kích 10 

người; Có quyết định 

thành lập tiểu ban chỉ đạo 

PCTT gồm 10 người, có 

3 nữ.  

- Vai trò phụ nữ là làm hậu 

cần hoặc sơ cấp cứu. 

- Tiểu ban chỉ đạo Xây 

dựng kế hoạch PCTT 

*Nhận thức/kinh nghiệm: 

- Đội xung kích chưa được tập 

huấn kỹ năng sơ cấp cứu và 

kiến thức PCTT 

- 40% hộ dân có nhà chưa kiên 

cố thiếu kiến thức về gia cố, 

giằng chống nhà ở. 

- 100% người dân chưa được tập 

huấn về PCTT và thiếu kiến 

thức về BĐKHi. 

*Nhận thức/KN: 

- Người dân có tinh thần 

đoàn kết, tương trợ lẫn 

nhau khi Bão, Lụt xảy ra 

- 60% hộ dân có nhà yếu  

biết gia cố nhà yếu và kê 

gác đồ đạc lên nơi cao. 

 

Bảo, Lụt Thôn 8 239 *Vật Chất:  *Vật Chất:  - Nguy cơ đội Cao  
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- Thiếu trang thiết bị  phục vụ 

cứu hộ: Phao, áp phao, đèn pin 

- Huy động trong dân 

những phương tiện vận 

tải khi cần (ô tô, xe ba 

gác…) 

- Hệ thống truyền thanh 

đảm bảo thong tin cảnh 

báo sớm về thiên tai đến 

được 100% hộ trong thôn 

xung kích sẽ 

rủi ro về tai 

nạn khi làm 

nhiệm vụ; 

 

(Do thiếu 

kiến thức 

PCTT; chưa 

có tính 

chuyên 

nghiệp và 

chưa có 

chính sách 

bảo hộ khi 

làm nhiệm 

vụ. 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Đội xung kích thường xuyên 

biến động; 

- Chưa có chính sách hỗ trợ cho 

lực lượng tham gia khi làm 

nhiệm vụ; 

- Chưa có quy chế hoạt động; 

 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Lực lượng cứu hộ tại chỗ; 

- Có đội xung kích 10 

người; Có quyết định 

thành lập tiểu ban chỉ đạo 

PCTT gồm 10 người, có 

3 nữ.  

- Vai trò phụ nữ là làm hậu 

cần hoặc sơ cấp cứu. 

- Tiểu ban chỉ đạo Xây 

dựng kế hoạch PCTT 

*Nhận thức/kinh nghiệm: 

- Đội xung kích chưa được tập 

huấn kỹ năng sơ cấp cứu và 

kiến thức PCTT 

- 40% hộ dân có nhà chưa kiên 

cố thiếu kiến thức về gia cố, 

giằng chống nhà ở. 

- 100% người dân chưa được tập 

huấn về PCTT và thiếu kiến 

thức về BĐKHi. 

*Nhận thức/KN: 

- Người dân có tinh thần 

đoàn kết, tương trợ lẫn 

nhau khi Bão, Lụt xảy ra 

- 60% hộ dân có nhà yếu  

biết gia cố nhà yếu và kê 

gác đồ đạc lên nơi cao. 

 

Ngập/lụt 

bão 

 

 

Thôn 9  *Vật Chất:  

- Thiếu trang thiết bị  phục vụ 

cứu hộ: Phao, áp phao, đèn pin 

*Vật Chất:  

- Huy động trong dân 

những phương tiện vận 

tải khi cần (ô tô, xe ba 

gác…) 

- Hệ thống truyền thanh 

đảm bảo thong tin cảnh 

báo sớm về thiên tai đến 

được 100% hộ trong thôn 

- Nguy cơ đội 

xung kích sẽ 

rủi ro về tai 

nạn khi làm 

nhiệm vụ; 

 

Cao  

(Do thiếu 

kiến thức 

PCTT; chưa 

có tính 

chuyên 

nghiệp và 

chưa có 

chính sách 

bảo hộ khi 

làm nhiệm 

vụ. 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Đội xung kích thường xuyên 

thay đổi thành viên nên việc 

phối hợp khi thiên tai xảy ra 

gặp khó khăn; 

- Chưa có quy chế hoạt động; 

 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Thôn thực hiện tốt 

phương châm 4 tại chỗ; 

- Có đội xung kích 10 

người; Có quyết định 

thành lập tiểu ban chỉ đạo 

PCTT gồm 10 người 

(không có nữ).  

- Tiểu ban chỉ đạo Xây 

dựng kế hoạch PCTT 

*Nhận thức/kinh nghiệm: 

- Đội xung kích chưa được tập 

huấn kỹ năng sơ cấp cứu và 

kiến thức PCTT 

- 100% người dân chưa được tập 

huấn về PCTT và thiếu kiến 

thức về BĐKH. 

*Nhận thức/KN: 

- Người dân có tinh thần 

đoàn kết, tương trợ lẫn 

nhau khi Bão, Lụt xảy ra. 

- Thôn thong báo đến 

người dân kế hoạch 

PCTT của xã. 
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Bảo, Lụt Thôn 10 104 *Vật Chất:  

- Thiếu trang thiết bị  phục vụ 

cứu hộ: Phao, áp phao, đèn fin 

*Vật Chất:  

- Phương tện sử dụng ứng 

cứu khi mưa lũ xảy ra 

gồm ô tô, xe ba gác, hệ 

thống điện thoại di động 

- Nguy cơ đội 

xung kích sẽ 

rủi ro về tai 

nạn khi làm 

nhiệm vụ; 

 

Cao  

(Do thiếu 

kiến thức 

PCTT; chưa 

có tính 

chuyên 

nghiệp và 

chưa có 

chính sách 

bảo hộ khi 

làm nhiệm 

vụ. 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Đội xung kích thường xuyên 

biến động; 

-  Chưa có chính sách hỗ trợ 

hoặc bảo hộ cho lực lượng 

tham gia khi làm nhiệm vụ; 

-  Chưa có quy chế hoạt động; 

- Nữ chưa tham gia vào công tác 

PCTT. 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Lực lượng cứu hộ tại chỗ; 

-  Có đội xung kích 10 

người (không có nữ); 

- Ban chỉ đạo xây dựng kế 

hoạch hằng năm tập huấn 

nâng cao năng lực cho 

đội ngũ PCTT 

*Nhận thức/kinh nghiệm: 

- Đội xung kích chưa được tập 

huấn; 

- Đội xung kích chưa chuyên 

môn, chuyên nghiệp trong khi 

làm nhiệm vụ 

- 100% người dân chưa được tập 

huấn về PCTT và thiếu kiến 

thức về BĐKH. 

*Nhận thức/kinh nghiệm: 

- Thực hiện phương châm 

4 tại chỗ tốt; 

- Đoàn kết tương trợ lẫn 

nhau trong cộng đồng; 

- Người dân biết được các 

điểm sơ tán, di dời tại các 

nhà kiên cố, vùng an toàn 

Bảo, Lụt Thôn 11 165 *Vật Chất:  

- Thiếu trang thiết bị  phục vụ 

cứu hộ: Phao, áp phao, đèn pin 

*Vật Chất:  

- Huy động trong dân 

những phương tiện vận 

tải khi cần (02 ô tô,  03 xe 

ba gác…) 

- 10 cọc tre, 50 bao bì; 4 

sọt, 5 bó rồng. 

- Hệ thống truyền thanh 

đảm bảo thong tin cảnh 

báo sớm về thiên tai đến 

được 100% hộ trong thôn 

- Nguy cơ đội 

xung kích sẽ 

rủi ro về tai 

nạn khi làm 

nhiệm vụ; 

 

Cao  

(Do thiếu 

kiến thức 

PCTT; chưa 

có tính 

chuyên 

nghiệp và 

chưa có 

chính sách 

bảo hộ khi 

làm nhiệm 

vụ. 
*Tổ chức, Xã hội: 

- Đội xung kích thường xuyên 

biến động; 

- Chưa có chính sách hỗ trợvề 

vật tư  cho đội PCTT 

- Chưa có quy chế hoạt động; 

- Chưa có quy chế hoạt động 

- Chưa được tập huấn về công 

tác PCTT 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Lực lượng cứu hộ tại chỗ 

là 15 người; 

- Có Có quyết định thành 

lập tiểu ban chỉ đạo 

PCTT. 

- Có 4 đ/c nữ tham gia đội 

làm công tác hậu cần và 

cấp cứu tại chỗ:Xây dựng 

kế hoạch , phương án 

PCTT. 

- Thực hiện phương châm 

4 tại chỗ. Chỉ huy thông 

báo sơ tán và các hộ có 

nhà kiên cố tiếp nhận 

người sơ tán 

*Nhận thức/kinh nghiệm: 

- Đội xung kích chưa được tập 

huấn; 

*Nhận thức/kinh nghiệm: 

- Thực hiện phương châm 

4 tại chỗ tốt; 
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- Đội xung kích chưa chuyên 

môn, chuyên nghiệp trong khi 

làm nhiệm vụ 

- 100% người dân chưa được tập 

huấn về PCTT và thiếu kiến 

thức về BĐKH. 

- Đoàn kết tương trợ lẫn 

nhau trong cộng đồng; 

- Người dân biết được các 

điểm sơ tán, di dời tại các 

nhà kiên cố, vùng an toàn 

Bảo, Lụt Thôn 12 152 *Vật Chất:  

- Thiếu trang thiết bị  phục vụ 

cứu hộ: Phao, áp phao, đèn pin 

*Vật Chất:  

- Huy động trong dân 

những phương tiện vận 

tải khi cần (01 ô tô,  02 xe 

ba gác…) 

- Thôn chuẩn bị 10 cọc tre, 

20 bao bì; 100 sọt… 

- Hệ thống truyền thanh 

đảm bảo thông tin cảnh 

báo sớm về thiên tai đến 

được 100% hộ trong thôn 

- Nguy cơ đội 

xung kích sẽ 

rủi ro về tai 

nạn khi làm 

nhiệm vụ; 

 

Cao  

(Do thiếu 

kiến thức 

PCTT; chưa 

có tính 

chuyên 

nghiệp và 

chưa có 

chính sách 

bảo hộ khi 

làm nhiệm 

vụ. 
*Tổ chức, Xã hội: 

- Đội xung kích thường xuyên 

biến động; 

- Chưa có chính sách hỗ trợvề 

vật tư  cho đội PCTT 

- Chưa có quy chế hoạt động; 

- Chưa có quy chế hoạt động 

- Chưa được tập huấn về công 

tác PCTT 

*Tổ chức, Xã hội: 

- Lực lượng cứu hộ tại chỗ 

là 30 người; 

- Có Có quyết định thành 

lập tiểu ban chỉ đạo 

PCTT có 3 nữ tham gia 

đội làm công tác hậu cần 

và cấp cứu tại chỗ 

- Xã xây dựng kế hoạch , 

phương án PCTT và thôn 

triển khai thực hiện. 

*Nhận thức/kinh nghiệm: 

- Đội xung kích chưa được tập 

huấn; 

- Đội xung kích chưa chuyên 

môn, chuyên nghiệp trong khi 

làm nhiệm vụ 

- 100% người dân chưa được tập 

huấn về PCTT và thiếu kiến 

thức về BĐKH. 

*Nhận thức/kinh nghiệm: 

- Thực hiện phương châm 

4 tại chỗ tốt; 

- Đoàn kết tương trợ lẫn 

nhau trong cộng đồng; 

Người dân biết được các 

điểm sơ tán, di dời tại các 

nhà kiên cố, vùng an toàn 

 

16. Giới trong PCTT và BĐKH 

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐK

H 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

TTDBTT26 

 

Năng lực PCTT 

TƯBĐKH (Kỹ năng, công 

nghệ kỹ thuật áp dụng)  

Rủi ro thiên 

tai/BĐKH 

Mức độ 

(Cao, 

Trung 

Bình, 

Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bão, Lụt Thôn 1 115 - 8,7 % phụ nữ làm chủ hộ; 

- 80% phụ nữ và trẻ em 

không biết bơi; 

- 70% thiếu kiến thức về 

PCTT; 

- Thanh niên đi làm ăn xa 

nên một số hộ thiếu nhân 

lực PCTT. 

- Phụ nữ đơn than tự chằng 

chống nhà cửa; 

- Khi có thiên tai có đội 

xung kích tận tình giúp 

đỡ; 

- Nữ tuyên truyền động 

viên các hộ đi sơ tán và 

chuẩn bị hậu cần. 

- Phụ nữ nguy cơ 

tai nạn vì thiên tai 

nhiều hơn nam 

giới; 

- Nam nguy cơ tai 

nạn trong phòng 

chống cứu nạn 

Cao 
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Bão, Lụt Thôn 2 110 - 7,2 % phụ nữ làm chủ hộ; 

- 90% phụ nữ và trẻ em 

không biết bơi; Dễ bị tai 

nạn trong việc sơ tán; 

- 30% thiếu kiến thức về 

PCTT; 

- Nam đi làm ăn xa nên một 

số hộ thiếu nhân lực PCTT. 

- Phụ nữ đơn than tự khắc 

phục,chằng chống nhà 

cửa, không ỷ lại sự hỗ trợ 

của người khác; 

- Khi có thiên tai đã phân 

công đội xung kích tận 

tình giúp đỡ phụ nữ đơn 

than, người già và trẻ em; 

- Nữ tuyên truyền động 

viên các hộ đi sơ tán và 

chuẩn bị hậu cần. 

- Phụ nữ nguy cơ 

tai nạn nhiều 

hơn nam giới 

khi chằng 

chống nhà cửa; 

- Nam nguy cơ 

tai nạn trong 

cứu hộ cứu nạn 

Cao 

Bão, Lụt Thôn 3 120 - 20 % phụ nữ làm chủ hộ; 

- 90% phụ nữ và trẻ em 

không biết bơi; 

- 70% thiếu kiến thức về 

PCTT; 

 

- Phụ nữ đơn thân tự khắc 

phục,chằng chống nhà 

cửa, không ỷ lại sự hỗ trợ 

của người khác; 

- Khi có thiên tai đã phân 

công đội xung kích tận 

tình giúp đỡ phụ nữ đơn 

than, người già và trẻ em; 

- Phụ nữ nguy cơ 

tai nạn vì thiên 

tai nhiều hơn 

nam giới khi 

chằng chống 

nhà cửa 

Cao 

Bão, Lụt Thôn 4 255 - 26,3 % phụ nữ làm chủ hộ; 

- 90% phụ nữ và trẻ em 

không biết bơi; Dễ bị tai 

nạn trong việc sơ tán; 

- 35% thiếu kiến thức về 

PCTT; 

- Lực lượng nam giới đi làm 

ăn xa. Một số hộ thiếu lực 

lượng PCTT 

- Phụ nữ đơn thân, gia đình 

neo đơn thiếu lao động. 

- Khi có thiên tai thôn đã 

phân công lực lượng hỗ 

trợ 

- Phụ nữ nguy cơ 

tai nạn nhiều 

hơn nam giới 

khi chằng 

chống nhà cửa; 

 

Cao 

Bão, Lụt Thôn 5 221 - 17,1 % phụ nữ làm chủ hộ; 

- 95% phụ nữ và trẻ em 

không biết bơi; Dễ bị tai 

nạn trong việc sơ tán; 

- 50% thiếu kiến thức về 

PCTT; 

- Nam đi làm ăn xa nên một 

số hộ khi bão lũ xẩy ra 

thiếu nhân lực. 

- Có 15/38 hộ là nữ sống 

độc thân có khả năng 

chằng chống được nhà 

cửa. Phần đông phụ nữ 

đơn than đều có ý thức 

khắc phục thiên tai, 

không trông chờ, ỷ lại xã 

hội. 

- Khi có báo, lụt xảy ra 

phân công người xuống 

giúp đỡ, hướng dẫn, hỗ 

trợ những hộ khó khăn 

- Tỷ lệ phụ nữ 

khi chằng 

chống nhà cửa 

bị tai nạn nhiều  

hơn nam giới vì 

sức khỏe yếu. 

Cao 

Bão, Lụt Thôn 6 221 - 30%  phụ nữ làm chủ hộ; 

- 90% phụ nữ và trẻ em 

không biết bơi dễ bị tai nạn 

trong việc sơ tán; 

- 50% thiếu kiến thức về 

PCTT; 

- Nam đi làm ăn xa nên một 

số hộ khi bão lũ xẩy ra 

thiếu nhân lực. 

- Phụ nữ đơn than tự khắc 

phục chằng chống nhà 

cửa; 

- Khi có thiên tai đã phân 

công đội xung kích giúp 

đỡ phụ nữ đơn than, 

người già. 

 

- Nguy cơ phụ nữ 

khi chằng 

chống nhà cửa 

bị tai nạn nhiều 

hơn nam giới. 

- Nam nguy cơ 

tai nạn trong 

khi cứu khổ,cứu 

nạn! 

Cao 

Bão, Lụt Thôn 7 172 - 12 % phụ nữ làm chủ hộ; 

- 90% phụ nữ và trẻ em 

không biết bơi dễ bị tai nạn 

trong việc sơ tán; 

- 70% thiếu kiến thức về 

PCTT; 

- Phụ nữ đơn than tự khắc 

phục chằng chống nhà 

cửa; 

- Khi có thiên tai đã phân 

công đội xung kích giúp 

đỡ phụ nữ đơn than, 

- Nguy cơ phụ nữ 

khi chằng 

chống nhà cửa 

bị tai nạn nhiều 

hơn nam giới. 

- Nam nguy cơ 

Cao 
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- Nam đi làm ăn xa nên một 

số hộ khi bão lũ xẩy ra 

thiếu nhân lực. 

người già. 

- Nữ tuyên truyền viên đi 

sơ tán. 

tai nạn trong 

khi cứu khổ,cứu 

nạn! 

- 12% phụ nữ làm chủ hộ 

-  90% phụ nữ không biết 

bơi; 

- Nam đi làm ăn xa, phụ nữ 

tự chằng chống nhà cửa 

- Phụ nữ đơn thân và phụ 

nữ trụ cột gia đình có ý 

thức tự  khắc phục. Phần 

lớn chị em tự chủ trong 

PCTT, quản lý chi tiêu 

trong gia đình 

- Phụ nữ nguy cơ 

tai nạn nhiều 

hơn nam giới 

cao 

- 16 hộ phụ nữ đơn thân nhà 

ở thiếu kiên cố, thiếu nhân 

lực di dời trong PCTT, phụ 

nữ chưa được tập huấn. 

- Một số chị em chưa được 

hỗ trợ kinh phí đi tập 

huấn. 

- Nhà ở bị sập, 

thiếu việc làm, 

thu nhập thấp, 

thiếu nợ 

Cao 

Bão, Lụt Thôn 8 239 - 12,5 % phụ nữ làm chủ hộ; 

- 90% phụ nữ và trẻ em 

không biết bơi dễ bị tai nạn 

trong việc sơ tán, kê kích 

vật dụng trong nhà, chằng 

chống nhà cửa; 

- Nam đi làm ăn xa nên một 

số hộ khi bão lũ xẩy ra 

thiếu nhân lực. 

- Nhà ở thiếu kiên cố là 20 

nhà. 

- Phụ nữ đơn thân tự khắc 

phục chằng chống nhà 

cửa không ỷ lại sự hỗ trợ 

của người khác; 

-  Khi có thiên tai đã phân 

công đội xung kích giúp 

đỡ phụ nữ đơn thân, các 

hộ gia đình. 

- Công tác sơ tán và công 

tác hận cần, luôn sẵn sang 

khi có tình huống xảy ra. 

- Nguy cơ phụ nữ  

bị tai nạn khi 

chằng chống 

nhà cửa bị tai 

nạn nhiều hơn 

nam giới. 

- Nam nguy cơ 

tai nạn trong 

khi cứu khổ,cứu 

nạn. 

- Nhà ở bị tốc 

mái. 

Cao 

Bão, Lụt Thôn 9 230 - 15 % phụ nữ làm chủ hộ; 

- 90% phụ nữ và trẻ em 

không biết bơi dễ bị tai nạn 

trong việc sơ tán, kê kích 

vật dụng trong nhà, chằng 

chống nhà cửa; 

- Nam đi làm ăn xa nên một 

số hộ khi bão lũ xẩy ra 

thiếu nhân lực. 

- Phụ nữ đơn thân tự khắc 

phục chằng chống nhà 

cửa không ỷ lại sự hỗ trợ 

của người khác; 

- Khi có thiên tai đã phân 

công đội xung kích giúp 

đỡ phụ nữ đơn thân, các 

hộ gia đình. 

- Công tác sơ tán và công 

tác hận cần, luôn sẵn sang 

khi có tình huống xảy ra. 

- Nguy cơ phụ nữ  

bị tai nạn khi 

chằng chống 

nhà cửa bị tai 

nạn nhiều hơn 

nam giới. 

- Nam nguy cơ 

tai nạn trong 

khi cứu khổ,cứu 

nạn. 

- Nhà ở bị tốc 

mái. 

Cao 

Bão, Lụt Thôn 10 104 - 8 hộ phụ nữ làm chủ hộ; 

- 90% phụ nữ và trẻ em 

không biết bơi dễ bị tai nạn 

trong việc sơ tán; 

- Thiếu kiến thức về PCTT; 

- Nam đi làm ăn xa nên một 

số hộ khi bão lũ xẩy ra 

thiếu nhân lực. 

- Phụ nữ đơn than tự khắc 

phục chằng chống nhà 

cửa; không ỷ lại sự hỗ trợ 

của người khác; 

- Khi có thiên tai đã phân 

công đội xung kích giúp 

đỡ phụ nữ đơn thân, 

người già và trẻ em; 

- Nữ tuyên truyền động 

viên các hộ đi sơ tán và 

chuẩn bị hậu cần. 

- Nguy cơ phụ nữ 

khi chằng 

chống nhà cửa 

bị tai nạn nhiều 

hơn nam giới 

- Nam nguy cơ 

tai nạn trong 

khi cứu hộ,cứu 

nạn! 

Cao 

Bão, Lụt Thôn 11 202 - 23 hộ  phụ nữ làm chủ hộ; 

- Trẻ em, phụ nữ, người già 

dễ bị tai nạn khi sơ tán, đưa 

các vật dụng lên cao, chằng 

chống nhà cưa. 

- 10% hộ thiếu kiên thức về 

thiên tai. 

- Phụ nữ đơn than tự khắc 

phục chằng chống nhà 

cửa; 

- Khi có thiên tai đã phân 

công đội xung kích giúp 

đỡ phụ nữ đơn thân, 

người già. 

- Nguy cơ phụ nữ 

khi chằng 

chống nhà cửa 

bị tai nạn nhiều 

hơn nam giới. 

- Nam nguy cơ 

tai nạn trong 

Cao 
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- Số lao động đi làm ăn xa; 

- Cả nam và nữ đều thiếu 

kiến thưc về PCTT-Chưa 

được tập huấn. 

- Có 120 trẻ em dưới 5 tuổi 

(55 nữ); Có 110 cụ già ( nữ 

60 cụ); Có 7 phụ nữ có thai, 

có 23 người khuyết tật ( nữ: 

5 người); có 5 người bị 

bệnh hiểm nghèo (nữ 2). Có 

4 hộ nghèo, 2 hộ chủ hộ 

đơn thân là nữ. 

- Phụ nữ phải khắc phục hậu 

quả về trồng trọt như tái sản 

xuất, giống, chăm sóc và 

phòng trừ sâu bệnh. 

- Có nữ làm công tác hậu 

cần  

- Có sự giúp đỡ của chính 

quyền địa phương; 

- Đa số người có kinh 

nghiệm PCTT; 

- Có hệ thống loa truyền 

thanh để cảnh báo và 

thong báo sớm; 

- 100% có hệ thống nghe 

nhìn 

khi cứu khổ,cứu 

nạn! 

Bão, Lụt Thôn 12 152 - 25 hộ phụ nữ làm chủ hộ; 

- Trẻ em, người già, phụ nữ 

dễ bị tai nạn khi sơ tán; 

- 5% hộ thiếu kiến thức về 

PCTT; 

- 80 lao động đi làm ăn xa; 

- Lao động cả nam và nữ 

thiếu kiến thức PCTT; 

- 47 trẻ em dưới 5 tuổi ( nữ 

21) 

- 70 người cao tuổi ( nữ 50 

cụ); 

- 3 Phụ nữ có thai; 15 người 

khuyết tật; 2 người bị bệnh 

hiểm nghèo; 2 hộ nghèo. 

- Phụ nữ khắc phục thiên tai 

là chủ yếu 

- Có đội cứu hộ đi hỗ trợ 

các gia đình thương binh, 

người già, phụ nữ đơn 

thân, 

- Có sự giúp đỡ của chính 

quyền địa phương; 

- Có 3 nữ phục vụ hậu cần 

tại chỗ; 

- Đa số người dân có kinh 

nghiệm PCTT; 

- Có hệ thống loa truyền 

thanh để thong báo cho 

người dân biết; 

- 95% hộ nghe được loa 

truyền thanh. 

- Nguy cơ phụ nữ 

khi chằng 

chống nhà cửa 

bị tai nạn nhiều 

hơn nam giới. 

- Nam nguy cơ 

tai nạn trong 

khi cứu hộ,cứu 

nạn. 

Cao 

 

17. Các lĩnh vực/ngành then chốt khác 

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐK

H 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

TTDBTT Năng lực PCTT TƯBĐKH 

(Kỹ năng, công nghệ kỹ 

thuật áp dụng)  

Rủi ro thiên 

tai/BĐKH 

Mức độ 

(Cao, 

Trung 

Bình, 

Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bão, Lụt, 

hạn hán 

và Rét 

Thôn 1 

(Lĩnh vực 

nông nghiệp 

gồm lúa 2 

vụvà rau màu) 

115 *Vật chất:: 

- 90% diện tích trồng lúa 

nằm địa bàn thấp trũng 

- Hệ thống mương đất kém 

-  Chuồng trại chăn nuôi 

không đảm bảo 

*Vật chất:: 

- 10% diện tích lúa nằm gò 

cao 

- Hệ thống giao thông nội 

đồng từng bước được kiên 

cố hóa; 

- Trang thiết bị dụng cụ 

phục sản xuất đảm bảo 

- Lúa đổ do ngập 

lụt, giảm năng 

suất, khó thu 

hoạch về vụ 

mùa chi phí thu 

hoạch cao, năng 

suất thấp., 

nguồn thu nhập 

giảm. 

Trung bình  

(giá cả rẻ, 

chăn nuôi 

với số 

lượng ít, 

kiểm soát 

dịch bệnh 

tốn ít chi 

phí, nhân 

công và  

thức ăn 

nhiều) 

*Tổ chức-Xã hội: 

- Cơ cấu giống chưa phù 

hợp. 70% hộ chăn nuôi 

nhỏ lẻ, giá cả bấp bênh, 

giá thức ăn cao 

*Tổ chức-Xã hội:  

- Giải quyết công lao động 

nhàn rỗi; 

- Thị trường tiêu thụ rộng 
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*Kiến thức, Ý thức: 

- Áp dụng KHKT còn hạn 

chế trong chăn nuôi 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 90% áp dụng KHKT vào 

trồng lúa; 

- Tận dụng thức ăn có sẵn 

trong gia đình. 

Bão, Lụt, 

hạn hán 

và Rét 

Thôn 2 

(Lĩnh vực 

nông nghiệp 

gồm lúa 2 vụ 

và rau màu) 

110 *Vật chất:: 

- 95% diện tích trồng lúa 

nằm địa bàn thấp trũng 

- Hệ thống đê xuống cấp 

=1km 

- Chuồng trại chăn nuôi 

không đảm bảo 

- Dịch bệnh chăn nuôi 

thường xảy ra 

*Vật chất:: 

- 5% diện tích lúa nằm gò 

cao 

- Hệ thống giao thông nội 

đồng từng bước được kiên 

cố hóa; 

- Trang thiết bị dụng cụ 

phục sản xuất đảm bảo 

 

- Nguy cơ lúa đổ 

chết giảm năng 

suất, khó thu 

hoạch (vụ hè 

thu); chi phí 

phát sinh cao, 

dịch bệnh gia 

súc, gia cầm bị 

chết 

-Nguồn thu sụt 

giảm 

Trung bình  

(Thu hoạch 

đảm bảo 

thời gian 

kết thúc 

mùa vụ, 

chăn nuôi 

với số 

lượng ít 

kiểm soát 

được dịch 

bệnh) 

*Tổ chức-Xã hội: 

- Cơ cấu giống chưa đồng 

bộ, 5% còn trồng cây lúa 

kém năng suất. 

- . 50% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, 

giá cả bấp bênh.. 

*Tổ chức-Xã hội:  

- Giải quyết công lao động 

nhàn rỗi; 

- Thị trường tiêu thụ rộng 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Áp dụng KHKT còn hạn 

chế trong chăn nuôi 

- 10% hộ sản xuất theo thói 

quen, chưa áp dụng KHKT 

vào sản xuất, chăn nuôi 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 90% áp dụng KHKT vào 

trồng lúa; 

- Tận dụng thức ăn có sẵn 

trong gia đình. 

Bão, Lụt, 

hạn hán 

và Rét 

Thôn 3 

(Lĩnh vực 

nông nghiệp 

gồm lúa 2 vụ 

và rau màu) 

120 *Vật chất:: 

- 70% diện tích trồng lúa 

nằm địa bàn thấp trũng 

- Một số  Chuồng trại chăn 

nuôi không đảm bảo 

- Dịch bệnh chăn nuôi vẫn 

xảy ra 

*Vật chất:: 

- 20% diện tích lúa nằm 

vùng đất cao 

- Hệ thống giao thông nội 

đồng từng bước được kiên 

cố hóa; 

- Trang thiết bị dụng cụ 

phục sản xuất đảm bảo 

- Giảm năng suất 

lúa do đổ ngã 

- Dịch bệnh gia 

súc, gia cầm bị 

chết 

- Chi phí thu 

hoạch cao, 

 

Trung bình  

(Thu hoạch 

đảm bảo 

thời gian, 

chăn nuôi 

với số 

lượng ít 

kiểm soát 

được dịch 

bệnh) *Tổ chức-Xã hội: 

- Cơ cấu giống chưa phù 

hợp,  

- 70% số hộ dân chăn nuôi 

nhỏ lẻ 

- Giá cả bấp bênh, giá thức 

ăn chăn nuôi gia súc tăng 

*Tổ chức-Xã hội:  

- Giải quyết công lao động 

nhàn rỗi; 

- Thị trường tiêu thụ rộng 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Sản xuất chủ yếu dựa vào 

thời tiết 

- Áp dụng KHKT trong sản 

xuất và chăn nuôi còn hạn 

chế 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 80% áp dụng KHKT vào 

trồng lúa; 

- Tận dụng thức ăn có sẵn 

trong gia đình. 

Bão, Lụt, 

hạn hán 

và Rét 

Thôn 4 

(Lĩnh vực 

nông nghiệp 

gồm lúa 2 vụ 

và rau màu) 

255 *Vật chất:: 

- 68% diện tích trồng lúa 

vùng ngập úng; 

- Hệ thống kênh mương tiêu 

úng chậm. Phụ thuộc việc 

tháo nước, khi thủy triều 

lên xuống; 

*Vật chất:: 

- 32% diện tích lúa màu 

nằm gò cao 

- Hệ thống giao thông nội 

đồng từng bước được bê 

tong hoặc cứng hóa 

- Lúa ngập úng 

ngã đổ gây thối 

khó thu hoạch, 

chi phí thu 

hoạch cao. 

- Dịch bệnh gia 

súc gia cầm 

Trung bình  

(Thu hoạch 

đảm bảo, 

sau khi kết 

thúc vụ 

mùa, quản 

lý dịch 
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- Số mương đất  do sạt lở 

khi mưa bão 

- Chuồng trại chăn nuôi 

không đảm bảo; 

- Dịch bệnh chăn nuôi 

thường xảy ra sau mưa 

bão 

chết  

- Nguồn thu giảm 

bệnh gia 

súc, gia 

cầm chết 

ít) 

 

*Tổ chức-Xã hội: 

- 60% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, 

giá cả gia súc bấp 

bênh..Thức ăn gia súc 

ngày càng tăng 

*Tổ chức-Xã hội:  

- Cơ cấu cây lúa tập trung 

đúng loại giống 

- Cấy trồng đúng lịch 

- Ggiải quyết việc làm cho 

đa số lao động nữ 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Sản xuất phụ thuộc vào 

thiên nhiên 

- ÁP dụng KHKT vào chăn 

nuôi còn yếu 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 90% số hộ được tập huấn 

về cây trồng, đã áp dụng 

tương đối tốt 

Bão, Lụt, 

hạn hán 

và Rét 

Thôn 5 

(Lĩnh vực 

nông nghiệp 

gồm lúa 2 vụ 

và rau màu) 

221 *Vật chất: 

- 80% diện tích trồng lúa 

vùng ngập úng; 

- Có 50% chuồng trại chăn 

nuôi chưa đáp ứng với bão 

từ cấp 9 trở lên 

- Dịch bệnh xảy ra cục bộ 

*Vật chất: 

- 20% diện tích lúa đồng 

cao 

- 50% chuồng trại, chăn 

nuôi đáp ứng với bão từ 

cấp 9 trở lên 

- Lực lượng lao động dồi 

dào 

- Lúa ngập úng 

ngã đổ gây thối 

khó thu hoạch, 

chi phí thu 

hoạch cao. 

- Dịch bệnh gia 

súc gia cầm 

chết  

- Nguồn thu giảm 

Trung bình  

(thu hoạch 

đảm bảo, 

sau khi kết 

thúc vụ 

mùa, quản 

lý kiểm 

soát được 

dịch bệnh 

gia súc, gia 

cầm) 

 

*Tổ chức-Xã hội: 

- Không theo lịch thời vụ 

- Cơ cấu Sản xuất chưa phù 

hợp 

- 70-80%hộ dân sản xuất 

nhỏ lẻ 

- Gía cả thị trường bếp 

bênh, giá thức ăn gia súc 

ngày càng tăng. 

*Tổ chức-Xã hội:  

- Giải quyết công lao động 

nhàn rỗi tại thôn 

- Thị trường mở và phong 

phú 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Sản xuất còn phụ thuộc 

nhiều vào thời tiết; 

- Hạn chế trong việc áp 

dụng KHKT trong trồng 

trọt, chăn nuôi 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 50% áp dụng KHKT vào 

trồng lúa; 

- Tận dụng thức ăn có sẵn 

trong gia đình. 

Bão, Lụt, 

hạn hán 

và Rét 

Thôn 6 

(Lĩnh vực 

nông nghiệp 

gồm lúa 2 vụ 

và rau màu) 

249 *Vật chất:: 

- 20% diện tích trồng lúa 

vùng trũng thấp lại ngập 

lụt 

- Dịch bệnh xảy ra (tụ huyết 

trùng, tả, cúm gia cầm) 

*Vật chất:: 

- Hệ thống giao thong nội 

đồng từng bước được kiên 

cố hóa. Trang thiết bị dụng 

cụ sản xuất đảm bảo 

- Lúa ngập úng 

ngã đổ gây thối 

khó thu hoạch, 

chi phí thu 

hoạch cao. 

- Dịch bệnh gia 

súc gia cầm 

chết  

- Nguồn thu giảm 

Trung bình  

(thu hoạch 

đảm bảo, 

sau khi kết 

thúc vụ 

mùa, quản 

lý dịch 

bệnh gia 

súc, gia 

cầm tốt) 

 

*Tổ chức-Xã hội: 

- 70% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ 

- Gía cả bấp bênh 

- Gía thức ăn gia súc gia 

cầm tăng cao 

*Tổ chức-Xã hội:  

- Giải quyết công lao động 

nhàn rỗi tại thôn 

- Thị trường mở và phong 

phú 

*Kiến thức, Ý thức: *Kiến thức, Ý thức: 
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- Hạn chế trong việc áp 

dụng KHKT trong, chăn 

nuôi 

 

- 60% áp dụng KHKT vào 

trồng lúa; 

- Tận dụng thức ăn có sẵn 

trong gia đình. 

Bão, Lụt, 

hạn hán 

và Rét 

Thôn7 

(Lĩnh vực 

nông nghiệp 

gồm lúa 2 vụ 

và rau màu) 

172 *Vật chất:: 

- 50% diện tích trồng lúa 

nằm địa bàn thấp trũng 

- Hệ thống mương máng 

xuống cấp 

- Chuồng trại chăn nuôi 

không đảm bảo 

- Dịch bệnh cúm gia cầm, 

dịch tai xanh 

*Vật chất:: 

- 80% diện tích lúa nằm trên 

đất màu 

- - Hệ thống giao thông nội 

đồng từng bước được kiên 

cố hóa; 

- -Trang thiết bị dụng cụ 

phục sản xuất đảm bảo 

-  

 

- Lúa ngập úng 

ngã đổ gây thối 

khó thu hoạch, 

chi phí thu 

hoạch cao. 

- Dịch bệnh gia 

súc gia cầm 

chết  

- Nguồn thu giảm 

Trung bình  

(hu hoạch 

đảm bảo 

thời gian 

kết thúc 

mùa vụ, 

chăn nuôi 

với số 

lượng ít 

kiểm soát 

được dịch 

bệnh và 

không tốn 

nhiều chi 

phí nhân 

công, thức 

ăn) 

*Tổ chức-Xã hội: 

- Không theo lịch thời vụ, 

cơ cấu giống chưa phù hợp 

còn làm giống dài ngày.  

- 70% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, 

giá cả bấp bênh 

*Tổ chức-Xã hội:  

- Giải quyết công lao động 

nhàn rỗi; 

- Thị trường tiêu thụ rộng 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Sản xuất chủ yếu phụ 

thuộc vào thời tiết, không 

ps dụng KHKT 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 90% áp dụng KHKT vào 

trồng lúa; 

- Tận dụng thức ăn có sẵn 

trong gia đình. 

Bão, Lụt, 

hạn hán 

và Rét 

Thôn 8 

(Lĩnh vực 

nông nghiệp 

gồm lúa 2 vụ 

và rau màu) 

239 *Vật chất:: 

- 60% diện tích trồng lúa 

nằm ở vị trí trũng thấp 

- Chuồng trại chăn nuôi 

không được đảm bảo 

- Dịch bệnh thường xuyên 

xảy ra như dịch tả, tai 

xanh, ở lợn, dịch ở tôm và  

cá 

*Vật chất:: 

- 40% diện tích lúa nằm trên 

vùng cao, đất màu 

- Hệ thống giao thông nội 

đồng từng bước được kiên 

cố hóa; 

- Trang thiết bị dụng cụ 

phục sản xuất đảm bảo. Có 

01 xưởng xe lõi 

- Lúa ngập úng 

ngã đổ  giảm 

năng suất, khó 

thu hoạch;   

- Nguồn thu sụt 

giảm 

 

*Tổ chức-Xã hội: 

- Cơ cấu giống còn nhiều 

loại, thiếu chọn lọc 

- 60% hộ dân chăn nuôi nhỏ 

lẻ 

- Gía cả bấp bênh, giá cám 

cho gia súc, gia cầm ngày 

càng cao 

- Đầu ra phụ thuộc thị 

trường tiêu thụ 

*Tổ chức-Xã hội:  

- Giải quyết công lao động 

nhàn rỗi; 

- Thị trường tiêu thụ rộng 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Sản xuất chủ yếu phụ 

thuộc vào thời tiết, áp 

dụng KHKT, đầu tư cho 

NN còn hạn chế 

- Chủ quan và thiếu ý điều 

kiện đưa vật nuôi lên nơi 

an toàn khi ngập lụt 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 90% áp dụng KHKT vào 

trồng lúa; 

- Tận dụng thức ăn có sẵn 

trong gia đình. 

Bão, Lụt, 

hạn hán 

Thôn 9 

(Lĩnh vực 

240 *Vật chất:: 

- 20% diện tích trồng lúa bị 

*Vật chất:: 

- 80% diện tích lúa trên cao 

- Lúa ngã đổ 

giảm năng xuất 

Trung bình  

(thu hoạch 
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và Rét nông nghiệp 

gồm lúa 2 vụ 

và rau màu) 

ngập úng 

- 35 % Dịch bệnh chăn nuôi 

thường xảy ra 

- Hệ thống giao thông nội 

đồng từng bước được kiên 

cố hóa; 

- Trang thiết bị dụng cụ 

phục vụ sản xuất đảm bảo 

khó thu hoạch 

vào vụ mùa; 

- Chi phí thu 

hoạch cao; 

- Nguồn thu sụt 

giảm 

đảm bảo 

thời gian 

kết thúc  

sớm,  chăn 

nuôi với số 

lượng ít 

kiểm soát 

được dịch 

bệnh và 

không phải 

tốn chi 

phí) 

*Tổ chức-Xã hội: 

- .80% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, 

giá cả bấp bênh.,  

- Hộ gia đình tự tìm thị 

trường bán (giá gia súc gia 

cầm bấp bênh) 

*Tổ chức-Xã hội:  

- Giải quyết công lao động 

nhàn rỗi; 

- Thị trường tiêu thụ rộng 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 10% hộ có chăn nuôi áp 

dụng KHKT còn hạn chế 

- Sản xuất chủ yếu phụ 

thuộc vào thời tiết, áp 

dụng KHKT, đầu tư cho 

NN còn hạn chế 

- Chủ quan và thiếu ý điều 

kiện đưa vật nuôi lên nơi 

an toàn khi ngập lụt 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 90% áp dụng KHKT vào 

trồng lúa; 

- Tận dụng thức ăn có sẵn 

trong gia đình. 

Bão, Lụt, 

hạn hán 

và Rét 

Thôn 10 104 *Vật chất:: 

- Vãn còn nhiều diện tích 

ngập lụt vì nằm trên địa 

bàn trũng thấp 

- Có 1 số hệ thống kênh 

mương xuống cấp. 

- 40%  chuồng trại chăn 

nuôi không đảm bảo 

- Thiếu kiến thức phòng 

dịch bệnh cho chăn nuôi 

gia súc gia cầm 

*Vật chất:: 

- 1 số diện tích lúa nằm trên 

địa bàn cao; 

- Hệ thống giao thông nội 

đồng từng bước được kiên 

cố hóa; 

- Trang thiết bị dụng cụ 

phục vụ sản xuất đảm bảo 

 

 

- Lúa đổ, chết 

dẫn đến giảm 

năng xuất; 

- Dịch bệnh gia 

súc gia cầm 

chết 

 

Trung bình  

(thu hoạch 

đảm bảo 

thời gian 

kết thúc  

sớm,  chăn 

nuôi với số 

lượng ít 

kiểm soát 

được dịch 

bệnh) 

*Tổ chức-Xã hội: 

- Cơ cấu giống chưa phù 

hợp, còn nhiều loại giống 

- 90% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, 

giá cả bấp bênh., giá gia 

súc gia cầm ngày càng 

nâng cao 

*Tổ chức-Xã hội:  

- Chăn nuôi để giải quyết 

công lao động nhàn rỗi; 

- Thị trường tiêu thụ rộng 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Sản xuất chủ yếu phụ 

thuộc vào thời tiết 

- 20% thiếu kiến thức  

KHKT vào trồng lúa; 

- Sản xuất chủ yếu phụ 

thuộc vào thời tiết, áp 

dụng KHKT, đầu tư cho 

NN còn hạn chế 

- Chủ quan và thiếu ý điều 

kiện đưa vật nuôi lên nơi 

an toàn khi ngập lụt 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 80% áp dụng KHKT vào 

trồng lúa; 

- Tận dụng thức ăn có sẵn 

trong gia đình. 

Bão, Lụt, 

hạn hánvà 

Rét 

Thôn11 

(Lĩnh 

vựcnông 

202 *Vật chất:: 

- 30% diện tích trồng lúa 

nằm địa bàn thấp trũng 

*Vật chất:: 

- 70% diện tích lúa nằm trên 

đất màu 

- Lúa đổ, chết do 

bị ngập lụt, ốc 

bươu vàng ăn, 

Trung bình  
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nghiệp gồm 

lúa 2 vụ và 

rau màu) 

-  Số lần báo, hạn hán, rét 

tăng lên 1-2 lần/năm 

- Thiếu nước, nước bị xâm 

nhập mặn; 

- Chuồng trại chăn nuôi 

không đảm bảo 10%. 

- Dịch bênh trong chăn nuôi 

thường xuyên xảy ra như 

tiêu chảy, lở mồm long 

móng 

- Hệ thống giao thông nội 

đồng từng bước được kiên 

cố hóa; 

- Trang thiết bị dụng cụ 

phục sản xuất đảm bảo 

- Lực lượng lao động dồi 

dào; áp dụng máy móc và 

KHKT vào Sản xuất. 95% 

trang thiết bị như máy cày, 

gặt và máy móc khác. 

- Có HTX cung ứng và làm 

dịch vụ 

sâu bệnh dẫn 

đến giảm năng 

xuất; 

- Dịch bệnh gia 

súc gia cầm 

chết 

 

 

*Tổ chức-Xã hội: 

- Cơ cấu giống chưa đồng 

bộ 

- 50% hộ còn trồng cây kém 

hiệu quả 

-  Một số hộ chưa đáp ứng 

đúng hoặc thiếu kiến thức 

về. 

- 70% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, 

giá cả bấp bênh 

- 20% diện tích bị ảnh 

hưởng của hạn hán. 

- Một số hộ chưa có kinh 

nghiệm trong phòng chống 

và ứng phó với thiên tai 

*Tổ chức-Xã hội:  

- Tập trung Sản xuất lúa lai 

95% 

- Hơn 95% hộ áp dụng 

KHKT vào sản xuất và 

chăn nuôi 

- Đưa các loại cây con mới 

vào sản xuất. 

- Các hộ có nhiều kinh 

nghiệm trong sản xuất, 

chăn nuôi. 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Sản xuất chủ yếu phụ 

thuộc vào thời tiết, không 

ps dụng KHKT 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 90% áp dụng KHKT vào 

trồng lúa; 

- Tận dụng thức ăn có sẵn 

trong gia đình. 

Bão, Lụt, 

hạn hán 

và Rét 

Thôn 12  

(Lĩnh vực 

nông nghiệp 

gồm lúa 2 vụ 

và rau màu) 

152 *Vật chất:: 

- 75% diện tích lúa và hoa 

màu. Trong năm 6 lần bão 

và 2 lần hạn hán. 

- Thiếu nước, nước bị xâm 

mặn; 

- Hệ thống mương máng 

xuống cấp 

- Chuồng trại chăn nuôi 

không đảm bảo, 5 hộ = 

0,32 %. 

- Dịch bệnh cúm gia cầm, 

dịch tai xanh, tiêu chảy, 

xuất huyết. 

*Vật chất:: 

- 75% diện tích lúa nằm trên 

đất cao 

- Hệ thống giao thông nội 

đồng từng bước được kiên 

cố hóa; 

- Trang thiết bị dụng cụ 

phục sản xuất đảm bảo 

- Lực lượng alo động nữ dồi 

dào 

- Đã có máy móc đưa vào 

sản xuất 

- 90% máy cày, máy cấy, 

máy gặt 

- HTX cung ứng dịch vụ 

- Có 15% diện 

tích lúa bị ngập 

lụt, thối, ốc bưu 

phá hoại, giảm 

năng suất 

- 15% diên tích 

bị hạn hán, lúa 

chết, không đẻ 

nhánh. 

- Nguồn thu sụt 

giảm 

Trung bình  

(thu hoạch 

đảm bảo 

thời gian 

kết thúc 

mùa vụ, 

chăn nuôi 

với số 

lượng ít 

kiểm soát 

được dịch 

bệnh và 

không tốn 

nhiều chi 

phí nhân 

công, thức 

ăn) *Tổ chức-Xã hội: 

- Cơ cấu giống lúa chưa 

đồng bộ; 

- 5% còn tròng cây lúa kém 

chất lượng 

- Một số hộ thiếu kiến thức 

sản xuất 

- 75% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ; 

-  15% DT bị hạn hán 

*Tổ chức-Xã hội:  

- Tập trung sản xuất lúa lai 

95% 

-  95% các hộ áp dụng 

KHKT vào sản xuất 
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- 15% DT bị lụt. 

*Kiến thức, Ý thức: 

- Sản xuất chủ yếu phụ 

thuộc vào thời tiết, không 

áp dụng KHKT 

*Kiến thức, Ý thức: 

- 90% áp dụng KHKT vào 

trồng lúa; 

- Tận dụng thức ăn có sẵn 

trong gia đình. 

 

 

 

D. Tổng hợp kết quả đánh giá và đề xuất giải pháp 
1. Tổng hợp kết quả phân tích nguyên nhân do rủi ro thiên tai/BĐKH 
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Thứ tự 

vấn đề ưu 

tiên 

(*) 

Rủi ro thiên 

tai/ BĐKH 

TTDBTT Nguyên nhân Giải pháp 

(Tách biệt giải pháp cho 

Nam/ Nữ nếu có) 

*An toàn với người dân và cộng đồng 

1 Nguy cơ trẻ 

em đuối 

nước 

*Vật chất:  

- 100% Trường học chưa có điều kiện 

dạy bơi cho học sinh 

- Các ao, hồ nuôi cá trong gia đình khi 

bị ngập lụt rất nguy hiểm cho trẻ em 

- 100% học sinh đi học khi mưa, lụt 

không được trang bị áo phao 

- Trên địa bàn xã không có trung tâm 

dạy bơi cho trẻ em 

*Tổ chức, xã hội: 

- 80% học sinh chưa biết bơi, không 

có nơi để tập bơi 

- Chưa có lớp học ngoại khóa cho học 

sinh về PCTT 

- Học sinh nghỉ học 3-7 ngày sau bão, 

lụt 

* Ý thức, kinh nghiệm: 

-  Học sinh chưa được tập huấn kiến 

thức về PCTT, chưa được học cơ 

bản về sơ cấp cứu PCTT 

- Ý thức chủ quan không dạy bơi cho 

học sinh, chưa có nơi dạy bơi 

- Giáo viên, Nhà 

trường chưa được 

tập huấn về PCTT 

- Chưa có chương 

trình PCTT trong 

hệ thống giáo dục 

cơ sở 

- Ao hồ nuôi cá 

trong gia đình chưa 

có bờ kè cao kiên 

cố 

- Trên địa bàn xã 

chưa có hồ bơi, bể 

bơi, trung tâm dạy 

bơi cho học sinh, 

trẻ em 

*Phi công trình: 

- Nâng cao ý thức, nhận thức 

cộng đồng, học sinh chủ 

động học bơi để tăng 

cường sức khỏe, tự bảo vệ 

bản thân khi có bão, lụt 

- Nâng cao nhận thức cho 

người dân về sự nguy hiểm 

khi không biết bơi ở trẻ 

em, nguy cơ đuối nước 

sông, hồ, ao… 

- Tổ chức các lớp dạy bơi 

cho người dân, trẻ em 

*Công trình: 

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng 

cho đơn vị, tổ chức, cá 

nhân mở hồ bơi, bể bơi để 

dạy bơi 

- Xây dựng hệ thống kiến 

thức PCTT đưa vào dạy 

trong các Nhà trường 

*Phòng chống thiên tai và TUBĐKH 

2 Thiếu kiến 

thức PCTT 

*Vật chất:  

- Cộng đồng dân cư chưa được tập 

huấn về PCTT 

- Thông tin về thiên tai còn hạn chế, 

chủ yếu người dân nắm bắt qua các 

phương tiện thông tin đại chúng như 

đài truyền thanh, tivi… nhưng không 

thường xuyên 

- Chưa có các biển cảnh báo tại các 

nơi nguy hiểm 

- Chưa có cán bộ chuyên trách về 

PCTT để tuyên truyền, cung cấp 

thông tin PCTT cho người dân 

- Hệ thống loa truyền thanh tại các 

thôn xuống cấp, thông tin tuyên 

truyền khi có bão, lụt đến người dân 

kém 

- Lực lượng xung kích chưa được đào 

tạo bài bản về kỹ năng, kỹ thuật xử 

lý PCTT 

*Tổ chức, xã hội: 

- Chưa lồng ghép kiến thức PCTT vào 

trong các buổi họp dân của các thôn 

- Cán bộ PCTT, cán bộ truyền thanh 

- Chưa có lớp tập 

huấn kiến thức về 

PCTT cho cộng 

đồng dân cư 

- Chưa có cán bộ 

chuyên trách về 

PCTT, truyền 

thanh để thông 

báo, cập nhật kiến 

thức PCTT cho 

người dân 

- Chưa có nguồn 

kinh phí đầu tư cơ 

sở, vật chất, con 

người địa điểm để 

tập huấn chuyên 

trách về PCTT 

*Phi công trình: 

- Nâng caonhận thức, ý thức 

cộng đồng trong việc tự 

học, tự cập nhật kiến thức 

PCTT 

- Tập huấn kiến thức, kỹ 

năng PCTT cho người dân 

cộng đồng 

*Công trình: 

- Cấp trên hỗ trợ kinh phí để 

đào tạo cán bộ chuyên sâu 

về PCTT 

- Xây dựng nội dung, 

chương trình về PCTT bài 

bản, chuyên nghiệp 
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kiêm nhiệm nên hạn chế về thời gian  

- Công tác tuyên truyền về PCTT chưa 

thường xuyên, chưa sâu rộng, chưa 

bài bản. Chỉ tuyên truyền thường 

xuyên khi có cảnh báo thiên tai bão, 

lụt gần xảy ra 

* Ý thức, kinh nghiệm: 

- Ý thức chủ quan của cộng đồng dân 

cư, không tự học, tự tìm hiểu các 

kiến thức về thiên tai 

- Một số hộ dân chưa tiếp cận được 

thông tin cảnh báo sớm về PCTT 

Nhà ở 

3 Hư hỏng nhà 

ở thiếu kiên 

cố 

*Vật chất:  

- Số nhà kiên cố 809/2142 hộ; Số nhà 

bán kiên cố 953/2142 hộ; 

- Số 260/2142 hộ; 20/2142 hộ) 

- Một số nhà xây dựng ở vùng thấp 

trũng, nguy cơ xảy ra rủi ro cao. 

*Tổ chức xã hội: 

- Số hộ tiếp cận nguồn vốn vay để xây 

dựng nhà ở còn ở mức độ thấp do 

các hộ có nhà ở thiếu kiên cố, nhà 

tạm đa số là hộ nghèo, hộ cô neo 

đơn, không có khả năng trả nợ. 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 40% Các hộ dân chưa có kinh 

nghiệm trong chằng chống nhà cửa. 

10% hộ dân tư tưởng trông chờ, ỷ lại 

cơ chế hỗ trợ của nhà nước, chưa 

chủ động trong bảo vệ tài sản, công 

trình nhà ở. 

- Một số hộ dân điều 

kiện kinh tế khó 

khăn, không đủ 

khả năng xây dựng 

nhà kiên cố để 

phòng tránh rủi ro 

do thiên tai gây ra 

*Phi công trình: 

- Nâng cao nhận thức, kiến 

thức cho người dân trong 

việc sửa chữa, gia cố nhà 

cửa 

*Công trình: 

- Cần có các chính sách ưu 

đãi về vốn vay dành cho 

những hộ dân có điều kiện 

khó khăn, có nhu cầu nâng 

cấp nhà ở phòng tránh Bão, 

Lụt. 

*An toàn cho người dân và cộng đồng 

4 Thông tin 

cảnh báo 

sớm 

*Vật chất: 

- Hệ thống loa truyển thanh của xã 

nhiều nơi đã xuống cấp. 

- Các xóm chưa có bộ đàm di động, 

âm ly, loa cầm tay để sử dụng khi 

xảy ra thiên tai. 

- 15% cột điện xây dựng lâu năm đã 

xuống cấp, 50% cột điện xây dựng 

từ năm 2002 đã qua nâng cấp nhưng 

chưa đáp ứng được nhu cầu khi thiên 

tai xảy ra, thường xuyên mất điện , 

thông tin liên lạc bị hạn chế. 

*Tổ chức - xã hội: 

- Thông tin tuyên truyền, cảnh báo 

sớm  cho người dân chưa được lồng 

ghép tại các hội nghị nhân dân. 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 30% hộ dân không tiếp cận được với 

thông tin thiên tai sớm.  

- Hệ thống loa 

truyền thanh đã 

xây dựng lâu năm, 

xiệc đầu tư nâng 

cấp hệ thống loa 

truyền thanh cần 

nguồn kinh phí 

lớn, trong điều 

kiện nguồn ngân 

sách hạn hẹp. 

- Việc tuyên truyền 

cho người dân về 

phòng tránh thiên 

tai chưa thường 

xuyên 

*Phi công trình: 

- Nâng cao nhận thức, ý thức 

của người dân trong việc 

tiếp cận thông tin sớm để 

chủ động phòng ngừa thiên 

tai, rủi ro. 

*Công trình: 

- Nâng cấp và hoàn thiện hệ 

thống loa truyển thanh. 

- Đấu mối với ngành điện để 

nâng cấp, bảo dưỡng 

đường dây điện và hệ 

thống cột điện đã xây dựng 

từ lâu nhưng chưa được 

nâng cấp 
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- 40% các hộ có tư tưởng chủ quan, 

không chủ động chằng chống, gia cố 

nhà ở. 

Phòng chống thiên tai và TƯ với BĐKH 

5 Trang thiết 

bị cho PCTT 

tìm kiếm cứu 

nạn ở xã và 

thôn 

*Vật chất:  

- Các tổ PCTT của các thôn chưa 

được trang bị phương tiện và trang 

thiết bị  cứu nạn, cứu hộ (phao, áo 

phao, loa cầm tay, túi thuốc cứu 

thương…) 

- Vật tư, trang thiết bị PCTT dự trữ 

trên xã hạn chế. Nhiều vật tư, trang 

thiết bị đã trang bị từ nhiều năm, 

công năng sử dụng thiếu an toàn, 

không còn đảm bảo 

- Khi có bão, lũ, lụt phương tiện và 

trang thiết bị huy động chủ yếu là 

phương tiện cá nhân, thiết bị cá 

nhân, đơn sơ và không đồng bộ, 

không có trang thiết bị chuyên dùng 

phục vụ PCTT 

*Tổ chức, xã hội: 

- Cộng đồng dân cư còn chủ quan 

trong việc trang bị phương tiện 

PCTT như áo phao, phao, túi thuốc 

gia đình… 

- Nguồn kinh phí cộng đồng và địa 

phương hạn hẹp, việc trang bị 

phương tiện và thiết bị cứu hộ, cứu 

nạn chưa đảm bảo 

* Ý thức, kinh nghiệm: 

- 100% người dân chưa được tập huấn 

về PCTT và BĐKH 

- Đội xung kích PCTT chưa được tập 

huấn về PCTT và cách sử dụng các 

trang thiết bị để sử dụng khi tham 

gia cứu hộ, cứu nạn 

- Ý thức của người dân còn chủ quan 

trong việc PCTT, dự trữ và trang bị 

phương tiện, vật tư PCTT 

 

- Ý thức tự chủ động 

trong việc trang bị 

phương tiện và vật 

tư PCTT của người 

dân chưa có 

- Vật tư, thiết bị 

PCTT dự trữ trên 

UBND xã trang bị 

theo từng năm, 

mỗi năm bổ sung 

một ít, không đồng 

nhất trong trang 

thiết bị qua các 

năm 

- Chưa có nguồn 

kinh phí hỗ trợ từ 

ngân sách cấp trên, 

từ các quỹ bảo trợ 

để hỗ trợ mua vật 

tư, trang thiết bị 

PCTT dự trữ 

- Nguồn kinh phí tự 

chủ để trang bị vật 

tư, thiết bị PCTT 

tại địa phương khó 

khăn 

*Phi công trình: 

- Vận động nhân dân tự chủ 

động trang bị vật tư, thiết 

bị PCTT tại nhà 

- Vận động cộng đồng trang 

bị tủ thuốc gia đình 

- Đề xuất các tổ chức, cơ 

quan có nghiệp vụ, chuyên 

môn về PCTT mở các lớp 

tập huấn cho cán bộ, người 

dân hướng dẫn cách sử 

dụng các trang thiết bị 

PCTT chuyên dùng như: 

phao, áo phao, máy phát 

điện dự phòng, lều, bạt, 

ghe, thuyền … 

*Công trình: 

- Ngân sách các cấp, các quỹ 

bảo trợ hỗ trợ kinh phí mua 

vật tư, trang thiết bị PCTT 

dự trữ tại địa phương hàng 

năm 

 

*Công trình PCTT, Thủy lợi, cơ sở hạ tầng 

6 Sạt lở, hư 

hỏng công 

trình giao 

thông thủy 

lợi (Đường 

nội đồng, 

kênh 

mương 

bằng đất và 

cống xuống 

cấp) 

*Vật chất:  

- Ý thức của người dân bảo vệ các 

công trình công cộng chưa cao 

- 14 Cầu giao thông yếu, không đảm 

bảo giao thông, đi lại  

- 6 cống giao thông không đảm bảo 

tiêu thoát khi ngập lụt  xảy ra 

- 4,1km đường đất trong các thôn bị 

lầy lội, sạt lở 

- 17,5km đường giao thông nội đồng 

- Người dân chưa 

được tập huấn kiến 

thức bảo vệ các 

công trình công 

cộng  

- Chất lượng công 

trình chưa đảm bảo 

- Một số công trình 

đường giao thông 

trong thôn, mương 

*Phi công trình: 

- Nâng cao nhận thức, ý thức 

bảo vệ các công trình giao 

thông, thủy lợi công cộng 

cho người dân 

- Tăng cường sự giám sát đối 

với các công trình có vốn 

ngân sách cấp trên hỗ trợ  

- Tăng cường sự giám sát 

của Ban giám sát cộng 
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là đường đất, khi ngập lụt bị sạt lở, 

lầy lội. Gây khó khăn cho việc đi lại 

sản xuất của người dân khi nước rút 

- Không có trạm bơm tiêu nước 

*Tổ chức xã hội: 

- Giám sát các công trình giao thông, 

thủy lợi do cộng đồng dân cư bầu ra, 

chưa được tập huấn về kỹ năng giám 

sát nên còn hạn chế về năng lực 

giám sát, dẫn đến kỹ thuật- mỹ thuật 

và chất lượng công trình không cao 

- Thiếu vốn đầu tư xây dựng công 

trình giao thông, thủy lợi bê tông 

kiên cố 

- Nguồn lực của các thôn và của địa 

phương còn hạn chế, không chủ 

động được nguồn lực để duy tu, sửa 

chữa, bảo dưỡng công trình 

* Ý thức, kinh nghiệm: 

- 20% người dân chưa có ý thức, vận 

hành, bảo dưỡng công trình giao 

thông, thủy lợi 

- Một số hộ dân gặp khó khăn trong 

việc đóng góp xây dựng công trình 

giao thông, thủy lợi  

nội đồng xây dựng 

lâu năm, xuống 

cấp không đảm bảo 

đi lại, tiêu thoát 

nước 

- Nguồn vốn hỗ trợ 

của ngân sách cấp 

trên đầu tư cho các 

tuyến giao thông, 

thủy lợi còn ít (mỗi 

năm từ 1-2km) 

 

đồng 

*Công trình: 

- Ưu tiên đầu tư xây dựng bê 

tông hóa các tuyến đường, 

kênh mương bằng đất còn 

lại 

- Nâng cấp,sửa chữa các 

công trình giao thông, thủy 

lợi đã xuống cấp do xây 

dựng từ lâu 

*Nước sạch vệ sinh môi trường 

7 Ô nhiễm 

môi trường, 

nguồn nước 

gây dịch 

bệnh cục bộ 

*Vật chất:  

- 70% hộ dân chưa có máy lọc nước; 

- 60% hộ dân chăn nuôi chuồng trại 

chưa có hầm bioga xử lý chất thải. 

- 10% hộ dân sử dụng nước giếng 

khoan nhiễm phèn, đá vôi. 

- Còn 53 hộ sử dụng nhà vệ sinh tạm; 

1808/2142 hộ sử dụng nước giếng 

khoan, giếng đào. Trên địa bàn xã 

chưa có hệ thống nước sạch cung 

cấp cho người dân. 

- 100% sử dụng bể nước mưa dự trữ 

dùng cho nấu ăn và sinh hoạt. 

*Tổ chức-xã hội 

- Rác thải chưa được phân loại để xử 

lý. 

- Các xóm đều có tổ đội thu gom rác 

thải, tuy nhiên hoạt động có lúc chưa 

thường xuyên. 

- 10% hộ dân không tuân thủ việc nộp 

phí thu gom rác thải. 

- Công tác phòng ngừa dịch bệnh chưa 

được người dân quan tâm đúng mức. 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- 20% hộ dân chưa có ý thức cao trong 

việc bảo vệ môi trường; nguồn nước, 

phòng chống dịch bệnh; 

- Một lượng lớn rác thải, xác chết 

động vật từ các xã đổ dồn về qua 

kênh cấp 1, dẫn đến việc xử lý gặp 

- Công tác tuyên 

truyển, nâng cao 

nhận thức cho 

người dân chưa 

được thực hiện 

thường xuyên; 

- Chưa có cơ chế xử 

lý nghiêm đối với 

các hành vi xả thải 

ra môi trường. 

- Xã Nga An là một 

trong những xã 

nằm ở cuối nguồn, 

do đó rác thải từ 

các xã theo nguồn 

nước đổ về gây ùn 

tắc dòng chảy, tình 

trạng ô nhiễm môi 

trường gia tăng 

*Phi công trình: 

- Nâng cao nhận thức, kiến 

thức cho người dân trong 

công tác bảo vệ môi 

trường, bảo vệ nguồn nước, 

phòng chống dịch bệnh cục 

bộ. Vận động nhân dân 

quét dọn nhà cửa, đường 

làng ngõ xóm và thu gom 

rác thải. 

- Tăng cường hoạt động của 

Tổ quy tắc,tham mưu xử lý 

nghiêm, dứt điểm đối với 

các hộ xả thải ra môi 

trường. 

- Đôn đốc hoạt động thu 

gom rác thải của công ty vệ 

sinh môi trường, không để 

tình trạng ùn ứ rác tại khu 

dân cư. 

- Tích cực đấu mối với các 

xã lân cận trong việc xử lý 

chất thải trước khi lấy nước 

về phục vụ sản xuất. 

*Công trình: 

- Kêu gọi hỗ trợ đầu tư 

nguồn nước sạch về cho hộ 

dân. 

- Hỗ trợ các hộ dân trong 

việc đầu tư xây dựng hệ 

thống lọc nước, hệ thống 
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nhiều khó khăn. 

 

hầm bioga để xử lý chất 

thải trong chăn nuôi. 

- Hỗ trợ hộ dân trong việc 

tiếp cận và xử dụng có hiệu 

quả nguồn vốn theo 

chương trình nước sạch vệ 

sinh môi trường. 

*Trồng trọt, chăn nuôi 

8 Giảm sản 

lượng lúa 

và thiệt hại 

hoa màu do 

Bão, Lụt, 

hạn hán và 

rét 

*Vật chất: 

- 90% hộ sản xuất nông nghiệp. 

- 70% diện tích lúa và hoa màu nằm ở 

vị trí khó tiêu thoát nước. 

*Tổ chức xã hội: 

- Khả năng tiêu thoát nước của hệ 

thống thủy lợi chưa đảm bảo khi có 

thiên tai xảy ra, 

*Nhận thức, kinh nghiệm: 

- Đa số các hộ sản xuất lúa, hoa màu 

dựa vào kinh nghiệm, chưa có kỹ 

năng. 

- Một số hộ không tuân thủ lịch thời 

vụ, chưa quan tâm sát sao đến ruộng 

đồng. 

- Hệ thống kênh 

mương, phai cống 

của HTX quản lý 

bị xuống cấp dẫn 

đến khó khăn trong 

trong tiêu úng 

*Phi công trình: 

- Nâng cao nhận thức, kỹ 

năng thâm canh, tăng 

cường khả năng chống chịu 

của cây lúa và cây màu 

trước nguy cơ thiên tai. 

*Công trình: 

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp 

hệ thống thủy lợi nội đồng, 

đảm bảo khả năng tiêu úng 

cho toàn bộ diện tích lúa, 

hoa màu. 

9 Dịch bệnh, 

gia súc, gia 

cầm 

*Vật chất: 

- 15% hộ chăn nuôi bằng chuồng trại 

tạm bợ. 

-  95% hộ dân chăn nuôi trong khu 

dân cư, 5% hộ dân chăn nuôi cách xa 

khu dân cư, do đó dịch bệnh dễ xảy 

ra, bùng phát, có nguy cơ lây lan ra 

diện rộng và sang người. 

*Tổ chức xã hội: 

- Chưa tập huấn thường xuyên cho 

nhân dân về kỹ thuật chăn nuôi, 

phòng ngừa dịch bệnh. 

- Dịch vụ thú y chưa đáp ứng được 

nhu cầu chăn nuôi cũng như công tác 

phòng chống dịch bệnh. 

*Nhận thức,kinh nghiệm: 

- 30% hộ dân không tự chủ động tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Thiếu kiến thức phòng chống các 

dịch bệnh thường hay xảy ra như lở 

mồm long móng, sốt xuất huyết, tụ 

huyết trùng, tai xanh….. 

- Các hộ chăn nuôi 

điều kiện kinh tế 

khó khăn, chưa đủ 

nguồn vốn để đầu 

tư  xây mới, sửa 

sang chuồng trại. 

- Chưa được tập 

huấn về phát hiện 

và phòng trừ dịch 

bệnh cho vật nuôi 

 

*Phi công trình: 

- Nâng cao ý thức, kiến nghị 

phòng chống dịch bệnh cho 

gia súc gia cầm. 

- Mở các lớp tập huấn kỹ 

thuật chăn nuôi, kỹ thuật 

chăm sóc, phòng ngừa dịch 

bệnh cho các hộ dân; 

*Công trình: 

- Hỗ trợ cơ chế, chính sách, 

thủ tục hành chính cho hộ 

dân tiếp cận nguồn vốn vay 

đầu tư xây dựng chuồng 

trại hợp vệ sinh, dảm bảo 

VSMT. 

- Quan tâm khuyến khích 

phát triển và mở rộng dịch 

vụ thú y trên địa bàn xã.  

*Hạ tầng công cộng 

10 Hư hỏng 

cột điệt và 

hệ thống 

dây điện 

thiếu an 

toàn 

*Vật chất:  

- 10 cột điện và 3,5km hệ thống dây 

diện chưa kiên cố 

- 15% Cột điện xây dựng từ năm 

1992, chưa được nâng cấp 

- 50% cột điện xây dựng từ năm 1992 

được nâng cấp vào năm 2011, 2012 

dễ bị đổ, gãy 

- Hệ thống dây điện, thiết bị điện từ 

-  Hệ thống cột điện, 

dây diện do công 

ty Điện lực quản 

lý. Địa phương và 

cộng đồng dân cư 

không được tự chủ 

động nâng cấp, bảo 

trì hệ thống điện 

- Các hộ nghèo, 

*Phi công trình: 

- Nâng cao nhận thức, ý thức 

người dân trong việc sử 

dụng an toàn điện 

- Đề xuất chủ trương, biện 

pháp đề nghị công ty Điện 

lực nâng cấp cột điện, dây 

điện đảm bảo kiên cố, an 

toàn 
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2. Tổng hợp các giải pháp PCTT/TƯ với BĐKH 

cột vào nhà chưa đạt yêu cầu 

*Tổ chức, xã hội: 

- 610 trẻ em,  1004 người cao tuổi, 

149 người khuyết tật 

- An toàn lưới điện đến cộng đồng dân 

cư còn thấp 

* Ý thức, kinh nghiệm: 

- Người già, trẻ em còn chủ quan 

trong việc an toàn điện 

- Kỹ năng sơ cấp cứu khi có rủi ro về 

điện còn hạn chế. Cộng đồng dân cư 

chưa được tập huấn về an toàn điện 

người già, người 

đơn thân không có 

điều kiện đầu tư 

các thiết bị điện 

đảm bảo an toàn  

*Công trình: 

-  Hỗ trợ kinh phí cho hộ 

nghèo, người già, cô neo 

đơn đầu tư dây điện, thiết 

bị điện an toàn từ cột vào 

nhà 

Nhóm 

ngành/ lĩnh 

vực 

Các giải pháp đề xuất 

Địa 

điểm và 

đối 

tượng 

hưởng 

lợi 

Hoạt động cụ thể để thực hiện giải pháp 

Thời gian dự 

kiến 

Nguồn 

ngân sách 

dự kiến 

Ngắn 

hạn 

(Thời 

gian 

thực 

hiện 

dưới 2 

năm) 

Dài 

hạn 

(Thời 

gian 

thực 

hiện 

trên 2 

năm) 

 

*Công trình PCTT, Thủy lợi, cơ sở hạ tầng 

Sạt lở, hư 

hỏng công 

trình giao 

thông thủy 

lợi (Đường 

nội đồng, 

kênh mương 

bằng đất và 

cống xuống 

cấp) 

Thường xuyên tuyên 

truyền vận động nhân dân 

nâng cao ý thức trong việc 

bảo vệ, sửa chữa, nâng cấp 

các công trình giao thông, 

thủy lợi và PCTT 

Người dân 

toàn xã 

1. Khảo sát đánh giá nhu cầu cả người 

dân về kiến thức bảo vệ các công 

trình giao thông, thủy lợi 

2. Lập kế hoạch tổ chức truyền thông, 

tập huấn 

3. Tổ chức tập huấn và nâng cao kiến 

thức bảo vệ công trình cho cán bộ, 

công chức và người dân 

4. Thiết kế, in ấn, băng zôn bảng tin 

tại các cụm tin có nội dung về 

PCTT 

 

x 

100% Nhà 

nư  

Tổ chức các lớp nâng cao 

năng lực của Ban giám sát 

cộng đồng trong khu dân 

cư 

1. Khảo sát, đánh giá các Ban giám 

sát cộng đồng tại cộng đồng khu 

dân cư 

2. Xây dựng kế hoạch và vận động 

các nguồn lực tài chính, năng lực 

hỗ trợ  tập huấn nghiệp vụ 

3. Tổ chức các lớp tập huấn theo kế 

hoạch 

 

x 

100% Nhà 

nước 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng bê 

tông hóa các công trình 

giao thông, thủy lợi bằng 

đất; Nâng cấp, sửa chữa 

các công trình xuống cấp, 

suy yếu 

1. Khảo sát nhu cầu của người dân 

trong vùng có công trình giao 

thông, thủy lợi bằng đất, khu vực có 

công trình suy yếu, xuống cấp 

2. Khảo sát thiết kế địa điểm, xây 

dựng dự toán công trình xây dựng 

mới, công trình nâng cấp, tu sửa 

 

x 

50% Nhà 

nước 

50% Địa 

phương 
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3. Lên kế hoạch xin hỗ trợ từ ngân 

sách cấp trên, từ nguồn xã hội hóa 

4. Tổ chức thực hiện theo kế hoạch 

Ngã đổ cột 

điệt và hệ 

thống dây 

điện thiếu 

an toàn 

Tuyên truyền, vận động 

nhân dân nâng cao nhận 

thức, ý thức trong việc sử 

dụng an toàn điện 

 

Người dân 

toàn xã 

1. Lập kế hoạch tuyên truyền để nâng 

cao nhận thức người dân trong việc 

an toàn điện 

2. Tuyên truyền trên hệ thống loa 

truyền thanh của xã, các cụm tin tại 

địa phương 

3. Lồng ghép tuyên truyền việc nâng 

cao nhận thức, ý thức sử dụng an 

toàn điện vào các cuộc họp của các 

tổ chức chính trị- xã hội, họp dân 

 

x 

100% Nhà 

nước  

Hỗ trợ kinh phí cho hộ 

nghèo, người già, cô neo 

đơn đầu tư dây điện, thiết 

bị điện an toàn từ cột vào 

nhà 

1. Khảo sát, thống kê thực trạng các 

cột điện, dây điện đã hư hỏng, 

xuống cấp do xây dựng từ lâu 

2. Lập bảng tổng hợp, kế hoạch cần 

nâng cấp, đầu tư hệ thống cột, dây, 

thiết bị điện lên Công ty Điện lực 

3. Đề nghị công ty Điện lực hỗ trợ đầu 

tư nâng cấp, xây mới hệ thống cột, 

dây diện 

 

x 
100% Nhà 

nước 

Trang thiết 

bị cho 

PCTT tìm 

kiếm cứu 

nạn ở xã và 

thôn 

-Tuyên truyền, vận động 

nhân dân tự chủ động 

trang bị vật tư, thiết bị 

PCTT, tủ thuốc gia đình 

tại nhà 

Người dân 

toàn xã 

1. Lập kế hoạch tuyên truyền để  

người dân tự chủ động vật tư, thiết 

bị, tủ thuốc gia đình 

2. Tuyên truyền trên hệ thống loa 

truyền thanh của xã 

3. Lồng ghép tuyên truyền vào các 

cuộc họp của các tổ chức chính trị- 

xã hội, họp dân 

 

x 
100% Nhà 

nước 

Đề xuất các tổ chức, cơ 

quan có nghiệp vụ, chuyên 

môn về PCTT mở các lớp 

tập huấn cho cán bộ, 

người dân hướng dẫn cách 

sử dụng các trang thiết bị 

PCTT chuyên dùng như: 

phao, áo phao, máy phát 

điện dự phòng, lều, bạt, 

ghe, thuyền. 

1. Khảo sát đánh giá nhu cầu về số 

lượng người dân tham gia vào các 

lớp tập huấn sử dụng các trang thiết 

bị PCTT 

2. Xây dựng kế hoạch tập huấn; Lên 

kế hoạch vận động kinh phí, xin 

nguồn lực hỗ trợ mở lớp tập huấn 

3. Tổ chức tập huấn theo kế hoạch 

 

x 
100% Nhà 

nước 

Hỗ trợ kinh phí mua vật 

tư, trang thiết bị PCTT dự 

trữ tại địa phương hàng 

năm 

1. Khảo sát, tổng hợp nhu cầu của 

cộng đồng, cơ quan hành chính tại 

địa phương 

2. Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang 

thiết bị PCTT dự trữ hàng năm 

3. Vận động, huy động nguồn lực của 

các đơn vị, các nhà hảo tâm…. 

4. Tổ chức thực hiện 

 

x 
100% Nhà 

nước 

 

*Giáo dục 

Nguy cơ trẻ 

em đuối 

nước 

Nâng cao ý thức, nhận 

thức cộng đồng, học sinh 

chủ động học bơi để tăng 

Người dân 

toàn xã 

1. Lập kế hoạch tuyên truyền về tầm 

quan trọng trong việc không biết 

bơi khi có thiên tai bão, lụt 

 

x 
100% Nhà 

nước 
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cường sức khỏe, tự bảo vệ 

bản thân khi có bão, lụt. 

Nâng cao nhận thức cho 

người dân về sự nguy 

hiểm khi không biết bơi ở 

trẻ em, nguy cơ đuối nước 

sông, hồ, ao… 

2. Tuyên truyền thường xuyên trên hệ 

thống loa truyền thanh của xã 

3. Lồng ghép tuyên truyền vào các 

cuộc họp của các tổ chức chính trị- 

xã hội, họp dân 

Tổ chức các lớp dạy bơi 

cho người dân, trẻ em 

1. Khảo sát, thống kê, lập danh sách 

về số lượng, đối tượng học bơi 

(Chú trọng đến các đối tượng là trẻ 

em, trẻ em gái, phụ nữ) 

2. Hỗ trợ các thủ tục hành chính để có 

cơ chế vay vốn 

3. Huy động các nguồn lực hỗ trợ từ 

ngân sách cấp trên, các doanh 

nghiệp, các quỹ bảo trợ 

4. Tổ chức các lớp dạy bơi 

 

x 
100% Nhà 

nước 

Hỗ trợ kinh phí xây dựng 

cho đơn vị, tổ chức, cá 

nhân mở hồ bơi, bể bơi để 

dạy bơi 

1. Đánh giá nguồn lực thực tế tại địa 

phương, mục đích, nhu cầu xây 

dựng của cá nhân, tổ chức mở hồ 

bơi, bể bơi 

2. Xin kế hoạch, vận động, xin tài trợ, 

hỗ trợ của ngân sách cấp trên, các 

đơn vị, nhà hảo tâm…. 

3. Phối hợp, tạo điều kiện về mặt 

bằng, để các đơn vị có nhu cầu 

cung cấp dịch vụ xây dựng hồ bơi, 

bể bơi thực hiện 

 

x 
100% Nhà 

nước 

 

*Phòng chống thiên tai và TUBĐKH 

Thiếu kiến 

thức PCTT 

Thường xuyên tuyên 

truyền, tập huấn nâng cao 

kiến thức, kỹ năng PCTT 

cho người dân cộng đồng 

Người dân 

toàn xã 

1. Lập kế hoạch tuyên truyền nâng 

cao nhận thức của người dân về 

ảnh hưởng của thiên tai bão, 

lụt…/ BĐKH… 

2. Tuyên truyền thường xuyên trên 

hệ thống loa truyền thanh của xã; 

Các khẩu hiệu tuyên truyền đặt tại 

các cụm tin trên toàn xã 

3. Tổ chức các sự kiện truyền thông 

về tác động, ảnh hưởng của thiên 

tai, BĐKH 

4. Lồng ghép tuyên truyền vào các 

cuộc họp của các tổ chức chính 

trị- xã hội, họp dân 

5. Tổ chức thực hành sơ, cấp cứu 

diễn tập để sơ kết rút kinh 

nghiệm; Thực tập, diễn tập đối 

phó với thiên tai 

  

100% Nhà 

nước 

Tổ chức đào tạo cán bộ 

chuyên sâu, chuyên 

nghiệp về PCTT 

1. Phân công cán bộ Địa chính- Xây 

dựng- Nông nghiệp- Giao thông, 

thủy lợi tham dự các lớp tập huấn, 

các hội nghị, kế hoạch của các cấp 

về PCTT 

  100% Nhà 

nước 

Địa phương 

hỗ trợ một 

phần kinh 
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2. Đề nghị, kiến nghị, hỗ trợ thời 

gian cho cán bộ tham dự các lớp 

tập huấn về PCTT hàng năm để 

nâng cao trình độ về PCTT, 

BĐKH 

3. Cán bộ thực hiện tập huấn PCTT 

theo kế hoạch 

4. Vận dụng kiến thức được tập huấn 

về PCTT áp dụng thực tế vào địa 

phương 

phí cho cá 

nhân  

 

*An toàn với người dân và cộng đồng 

Hư hỏng 

nhà ở thiếu 

kiên cố 

Nâng cao nhận thức, 

kiến thức cho người 

dân trong việc sửa 

chữa, gia cố nhà cửa 

phòng tránh thiên tai. 

Người 

dân toàn 

xã 

1. Lập kế hoạch Tổ chức các lớp tập huấn. 

2.Lập danh sách các hộ tham gia tập huấn. 

3.Tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi 

lồng ghép tại các hội nghị nhân dân, hội nghị 

ở xã, sân khấu hóa, diễn kịch và tuyên truyền 

trên hệ thống loa truyền thanh 

x 

 

100% ngân 

sách hỗ trợ 

Cần có các chính sách 

ưu đãi về vốn vay dành 

cho những hộ dân có 

điều kiện khó khăn, 

nhưng có nhu cầu nâng 

cấp nhà ở phòng tránh 

Bão, Lụt. 

Đối với 

các hộ có 

nhu cầu 

1.Đánh giá, khảo sát số hộ, nhu cầu nguồn 

vốn vay ưu đãi. 

2.Xây dựng kế hoạch, đấu mối với các tổ 

chức đoàn thể đăng ký nhu cầu vay vốn cho 

các hộ. 

3.Kiểm tra, xác minh tình hình triển khai 

thực hiện của các hộ. 

 

x 

 30% vốn 

dân tự có + 

70% vốn 

huy động từ 

các tổ chức 

tín dụng 

Thông tin 

cảnh báo 

sớm 

Tổ chức tuyên truyển, 

nâng cao nhận thức của 

người dân trong việc 

tiếp cận thông tin sớm 

để chủ động phòng 

ngừa thiên tai, rủi ro. 

Người 

dân toàn 

xã 

-Lập kế hoạch và 

Tổ chức các lớp tập huấn, các buổi tuyên 

truyền lồng ghép tại các hội nghị nhân dân, 

hội nghị ở xã và tuyê truyền trên hệ thống 

loa truyền thanh 

 

x 
100% ngân 

sách hỗ trợ 

 Bố trí nguồn kinh phí 

để nâng cấp, hoàn thiện 

hệ thống loa truyển 

thanh. 

Đài 

truyền 

thanh xã 

1.Khảo sát lại toàn bộ hệ thống truyền thanh 

của xã, của thôn. 

2.Lập kế hoạch nâng cấp, sửa chữa. 

3.Xây dựng kế hoạch kinh phí, kế hoạch huy 

động nguồn hỗ trợ. 

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. 

 

x 

20% nguồn 

vốn tự có 

địa phương 

+ 80% vốn 

huy động từ 

cấp trên 

Ô nhiễm 

môi trường, 

nguồn nước 

gây dịch 

bệnh cục bộ 

Nâng cao nhận thức, 

kiến thức cho người 

dân trong công tác bảo 

vệ môi trường, bảo vệ 

nguồn nước, phòng 

chống dịch bệnh cục 

bộ. Vận động nhân dân 

thường xuyên quét dọn 

nhà cửa, đường làng 

ngõ xóm và thu gom 

rác thải về nơi tập trung 

 

 

 

 

 

 

Người 

dân toàn 

xã 

1.Lập kế hoạch tổ chức tập huấn. 

2. Lập danh sách các hộ tham gia tập huấn.   

3. Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân thông 

qua các kênh khác nhau: hệ thống loa truyền 

thanh, các hội nghị từ xã đến cơ sở xóm, các 

băng zôn, khẩu hiệu. x  

100% ngân 

sách nhà 

nước 

Tăng cường hoạt động 

của Tổ quy tắc,tham 

mưu xử lý nghiêm, dứt 

điểm đối với các hộ xả 

thải ra môi trường. 

 

 

Đối với 

các hộ vi 

phạm 

1.Kiện toàn Tổ quy tắc xây dựng nông thôn 

mới. 

2.Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ. 

3.Áp dụng chế tài thực hiện. 

 

 

        x 

 100% 

nguồn ngân 

sách địa 

phương 
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-Chỉ đạo công ty vệ 

sinh môi trường thường 

xuyên thu gom rác thải, 

không để tình trạng ùn 

ứ rác tại khu dân cư. 

 

 

 

Công ty 

vệ sinh 

môi 

trường 

1.Tổ quy tắc xây dựng nông thôn mới lập kế 

hoạch kiểm tra. 

2.Tổ chức thực hiện và báo cáo định kỳ về 

UBND xã để có kế hoạch xử lý 
x  

100% 

nguồn nhân 

dân đóng 

góp 

Giảm sản 

lượng lúa 

và thiệt hại 

hoa màu do 

Bão, Lụt, 

hạn hán và 

rét 

Nâng cao nhận thức, kỹ 

năng thâm canh, tăng 

cường khả năng chống 

chịu của cây lúa và cây 

màu trước nguy cơ 

thiên tai. 

Người 

dân toàn 

xã 

1.Lập kế hoạch tập huấn nâng cao nhận thức, 

kỹ năng thâm canh cho người dân. 

2.Lập danh sách hộ dân tham gia tập huấn. 

3.Thông tin tuyên truyền cho nhân qua hệ 

thống loa truyền thanh, qua các hội nghị từ 

xã đến cơ sở xóm, tăng cường ý thức trách 

nhiệm của người dân trong việc thường 

xuyên thăm đồng, nắm chắc lịch thời vụ 

x  

100% 

nguồn ngân 

sách nhà 

nước 

Đầu tư xây dựng, nâng 

cấp hệ thống thủy lợi 

nội đồng, đảm bảo khả 

năng tiêu úng cho toàn 

bộ diện tích lúa, hoa 

màu. 

Công 

trình 

thủy lợi 

của xã 

1.Rà soát các tuyến thủy lợi cần đầu tư nâng 

cấp. 

2.Lập kế hoạch, dự toán để nâng cấp từng 

tuyến. 

3.Vận động nhân dân đóng góp công sức, 

tiền. 

4.Tổ chức thực hiện. 

5.Tham gia giám sát và quản lý công trình. 

 

x 

Ngân sách 

nhà nước 

70%; 30% 

nguồn vận 

động 

Dịch bệnh 

gia súc, gia 

cầm 

 

Nâng cao ý thức, trách 

nhiệm phòng chống 

dịch bệnh cho gia súc 

gia cầm cho người dân. 

Người 

dân toàn 

xã 

Thông tin tuyên truyền cho nhân qua hệ 

thống loa truyền thanh, qua các hội nghị từ 

xã đến cơ sở xóm. 
x  

100% 

nguồn ngân 

sách nhà 

nước 

Nâng cao ý thức, trách 

nhiệm phòng chống 

dịch bệnh cho gia súc 

gia cầm cho người dân. 

Người 

dân toàn 

xã 

1.Lập kế hoạch tập huấn kiến thức phòng 

chống dịch bệnh cho nhân dân. 

2.Lập danh sách hộ dân tham gia tập huấn. 

3.Phối hợp tổ chức tuyên truyền qua hệ 

thống loa truyền thanh, lồng ghép qua các 

hội  

 

x 

100% 

nguồn ngân 

sách nhà 

nước 

Mở các lớp tập huấn kỹ 

thuật chăn nuôi, kỹ 

thuật chăm sóc, phòng 

ngừa dịch bệnh cho các 

hộ dân. 

Hộ dân 

có nhu 

cầu 

1.Đánh giá, khảo sát số hộ, nhu cầu nguồn 

vốn vay. 

2.Xây dựng kế hoạch, đấu mối với các tổ 

chức đoàn thể đăng ký nhu cầu vay vốn ưu 

đãi cho các hộ. 

3.Kiểm tra, xác minh tình hình triển khai 

thực hiện của các hộ. 

x  

30% vốn 

dân tự có + 

70% vốn 

huy động từ 

các tổ chức 

tín dụng 

 Tạo điều kiện cho hộ 

dân tiếp cận nguồn vốn 

vay đầu tư xây dựng 

chuồng trại đảm bảo. 

Người 

dân có 

nhu cầu 

1.Khảo sát nhu cầu của cá nhân. 

2. Lập kế hoạch và Mở các lớp tập huấn 

nâng cao năng lực  cho cán bộ làm công tác 

thú y 

 

x 

100% 

nguồn ngân 

sách nhà 

nước 
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3. Một số ý kiến tham vấn của các cơ quan ban ngành trong xã 
 

 Nga An là một xã thuần nông, phần lớn hộ dân làm nông nghiệp. Địa bàn của xã trải dài trên 12 thôn. Địa hình tự 

nhiên không bằng phẳng, dân cư phân bố không đồng đều. Một số thôn nằm trong địa bàn thường xuyên bị thiên tai đe 

dọa, một số vùng trũng, thấp rất khó tiêu thoát nước như thôn 1, thôn 2, thôn 3. Một số thôn địa hình cao, khô hạn kéo 

dài, việc cung cấp nước phục vụ sản xuất tương đối khó khăn. Khi thiên tai xảy ra, thiệt hại là rất lớn, ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân. Địa phương đã quan tâm, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, công trình 

giao thông, thủy lợi nhưng đến nay một số công trình có biểu hiện xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu phòng 

chống rủi ro, thiên tai. Hệ thống điện và hệ thống truyền thanh của xã thời gian xây dựng đã lâu, một số đoạn đã hư 

hỏng. Các xóm chưa có hệ thống loa cầm tay, vật tư, phương tiện phòng chống thiên tai còn hạn chế, ảnh hưởng không 

nhỏ đến công tác triển khai phương án PCTT & tìm kiếm cứu nạn. 

Là một trong những xã đông dân nhất huyện Nga Sơn, Nga An vẫn còn một tỷ lệ nhất định hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ cô neo đơn, hộ mắc bệnh hiểm nghèo, hộ người già, phụ nữ đơn thân….hoàn cảnh, điều kiện kinh tế rất khó 

khăn, kiến thức phòng chống rủi ro thiên tai còn hạn chế, đặc biệt nhu cầu về nhà ở phòng tránh thiên tai rất lớn, đề 

nghị cấp trên, các tổ chức trong và ngoài nước quan tâm tạo điều kiện cùng với địa phương hỗ trợ các điều kiện có thể 

để các hộ tiếp cận nguồn vốn để sửa chữa nâng cấp nhà ở phòng tránh thiên tai. 

 

4. Một số ý kiến kết luận của đại diện UBND xã 

 
Sau khi được nghe báo cáo, đại diện lãnh đạo Đảng ủy - UBND - HĐND - UBMTTQ Việt Nam và các ban ngành 

đoàn thể thống nhất cao với nội dung báo cáo của nhóm kỹ thuật.  

Trong bối cảnh, xã nhà đang tập trung cao độ để hoàn thành các nội dung của nông thôn mới nâng cao. Là một 

trong những xã về đích nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và của huyện Nga Sơn, hiện nay xã đang đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện các tiêu chí, phấn đấu năm 2019 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, lượng công việc rất lớn, nhờ có 

sự hỗ trợ cuả giảng viên Trung ương, Hội Chữ thập đỏ các cấp quan tâm giúp đỡ, do đó về cơ bản xã hoàn thành nhiệm 

vụ theo kế hoạch dự án đề ra. 

Trên cơ sở báo cáo rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, UBND xã sẽ có kế hoạch tập trung hoàn thiện những nội 

dung còn yếu, còn thiếu, bên cạnh đó cũng đề xuất các cơ quan liên quan, các tổ chức quan tâm phối hợp giúp đỡ để địa 

phương hoàn thành mục tiêu phòng chống rủi ro thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo đời 

sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.  

Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, Hội Chữ thập đỏ xã trân trọng cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thị Phúc Hòa, 

bà Nguyễn Anh Sơn- Trưởng phòng chính sách và đào tạo -Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật PCTT- Tổng cục Phòng 

chống thiên tai, Hội Chữ thập đỏ cấp trên đã hỗ trợ đắc lực cho địa phương hoàn thành nội dung trong 8 ngày tập huấn. 

Trân trọng cảm ơn GCF đã quan tâm, đưa xã Nga An vào nội dung Dự án. Đây thực sự là điều kiện tốt để cán bộ và 

nhân dân trong xã được tiếp cận được những kiến thức nhằm nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai. Thông qua dự 

án mong muốn được tiếp cận với những cơ chế hỗ trợ để phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, góp phần phát triển 

kinh tế xã hội địa phương. 
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Xác nhận tiếp nhận kết quả đánh giá rủi ro thiên tai của xã 

TM UBND Xã 

 

(đã ký) 

Phạm Văn Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Phụ lục 
1. Phụ lục 1: Danh sách người tham gia đánh giá 

 

TT Họ tên (Nam/Nữ) Đơn vị/Chức vụ Số điện thoại 

1 Phạm Văn Tuấn Chủ tịch UBND xã 0982784269 

2 Phạm Thị Thoan Công chức Chính sách – Xã hội 0962932389 

3 Mai Thị Nga Công chức Văn phòng – Thống kê 0396323910 

4 Nguyễn Thị Hoa Mai Công chức Văn hóa – Xã hội 0975376889 

5 Mai Thị Việt Trinh Công chức Kế toán  - Tài chính 0918021679 

6 Nghiêm Văn Luyến Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM 0974707123 

7 Phùng Thị Nhiệm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 01629644678 

8 Phạm Thị Chiến Chủ tịch Hội Nông dân 0976354321 

9 Phạm Văn Lợi Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 01694827021 

10 Phạm Thị Nghênh Chủ tịch Hội chữ thập đỏ 01645784838 

11 Mai Thị Tuyết Công chức Nông nghiệp XD NTM 0817819686 
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2.  Ảnh chụp một số hoạt động đánh giá 
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3. Phụ lục: Các bảng biểu, bản đồ lập ra trong quá trình đánh giá theo hướng dẫn 

Công cụ 2: Thông tin lịch sử Thiên tai 

Năm 

(Tháng) 

Thiên tai Đặc điểm Vùng bị 

ảnh 

hưởng 

Thiệt hại Tại sao Đã làm gì 

2005 

(Tháng 7) 

Bão - Ảnh hưởng 

trực tiếp 

- Gió trên cấp 

12 

- Có mưa vừa 

kéo dài 2-3 

ngày 

- Bão vào ban 

đêm 

Ảnh hưởng 

toàn xã 

*An toàn Cộng đồng: 

- Không chết người 

- 60% nhà tốc mái. 

*Sản xuất: 

- Lúa đang trỗ, bị đổ 

thối 80% 

- Tôm, cá mất 100% 

*Môi trường: 

- Môi trường bị ô nhiễm 

- Ô nhiễm nguồn nước 

do nước sông dâng cao, 

rác theo nước đổ về, 

không thoát đi nơi khác 

được 

- Bị đau mắt đỏ  

*Vật chất: 

- Nhà cấp 4 mái ngói cũ 

bị tốc mái 

- Ao, hồ bị ngập, cá trôi. 

*Tổ chức-Xã hội: 

- Rác các nơi đổ về. 

- Nước bị ô nhiễm 

- Không có sự hỗ trợ của 

tỉnh, huyện và các cơ 

quan khác trong việc khắc 

phục hậu quả thiên tai 

 

- Có thông tin cảnh 

báo kịp thời. 

- Có thông tin cảnh 

báo sớm và di dời 

dân kịp thời nên 

không có thiệt hại về 

người 

- Người dân có ý thức 

chấp hành tốt. 

- Cộng đồng giúp 

nhau sửa lại nhà, 

khắc phục sản xuất. 

- Tổ chức dọn vệ sinh 

môi trường sau thiên 

tai. 

2016 Rét đậm 

rét hại 

- Nhiệt độ 

giảm thấp 6-7 

độ 

- Có sương 

muối 

- Có mưa lớn 

kéo dài 

Tòan xã *An toàn Cộng đồng: 

- Không chết người 

- Học sinh được nghỉ 

học. 

*Sản xuất: 

- Ảnh hưởng đến vật 

nuôi bị bệnh do rét 

- Mạ và lúa bị chết 70% 

- sương muối làm hoa 

màu bị chết và giảm 

năng suất. 

 

*Vật chất: 

- Có che chắn cho cây 

trồng, vật nuôi nhưng 

chưa đảm bảo 

- Hệ thống chuồng trại 

chưa đảm bảo cho vật 

nuôi tránh rét. 

- Thiếu cơ sở vật chất như 

điện sưởi ấm cho vật 

nuôi, bạt, lưới che sương 

muối hại cây trồng. 

*Tổ chức-Xã hội: 

- Nhân dân còn chủ quan 

trong việc phòng chống 

rét 

- Có thông tin cảnh 

báo kịp thời. 

- Xã hỗ trợ cây giống 

- Có thông báo cho 

phụ huynh có con em 

đang học sinh mầm 

non, tiểu học được 

nghỉ học để tránh rét.  

- Có cảnh báo nhân 

dân không nên ra 

đồng trong thời gian 

nhiệt độ xuống thấp. 

2017 

(T10) 

Áp thấp 

nhiệt đới 

 

- Gió không 

mạnh 

- Mưa to kéo 

dài 3 ngày 

- Áp thấp 

nhiệt đới 7 

ngày 

Toàn xã 

 

An toàn cộng đồng 

- Không thiệt mạng 

- 20% nhà bị hư hỏng 

*Sản xuất: 

- Rau màu mất 100% 

- 50-60% lúa đã gặt lên 

mộng 

- Nuôi trồng thủy sản bị 

mất 100% 

*Vật chất: 

- Nhà cấp 4 cũ bị hư hỏng 

- Ao, hồ thiếu kiên cố nên 

bị ngập, cá, tôm trôi. 

*Tổ chức-Xã hội: 

- Rác các nơi đổ về. 

- Nước bị ô nhiễm 

- Ngập úng, thối 

- Lúa đã gặt về không 

phơi được nên bị úng, thối 

- Có thông tin cảnh 

báo kịp thời. 

- Xã và thôn giúp 

nhân dân sửa lại nhà, 

khắc phục sản xuất. 

- Tổ chức dọn vệ sinh 

môi trường sau thiên 

tai. 

- Nhà nước hỗ trợ 

tiền giống rau, cá 

- Có thông tin cảnh 

báo sớm và di dời 

dân kịp thời nên 

không có thiệt hại về 

người 

- Người dân có y thức 

chấp hành tốt. 
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Công cụ 3: Lịch theo mùa 

Thiên tai 
Tháng 

Đặc điểm, xu hướng 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bão 

           

 - Gió cấp 8-9, có xu hướng mạnh hơn 

- Kèm theo mưa to gây ngập lụt 

- Có xu hướng bất thường (2015-2018 đến sớm 1 tháng) 

Lũ, lụt 

    
T

M 
      

 - Mưa 300mm kéo dài 2-3 ngày, ngập lụt 

- Tăng số lần lũ lụt 3 lần/năm (2016-2018) 

- Ngập lụt 12/12 thôn 

Hạn hán 
           

 - Nắng nóng kéo dài 1-2 tháng không có mưa bù lại 

- Nhiệt độ ngày 39-40 độ C (Xu hướng tăng 1-2 độ) 

Rét 

            

- Rét đậm rét hại (6-12độ), bất thường so với năm trước (năm 

sớm, năm muộn) 

- Đợt rét kéo dài 10-15 ngày tăng 1-2 đợt so với năm trước 

Mùa vụ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ảnh hưởng của 

thiên tai 
Vì sao? Đã làm gì? 

 

 

Lúa chiêm 

           

 Rét:  

- Chết lúa mới cấy 

phải gieo lại 

- Thiếu giống để 

gieo lại 

- Chết lúa mới cấy, 

cần được gieo lại. 

-Thiếu giống để gieo 

lại. 

-Tỷ lệ nữ lao động 

sản xuất cao hơn -> 

rủi ro cao hơn. 

- Sâu bệnh phát triển 

sau rét 

- Nguồn nước phục 

vụ không kịp thời 

- Một số hộ không dự 

trữ giống 

- Không chủ động dự 

trữ được giống lúa 

lai, phụ thuộc vào nơi 

cấp giống lúa. 

-Một số hộ không 

luyện mạ. 

-Bón thêm lân 

để ẩm gốc lúa 

-Phủ  nilon 

cho mạ 

-Các hộ tự liên 

hệ mua giống 

-Bón thêm 

phân cho lúa 

để tỉa, dặm 

 

 

Lúa mùa 

           

 Hạn hán: 

-Thiếu nước, lúa 

kém phát triển dẫn 

đến sản lượng thấp 

Bão, Lụt:  

-Ngập, úng, thối 

-Lúa không đẻ 

nhánh sau lụt, sâu 

bệnh, ốc bươu vàng 

-Thiếu nguồn nước vì 

xa trạm bơm, nước 

mặn xâm nhập vào 

sông không bơm lấy 

nước tưới 

-Ngập kéo dài triều 

cường dâng không 

tháo được nước, cống 

chật không mở phai 

-Cống quay phai 

chậm (1-2 tiếng) 

-HTX Bơm 

nước cứu lúa 

-HTX Bơm 

nước cục bộ 

- Trìêu xuống 

mở phai để 

tháo nước 

Cây rau màu 

(Ngô, lạc, 

khoai tây, 

hành, cải 

bắp..) 

 
           

Rét: 

-Bí xanh, ngô kém 

phát triển dẫn đến  

năng suất thấp 

- Rét đậm rét hại kéo 

dài 

-Bơm thuốc, 

tưới nước giữ 

ẩm cho cây 

-Tăng phân 

bón để tăng đề 

kháng cho cây 

 

 

 

 

Công cụ 4: Sơ hoạ bản đồ rủi ro thiên tai 
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Công cụ 5: Điểm mạnh, điểm yếu của công tác PCTT 

STT Hạng mục Điểm mạnh Điểm yếu 

1 Năng lực bộ máy PCTT Xã - Kiện toàn BCĐ PCTT, phân công trách 

nhiệm, nhiệm vụ 

- Có tinh thần trách nhiệm 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra về công tác 

PCTT 

-  Được giao tập huấn 

- Có quy chế hoạt động 

- Cán bộ kiêm nhiệm 100% 

- Đào tạo, tập huấn hạn chế và số lượng 

2 Hệ thống thông tin tuyên truyền - Hệ thống loa truyền thanh  kết nối xã đến 12 

xóm hoạt động tốt 

- Mỗi thôn có hệ thống loa thôn/ xóm hoạt 

động tốt 

- Có máy nổ hỗ trợ trong trường hợp mất điện 

- Có cán bộ phụ trách truyền thanh 

- Hiện tại là hữu tuyến, nếu đứt không 

hoạt động được 

- Hiện nay hệ thống truyền thanh đang 

xuống cấp 

3 Công trình PCTT - Có khu tránh bão: trụ sở UB xã; Nhà văn hoá 

xóm; 3 trường học trên địa bàn: trường Mầm 

Non, Tiểu học, cấp 1, cấp 2, các nhà kiên cố. 

 

4 Phương châm 4 tại chỗ - Luôn sẵn sàng đảm bảo đáp ứng kịp thời 

- Chỉ huy kịp thời, có phương án điều chỉnh 

kịp thời khi có biến động 

- Hỗ trợ các xã khi cần 

- Lực lượng tại chỗ thường xuyên biến 

động 

5 Ý thức, năng lực, kinh nghiệm - Đa số chấp hành các hướng dẫn của xã 

- Đa số có kinh nghiệm, ý thức về PCTT 

- Một số xem nhẹ PCTT; chủ quan, 

không chặt tỉa cây, không chằng chống 

nhà, không sơ tán 

- Không được tập huấn PCTT 

 

Công cụ 7: Xếp hạng rủi ro thiên tai theo cụm thôn và xã 
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Công cụ 8: Phân tích nguyên nhân rủi ro và đề xuất giải pháp 

TT 

ưu 

tiên 

Rủi ro thiên tai/BĐKH TTDBTT Nguyên Nhân 

 

Giải pháp 

 

1 Ô nhiễm nguồn nước, 

dịch bệnh cục bộ 

* *Vật chất:  

- Địa hình nằm ở vùng trũng 

cuối nguồn nước, trên địa bàn có 

hệ thống kênh mương lớn. 

- Một số hộ công trình vệ sinh 

còn tạm 

- Chất thải chăn nuôi còn thải ra 

sông 

- Có nơi tập kết và xử lý rác 

nhưng người dân vẫn vứt rác 

bừa bãi ra kênh mương. 

* Tổ chức xã hội: 

- Một số hộ dân chưa thực hiện 

vận động của các cấp. 

* Nhận thức, kinh nghiệm: 

 - 15 – 20% hộ dân chưa thực 

hiện phân loại rác, còn vứt rãc 

bừa bãi xuống kênh mương, 

- Người dân chưa có ý thức 

trong việc xử lý chất thải 

trong chăn nuôi, xác chết của 

gia súc gia cầm còn vứt bừa 

bãi xuống làng kênh mương. 

- Chưa có nước sạch phục vụ 

sinh hoạt. 

 

- Tuyên truyền cho 

người dân về ý thức bảo 

vệ nguồn nước. 

- Hỗ trợ xây dựng hệ 

thống nước sạch. 

- Tuyên truyền nhân dân 

phân loại rác và xử lý rác 

tập trung. 

- Hỗ trợ xây dựng các 

nhà vệ sinh tạm. 
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chưa thực hiện vệ sinh tiêu độc 

khử trùng đối với gia súc, gia 

cầm bị bệnh dịch chết mà vứt 

xuống làm kênh mương gây phát 

sinh dịch bệnh. 

 

2 Sạt lở hư hỏng công 

trình giao thông thủy 

lợi (đường nội đồng, 

kênh mương đất, cầu 

cống xuống cấp) 

*Vật chất:  

- Hệ thống kênh mương lớn, 

chằng chịt, bị xuống cấp. 

- Hệ thống phai cống, đập điều 

tiết chưa được đồng bộ, đang 

làm thủ công; 

- Hệ thống kênh mương đất 

nhiều. 

- Còn 30% đường nội đồng chưa 

được cứng hóa 

* Tổ chức xã hội: 

- 95% Hệ thống kênh mương 

đang giao cho HTX và các xóm 

quản lý.  

- Kinh phí tu sửa còn hạn chế, 

không đủ kinh phú đầu tư làm 

mới. 

- Khó khăn trong việc vận động 

dóng góp để sửa chữa. 

* Nhận thức , kinh nghiệm: 

30% hộ dân có ý thức bảo vệ hệ 

thống giao thông thủy lợi, đang 

còn trông chờ ỷ lại không chủ 

động khắc phục khi bị hư hỏng. 

 

- Ý thức người dân bảo vệ 

công trình công cộng chưa 

cao còn đào, xới bờ kêng 

mương đẻ canh tác và đào 

đường để lắp hệ thống ống 

nước. 

- Một số công trình chất 

lượng chưa đảm bảo. 

 

- Hỗ trợ tuyên truyền tập 

huấn để nâng cao ý thức 

của người dân trong bảo 

vệ công trình giao thông 

thủy lợi. 

- Hỗ trợ xây dựng hệ 

thống giao thông, thủy 

lợi, công trình bị xuống 

cấp. 

- Có biện pháp xử phạt 

đối với các hành vi vi 

phạm đến an toàn của 

công trình giao thông 

thủy lợi. 

3 Giảm thiệt hại lúa và 

hoa màu do Bão, Lụt 

hạn hán và rét 

*Vật chất: 

- Đất : 70% đất ở tình trạng cao 

dễ bị hạn hán và 30% đất ở vị trí 

thấp ứng trũng dễ ngập lụt 

+ Đất rau màu: 70% dễ bị hạn 

hán khó tưới nước 

- 100% DT sản xuất có thể bị 

chết rét nếu gặp rét đậm, rét hại 

kèo dài. 

- Thủy lợi: Không có nguồn 

nước dự trữ để chống hạn.; 

- HTX chưa có đủ phương tiện 

phục vụ bơm nước chống hạn, 

chống lụt. 

- Nguồn nước bị nhiễm mặn 

xâm thực, chưa có hồ chứa nước 

ngọt dự trữ nước để cung cấp 

khi hạn hạn. 

*Tổ chức xã hội:  

- Đã có thông báo, khuyến cáo 

kỹ thuật để phòng chống Thiên 

- Do nhận thức của nhân dân 

cón hạn chế. 

- Chưa áp dụng tiến bộ khoa 

học vào sản xuất. 

- Hệ thông thủy lợi bị xuống 

cấp, thiếu đồng bộ. 

- Hợp tác xã chưa có giải 

pháp, máy móc phục vụ 

phòng chống thiên tai. 

 

 

- Hỗ trợ tuyên truyền tập 

huấn kỹ thuật. 

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng 

kênh mương, cầu cống 

đồng bộ. 

- Hỗ trợ thiệt hại về sản 

xuất khi thiên tai xảy ra. 
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tai nhưng một số hộ dân không 

áp dụng vào sản xuất. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm đến 

đồng ruộng để tiêu thoát nước 

khi ngập lụt, tháo rước, bơm 

nước khi có hạn. 

- Chưa được tập huấn bồi dưỡng 

kiến thức phòng chống thiên tai. 

4 Dịch bệnh gia súc, gia 

cầm 

*Vật chất: 

- Đất : 30% hộ dân chưa quan 

tâm đầu tư chuồng trại chăn nuôi 

- Nguòn thức ăn, thuốc thú y còn 

thiếu 

* Tổ chức xã hội: 

 Công tác tuyên truyền chưa có 

các chuyên đề, chưa thường 

xuyên 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ chưa quan tâm đến 

sức khỏe của vật nuôi.  

 

- Đã có thông báo, khuyến 

cáo kỹ thuật để phòng chống 

dịch bệnh nhưng một số hộ 

dân không áp dụng vào sản 

xuất. 

- Công tác vệ sinh tiêu độc 

khử trùng chưa được quan 

tâm 

- Đa số các hộ chăn nuôi 

chưa có hệ thống xử lý chất 

thải an toàn dịch bệnh. 

- Tuyên truyền các biện 

pháp phòng chóng dịch 

bệnh. 

- Hỗ trợ công tác tiêu 

độc khử trùng sau thiên 

tai. 

- Hỗ trợ xây dựng hệ 

thống xử lý chất thải. 

- Hỗ trợ thệt hại về gia 

súc, gia cầm khi có thiên 

tai xảy ra. 

5 Nguy cơ trẻ em đuối 

nước 

* Vật chất: 

- Không có điều kiện xây kè ao, 

không có rào chắn. 

- Vùng trũng, thấp, ao hồ nhiều 

* Tổ chức xã hội: 

Chưa có chương trình nâng cao 

nhận thức về tập bơi trong hệ 

thống giáo dục ở nhà trường 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Chưa cẩn thận trong việc trông 

coi trẻ em  

 

- Trẻ em không biết bơi. 

- Người thân trong gia đình 

không trông coi trẻ em cận 

thận. 

- Tuyên truyển trên hệ 

thống loa truyền thanh 

của xã, của xóm. 

- Phải di dời khỏi nơi 

gập úng về nơi an toàn ( 

trường học, nhà văn hóa) 

 - Đưa chương trình  tập 

bơi cho các cháu  tại nhà 

trường 

6 Hư hỏng nhà ở thiếu 

kiên cố 

*Vật chất: 

- Nhà ở xuống cấp chưa có điều 

kiện đẻ xây mới và sửa chữa.. 

* Tổ chức xã hội: 

Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà 

phòng tránh bão còn hạn chế. 

* Kiến thức, nhận thức: 

Một số hộ Chưa có kiến thúc về 

chằng chống nhà cử khi bão lũ 

- Không có điều kiện kinh tế 

xây nhà kiên cố, đặc biệt là 

hộ nghèo, hộ già cả, cô neo 

đơn và hộ do phụ nữ làm chủ 

hộ. 

- Tập huấn kiến thức 

chằng chống nhà cửa. 

- Hỗ trợ kinh phí để xây 

nhà kiên cố. 

7 Thông tin cảnh báo 

sớm 

* Vật chất: 

- hệ thống loa truyền thanh của 

xã bị xuống cấp, sử dụng bằng 

hữu tuyến nên khi có thiên thai 

bị hạn chế trong tuyên truyền. 

* Tổ chức xã hội: 

Thông tin cảnh báo đôi khi chưa 

chuyển tải đến người dân kịp 

thời 

- Mốt số hộ dân nhận thức về 

PCTT còn hạn chế. 

- Công tác truyền thông về 

phồng chống thiên tai chưa 

kịp thời. 

- Thường xuyên tuyên 

truyền trước khi Bão, 

Lụt xảy ra để mọi người 

dân biết. 

- Hỗ trợ loa truyền 

thanh, mích không dây 

cho các thôn. 
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- Công tác tuyên truyền, di dời 

dân đến nơi an toàn còn hạn chế. 

Mới Tuyên truyền theo nhóm, tổ 

dân cư, loa của xã, xóm. 

* Kiến thức, nhận thức: 

- Một số hộ dân còn xem nhẹ 

các thông tin cảnh báo. 

 

8 Ngã đổ cột điện và hệ 

thống dây điện thiếu an 

toàn 

* Vật chất: 

- 10% Hệ thống cột điện, dây 

xuống cấp. 

* Tổ chức xã hội: 

Ngành điện đàu tư còn hạn chế. 

* Nhận thức, kiến thức: 

Một số hộ dân chủ quan chưa đề 

nghị kịp thời. 

 

- Chưa được tu sửa thường 

xuyên 

- Phải thường xuyên 

nâng cấp sửa chữa 

đường điện để đảm bảo 

an toàn cho người dân. 

9 Trang thiết bị do 

PCTT, TKCN từ xã 

đến xóm 

* Vật chất: 

- Do thiếu trang thiết bị phòng 

chống thiên tai, TKCN 

* Tổ chức xã hội: 

Chưa chú ý đến việc đầu tư 

trang thiết bị 

Kiến thức, nhận thức: 

 

- Thiếu kinh phí, trang thiết 

bị PCTT, TKCN 

- Hỗ trợ kinh phí và cấp 

trang thiết bị 

PCTT,TKCN 

10 Ý thức. kiến thức 

phòmg chống thiên tai 

* Vật chất: 

Tài liệu tuyên truyền. 

* Tổ chức xã hội: 

Chưa tổ chức tập huấn cho nhân 

dân về PCTT, TKCN 

* Kiến thức, nhận thức: 

Do ý thức của nhan dân còn hạn 

chế 

- Do nhân dân chủ quan . 

- Biến đổi khí hậu 

- Tập huấn kiến thức kỹ 

năng phòng chống thiên 

tai cho các hộ dân. 

- Thông tin tuyên truyền 

rộng rãi trên hệ thống 

truyền thông đại chúng. 
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